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Sử Trung Quốc 


PHẦN IV 
THỜI DÂN CHỦ 


(Đứng lí, tôi phải gọi phần này là Thời Đảng trị (chuyên chính) 
tì ngày nay ở TYung Hoa cũng như ở khắp các nước bhác tự xưng là 
Dân chủ, dân không thực sự làm chủ; họ chỉ bầu lên tột cách tự 
do hay bị bắt buộc một đảng uà chính đảng đó mới trị dân, nhiều khi 
ngược hẳn nguyện 0ọng của dân. 

Danh từ dân chủ sai, nhưng nó thông dựng quá tôi, khó bỏ được. 

Đời Tống cũng đã có hai đảng tân tà cựu thay nhau lên cầm 
quyền, nhưng uẫn là theo sự chỉ định của nhà 0ua, chưa thật là Đảng 
trị như đẳng Quốc dân 0à đẳng Cộng sản ngày way). 


Sử Trung Quốc 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thế ki XVIII Âu châu cho Trung Hoa là nước uăn mình 
nhất thế giới; thế bi sau họ gọi Trung Hoa là con sư tử ngủ, 
chính Napoléon cứng bảo “Khi Trung Hoa cựa mình thúc dậy 
thì thế giới sẽ rung động” (Quand la Chine sueillera, le mon 
đe tremblera). Qua đâu thế hi chúng ta, Trung Hoa đã thúc 
đậy; từ cách mạng 1911 tới nay mới được bảy chục năm, thời 
gian này còn ngắn quá trong lịch sử loài người, thế giới chưa 
rung động nhưng cũng đã ngạc nhiên uà ngài ngại. 

Khi ngủ thì họ ngủ cả ngàn năm mù khi thúc dậy thì họ 
tiến rất mau: từ một nước quân chủ chuyên chế, mới đầu họ 
chỉ muốn tiến thành một nước quân chủ lập hiến; ý đó chưa 
hịp thực hiện thì họ đã nhảy một bước nữa, thành một nước 
cộng hòa dân chủ, đông thời lại có một phe muốn thành lập 
một nước cộng sản; trong khoảng hai chục năm hai phe tranh 
giành nhau uè tới 1949 thì phe cộng sản thắng. Như uậy là 
chí trong bốn chục năm, Trung Hoa, uề chính trị, đã “mới” 
nếu không muốn gọi là “tiến” hơn Anh, Pháp, Đức, Ý, Mĩ, 
Nhi... Tôi nói uề “chính trị”, uì uề binh tế, kĩ nghệ, uăn hóa... 
họ uẫn còn lẹt đẹt. 


Hiện nay họ nhận thấy nhược điểm đó, nên đã có ý chuyển 
hướng, không ai dám tiên đoán uè tương lai của họ cỏ. 


Nguyễn Hiến Lê 


Vì có hai phe tranh hùng: phe Quốc dân đảng uùà phe 
Cộng sản, túc phe Tưởng Giới Thạch uà phe Mao Trạch Đông, 
nên uiệc chép sử thời này khó được mình bạch, biến cố rất 
nhiều, tác động lên cả hai phe, chép riêng uề phe quốc dân 
đảng trước rồi mới tới phe cộng sản thì uô nghĩa, tôi phải 
chép chung lịch sử cúa hai phe tới năm 1949, cho uào chương 
1, nhan đề là Thời Dân Quốc; chương III chép uè Thời Cộng 
Sản?) Thời này phe Tướng chỉ còn giữ được đảo Đài Loan, 
tôn tại được nhờ sự che chớ của Mĩ, không có dnh hướng gì 
cả. Còn chương I tôi dành cho uận động của Tôn Văn, “cha 
của Cách mạng”, uà sự thành lập hai đảng Quốc uà Cộng. 

Nỗi khó khăn lớn nhất là uiệc kiếm uà lựa tài liệu. Viết 
uê các triều đại thời Quân chủ, tài liệu chúng tôi hiếm được 
không nhiều: uài ba bộ sử Trung Hoa uà khoảng mười cuốn 
của Pháp, Anh, Mi. Đại khái thì sự nhận định của các tác 
giả tuy có khác nhau, nhưng không đến nỗi mâu thuẫn nhau. 
Do đó uiệc lựa chọn tương đối dễ. 


Trái lại, uề thời hiện đại, sách Trung Hoa, ngoài uài cuốn 

giáo khoa của phe Dân quốc chép rất uắn tắt, tới năm 1949 

thôi không có gì cả, còn sách của người Âu uiết thì rất nhiều, 

không sao đọc hết được, nếu bể cả những bài báo, những tập 

phóng sự, hồi kí, du bí. Mà càng nhiều lại càng khó lựa, khó 

biết được sự thật ở đâu. Ví dụ uụ Tướng Giới Thạch bị bắt cóc 

ở Tây An, mỗi tác gid chép một khác, tới bây giờ uẫn còn có 
điều bí ấn. 

Vì uậy để lựa chọn cho đỡ lâm, tôi tự đặt bốn tiêu chuẩn 

dưới đây: 


(1) Các sách Hán đều gọi chế độ của Tưởng Giới Thạch là 7rwøg Hoa Dân qwốc; của 
Mao Trạch Đông là 7zw»g Hoa Nhân nhân Cộng hòa quốc. Các sách Pháp, Mĩithì 
gọi là Trưng Hoa Quốc dân đảng (Chine du Kouo Min Tang) hay T>wng Hoa 
Cộng hòa (République chinoise); và 7zw»#g Hoa Nhân dân (Chine populaire) hay 
Trung Hoa Cộng sản (Chine communiste). Lộn xộn quá. Tôi dùng tên Dâ? quốc 
(Tưởng) và Cộng sản (Mao) cho gọn và dễ nhớ. 


Sử Trung Quốc 


1. Tin các học giả hơn các phóng uiên, chính khách, nhất 
là bhi các học giả đó không theo Cộng sản thuộc uào các nước 
trung lập trong chiến tranh Quốc Cộng. 

92. Lựa sách theo sự hướng dẫn của các học giả có uy tín, 
như của Lucien Blanco trong mục Biographie annotée (Les 
originles de la Réuolution chinoie, Gallimard): 

3. Khi có hai thuyết khác nhau của những học giả đáng 
tin thì tôi dẫn cả hai; 

4. Từ năm 1950 chính quyền cách mạng (Cộng sản) của 
nước ta theo sát đường lối, chính sách, tố chức giống của Trung 
cộng (tôi chỉ thấy “công xã nhân dân”, cách mạng uăn hóa 
của họ là không truyền qua ta). Vậy cuốn nào uiết uề xã hội 
Trung Quốc, mà có nhiều điểm giống uới xứ hội của ta thì 
cuốn đó đáng tin (chẳng hạn cuốn La Chỉine devant l'échec 
của Fernand Gigiou Flammarion 1962, mà tôi cho là có giá 
trị mặc dâu ít người nhắc tới). 

Chép sử thì không ai có thế hoàn toàn bhách quan được, 
chỉ có thế thành thực được thôi, chỉ ghỉ lại những uiệc xảy ra, 
không tìm hiểu nguyên nhân, không khen không chê, thì theo 
tôi, không phải là uiết sử. Có những giá trị tỉnh thân mà chúng 
ta phải tôn trọng, phải bênh uực; trái lại thì phải chê. Có như 
uậy mới là thành thực uới người đọc uà uới chính mình. 


NHL 


Sử Trung Quốc 


CHƯƠNG I 
NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA 
CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA 


A- CHÍNH PHỦ MIỄN BẮC 
CỦA VIÊN THẾ KHÁI 


1. Tôn Văn và cuộc cách mạng tiểu tư sản 1911. 

(Tân hợi). 

Trong số các nhà cách mạng Trung Hoa, Tôn Văn là người 
đầu tiên biết ngoại ngữ và đi nhiều nước nhất, từ Á qua Âu. Hai 
phân ba đời ông ở ngoại quốc. 

Ông sanh năm 1866 ở huyện Hương Sơn, Quảng Đông, trong 
một gia đình trung nông. Lớn lên ông có hai tên hiệu nữa: 77g 
Sơn và Dật Tiên. Ông học ở huyện tới 14 tuổi rồi xin phép cha mẹ 
qua quản đảo Hawai (thuộc Mi) ở với người anh cả lập nghiệp tại 
Honolulu. Ông vào học một trường đạo ở Honolulu, bắt đầu được 
biết các môn học phương Tây và đạo Ki Tô. 


11 


Nguyễn Hiến Lê 


Mới học được ba năm, ông anh đuổi về nước vì thấy ông mau 
Âu hóa quá. Nhưng ông không ở quê nhà được lâu vì ông báng bổ 
một vị thần của làng. Cha ông cho ông qua Hương Cảng học y 
khoa. Trong thời gian đó gia đình ông cưới cho ông một thiếu nữ 
quê mùa (sau sanh được ba người con) và ông xin rửa tội, theo đạo 
Ki Tô. 

Học hết 5 năm, ông qua Hạ Môn (Ma Cao), muốn hành nghẻ, 
nhưng không được vì ông chỉ có bằng cấp của Anh chứ không có 
bằng cấp của Bỏ Đào Nha (Ma Cao thuộc Bỏ). 

Ông phải lên Hoa Bắc và bắt đầu có tư tưởng chính trị: muốn 
cứu nước thì phải lật đổ nhà Thanh, lập Dân quốc. 

Năm 1894 ông lập Hưng Tywng hội, mới đầu chỉ có độ mươi 
đồng chí. Năm sau Thanh đình thua Nhật một cách nhục nhã, toàn 
dân phẫn uất, ông thành một nhà cách mạng nhiệt tâm nhất, được 
một phú thương Mĩ hóa Charles Jone Song (Tống) giúp. Ông họ 
Tống này có bốn người con, ba gái, một trai (ú) đều học ở Mi và 
theo đạo Tìn Lành. Sau Tôn Văn cưới cô lớn: Tống Khánh Linh; cô 
thứ nhì thành vợ Tưởng Giới Thạch; cô thứ ba thành vợ Khổng 
Tường Hi (cháu bảy mươi mấy đời của Khổng Tử?) người nắm hết 
tài chánh của Quốc Dân đảng, nên dân chúng gọi là ông Thâ» Tòi; 
còn cậu út, Tống Tử Văn sau thành một nhân viên rất quan trọng 
trong nội các của Tưởng Giới Thạch. Không có gia đình nào mà 
quyên khuynh thiên hạ và đoàn kết với nhau như vậy. Đoàn kết lúc 
đâu thôi, về sau Tống Khánh Linh, quả phụ Tôn Văn, theo cộng làm 
phó chủ tịch Trung Hoa Cộng sản. 

Năm 1895, Tôn khởi nghĩa lần đầu, mưu đánh chiếm Quảng 
Châu, việc tiết lộ, đông đảng bị giam và bị giết hơn 70 người. Ông 
phải trốn qua Nhật, rồi qua Honolulu. Năm sau ông qua Anh để tìm 
hiểu thêm phương Tây, học thêm môn xã hội học. 

Ông bị Thanh đình truy tâm, sứ thản Trung Hoa ở Londres dụ 
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Sử Trung Quốc 


ông tới sứ quán rồi bắt. May nhờ có thây học cũ người Anh, tên là 
Contlie cứu cho. Thoát nạn rồi, ông ở lại Âu Châu hai năm nữa, 
hiểu rằng vấn đẻ dân sinh rất quan trọng ngang hàng với vấn đề 
chính trị. 

Năm 1900, sau khi cuộc biến chính của nhóm Khang Lương 
thất bại, Tôn vẻ Nhật để tiện mưu đồ cách mạng trong nước. 

Khi Nghĩa Hòa đoàn khởi sự, ông ra lệnh cho đồng chí khởi 
nghĩa lần nữa, mưu giết Tổng đốc Quảng Châu, lại thất bại, một 
đồng chí tuẫn mạn. 

Thấy lực lượng của đảng còn yếu, ông đi tuyên truyền gần 
khắp Đông Á trong vài năm. Từ Việt Nam tới Xiêm, Mã Lai, 
Singapore... chỗ nào có nhiều Hoa Kiêu, ông đêu tới. Số người này 
được trên mười triệu (có sách nói mười lăm triệu), gần hết là thương 
nhân gốc ở Phúc Kiến, Quảng Đông, quê ông nên rất quí ông, tiếp 
ông rất niềm nở. Họ có lòng ái quốc, có tinh thân tiến bộ, lại biết 
đoàn kết, giúp ông được nhiều tiền, thành một lực lượng đáng kể 
của đảng ông. 

Năm 1905 ông đổi Hưng Trung hội thành Đổøg 7i hội đề 
mở rộng đảng và cho ra tờ Dâø báo vạch đường lối của đảng, chú 
trọng vào dân sinh, chia lại ruộng đất. Sinh viên gia nhập khá đông, 
trong số đó có một thanh niên tên là Uông Tỉnh Vệ, thông minh, 
hoạt bác, học vẻ chính trị ở Nhật, cộng tác với ông, sau thành kí giả 
hoạt động nhất của tờ Dâø báo. 

Thấy đảng ông hoạt động mạnh quá. Nhật không muốn chứa 
chấp ông nữa, ông để Uông Tỉnh Vệ ở lại thay ông, còn ông thì qua 
Mi quyên tiền Hoa kiểu. 

Uông muốn gây một tiếng vang lớn, tổ chức một cuộc ám sát 
bằng lựu đạn viên phụ chính Thanh. Chưa kịp thi hành thì bị phát 
giác, Uông bị bắt giam. Danh của Uông càng lên. Đó là vụ bạo 
động thứ tám. 
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Nguyễn Hiến Lê 


Vụ khởi nghĩa thứ 9, năm 1907 (trong khi Tôn ở Âu Châu) 
thành công một chút. Nghĩa quân đánh Hà Khẩu, Mông Tự (gần 
biên giới Việt, thắng được quân Thanh một trận nhỏ, rồi thiếu viện 
trợ phải rút lui. 

Vụ thứ 10 ở Quảng Châu. Tháng ba năm 1911, lực lượng đã 
khá mạnh, đảng quyết định đánh lớn, lựa ở các lộ 500 cảm tử, hợp 
với tân quân và quân địa phương mà đảng đã cài thanh niên vào, 
thuyết phục được, giao cho Hoàng Hưng điều khiển để đánh vào 
dinh Tổng đốc Quảng Đông, định hễ chiếm được Quảng Đông rồi 
thì một mặt tiến lên Hồ Nam, Hồ Bắc; một mặt tiến lên Giang Tây 
để đánh Nam Kinh. Không ngờ khí giới và quân cảm tử không 
cùng tới một lượt, chưa kịp thi hành kế hoạch thì bị tiết lộ. Bọn 
người đánh vào đinh Tổng đốc phải tuẫn nạn, sau tìm được 72 tử thi 
đem chôn ở Hoàng Hoa Cương, một đổi ở Quảng Châu®). 

Vụ đó. Nghĩa quân tuy thất bại nhưng cũng làm cho Thanh 
đình lo ngại, đánh điện các tỉnh, bắt để phòng nghiêm ngặt. Tổng 
đốc Hồ Bắc ra sức lùng bắt được nhiều đảng viên, lại có cả một 
danh sách nữa. Binh sĩ theo cách mạng trong các doanh thấy nguy, 
phải làm liều, tấn công liên, không đợi chỉ thị của đảng mà cũng 
chẳng kịp chuẩn bị. Vậy mà lại thành công rất dễ dàng không ngờ. 
Ngày 10 - 10 - 1911, bảy tháng sau vụ ở Quảng Châu, họ nổi dậy, tự 
xưng là dân quân, vây đánh dinh Tổng đốc. Viên Tổng đốc đem gia 
quyến xuống trốn trong một chiến hạm, viên Thống chế cũng đào 
tầu. Dân quân lúc đó không có ai cầm đầu, nửa đêm xông vào nhà 
một viên đô đốc, tên là Lê Nguyên Hồng, dí súng vào người, buộc 
phải lãnh đạo họ. Lê tính tình vui vẻ, thân mật, hiền từ, nên được 
lòng quân lính; ông miễn cưỡng theo, còn mọi việc do “dân quân” 
quyết định lấy. Họ chiếm được Võ Xương, rồi Hán Dương, Hán 


(1 Năm 1924, liệt sĩ Việt Nam Phạm Hồng Thái, sau khi ám sát hụt toàn quyển 
Merlin, nhảy xuống sông tự tử, cũng được chôn ở đó. 
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Sử Trung Quốc 


Khẩu, ba thị trấn sát nhau, trên bờ sông Dương Tử, nơi trung tâm 
“Trung Hoa, mà là thủ phủ của tỉnh Hô Bắc. Xưởng công binh, nơi 
chế tạo binh khí vào tay họ. Lãnh sự các nước điều động binh thuyền 
để tự vệ. Họ cho lãnh sự đoàn biết đại nghĩa của họ, yêu cầu các 
nước trung lập, và cam đoan giữ cho các cơ quan giao thông và tài 
chính được yên ổn, tài sản của ngoại nhân được bảo vệ. Chỉ trong 
năm chục ngày, 14 trên 18 tỉnh của Trung Hoa hưởng ứng phong 
trào cách mạng, đuổi các tổng đốc của Thanh đình đi, lập chính 
quyền cách mạng địa phương, luyện tập dân quân, nhiều thanh 
niên tự nguyện gia nhập. Ngay ở chung quanh Bắc Kinh đảng cũng 
hoạt động ngằm. 

Thanh đình sai một tướng Mãn xuống đẹp nghĩa quân ở Võ 
Xương, nhưng hắn thua. Bất đắc dĩ, họ phải kêu Viên Thế Khải (mà 
mấy năm trước họ đã nghỉ kị, cách chức) trở lại, cho làm tổng đốc 
Hồ Quảng, đem thủy lục quân khắc phục lại Hán Khẩu. Nhưng 
đồng thời nghĩa quân cũng chiếm được Nam Kinh. 

Viên Thế Khải là một tên đại gian hùng, đã phản phe cách 
mạng Khang Lương, phản vua Quang Tự năm 1898, để cứu Từ Hi, 
vì lúc đó thấy thế của Từ Hi còn mạnh, Quang Trị không có quyền 
gì cả. May mắn sáng suốt nhận ra rằng toàn quốc muốn lật nhà 
Thanh, Thanh khó đứng vững được, nên hắn rán chiếm lại Hán 
Khẩu để tỏ với cách mạng và Thanh đình rằng hắn đứng vẻ phía 
nào thì cán cân nghiêng vẻ phía đó. 

Biểu diễn một màn ở Hán Khẩu rồi, hắn không tấn công mạnh 
nữa, hai bên chỉ đụng độ nho nhỏ với nhau, trong khi hắn phái đại 
biểu cùng với Lê Nguyên Hồng nghị hòa. 

Khi được tin dân quân chiếm được Võ Xương, Tôn Văn đương 
ở Mi, không vẻ nước vội, ở lại Âu Mĩ để lo việc ngoại giao. Việc này 
theo ông, quan trọng ngang với quân sự. Trong số liệt cường, có 
sáu nước quan hệ lớn với Trung Quốc: Mi và Pháp đồng tình với 
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cách mạng; Đức và Nga phản đối, Nhật thì dân chúng đồng tình 
mà chính quyên phản đối, Anh thì dân chúng đồng tình mà chính 
phủ còn chờ xem, chưa tỏ rõ thái độ. Ông nghĩ phải vận động Anh, 
hễ Anh ngả theo cách mạng thì Nhật không làm gì được, vì quyền 
lợi của Anh ở Trung Quốc lớn nhất mà thế của Anh trên bàn cờ 
quốc tế cũng mạnh nhất. 

Ông bèn qua Anh yêu cầu bộ Ngoại giao Anh hai điều: 

1. Đừng cho Thanh đình vay tiền nữa. 

2. Thuyết phục Nhật ngưng viện trợ cho Thanh đình, Anh 

nhận lời. 


Ông lại yêu cầu ngân hàng bốn nước (Mi, Pháp, Anh, Nhật) từ 
nay chỉ giao thiệp với tân chính phủ (Chính phủ cách mạng) về việc 
cho vay tiền thuế. Sau đó ông qua Paris tiếp xúc với một số chính 
khách và nhân sĩ Pháp. 

Xong việc rồi ông mới về nước (ngày 25-12-1911). Bốn ngày 
sau, đại biểu 14 tỉnh bầu ông làm Lâm thời Đại Tổng thống ở Nam 
Kinh. Ông tựu chức cử Lê Nguyên Hồng làm phó tổng thống. Trung 
Hoa dân quốc chính thức thành lập. Nội các tuyên cáo với các nước 
công nhân hết thảy những điêu ước, bôi khoản, tài khoản nhà Thanh 
đã kí, hứa tôn trọng, bảo hộ tính mạng, tài sản của nhân dân các 
nước trên đất Trung Hoa. 


2. Vua Thanh thoái vị nhà Thanh chấm dứt. 


Tôn về nước thấy Viên Thế Khải có một đạo quân mạnh, mà 
quân cách mạng chưa được tổ chức. Riêng ông, tuy được bầu lên, 
được đồng chí ngưỡng mộ, nhưng đại chúng còn xa lạ với ông, cho 
nên ông nghĩ rằng muốn cho cách mạng thành công thì phải có 
Viên giúp sức. Trong khi hai bên vẫn tiếp tục đụng độ nhau nho 
nhỏ, ông tiếp xúc với Viên. Viên chịu nhận làm trung gian giữa 
cách mạng và Thanh đình. Hắn thuyết phục được các nhà cách 
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mạng rằng vua Thanh chỉ chịu trao quyên cho hắn thôi; mặt khác 
hắn lại thuyết phục được Thanh đình rằng nhà vua phải thoái vị, 
trao quyên cho hắn thì mới khỏi mất đâu. Rốt cuộc Tôn Văn bằng 
lòng trao chức Tổng thống cho hắn sau khi vua Thanh thoái vị, và 
hắn phải tuyên thệ tuân giữ lâm thời ước pháp do tham nghị viện 
thảo ra. Viên chấp nhận đề nghị đó và sai Đoàn Kì Thụy với một số 
tướng lãnh hiếp vua Thanh thoái vị với những điều kiện như sau: 

— Được giữ tôn hiệu như cũ để đối đãi với các nước ngoài trong 
các lễ tiết. 

— Mỗi năm được cấp 40 vạn đồng; 

— Tôn miếu, lăng tầm được bảo tôn; 

— Các tước vương, công đêu được thí tập như cũ, người trong 
hoàng tộc không phải đi lính; 

- Người Man, Mông, Hỏi, Tây Tạng được bình đẳng với người 
Hán, tài sản được bảo đảm. 

“Thái hậu Long Dụ triệu tập nội các họp hội nghị ngự tiền. Mọi 
người khóc nức nở. Một hồi lâu. Long Dụ mới bảo Phổ Nghỉ (vua 
Tuyên Thống) lúc đó mới khoảng 7 tuổi; “Con được như ngày nay 
đều là do công của Viên đại thần, con phải bước xuống tạ ơn Viên 
đại thần đi”. 

Viên hoảng hốt, vội vàng quì xuống từ tạ khóc không dám ngầng 
mặt lên. 

Ngày 12-2-1912 Phổ Nghi hạ chiếu thoái vị, trong có đoạn: 

“Chính thể của nước một ngày không định thì dân sinh một ngày 
không an. Nay lòng của nhân dân toàn quốc đa số khuynh uề chế độ 
cộng hòa, các tỉnh phương Nam đã đề xướng, rôi các tướng ở phương 
Bắc cũng theo. Coi nhân dân hướng 0è đâu thì biết được mệnh trời 
rồi. Tu đâu nhẫn tâm tì các tôn uinh của tmột họ mà không nghĩ tới 
lòng hiếu của dân. Nay ta... đem quân thống trị làm uiệc cững cho 
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toàn quốc, định cho chính thể là Cộng hòa lập hiến để gân thì thỏa 
lòng mong trị, chán loạn của trăm họ, xa thì hợp uới nghĩa «thiên hạ 
là của công” của thánh hiền đời trước, Viên Thế Khải được toàn quyền 
tổ chức chính phủ Cộng hòa, cùng uới dân quân thương nghị để thống 
nhất biện pháp”. 

Vậy là cách mạng đã thành công: lật được nhà Thanh, lập được 
chính thể Cộng hòa một cách dễ dàng mà không phải đổ máu bao 
nhiêu. Nhà Thanh được ưu đãi hơn nhà Nguyên nhiều. 

Năm Tân hợi 1911 được coi là năm đầu của chế độ Cộng hòa 
Dân quốc, bỏ âm lịch dùng dương lịch. 

So với tất cả các cuộc cách mạng trước, cách mạng Tân hợi có 
nhiều điểm tiến bộ. 

® Thủ lãnh là người có tân học, lịch duyệt, hiểu tình hình thế 
giới; 

® Đảng viên hâu hết là thị dân, thương nhân, thanh niên ái 
quốc, do đó mà người Âu gọi cách mạng này là cách mạng 
tiểu tư sản (revolution bourgeoise); 

® Đảng viên không tuyên truyền, lôi kéo nông dân mà tuyên 
truyền trong giới quân nhân của nhà Thanh; 

s Cách mạng lật đổ nhà Thanh không phải để thay ngôi mà 
cốt để thay một chế độ; các nhà cách mạng trước mong thành 
công rồi để được làm vua, Tôn Văn hi sinh cho cách mạng 
chỉ để cải tạo xã hội, mua hạnh phúc cho dân. Ông hoàn toàn 
bất vị lợi. 

Người ta có thể trách ông; đại biểu 14 tỉnh bâu ông lên chức 
“Tổng thống, mà ông lại nhường chức đó cho Viên Thế Khải. Đành 
rằng ông phải tùy cơ ứng biến, cứu cách mạng đỡ phải đổ máu, 
nhưng lẽ nào ông không biết Viên là người tráo trở, phản bội, nhiều 
thủ đoạn? Chỉ có mỗi một cách biện hộ cho ông là cách mạng Tân 
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hợi thành công bất ngờ quá, đảng của ông không kịp chuẩn bị, 
không có tài chánh, quân đội cũng không được tổ chức, không thể 
nắm được các tỉnh mà chính ông cũng chưa được dân chúng biết, 
nên ông phải tạm thời nhường Viên Thế Khải. 


3. Viên Thế Khải phản cách mạng 

Ngày 15-2-1912, Viên được Tôn nhường chức, thành tổng thống 
của chính phủ Cộng hòa Nam Bắc liên hợp, Thái Nguyên Bồi một 
học giả giỏi cả cổ học lẫn tân học vì đã qua Âu học một thời gian, 
sau làm viện trưởng viện Đại học Bắc Kinh, được Tôn Văn phái lên 
Bắc Kinh mời Viên Thế Khải xuống Nam Kinh tuyên thệ, nhưng 
hắn không muốn rời căn cứ của mình, bí mật khiến một số binh sĩ 
(do Tào Côn thống lĩnh) nổi loạn, Thái Nguyên sợ phương Bắc có 
biến, đẻ nghị để Viên tuyên thệ và tựu chức ở Bắc Kinh. Do đó mà 
kinh đô là Bắc Kinh, trái với ý muốn của Cách mạng. 

Viên nhận theo ước pháp Tôn Văn đã công bố ở Nam Kinh để 
tổ chức chính phủ: 

1. Chủ quyền của Trung Hoa dân quốc thuộc về toàn thể quốc 

dân. 

2. Quyên thống trị chia ba theo nguyên tắc phân quyên: /¿ø 
pháp uà Nghị uiên, hành chánh uè Tổng thống, tư pháp uề Pháp 
tiện. 

Được cả vua Thanh lẫn Cách mạng trao quyền, địa vị của Viên 
thật danh chính ngôn thuận; nên các cường quốc từ đó chỉ giao 
thiệp với Viên. 

Năm đầu Viên công bố luật bầu cử: một tham nghị viện (Thượng 
Viện) gồm 264 nghị viện do hội đồng tỉnh bầu lên, một Chúng nghị 
viện Hạ viện, gồm 296 nghị viện do dân (đàn ông thôi) trên 21 tuổi, 
có tài sản hoặc có bằng cấp, bầu lên. 

“Trong nước có hai đảng: đđ»g Quốc dân (của cách mạng) đông 
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nhất, cấp tiến, và đả»g Tiến bộ (gôm đảng Dân chủ của Lương Khải 
Siêu ở Nhật vẻ, hợp với vài đảng nhỏ khác), ôn hòa hơn. 

Mặc dâu Viên đã dự phòng kĩ mà Quốc dân đảng vẫn được 
nhiều ghế nhất ở cả hai viện và Viên phải tìm cách triệt họ để không 
còn phe chống đối nữa. Muốn vậy phải có nhiều tiền, phải hỏi vay 
Ngân hàng đoàn (một Ngân hàng do sáu nước Anh, Mi, Pháp, Đức, 
Nhật, Nga ® bỏ ra vốn để cho riêng Trung Hoa vay) 25 triệu Anh 
bảng mà không đợi quốc hội thông qua. Số tiền phải trả trong 47 
năm bằng thuế muối, và Viên phải để cho Ngân hàng kiểm soát tài 
chánh riêng về muối. Quốc hội phản kháng nhưng hắn bất chấp. 
Các đô đốc theo Quốc dân đảng ở nhiều tỉnh nổi dậy, hắn sai đem 
quân đẹp, trong hai tháng dẹp được. Phe Quốc dân đảng ít binh 
đành chịu thua. Lúc đó Tôn Văn ở Nhật. Viên đã cử ông qua đó với 
chức bộ trưởng bộ Hỏa xa để nghiên cứu rồi lập kế hoạch mở mang 
các đường xe lửa ở Trung Hoa ông nhận lời, bảo rằng bất cứ việc gì 
có mục đích tân thức hóa Trung Hoa thì ông cũng làm. Nhưng 
trong thâm tâm ông có muốn tránh Viên không? 

Viên một mặt mua chuộc những kẻ lưng chừng trong Quốc 
hội, mặt khác dùng một qui kế để loại Quốc dân đảng. Quốc hội 
đương soạn thảo hiến pháp, hắn đòi được dự vào việc đó. Quốc dân 
đảng vội thảo cho xong trước khi hắn tới họp, để thành một việc đã 
rồi, hắn không sửa đổi gì được nữa. Hắn tuyên bố rằng những đảng 
viên Quốc dân đều khả nghị, và sắc lệnh trục xuất họ ra khỏi Bắc 
Kinh, bắt giam những người cằm đâu. 

Đã tiến vào con đường độc tài rồi, thấy thành công được vài 
lần, hắn càng sấn tới, ra lệnh giải tán lưỡng viện, thay bằng một Ủy 
ban chính trị gồm toàn những tay sai của hắn, rồi ban bố một hiến 


(1) Sau Mirútra vì thấy họ bóc lột Trung Hoa quá, vì vậy mà có sách chỉ kể năm trước. 
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pháp mới do hắn thảo. Theo hiến pháp đó, tổng thống có quyền 
chuyên chế, quyết định mọi việc không cần có sự thỏa thuận của 
Quốc hội, chỉ còn thiếu chiếc mũ miện. Thi hành hiến pháp mới, 
hắn cử hành cuộc bâu cử chính thức Tổng thống. Ngày bỏ phiếu, 
hắn cho Công dân đoàn (do hắn tổ chức) bao vây Quốc hội để uy 
hiếp phe đối lập. 

Dĩ nhiên hắn đắc cử Đại Tổng thống, Lê Nguyên Hồng làm 
phó. Các nước Tây phương và Nhật đều thừa nhận Trung Hoa dân 
quốc. Ngày 10 tháng 10 hắn nhậm chức, giao tất cả những địa vị 
quan trọng cho bọn tay chân. Bọn này là tụi đại thân cũ, hủ bại, chỉ 
biết trung thành với chủ, không có chút ý niệm gì về dân chủ, dân 
quyên, hắn bảo gì cũng làm. 

Ở các tỉnh miền Bắc từ khi nhà Thanh suy, các tổng đốc, đô 
đốc, quen cai trị theo ý riêng, xưa nhân danh Hoàng đế thì nay 
cũng nhân danh Tổng thống, chỉ nghĩ tới lợi riêng chứ không biết 
tới lợi của nước. Còn ở miền Nam thì nhiều tỉnh bất bình, nhưng 
chưa phân kháng, còn chờ xem. 

“Tóm lại, Trung Hoa dân quốc chính thức thành lập rồi, nhưng 
chỉ hạ bệ được Phổ Nghị, còn ý nghĩa của cách mạng Tân hợi thì 
hoàn toàn mất cả. 

Được làm Tổng thống chính thức trong ba năm, Viên chưa 
mãn nguyện, muốn làm Hoàng đế kia. Hắn tiến lần lằn từng bước 
để dò xem có phản ứng không. Hắn khéo lợi dụng ước pháp, kéo 
đài nhiệm kì tổng thống từ 3 năm lên 10 năm; thắng êm, hắn kéo 
dài thêm thành chung thân tổng thống, bãi chế độ tự trị của địa 
phương, giải tán hội nghị ở các tỉnh, như vậy là biến chế độ cộng 
hòa thành chế độ chuyên chế. 

Thấy việc lộng hành ấy không gây phản đối, chỉ trừ có Lương 
Khải Siêu rút ra khỏi nội các, viết báo chỉ trích, hắn vận động khôi 
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phục đế chế, phái một bọn đàn em đi thu tiền lời, thỉnh cầu của 
đoàn thể các tỉnh trình lên Tổng thống xin triệu tập đại biểu quốc 
dân giải quyết vấn đề quốc thể, Tháng 10 năm Dân quốc thứ 4 
(1915), đại biểu quốc dân các tỉnh đều bỏ phiếu chủ trương quân 
chủ lập hiến và Ủy tham chính viện thay mặt quốc dân tôn Viên 
Thế Khải lên ngôi hoàng đế. 

Tôn Văn lúc đó có lẽ vẫn còn ở Nhật @) thấy công cuộc cách 
mạng của mình sụp đổ, kĩ luật đảng lỏng lẻo, một số đồng chí bị 
Viên mua chuộc, bèn cải tổ Quốc dân đảng, đổi tên là 7g Hoa 
cách mạng đảng đề củng cố hàng ngũ, và mưu đỏ lật đổ Viên. Đảng 
“Tiến bộ của Lương Khải Siêu cũng liên kết với đảng của Tôn Văn 
để vận động phản đế chế. 

Lần này Viên đã tính sai. Sức phản động rất mạnh. Tứ Xuyên, 
Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam nổi lên chống đối. Vân Nam, 
Quí Châu, Chiết Giang, Thiểm Tây cũng lần lượt tuyên bố độc lập, 
thành ra cục diện Bắc Nam chia rẽ. Thấy vậy, ngay bộ hạ của Viên 
là Đoàn Kì Thụy và Phùng Quốc Chương cũng theo phe Nam mà 
phản đối đế chế. 

Đã chuẩn bị lễ đăng quang để leo lên ngai vàng rồi, đã lựa cả 
niên hiệu là Hô»g Hiến nữa (Hiến pháp lớn), Viên vội vàng bỏ ý 
xưng đế chỉ giữ chức Tổng thống thôi, nhưng phe phản đối cũng 
không chịu. Tháng 5 năm 1916, bọn cách mạng ở Quảng Châu thời 
trước (đầu năm 1911, vụ Hoàng Hoa Cương) thành lập chính phủ 
Cộng Hòa và bàu Lê Nguyên Hồng làm Tổng thống. Viên ưu uất 
chết tháng sáu năm đó, có sách nói là hắn tự tử, có sách bảo là vì 
bệnh niếu độc (urémie) 

Lê Nguyên Hồng lấy tư cách là phó tổng thống lên kế vị, khôi 
phục ước pháp cũ, tuyển Phùng Quốc Chương làm phó Tổng thống, 


(1) Thể thức của quốc gia, của chính quyên (forme de gouvernement). 
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bổ Đoàn Kì Thụy làm Tổng lí Nội các. Nhưng họ không đoàn kết 
với nhau được, và bọn tướng quân gây thành cuộc tương tranh đưa 
Trung Hoa vào cảnh hỗn loạn trên mười năm®), 

4-Ngoại giao với liệt cường. 

“Thừa dịp Trung Hoa gặp nhiều khó khăn, Nga, Anh và Nhật lại 
tính xâu xé thêm Trung Hoa, và Viên Thế Khải một phân vì không 
đủ sức, một phân vì phải nhờ họ (thừa nhận địa vị của mình, giúp 
đỡ tài chánh,....) nên theo một chính sách hòa dịu, nhượng bộ. 

Ở trên chúng ta đã biết trong việc vay tiên, Viên đã phải để cho 
Ngân hàng đoàn của sáu nước bóc lột và kiểm soát tài chánh của 
Trung Hoa. 

Vụ thứ nhì, năm 1912 là Anh xúi Tây Tạng gây khó khăn với 
“Trung Hoa, rồi bênh vực Tây Tạng, đòi Trung Hoa phải để cho Tây 
“Tạng hoàn toàn độc lập. Viên không chịu, và Tây Tạng thấy phải lệ 
thuộc Anh, thà lệ thuộc Trung Hoa còn hơn, nên Anh bỏ qua, không 
làm tới. 

Ở Mông Cổ, Nga cương quyết hơn. Ngoại Mông lúc đó chịu 
nhiều ảnh hưởng của Nga. Cuối năm 1911, vị Lạt Ma ở Ourga (Khố 
Luân) tuyên bố độc lập và trục xuất người Trung Hoa ra khỏi nước, 
đĩ nhiên là do Nga xúi. Viên Thế Khải phải kí một hiệp ước với Nga 
(1913) nhận Ngoại Mông được độc lập, nhưng phải phụ thuộc Trung 
Hoa. Còn Nội Mông thì vẫn là đất của Trung Hoa như cũ. 

Nhật hung hăng hơn cả, mỗi ngày mỗi mở rộng ảnh hưởng ở 
Nhiệt Hà (Mãn Châu), mượn cớ ba con buôn Nhật bị hại, đem sáu 
chiến hạm đến Nam Kinh, buộc Trung Hoa phải cho họ xây cất 
năm con đường xe lửa ở Mãn Châu. Viên Thế Khải mới được đắc 


(1) G. Dubarbier, 1 Chine ?+oderne, PUE, 1966, Paris 
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cử chính thức Đại Tổng thống, muốn Nhật thừa nhận Dân quốc, 
nên thuận cho cả. 

Rồi thế giới chiến tranh 1914-1918 nổ. Nhật đứng về phía Đồng 
Minh ngay từ 1914 (Trung Hoa mãi tới 1917 mới gia nhập) và tức 
thì đem quân tấn công Đức ở Trung Hoa, chiếm Giao Châu mà 
“Trung Hoa đã tô tá cho Đức từ 1898, Họ chiếm được dễ dàng sau 
một cuộc tấn công ngắn và cuối năm 1914, họ nghiễm nhiên thay 
Đức làm chủ Sơn Đông. Lúc đó, Viên Thế Khải đương thương thuyết 
với Đức để lấy lại Giao Châu, chưa xong thì Nhật phỗng tay trên 
mất. Sơn Đông là đất của Trung Hoa, để cho Nhật làm chủ thì 
nguy, Viên muốn chiếm lại mà không đủ sức. Tháng giêng năm 
1915, Nhật đưa ra “Hai 0ươi mốt điều yêu cầu” mà dưới đây là những 
điều quan trọng nhất: 

— Nhật đòi kế thừa tất cả quyên lợi Đức ở Sơn Đông, được có 

địa vị ưu việt ở Nam Mãn và Đông Mông: 

— Nhật được đặc quyền ở tỉnh Phúc Kiến; 

~ Được kiểm soát công cuộc khai mỏ ở Hoa Trung (ưu vực 

sông Dương Tử); 

~ Trung Hoa không được nhường hoặc cho thuê các cửa bể, 

vịnh, cù lao của mình cho nước khác; 

— Kiều dân Nhật được quyên mua đất đai, lập trường học, dưỡng 

đường tại Trung Hoa; 

— Trung Hoa muốn dùng cố vấn ngoại quốc vẻ chính trị, quân 

sự, tài chánh thì phải lựa người Nhật trước hết; 

~ Trung Hoa phải dùng một số khí giới của Nhật, số ấy phải 

hơn già nửa số Trung Hoa cần dùng. 

Thật là tai ác! Trung Hoa mà chịu nhận hết những “yêu cầu” 
đó thì thành một thuộc địa của Nhật rồi. Nhật biết rằng lúc đó liệt 
cường đương lo thông với đảng ở Âu Châu, không rảnh để nghĩ 
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tới đất đai Trung Hoa, vả lại chính Nhật là đồng minh của họ rồi 
mà, nên chẳng dùng thú tục đàm phán nữa, gởi ngay tới hậu thư 
cho Trung Hoa (7-5-1915). Chính phủ Bắc Kinh dưới sự uy hiếp 
của hải lục quân Nhật, phải thừa nhận các điều yêu câu, có sửa 
đổi đôi chút. Từ đó Nhật thay Anh, Nga làm chủ tình hình quốc tế 
ở Đông Á. 

Tức thì xảy ra một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ cho ngay cả 
những người tự hào là biết rõ tâm hôn dân tộc Trung Hoa. Lần đó là 
lần đầu tiên mà toàn dân Trung Hoa nổi lên chống kẻ xâm lăng. 
Thời Nha phiến chiến tranh, Anh Pháp cắt xẻo Hoa Nam mà Hoa 
Bắc thản nhiên; rồi năm 1900, liên quân tám nước vào phá Bắc 
Kinh, đóng quân ở miền Bắc mà miền Nam cũng dửng dưng, coi 
như việc của nước khác. Bây giờ thì cả Nam lẫn Bắc đêu nghiến 
răng nguyên rủa Nhật và Viên Thế Khải. 

Họ biết rằng họ là kẻ yếu, không thể chống với Nhật bằng 
súng ống và tàu chiến được, nhưng kẻ yếu có khí giới của kẻ yếu: 
họ đông và đồng lòng tẩy chay hàng Nhật, Nhật không bán được 
hàng hóa cho Trung Hoa thì kinh tế sẽ lung lay, vì còn bán cho 
nước nào được nữa. Họ gọi gày øgứ thất (bảy tháng năm, Trung 
Hoa giống Anh, Mi, kể tháng trước rồi mới kể ngày, trái với Việt 
Nam và Pháp), tức ngày Nhật gởi tới hậu thư, là ngày “ốc sỉ” 
(ngày nhục của nước). Trên các bao thư, bưu điện đóng thêm con 
dấu: “Người Trung Hoa đừng bao giờ quên ngày qwốc sỉ". Họ rài truyền 
đơn hô hào tẩy chay Nhật. Phong trào lan từ thành thị đến thôn 
quê, đâu đâu cũng tẩy chay đô Nhật, chống Nhật. Họ quyên tiên để 
cho vào quỹ tuyên truyền. Họ thay phiên nhau đứng trước các cửa 
hàng Trung Hoa bán đô Nhật, vừa khuyên nhủ, vừa đe dọa cả người 
bán lẫn người mua. Trước kia họ rời rã như đống cát thì bây giờ họ 
thành một khối cứng; họ quên hết mọi tranh chấp, mọi ý kiến bất 
đông, mà chỉ còn nhắm vào mỗi một mục đích là phá kinh tế của 
Nhật. 
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Georges Dubarbier trong cuốn 12 Che ?odøzne (P.U.E - 1966) 
bảo đó là ảnh hưởng của Quốc dân đảng. Những tư tưởng của đảng 
đó truyền bá thấm lần vào lòng dân chúng, gây tỉnh thản ái quốc 
của mọi giới và bây giờ mới bắt đầu kết trái. Dubarbier còn nói 
thêm: “Giá bấy giờ Trung Hoa có một lãnh tụ khác, không nghĩ đến 
tư lợi, đến quyên thế của riêng mình như Viên Thế Khải, thì có thể 
Trung Hoa đã thống nhất được ngay và tránh được cái họa nội 
chiến kéo dài nhiều năm sau” Lời đó có thể đúng. Mà vị lãnh tụ đó 
“Trung Hoa đã có: Tôn Văn, nhưng Tôn Văn lại đương ở Nhật, nghiên 
cứu về xe lửa với bà vợ sau, thư kí của ông, Tống Khánh Linh! Lòng 
phẫn uất của toàn dân Trung Hoa còn phát lên nhiêu lần nữa, một 
lần vô cùng sôi nổi khi các cường quốc kí hòa ước Versailles, năm 
1919 (sẽ chép ở sau). 


ð~Họa quân phiệt sau khi Viên chết. 

Viên Thế Khải là một chính trị gia có tài: thông minh, biết tổ 
chức, mưu mô, cương quyết, có bản lãnh, có thủ đoạn; chỉ tiếc hắn 
ham quyền quá, nhiều tham vọng quá, không dùng tài của mình 
vào việc giúp nước, mà chỉ để nhắm cái ngai vàng như Napoléon 
(hắn có đọc sử Pháp không mà hành động giống Napoléon thế) và 
những thất bại bi đát hơn Napoléon. 

Viên chết rồi, Lê Nguyên Hồng lên làm Tổng thống, nhưng sự 
đoàn kết giữa các tướng lĩnh không còn nữa. Phe quân nhân Bắc 
dương (đàn em của Viên) là Đoàn Kì Thụy, Phùng Quốc Chương, 
Tào Côn, Trương Tác Lâm xưng hùng ở phương Bắc; ở phương 
Nam thì Đường Kế Nghiêu, Lục Vĩnh Đình, Phó Lương Tá quật 
khởi để gây cuộc tương tranh quân phiệt giữa Nam và Bắc sau này. 

Di nhiên, ở cùng địa phương, họ tranh chấp nhau còn mạnh 
hơn giữa phương này và phương khác. Mỗi ông tướng (đốc quân) 
chiếm một tỉnh có khi hai tỉnh và tìm cách “mở mang bờ cõi”, hoặc 
uy hiếp chính phủ trung ương. 
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Chép lại các tranh chấp đó là điều vô ích, nhưng chúng ta cũng 
nên biết qua hành động của họ. Họ là những ông vua nhỏ, bắt dân 
phải nộp thuế (có kẻ bắt dân phải nộp thuế cho ba bốn chục năm 
sau (như một quân phiệt ở Tứ Xuyên năm 1933 thu thuế đến năm 
194) phải đi lính mà không trả lương, cho nên lính phải cướp bóc 
của dân để sống, do đó mà nơi nào cũng có cướp, miền Hà Nam có 
năm có tới 400.000 tên cướp. Dân không còn làm ăn gì được hết, 
ruộng nương bỏ hoang, trường học đóng cửa, điêu đứng vô cùng 
mà các ông tướng đa số vô học, nhưng giàu kinh khủng, ăn nhậu, 
xa xỉ, dâm dật, bắt cóc con gái lương dân tàn nhẫn vô cùng hơn các 
ông tướng tá Hòa Hảo của ta thời Pháp sau thế chiến rất nhiều. 
Cũng có một số đốc quân khá như Yeny Si Chan (?) ở Sơn Tây, 
Đường Kế Nghiêu ở Vân Nam, dân ở dưới quyền họ đỡ khổ hơn. 

Họ đánh nhau liên miên, hễ thua thì chạy trốn vào các tô tá địa 
của ngoại nhân, mà hễ thắng cướp được nhiêu của cải thì đem gởi 
vào ngân hàng ngoại nhân, mua khí giới của ngoại nhân. Anh, Mĩ 
ủng hộ phe quân phiệt ở Hà Bắc (phe Trực Lệ, Ngô Bội Phu), còn 
Nhật thì ủng hộ phe Hoản (tỉnh An Huy) Đoàn Kì Thụy và phe Phụng 
“Thiên: Trương Tác Lâm, vì biết đâu chừng, mấy ông tướng đó 
mà thắng, uy hiếp được chính phủ Lê Nguyên Hồng, thì còn lợi nào 
bằng. Một ông tướng Trương Huân đã chẳng đem quân vào Bắc 
Kinh, bắt Lê Nguyên Hồng giải tán Quốc hội, rồi thoái vị đấy ư? 
Khang Hữu Vi còn ở Nhật lúc đó đã về nước, vẫn chủ trương bảo 
hoàng, muốn khôi phục ngôi vua cho Phổ Nghị, có lẽ vì ông thấy 
những vụ tranh giành, rối loạn trong những năm đầu Dân Quốc mà 
thất vọng. Ông làm quân sư cho Trương Huân; khi Lê Nguyên Hỏng 
thoái vị rồi, Trương vào trong cung, mời phế đế Phổ Nghi lên làm 


(1) Phùng Ngọc Tường (Ki Tô Giáo) mới đầu theo Ngô Bội Phu rồi sau theo Trương 
Tác Lâm. 
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vua trở lại, sử gọi vụ đó là “pc tích”, và có sử gia ví nó vụ phục tích 
của giòng họ Bourbois ở Pháp sau khi Napoléon bị hạ bệ. 

Lê Nguyên Hồng trốn vào sứ quán Nhật, mời Phùng Quốc 
Chương thay ông làm Tổng thống. Phùng sai Đoàn Kì Thụy về đánh 
Bắc Kinh, Trương Huân thua, trốn vào sứ quán Hà Lan. Phục tích 
chưa được mười ngày đã chấm dứt. Từ đó Khang Hữu Vi sống cô 
đơn, ảm đạm, đóng vai “đi lão triều Thanh” , lãnh một số trợ cấp 
nhỏ của chính phủ. 

Sau vụ “ðhe tích”, ngoài Phùng Quốc Chương, còn vài Tổng 
thống nữa: Từ Thế Xương, một kẻ sĩ hiền lành, thủ cựu đã làm sư 
phó của Phổ Nghi, cùng là Tào Côn, nhưng họ không có quyền gì 
cả, quyền ở trong tay của quân phiệt Đoàn Kì Thụy, Ngô Bội Phu, 
Phùng Ngọc Tường, Trương Tác Lâm. Lâm hợp tác với Nhật, sau 
bị Nhật giết (1928). 

Các quân phiệt phương Nam không chấp nhận chính phủ Bắc 
Kinh, thỉnh thoảng đem quân lên đánh các quân phiệt phương Bắc, 
không bên nào thắng hẳn bên nào. Lại có nhiêu tỉnh tách hẳn ra; 
không theo Bắc, không theo Nam, tuyên bố độc lập thảo một hiến 
pháp riêng (như tỉnh Hồ Nam, rồi tỉnh Chiết Giang, Hà Nam, Tứ 
Xuyên, Vân Nam) thành một phong trào địa phương tự trị, không 
muốn thống nhất mà muốn chính thể liên bang. 

Các ông tưởng như vậy, còn dân chúng thì chỉ lo làm ăn để 
nuôi gia đình; họ cần cù, nhãn nại. Chịu đủ các ức hiếp của bọn 
tướng, đủ các tai nạn; lụt, hạn, cướp bóc... cho đó là mạng trời, là số 
phận của họ. Từ xưa tới nay, mỗi khi một triều đại chấm dứt, thì 
luôn luôn họ phải chịu cái họa đó. 

Để lại một món nợ 25 triệu Anh bảng phải trả trong 47 năm, 
một cái ách nặng Nhật tròng vào cổ quốc dân (21 yêu cầu), và một 
xã hội chia rẽ, loạn lạc, nghèo khổ, đó là tội của Viên Thế Khải. Giá 
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hắn đừng ham ngai vàng, cứ chung thân Tổng thống thì phải khỏi 
chết sớm mà có thể giúp quốc dân được nhiều. 
6. Ngũ tứ vận động. 

(Hòa hội Vesailles uà Hội Nghị Washington). 

Chúng ta đã biết ngày 7-5-1915, toàn dân Trung Hoa nổi dậy 
chống Nhật, vì Nhật uy hiếp Trung Hoa tới mức coi Trung Hoa như 
một thuộc địa của họ. 

Ngày ngũ tứ 4-5-1919, lại xảy ra một vụ nổi dậy của dân chúng 
nữa, lớn hơn lần trước nhiễu, trong sử gọi cuộc g# f uận động. 

Đầu thế chiến I, Nhật đứng về phe Đồng minh để chiếm Giao 
Châu, đất tô tá của Đức. Hỏi đó Trung Hoa còn trung lập, tới năm 
1917, thấy Đức sắp thua, chính phủ phương bắc mới tuyệt giao với 
Đức nhưng Tôn Văn và quốc hội phản đối. 

Chiến tranh kết liễu, hòa hội mở ở Versailles (Paris) năm 1919. 
Chính phủ Bác Kinh và chính phủ Quảng Châu (của Tôn Văn - coi ở 
sau) đều phái đại biểu đến dự, tin chắc thế nào các bạn đồng minh 
cũng trả lại cho Trung Hoa những quyên lợi của Đức ở Sơn Đông và 
thủ tiêu những điều Viên Thế Khải đã kí với Nhật. Nhưng Anh, Pháp, 
Ý lại ủng hộ Nhật, trách Trung Hoa. Chỉ tuyên chiến và gởi thơ qua 
giúp trong các xưởng vũ khí chứ không dự chiến, chính Nhật mới 
giúp Đông minh được nhiều. Lúc đó Lương Khải Siêu đương ở Paris, 
đánh điện về báo tin rằng phái đoàn Trung Hoa hoàn toàn thất bại. 

Các báo đăng tin đó lên trang nhất và nêu rõ nguyên nhân thất 
bại: năm 1916 chính nhà ngoại giao Trung Hoa Chương Tôn Tường, 
công sứ Trung Hoa ở Nhật đã kí hiệp ước Sơn Đông với bốn chữ 
“hân nhiên đồng ý” (vui vẻ đông ý) và Lục Tôn Dữ do lệnh Đoàn Kì 
Thụy thay chính phủ Bắc Kinh vay tiền của Nhật để mua khí giới 
“Trung Hoa không thể cãi vào đâu được, mà Tổng thống Mi (Wil- 
son) cũng không sao bênh vực Trung Hoa được. Đại biểu Trung 
Hoa bỏ về, không chịu kí. Tức thì toàn dân phẫn nộ, 3.000 học sinh 
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ở Bắc Kinh biểu tình diễu qua các đường phố, yêu cầu chính phủ 
trừng trị ba tên bán nước; Tào Nhữ Lâm (người ra lệnh kí hiệp ước 
với Nhật, Chương Tôn Tường và Lục Tôn Dữ; 

— Hủy bỏ điều ước 21 khoảng năm 1915; 

— Và đả đảo đế quốc. 

Bị cảnh sát ngăn cản, họ lại nhà Tào Nhữ Lâm, gặp Chương 
Tôn Tường mới về nước. Tào bỏ trốn, Chương không kịp trốn, bị 
học sinh đánh gần chết. 

Chính phủ càng đàn áp (30 học sinh bị giết, 1.000 bị nhốt khám) 
thì sức phản động càng mạnh. Học sinh Bắc Kinh họp nhau thành 
một hội, quyết định bãi khóa, các giáo sư cũng từ chức để phản đối 
việc truy tố học sinh. Phong trào lan tràn toàn quốc. Liên hiệp học 
sinh toàn quốc thành lập. Họ tổ chức các đoàn diễn giảng vạch cho 
nhân dân biết những tội ác của Nhật và của chính phủ. 

“Tới đầu tháng 6, giai cấp công thương càng hưởng ứng. Trong 
hai ngày đêm, hằng ngàn quân chúng tụ tập trước Quốc môn (một 
cửa thành ở Bắc Kinh), khóc lóc, than vãn về cái nhục mất nước, 
mất chủ quyên. Rốt cuộc cuối tháng 6, chính phủ phải nhượng bộ, 
bãi chức những tên bán nước. 

Về phương diện ngoại giao, cuộc øậ?# động #g tứ có kết quả: 
Trung Hoa phản kháng với liệt cường và hội nghị chín nước họp, ở 
'Wasington (1921 - 22) xét lại vấn đề Sơn Đông, ép Nhật trả lại Trung 
Hoa một số quyên lợi: trả đất tô tá Giao Châu cho Trung Quốc chuộc 
lại con đường sắt Giao Tế, và Nhật phải chia từng kì rút quân về. 
Các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, nhất là Mĩ thấy Nhật mạnh lên mau 
quá, sẽ có một lực lượng hải quân bậc nhất ở Thái Bình Dương, 
nên đè Nhật xuống hàng ba ® Nhật phải nuốt hận, chấp nhận. 


() Tỉ lệ chiến hạm của Anh, Mi, Nhật ở Thái Bình Dương là 5, 5, 3, Anh và Mĩ bằng 
nhau 5, Nhật 3. 
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Hội nghị lại đưa ra bốn qui tắc: 
1. Liệt cường phải trọng sự độc lập và chủ quyên của Trung 
Hoa; 

2. Cho Trung Hoa có cơ hội phát triển và duy trì một chính phủ 

vững chắc; 

3. Giữ sự bình đẳng của các nước vẻ thương mãi và kĩ nghệ 

trên đất Trung Hoa. 

4. Liệt cường không được nhân lúc Trung Hoa đương loạn lạc 

mà mưu chiếm những quyên lợi đặc biệt. 

Thật là may mắn cho Trung Hoa. Đó là công duy nhất của 
chính phủ Bắc Kinh, mà được vậy là nhờ học sinh Bắc Kinh tất cả 
các giới trong nước. 

Cuộc ngũ tứ vận động còn nhiều ảnh hưởng quan trọng nữa, 
nó thúc đẩy cuộc cách mạng văn học, mà cuộc cách mạng này lại 
thúc đầy cuộc cách mạnh chính trị; nó đầu tiên đưa ra khẩu hiệu đả 
đảo đế quốc, làm cho nhiều nhà cách mạng Trung Quốc dân đảng 
đổi hướng, mà đảng cộng sản Trung Hoa sớm thành lập, lực lượng 
thợ thuyền được đoàn kết, gây cuộc phản đế sôi nổi ngày 30-5-1925, 
sử gọi là cuộc NøZ# fá? uận động, mà tôi sẽ xét ở sau. 

Chính vì nó có tác động lớn như vậy nên một số sử gia cho nó 
mới là cuộc cách mạng đầu tiên của Trung Hoa, còn cuộc cách 
mạng Tân hợi chỉ là một vụ đảo chánh bất ngờ mà thành công quá 
dễ, nên thất bại cũng mau. 
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B- CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG Ở MIỄN NAM 


1. Tôn Văn lập chính phủ, tiếp xúc với Nga. 

Vắng mặt bốn năm năm, năm 1917 Tôn Văn mới lại xuất hiện 
đúng lúc các đốc quân ở Bắc can thiệp vào chính trị, giải tán Quốc 
hội, và các đốc quân phương Nam nổi lên phản đối. Tổng trưởng 
hải quân là Trình Bích Quang từ chức; Tôn cùng với Trình xuất lĩnh 
hải quân đến Quảng Đông, đánh điện đi các tỉnh mời nghị viên 
Quốc hội Quảng Châu khai hội và tổ chức chính phủ để chống với 
phương Bắc. Ông được bàu làm đại nguyên súy và đại biểu Trung 
Hoa Dân quốc trong việc đối ngoại. Lục Vĩnh Đình, đốc quân Quảng 
Tây và Đường Kế Nghiêu, đốc quân Vân Nam làm phó nguyên súy. 
Cuộc thế Nam Bắc đối lập bắt đầu từ đó. 

Nhưng ở Bắc có nhiều phe chống đối lẫn nhau mà ở Nam thì 
“Tôn và Lục, Đường ý kiến cũng bất đông. Về thực lực, Tôn chỉ điều 
khiển được một bộ phận hải quân, còn lục quân ở trong tay hai phó 
nguyên súy, nên Tôn không làm được gì cả. Rồi Lục và Đường lại 
chia rẽ. Thế của chính phủ phương Nam rất yếu. Một đốc quân 
đem quân đánh Quảng Đông, Lục Vĩnh Đình chống không nổi. 

“Trần Quýnh Minh rước Tôn Văn về Quảng Châu, cải tổ chính 
phủ, cũng nhóm quốc hội, cử Tôn làm Tổng thống, nhưng địa hạt 
của chính phủ Quảng Châu chỉ có mỗi một tỉnh Quảng Đông (1921). 

Uy tín của Tôn đã xuống nhiều. Trần Quýnh Minh cũng lại bất 
đồng ý kiến với ông. Ông muốn Bắc phạt không được, mà muốn 
lấy lại uy quyền cũng không được. Ông sửa lại đảng cương ® (coi 
ở sau mục - “7T tưởng chính trị của Tôn Văn”), nhưng cũng không 


(1) Chương trình chính trị của đảng. 
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thi hành được nữa, sau cùng Trân Quýnh Minh tấn công đốt nhà 
ông, tính giết ông, may mắn ông trốn thoát được lên Thượng Hải. 

Ông đã thất bại, rút được kinh nghiệm, hiểu rằng phải bỏ đường 
lối tấn công, đảo chánh ở nhiều nơi cùng một lúc, mà phải chiếm 
được một địa bàn vững, phải tổ chức đảng và huấn luyện cán bộ, 
phải lập được một đạo quân tân thức; rồi từ địa bàn đó chiếm đất 
lần làn, chiếm được miễn nào thì đảng viên và cán bộ cai trị miền 
đó, dùng tuyên truyền để thu phục dân chúng, như vậy lần lần sẽ 
chiếm được trọn nước. 

Bây giờ ông mới thấy ông lẻ loi. Vẫn còn nhiều người ngưỡng 
mộ ông đấy, nhưng người ta thấy ông bất lực: đảng của ông ít người, 
quân đội ông không có, mà tiền thì các nước tư bản không giúp 
ông. Năm 1911, trước khi về nước, ông có qua Anh xin chính phủ 
cho vay tiên, chính phủ Anh từ chối, chỉ hứa không giúp tiền cho 
Thanh đình nữa thôi. 

Bây giờ họ có thêm một lí do nữa để từ chối; họ đã thừa nhận 
chính phủ hợp pháp Bắc Kinh rồi. Vả lại tâm lí của họ là giúp kẻ 
mạnh chứ không giúp kẻ yếu, mà ông là kẻ yếu; trong mười năm từ 
1912 đến 1921 ông đã thất bại, để cho Viên Thế Khải phá hoại cách 
mạng, phá hoại hiến pháp, như vậy ai dám tin ông nữa. 

Simon Leys trong cuốn L4 habifs ›et§ dụ Pzésident Mao (Edi- 
tions Champ libre, 1977) trách phương Tây (Anh, Mi, Pháp...) chỉ 
nâng đỡ bọn thối nát như Thanh triều, Viên Thế Khải, mà không 
biết đứng về phe các nhà cách mạng được dân chúng quí như Hồng 
“Tú Toàn, Tôn Văn. Chê như vậy là có ý khen Nga đã biết giúp Tôn 
Văn. 

Tháng 10-1917, cuộc cách mạng vô sản của Nga thành công, 
“Trung Hoa cũng như các nước khác, chưa thừa nhận Liên Xô. Trong 
hai năm 1919-1920 chính phủ Nga nhiều lần tuyên bố bãi bỏ các 
điều ước bất bình đẳng mà Nga hoàng đã kí với Trung Quốc. 
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Năm 1921 đảng Cộng sản Trung Hoa thành lập, đứng vào hàng 
ngũ Đệ tam quốc tế. Các nhà lãnh tụ buổi đầu là Trần Độc Tú, Mao 
“Trạch Đông, Trương Đại Lôi; đảng viên chỉ được 50 người. Cũng 
năm đó, Châu Ân Lai học ở Pháp vẻ. 

Tôn Văn bị Anh, Mi, Pháp, Nhật hất hủi, không giúp gì cả, 
phải quay về phía Nga Xô y như Nasser năm 1956, khi Mĩ không 
bán khí giới cho. Năm 1922, vì bất hòa với Trần Quýnh Minh. 
Ông phải bỏ Quảng Châu mà lên Thượng Hải, rồi tiếp xúc với 
nhân viên cơ quan thông tin quốc tế của Nga Xô để rút kinh 
nghiệm cách mạng của họ. 

Họ đem thuyết Mác Lê giảng cho ông. Theo thuyết đó, chế 
độ tư bản đạt tới tột đỉnh thì đưa tới chủ nghĩa đế quốc, vì muốn 
giữ mức sống cao của giai cấp tư sản (bourgeois) thì bọn tư bản 
phải bóc lột chẳng những các giai cấp khác trong nước, mà còn 
bóc lột các dân dân tộc chậm tiến nữa, những thuộc địa ở Á, Phi: 
mua rẻ hoặc cướp tài nguyên của những nước này, dùng nhân 
công rẻ mạt của họ để sản xuất cho rẻ rồi bán lại cho họ với một 
giá đắt. Trung Hoa là một bán thuộc địa của các nước tư bản, đã 
bị bóc lột tám chục năm rồi, muốn thoát khỏi ách của Âu, Mĩ và 
Nhật thì phải làm cách mạng vô sản như Nga, Nga có thể giúp 
Trung Hoa được. 

Tôn Văn nghe vậy, thấy có lí và trong một số hội nghị Quốc 
dân đảng, ông bảo: “Lénine bị các nước tư bản bôi nhọ vì ông ta 
đám nói trắng ra rằng 1.250.000 người bị 150.000.000 người ức 
hiếp, bóc lột”. 

Tuy nhiên ông rất thực tế, bảo Trung Hoa chưa thể thực hiện 
chủ nghĩa cộng sản được, mà hãy thực hiện chủ nghĩa Tam dân 
của ông đã. 

Năm sau (1923) Nga phái một ủy viên về ngoại giao, Adolphe 
Joffe qua. Hai bên tuyên bố chung: Tôn chỉ cho phép đảng cộng 
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sản tự do hoạt động trong việc chiến đấu dân tộc để giành lại độc 
lập, mà cuộc chiến đấu là bước đầu đưa tới xã hội chủ nghĩa, chứ 
không nhận ngay cộng sản là một chủ nghĩa chính thức, vì nó 
không hợp với tình hình Trung Hoa thời đó; Joffe cũng nhận rằng 
Trung Hoa cân được thống nhất và độc lập trước hết và Nga Xô 
sẵn sàng giúp cuộc cách mạng dân tộc của Trung Hoa trong việc 
tổ chức quân đội, đào tạo cán bộ tuyên truyền. 

Tức thì hai bên hợp tác với nhau liền. Mùa hè năm 1923, Tôn 
phái một đại tá trẻ mà ông rất tin cậy qua Moscou, tức Tưởng Giới 
Thạch. Tưởng học ở Nga 6 tháng rồi về nước lập trường võ bị Hoàng 
Phố ở gàn Quảng Châu, làm hiệu trưởng trường lục quân đó. Tưởng 
được một số chuyên viên Nga giúp sức. Chu Ân Lai cũng lãnh một 
chân giáo sư, về chính trị (2). Mỗi khóa học chỉ có sáu hay tám chín 
tháng. Số học viên khóa đâu được một trăm®, chính họ có công 
trong việc bắc phạt sau này. 

Đầu thu năm đó Nga lại gởi Borodine qua (Trung Hoa gọi là 
Pháo La Đình) một người rất giỏi về tổ chức, đã có hỏi ở Mĩ. Ông ta 
dùng Nguyễn Ái Quốc (tức Hồ Chí Minh sau này) làm thư kí riêng, 
thông ngôn và phiên dịch, vì Nguyễn thông bốn ngôn ngữ: Hán, 
Anh, Pháp, Nga, Borodine làm cố vấn kĩ thuật về cách mạng, lập 
một viện đào tạo một đội tuyên truyền để lôi kéo quân chúng. Học 
viên đều là những người trong đảng cộng sản Trung Hoa, nhất là 
trong giới lãnh đạo. Đảng được tổ chức lại theo Nga, thành từng tổ, 
thường họp hội nghị (hội nghị đầu tiên vào đầu năm 1924). Trên 
cùng có ủy ban trung ương thi hành đường lối của đảng. Borodine 
thuyết phục Tôn Văn cho phép đảng viên cộng sản được vô Quốc 
dân đảng, thành thử đảng này có một hạt nhân mà khi nào nhân 
(noyau) của cộng sản mà khi nào Quốc dân đảng thành công thì 
Cộng sản đương nhiên được dự vào việc nước. Đồng thời Nga tuyên 


(1) Một số nhà cách mạng của ta học ở trường đó. 
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bố thừa nhận Ngoại Mông thuộc lãnh thổ Trung Hoa, hủy bỏ hết 
các điều ước Trung Hoa kí với Nga hoàng. Công việc đào tạo cán 
bộ tuyên truyền của Borodine có kết quả rất mau. Một cuộc bãi 
công của công nhân Hỏa xa trên đường Bắc Kinh Hán Khẩu xảy ra, 
nhưng chưa đủ kinh nghiệm nên bị Ngô Bội Phu () đàn áp kịch 
liệt, chết rất nhiều, mặc dầu các tổ chức khác cũng bãi công để 
úng hộ. 

Sau đó xảy ra cuộc Nø# táp uận động (táp là ba mươi: (30-5- 
1925). Nguyên do chỉ tại thái độ ngạo mạn, tàn nhẫn của bọn đế 
quốc. Họ coi người Trung Hoa không ra gì cả, hơi một chút là 
chất vấn chính phủ Bắc Kinh, đòi bồi thường và bắn xả vào dân 
bản xứ. 

Lần này trong một xưởng dệt ở Thượng Hải, một người thợ 
Trung Hoa bị một nhân viên Nhật bắn chết. Hai tuần lễ sau, học 
sinh và thợ thuyền Trung Hoa ở Thượng Hải làm lễ truy điệu kẻ 
xấu số và biểu tình phản đối Nhật trong khu vực tô giới của Anh. 
Cảnh sát Anh bắn vào đám biểu tình: mười hai người chết và mười 
bảy người bị thương. 

Dân chúng khắp nơi phẫn nộ; tại khắp các khu kĩ nghệ và ở 
Hương Cảng, phong trào phản đế nổi lên rằm rộ, thợ đình công ở 
các xưởng ngoại quốc, dân chúng tẩy chay hàng hóa ngoại quốc 
đặc biệt là hàng hóa Anh và Nhật. 

Chưa chắc phong trào do Cộng sản tổ chức và phát động, 
nhưng ta có thể tin rằng Cộng sản đã chỉ huy một phân nào rồi lợi 
dụng để gây uy thế cho đảng. Ở Thượng Hải cuộc đấu tranh kéo 
đài tới một năm rưỡi, được mọi giới ủng hộ, và gây chấn động 
khắp thế giới làm tê liệt công việc kinh doanh của Anh ở Hoa 


(1) Tới nỗi tại một công viên ở Tô Giới Thượng Hải, người Anh cắm một cái bằng 
“cấm chó 0à người Trung Hoa uào”., 
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Nam đến nỗi Hương Cảng (Cảng thơm) đã thành một “tử cảng” 
(cảng chết) và người Trung Hoa mỉa mai gọi nó là “xú cảng” (cả»g 
hồi thối) 

Chưa đây một tháng sau khi xảy ra một vụ sôi động nữa: chiến 
hạm Anh, Pháp, Nhật, Bỏ ở Quảng Châu bắn vào dân biểu tình 
tẩy chay hàng ngoại quốc, lòng căm phẫn của dân càng bừng 
bừng lên. 

Cuộc ậ?ø động #gứ táp đó gây ảnh hưởng quan trọng về văn 
hóa, làm cho phái tả thêm được nhiều cây bút có tài và tràn trẻ 
nhiệt huyết. Nhưng đó là chuyện sau, chúng ta hãy xét tiếp hoạt 
động của Tôn Văn đã. 

Có được một địa bàn (Quảng Châu), một đạo quân do Nga tổ 
chức huấn luyện, một đảng đã cải tổ với một thành phần mới (Cộng 
sản); lại được quản chúng ủng hộ, ngoài giới trí thức tiểu tư sản ra, 
thêm giới thợ thuyên, nông dân, thương dân nữa, Tôn Văn bắt đầu 
gây lại được uy quyên, có thể nghĩ tới việc Bắc phạt. Theo J J.Brieux 
trong L4 Chine dụ nafionadlis 7e aw c0w2⁄wiszne (Seuil - 1950) thì 
hồi này ông rất phấn khởi, lại đeo đuổi cái mộng không tưởng của 
ông từ trước là liên kết Hoa-Nhật. Năm 1924 ông qua Nhật ngày 25- 
11, tuyên bố ở Nagasaki: “Tình thân ái của chúng ta với Nhật phải 
mỗi ngày mỗi tăng. Mọi bất hòa và nghi ngờ lẫn nhau phải xóa bỏ 
cho hết. Nhật tiến bộ hơn chúng ta nhiều lắm vẻ kĩ nghệ, khoa học, 
văn minh. Nếu chúng ta muốn thực tâm cộng tác với Nhật thì chúng 
ta sẽ tiến chắc chắn mà Nhật cũng được lợi; hàng hóa của hai nước 
sẽ tự do xuất nhập, không phải đóng thuế, hai nước tất phải giàu” 
(La Chine của Roger Lévy PUE 1964) 

Lần này ông ở Nhật không lâu rồi về, kế đó chính phủ Bắc 
Kinh bị các quân phiệt lật đổ; Đoàn Kì Thụy, Trương Tác Lâm và 
Phùng Ngọc Tường mời ông lên Bắc Kinh để bàn việc thống nhất, 
lập chính phú trung ương. Borodine khuyên ông đừng nhận, nhưng 
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ông cứ nhận, một phản vì thấy bệnh ung thư không cho ông sống 
được lâu nữa. Nhưng mới tới Bắc Kinh, hai bên chưa kịp thảo luận 
với nhau thì ông từ trần (12-3-1925) thọ 59 tuổi (1866 - 1925). 

Di chúc ông đọc cho Uông Tỉnh Vệ (đồng chí trẻ thân nhất của 
ông) chép, và ông kí một ngày trước khi mất, trước mặt chín người. 
Tống Khánh Linh, Tống Tử Văn (em trai Khánh Linh) Tôn Khoa 
(con bà vợ trước của ông)... những người này cũng kí sau ông. 

Dưới đây tôi dịch bản chữ Hán trong 7g Quốc cận đại sử. 

“Trong bốn chục năm, tôi tận lực uới cách mạng, mục đích để 
Trung Quốc được tự do, bình đẳng. Kinh nghiệm bốn chục năm cho 
tôi thấy rằng muốn đạt mục đích đó thì phải kêu gọi toàn dân đứng 
dậy 0à liên hợp uới những nước nào trên thế giới đãi ta một cách bình 
đẳng, để cùng nhau phấn đấu. 

Hiện nay cách mạng còn chưa thành công. Các đồng chí phải 
theo phương lược biến quốc 0à đại cương hiến quốc, cùng tam dân 
chủ nghĩa... của tôi mà tiếp tục gắng sức cho đạt thắng lợi cuối cùng... 
Việc gấp nhất là mở quốc dân đại hội, uà từ bỏ các điều wóc bất bình 
đẳng, phải thực hiện cho thật mau. Đó là di chúc của tôi”. 


2. Học thuyết Tôn Văn. 

Trong cuộc đời trôi nổi, ông ghi chép được nhiều, tính soạn 
một tác phẩm lớn nhan đề là 7z: dân chủ nghĩa, nhưng tài liệu 
không còn gì sau vụ Tràn Quýnh Minh phản ông ở Quảng Châu 
1922. Gần cuối đời ông rán nhớ lại và thu vào trong 16 diễn văn. 
Văn nghiệp của ông chỉ còn bấy nhiêu. 

Những diễn văn đó được nhiều người dịch, người thì cho nó có 
màu sắc mác xít, người thì bảo có màu sắc tự đo. 

Ông trích dẫn Mạnh Tử, nhất là câu: “Dân vi quí, xã tắc thứ 
chi, quân vi khinh”, và câu này: “Thiên thị tại ngã dân thị, thiên tính 
tại ngã dân thính” 
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Ông bảo: “Tôi muốn mọi người hiểu thế nào dân chủ, phải 
hiểu rồi mới bỏ được cái ý muốn làm hoàng đế đi. Người ta thành 
nước Cộng hòa rồi thì ai làm hoàng đế? Bốn trăm triệu dân làm 
hoàng đế”. 

Nhưng ông chê chính quyền đại diện. Vì có nhiều thói xấu, mà 
cho chính quyên chuyên chế của dân (vô sản) như ở Nga tốt hơn. 
Ông muốn rằng dân là kĩ sư mà chính quyên là cái máy; máy phải 
mạnh, mà viên kĩ sư tức dân phải có đủ sức để điều khiển máy. 

Chủ nghĩa / dân của ông là dân tộc, dân quyền, dân sinh. 
Chủ nghĩa dân tộc chống chính sách xâm lăng của đế quốc Âu Mi. 

Dân tộc nào cũng được tự do, bình đẳng và không được xâm 
phạm đến tự do của dân tộc khác. Các dân tộc Hán, Mãn, Mông... 
phải đoàn kết với nhau để giải thoát Trung Hoa rồi giải thoát các 
đân tộc bị áp bức khác. 

Chủ nghĩa đâz qwyề» đặt quyên chỉ phối chính trị vào tay toàn 
thể nhân dân, còn quyên chính trị về phần chính phủ. Nhân dân có 
quyên tuyển cử, đề nghị phúc quyết. (Nghĩa là bãi bỏ những quyết 
định nào của nghị viện mà trái với công ích rồi quyết định lại) và 
quyên bãi miễn những quan lại bất lực hoặc có thành tích xấu xa. 

Chính phủ có năm quyên, gọi là øg# qwyền hiến pháp: quyền 
lập pháp, quyên hành pháp, quyên tư pháp, quyền khảo thí và quyền 
giám sát. 

Chủ nghĩa đâø sizh làm thỏa mãn bốn nhu cẩu của nhân dân 
là ăn, mặc, ở, đi; tư bản cá nhân phải tiết chế cho tư bản quốc gia 
được phát đạt, địa quyển về người càng và phải lần lần tiến tới sự 
bình quân. Ông bảo: “Cải cách điển địa của ông sẽ tránh cho nước 
khỏi bị các cuộc nông dân nổi loạn, các cuộc cách mạng; mà chính 
sách kĩ nghệ sẽ bỏ được giai đoạn tư bản và cuộc cách mạng vô 
sản; vì sự giai cấp đấu tranh là một bệnh xã hội, không phải là một 
yếu tố tấn bột! (...) Chính sách tôi đề nghị đó không đưa tới một 
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chương trình tàn bạo hoàn toàn không thích hợp với thời đại chúng 
ta... Tôi muốn ngăn sự thành lập các đại tư bản cá nhân, mà xã hội 
sau này khỏi bị cái họa do sự bất bình đẳng giữa kẻ giàu người 
nghèo gây ra (La Chỉi»e, sách đã dẫn). 

Một điểm nữa trong học thuyết của ông là ngay từ năm 1905, 
ông đã tính phải có ba thời kì: /hời kì qwâø chính, chính quyên về 
quân nhân, phải độc tài để dẹp loạn, dẹp mọi sự chống đối; /hởi Rà 
huấn chính, có một đảng duy nhất cằm quyền dạy cho dân quen 
với chế độ dân chủ, hiểu quyền hạn, bổn phận của mình; thứ ba là 
thời kì hiến chính; lập hiến pháp rôi thi hành. 

3 -Công của Tôn Văn . 


Khi hay tin Tôn Văn chết, Ph. Berthelot, tổng thư kí bộ ngoại 
vụ Pháp, thản nhiên bảo: “Thế là chấm dứt cuộc đời một con người 
thay đổi hoài không thực hiện được chút gì hết”. Nhưng viên thông 
địch của ông ta đã ở Bắc Kinh lâu, biết rõ người Trung Hoa, đáp: 
“Tôn Văn khi sống không được 0iệc gì; nhưng chết rồi ông ta sẽ thành 
một uị thân”. 

Hảu hết nếu không phải là hết thảy các chính trị gia phương 
Tây trước năm 1925 đều coi thường Tôn Văn và chê ông như 
Berthelot. Lénine còn bảo ông “#gây thơ như một trinh w#' (Virginale 
naiveté) nữa: tin ở Viên Thế Khải, ở Anh, ở Nhật nữa, hai con cá 
mập hung hăng nhất thời đó. Ông mâu thuẫn với ông, ông chủ 
trương hợp tác với những nước đãi Trung Hoa một cách bình đẳng, 
mà chính hai nước đó coi đồng bào ông như tôi mọi, như loài vật, 
còn Mi bênh vực Trung Hoa nhất thì ông lại không nhờ cậy họ. Lúc 
thì ông muốn Bắc phạt, lúc thì lại muốn bắt tay với các quân phiệt ở 
Bắc. Ông làm Tổng thống, rỏi làm một “chuyên viên” hỏa xa, sau 
làm đại nguyên súy không bao lâu, lại làm tổng thống, mà chẳng 
lần nào được việc gì cả. Gần cuối đời, ông cho cán bộ cộng sản gia 
nhập Quốc dân đảng, như vậy khi cách mạng thành công, họ đương 
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nhiên được dự vào việc nước; mà ông lại bảo “giai cấp đấu tranh là 
một bệnh của xã hội”, như vậy thì làm sao ta hiểu được chủ trương 
của ông. Tưởng Giới Thạch là môn đệ của ông, mà Mao Trạch 
Đông cũng coi ông là bậc thây; cả hai đều bảo mình tiếp tục sự 
nghiệp của ông, trớ trêu thật! Mà Uông Tỉnh Vệ khi làm bù nhìn 
cho Nhật trong chiến tranh Trung Nhật (coi ở sau) cũng có thể 
khoe rằng theo đúng đường lối thân Nhật của Tôn nữa! 

Chủ nghĩa Tam dân của ông, các học giả và chính trị gia phương 
“Tây cho là chẳng có gì đặc biệt. Họ đã có một hiến chương về quyên 
của con người, tiến bộ hơn chủ nghĩa của ông nhiều. 

Những lời chê kể trên đêu đúng hết. Nhưng ai cũng phải nhận 
rằng ông nhiệt tâm ái quốc, hoàn toàn bất vị lợi, có nghị lực, kiên 
nhãn suốt đời nhằm một mục đích là cứu dân, cứu nước (điểm bất 
biến của ông ở đó); ông có tài hùng biện, truyền được cho dân 
chúng ảo tưởng của ông, khiến dân chúng tin ông và trọng ông. 

Lévy, học giả Pháp có cảm tình với ông nhất, bảo ông sống 
trong thời “b£c bếo” của lịch sử Trung Hoa hồi đó, đúng thời ông là 
thời loạn lạc, chia rẽ như cuối thời Chiến Quốc, mà ông chỉ là một 
nhà tư tưởng, thiếu kinh nghiệm, thấy thuyết nào mới cũng nhận; 
thấy nước nào mạnh cũng muốn nhờ cậy, đi vào hướng này, bị kẹt 
thì quay tìm một hướng khác, vì vậy mà ông thường thay đổi cả 
trong tư tưởng lẫn hành động. Ông tùy cơ, tòng quyên để kiếm một 
lối thoát cho dân tộc ông, và lúc đó nhờ được kinh nghiệm của Nga, 
biết tổ chức đảng, tổ chức quân đội rồi, thì chết. Nếu ông sống 
thêm được mươi năm nữa thì chắc được thấy cách mạng thành 
công mà có thể tránh cho được Trung Hoa cuộc tương tàn giữa 
Quốc và Cộng. 


(1) Sau năm 1949 bà Tống Khánh Linh ở lại Hoa Lục. 
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Ông chết rỏi, toàn dân Trung Hoa cả phe Quốc lẫn phe Cộng ® 
đều gọi ông là “Cha của cách mạng”, là “Cha của awớc” (Quốc phụ), 
nhà nào cũng treo hình ông với lời di chúc của ông. Nhưng từ 1949. 
Khi cách mạng vô sản thành công thì Hoa lục, lòng tôn sùng cũng 
nhạt đi: ông chỉ còn một ngẫu tượng lỗi thời thôi. Cái gì mà chẳng 
theo tốc độ của thời đại! May mà xác ông không bị ướp. Nếu bị ướp 
như Staline, Mao Trạch Đông thì chỉ vài chục năm nữa, qua thế kỉ 
XXI, nó sẽ thành một cổ vật như xác ướp các Pharaon Ai cập. Nghe 
nói mấy năm trước, Nga đã sửa lại bộ Bách khoa tự điển hay bộ Tự 
điển triết học, không còn coi Lénine là một vị thánh nữa. Không biết 
tin đó có đúng không. 


C - CÁCH MẠNG VĂN HÓA 


1~-Vai trò của giới trí thức mới 

Từ đời Hán đến vụ Thái Bình Thiên Quốc đời Thanh, Trung 
Hoa chỉ có những vụ nông dân nổi loạn, mà có rất nhiều. Trong hai 
phân trên tôi chỉ kể những vụ thành công thôi, mà cứ một vụ thành 
công thì có không biết bao nhiêu vụ thất bại. 

Nông dân đói quá, bị ức hiếp quá, nổi lên cướp bóc, giết quan 
lại. Một người trong giới họ, cũng ít học như họ, nhưng can đảm 
hơn, mưu mô hơn, được cảm tình của họ, qui tụ họ, làm thủ lãnh, 
lợi dụng lòng mê tín của họ, gây được một phong trào; phong trào 
lớn lên rất mau, tới khi quân lính của triều đình cũng đứng về phe 
họ nữa thì triều đình thế nào cũng bị lật đổ, và mới đâu là giặc, sau 
họ thành vua. 

Làm vua, họ vẫn giữ chế độ cũ, tổ chức xã hội cũ, chỉ thay triều 
đại thôi. Hình như không có một kẻ sĩ nào cằm đâu những phong 
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trào đó cả, có một số giúp với tư cách quân sư hay tướng quân; và 
những người đó, khi thành công, cũng làm quan cho triều đại mới 
y như các quan thời trước, không hẻ có ý thức cải tạo xã hội. 

Những cuộc nổi loạn đó từ thời Chu, vẫn gọi là cách mạng, tức 
đổi mệnh vua (vua chịu mệnh trời), đổi triều vua. Từ khi tiếp xúc 
với phương Tây, người Trung Hoa dùng danh từ cách zz»g đề dịch 
chữ ?#øolwfion, và có nghĩa là một sự thay đổi rất lớn lao về chế độ, 
có khi thay đổi triệt để, phá hết những tổ chức cũ - người ta cho là 
xấu xa - mà dựng lên những tổ chức mới. Hiểu theo nghĩa đó thì từ 
khi có tín sử tới đầu đời Thanh, Trung Hoa chỉ có mỗi một cuộc 
cách mạng của Tần Thủy Hoàng: từ chế độ phong kiến qua chế độ 
quân chú chuyên chế, thống nhất về mọi phương diện: đất đai, 
chính trị, kinh tế, văn hóa. (Nhà Chu chỉ cải thiện chế độ phong 
kiến của nhà Thương chứ không có sự thay đổi gì quan trọng). 

Vụ Thái Bình Thiên Quốc cũng là một cuộc cách mạng vì Hồng 
Tu Toàn tuy vẫn giữ đế chế nhưng đã muốn thay đổi xã hội và văn 
hóa: Chia đất cho nông dân làm tập thể, gặt lúa rồi phân phối cho 
từng hộ, như xã hội chủ nghĩa ngày nay; cho phụ nữ hoàn toàn bình 
đẳng với đàn ông, được học hành, thi cử và làm quan; bỏ Nho giáo 
mà thay bằng Ki Tô giáo. 

Hồng Tú Toàn thất bại. Trên nửa thế kỉ sau lại có cuộc cách 
mạng Tân hợi của Tôn Văn. 

Những cuộc cách mạng theo nghĩa mới này ở phương Tây cũng 
như phương Đông, thời Cổ cũng như thời Kim gần như luôn luôn 
được một số triết gia văn nhân mở đường, như bọn Pháp gia (Thương 
Ưởng, Hàn Phi..) thời Chiến Quốc, bọn triết gia thế kỉ XVIII ở Pháp 
(Moutesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau), Marx, Hegel (Đức, với 
bọn tiểu thuyết gia thế kỉ XIX (Gogol, Lénine, Tolstoi, Dostoievski, 
'Tchekhov...) ở Nga; 

Ở Trung Hoa, Thái Bình Thiên Quốc, không được người mở 
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đường, có thể vì đó mà thất bại chăng? Nhưng cách mạng Tân hợi 
thì được nhóm Khang, Lương, Lâm Thư, Nghiêm Phục... mở đường 
cho từ một hai chục năm cuối thế kỉ XIX. 

Bọn mở đường bao giờ cũng ở trong giới trung lưu (bourgeoise), 
vì họ được học như giới thượng lưu cầm quyền, mà được rảnh rang 
để suy tư hơn bọn cầm quyên; họ tiến bộ hơn bọn cảm quyên nữa, 
kẻ cầm quyền bao giờ cũng thủ cựu vì quyền lợi, vì tự ái, vì ngại 
thay đổi; còn bọn bình dân, nhất là thời xưa thì vô học, chỉ lo yên ổn 
làm ăn, vợ con khỏi đói rách, không thể lập một học thuyết được. 

Đó là xét về hạng người mở đường cho cách mạng. Ngay nhà 
làm cách mạng cũng phải là người có học. Tôi chắc Tàn Thủy Hoàng 
có học hơn Lưu Bang nhiều, ông ta đọc Hàøz PJ¿ thích tới nỗi phải 
làm sao gặp được Hàn thì mới mãn nguyện. Hồng Tú Toàn thi tú tài 
mấy lần rớt, nhưng rớt chưa chắc đã là dốt, nhất là trong các kì thi 
dùng văn tám vế hồi xưa; mà ông ta biết làm thơ, vậy cũng là người 
có học nữa, không như bọn thủ lãnh các cuộc nổi loạn thời trước. 
Còn Tôn Văn thì ai cũng phải nhận là vẻ cổ học, không sâu sắc 
nhưng ít nhất cũng hiểu /# f, „,gø kinh (ông thường dẫn lời Mạnh 
Tử); mà vẻ dân tộc thì ông là người tiến bộ sớm nhất thời ông, có 
bằng bác sĩ, Nhật ngữ, có thể biết qua loa vài ngoại ngữ khác nữa. 

Ở trên, tôi xét chung cách mạng Trung Hoa và cách mạng 
phương Tây khác các cuộc nông dân nổi loạn ra sao. Dưới đây tôi 
sẽ vạch một nét đặc biệt của cách mạng Trung Hoa từ 1911 đến 
1949. 

“Trễ nhất là từ đời Tống (có người nói là ngay từ đời Hán), học 
sinh Trung Hoa đã họp nhau để trình quốc sách lên triều đình, vạch 
mặt một số quan tham nhũng. Họ là kẻ sĩ, có bổn phận góp ý hoặc 
kiểm sát nhà cầm quyên trong những thời suy bại. Trung Hoa có 
câu: “Quốc gia hưng uong, thất phu hứu trách”. Thất phu còn vậy, 
huống hồ là kẻ sĩ. 
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Tới đâu thế kỉ XX, vì Trung Hoa phải bỏ hẳn chế độ cũ mà 
nhóm cổ học Khang Lương chê là lỗi thời, để theo chế độ mới của 
phương Tây, nên cờ cách mạng chuyển qua tay những thanh niên 
có tân học, tức các sinh viên đại học trong nước và du học ở ngoại 
quốc vẻ. Họ dạy học, họ giới thiệu văn minh phương Tây, diễn thuyết, 
viết báo, viết văn. Chẳng những họ phát động mà còn chỉ huy phong 
trào nữa. Họ cảnh tỉnh đồng bào, thúc đẩy đồng bào, hướng dẫn 
đồng bào, mà đồng bào lại rất ít học; có thể tới 95% không biết đọc 
viết. Họ phải dùng một thư chữ dễ đọc, một ngôn ngữ dễ học để 
truyền bá tư tưởng cho rộng. 

Tóm lại là các giáo sư, các văn nhân, các sinh viên có một vai 
trò, nhiệm vụ rất quan trọng: Song song với cuộc cách mạng chính 
trị, phải gây một cuộc cách mạng văn học, văn hóa. Có lúc cách 
mạng văn hóa thúc đẩy cách mạng chính trị; có lúc cách mạng 
chính trị lại thúc đẩy ngược lại cách mạng văn hóa. 

Mới đầu người ta chuyên đả đảo văn hóa cổ, để làm một cuộc 
cách mạng của giới trí thức và tiểu tư sản; cách mạng này chưa 
thành công thì ở Nga đã có cuộc cách mạng vô sản và một số người 
cho cách mạng tiểu tư sản còn lạc hậu, mà chuyển hướng qua Nga. 
Con “s# ñÈ Trưng Hoa” ngủ thì say thật, nhưng khi thức dậy thì 
chồm lên cũng dữ. Người ta muốn bỏ giai đoạn tư bản đi, từ phong 
kiến nhảy vọt tới cộng sản. Đó là điểm đặc biệt của cách mạng 
“Trung Hoa: cách mạng chính trị song song với cách mạng văn hóa; 
mà trong cách mạng chính trị thì cách mạng tiểu tư sản cũng song 
song với cách mạng vô sản. 

2-Những nhà mở đường (1898 ~1916) 

Trong giai đoạn đâu, giai đoạn giao thời từ 1898 - 1916 mới chỉ 
có những cải cách rụt rè. Các nhà lãnh đạo phong trào duy tân đều 
là những nhà nho ái quốc tiến bộ, có chút tư tưởng mới, như Khang 
Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Hoàng Tuân Hiến... Họ nhận thấy Khổng 
học, nói chung là cổ học không hợp thời nữa, nhưng không mạt sát 
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nó; họ vẫn còn dùng cổ văn để diễn một số tư tưởng, cảm xúc mới 
chủ trương của họ là cựu bình mà tân tửu , nghĩa là giữ cái bình cũ 
(cổ văn, chỉ bỏ lối văn tám vế đi thôi), đánh bóng, lau chùi nó lại 
một chút để chứa một thứ rượu mới nhập cảng ở phương Tây, sau 
khi chế biến qua loa cho hợp khẩu vị dân chúng. 

Ở trên tôi đã giới thiệu tư tưởng của Khang Lương. Ở đây tôi 
chỉ ghi thêm: Lương có lẽ người đầu tiên hiểu được tác động rất lớn 
của tiểu thuyết trong việc cải tạo xã hội. Trong bài “Luận tiểu thuyết 
dữ quân trị chỉ quan hệ” (bàn nề sự quan hệ giữa tiểu thuyết 0à sự trị 
dân), ông viết. “Tiểu thuyết có lực lượng rất mạnh: nó in đúc, thấm 
nhuận, kích thích, đề khởi, nên muốn canh tân đầu óc dân chúng, 
canh tân đạo đức, canh tân tôn giáo, canh tân chính trị, canh tân 
phong tục, canh tân học thuật, canh tân nhân tâm, nhân cách thì 
trước hết phải canh tân tiểu thuyết uà cuộc cách mạng tiểu thuyết 
phải đi trước những cuộc cách mạng khác”. 

Rồi ông sáng lập tạp chí Tïể thuyết mới, trong đó nhiều văn 
nhân vừa dịch tiểu thuyết nước ngoài vừa sáng tác. Mười năm sau 
tiểu thuyết phát triển rất mạnh là do ảnh hưởng của ông. 

Đọc mấy hàng trên của ông, chúng ta thấy ngay, mặc dầu dùng 
cổ văn chứ không phải bạch thoại mà văn của ông có vẻ mới lắm, 
cô đọng, cân đối, mà hơi rườm, bình dị, có sức lôi cuốn, đúng là lối 
văn viết báo, tuyên truyền. 

Ông thích chép sử cách mạng của ngoại quốc, như Ý Đại Lợi 
Kiến quốc tân liệt truyện. Nhã Điền tiểu sử, Triều Tiên uong quốc sử 
lược... để kích thích lòng ái quốc của độc giả. Ông cũng viết tiểu 
thuyết nữa, nhưng không hay. 

Về thơ chúng ta phải kể Hoàng Tuân Hiến, sinh năm 1848 ở 
Quảng Đông, như Khang Lương. Đậu cử nhân, được làm ở sứ quán 
“Trung Hoa tại nhiều nước: Nhật, Mi, Tân Gia Ba, nên nhãn quan 
rộng, kinh nghiệm nhiều, hiểu tình hình thế giới, đọc nhiều sách 
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của Rousseau, Moutesquieu do Nhật dịch, nhờ vậy mà có óc mới. 

Ông tập đại thành những cái hay của thơ truyền thống, có bài 
tả nỗi khổ của dân như Đỗ Phủ, có bài chép thời sự như Bạch Cư 
Dị, có bài ái quốc nông nhiệt, ý khí hào hùng như Lục Du; mà lại có 
nhiều ý cảnh mới như khi ông làm lãnh sự ở Mi, Anh, Tân Gia Ba. 
Ông vẫn dùng thể cổ, nhưng có một số bài dùng hình thức mới, phá 
câ mọi cách luật, như những bài quân ca, ñhi đồng ca, mỗi câu chỉ 
có ba chữ; đặc biệt là ông dám dùng thể văn xuôi để làm thơ, không 
theo luật bằng trắc, có câu dài tới trên hai chục chứ, có bài dài hơn 
2000 câu khiến Lương Khải Siêu phải kính phục (bài Ngọa Phật - 
Phật nằm - ở Tích Lan). 

Nhiều bài nội dung và hình thức đều mới đó như bài Bi Bình 
Nhưỡng, Ai Lữ Thuận, Khốc Uy Hải... thật hùng hôn, lâm li, được cả 
phái tân lẫn phái cựu tán thưởng; có người khen ông là “thiên tài”. 

Mới đầu, vào khoảng 1840, Thanh triều dùng một số người 
địch sách phương Tây, sau họ mở trường dạy ngoại ngữ (Quảng 
phương ngôn quán) gởi sinh viên qua Âu Mĩ học; và tới 1895, họ đã 
có một số sách dịch, nhiều nhất là về khoa học (thực dụng và thuần 
túy); 70%, rồi tới Sử, Địa, Xã hội: 20% sách Anh được dịch trước hết, 
sau mới tới sách Nhật, Đức, Pháp®). 

Những sách đó để cho nhà cầm quyền hiểu phương Tây không 
có mục đích khai hóa quốc dân không được truyền bá rộng. Công 
việc này gần cuối thể kỉ 19, một số học giả mới đứng ra đảm nhiệm. 

Người đi đầu là Lâm Thư và Nghiêm Phục, cùng sống một thời 
(1852 - 1924, Nghiêm Lâm: 1853 - 1921). Lâm chuyên dịch tiểu 
thuyết, Nghiêm chuyên dịch triết lí, học thuật. 

Sức làm việc của Nghiêm thật đáng kinh, không kém Huyền 


(1) Sách Nga từ năm 1919 đến năm 1949, số dịch còn thấp, năm 1950 mới đứng 
đâu: 77%, trên Anh 18%. 
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“Trang theo thống kê của Hàn Quang, ông dịch được 171 loại (tức 
tác phẩm) gồm 270 cuốn, không kể 14 loại nữa chưa in. Trong số đó 
ít nhất cũng có 40 loại có giá trị. Được hoan nghênh nhất là cuốn 
Ba Lê Trà Hoa Nữ đi sự (La Dame aux camélias) của A.Dumas 
con, và cuốn Hếc nô ju thiên lực (La Case de Oncle Tom) của H. 
Beecher Stowe. Ông dịch đủ cả tiểu thuyết, kịch của Anh, Mi, Pháp, 
Nga, Na Uy, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản..., từ Shakespeare, 
Swift, Dickens Washington, Irving, tới Victor Hugo, Alexandre 
Dumas (cha và con), Balzac, Ibsen, Cerventes, Tolstoi... 

Tài tình nhất là ông không hẻ biết một ngoại ngữ, nhờ bạn dịch 
miệng cho rồi ông diễn ra cổ văn (thế kỉ thứ II, II, những người đầu 
tiên dịch kinh Phật cũng theo cách đó) mỗi giờ có thể viết được 
1.500 chữ (), có khi bạn chưa kịp dịch miệng xong, ông đã viết 
xong (theo Trịnh Chấn Đạc trong bài L2 Cầm Nam tiên sinh - 
Cảm Nam là tên tự của Lâm Thư ở bộ 70g Quốc ăn học nghiên 
cứu). Bạn ông chắc không thể biết được mọi sinh ngữ phương Tây, 
tất phải dùng những bản dịch (chẳng hạn Nga dịch ra Anh, ra 
Pháp...), vậy tới Lâm đã qua hai lần dịch, rồi tới độc giả là qua ba 
lần dịch, so với nguyên tắc sai lầm tất phải nhiều. Độc giả trách 
ông, ông thẳng thắn cảm ơn và nhận lời. Nhiều tác phẩm ông chỉ 
tóm tắt thôi. 

Nghiêm Phục dịch ít hơn ông, chỉ được chín cuốn về triết lí, 
học thuật tư tưởng của Darwin, Huxley, Spencer, Stuart MII..., mà 
bản dịch “Thiên điễn luận” (De Yorigine des spècs par la selection 
naturelle) của Darwin có ảnh hưởng rất lớn ở đương thời ngang với 
cuốn Wz pháp tỉnh lí (Lesprit des loi) của Montesquieu. Nhà ái 
quốc Trung Hoa và Việt Nam nào cũng tìm đọc hai cuốn đó, cuốn 
trên vì thuyết ưu thắng liệt bại gợi cho họ lòng tự cường, quyết 
chiến đấu để khỏi bị sa thải trên hoàn vũ; cuốn dưới vì thuyết tam 
quyền phân lập quyên lập pháp, quyên hành chánh và quyên tư 
pháp phải độc lập, mỗi quyên thuộc một cơ quan riêng, không được 
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gom cả ba quyên vào một người như chế độ quân chú chuyên chế. 

Nghiêm Phục có thái độ rất nghiêm cần, cố tìm chữ dịch cho 
đúng nghĩa, “có khi do dự cả tuần, cả tháng để tạo một danh từ”. 
Nhưng ông có tật là dùng những tiếng có sẵn đời Tiên Tàn đề diễn 
những quan niệm, tư tưởng của Âu Tây, cơ hô như ông muốn tỏ 
rằng những quan niệm, tư tưởng ấy tuy có vẻ mới mà kì thực Trung 
Quốc đã có từ xưa rồi. Như vậy nhã thì có nhã mà thiếu tín. 

Sau Lâm Thư, công việc dịch thuật được nhóm Tiểu fzyết 
nguyệt san tiếp tục. Họ dịch nhiều nhất là tiểu thuyết Nga, rồi tới 
tiểu thuyết Pháp có lẽ vì hai nước đó là tổ quốc của cách mạng. Sau 
tới tác phẩm của Anh, Mi, Đức..., cả Ấn Độ nữa. 


3~Cao trào cách mạng (1917 -1927). 

Giai đoạn trên là giai đoạn bình cũ rượu mới. Qua giai đoạn 
này họ phá luôn cái bình cũ, thay vào cái bình mới, và cuộc cách 
mạng văn hóa thực sự bắt đâu. 

“Trước hết phải kề vai trò của Đại học Bắc Kinh (cái lò của cách 
mạng văn hóa) mà người điều khiển là Thái Nguyên Bồi, được coi 
là cha của phong trào Văn nghệ phục hưng Trung Hoa. 

Thái sinh ở Giang Nam (1867 - 1940) nổi tiếng là thân đồng, 
đậu tiến sĩ, mới 25 tuổi đã được bổ vào viện Hàn Lâm, nghĩa là được 
Thanh đình trọng dụng lắm; nhưng sau khi cuộc Biến pháp 100 
ngày thất bại, ông xin từ chức, để làm cách mạng, gia nhập Đồng 
minh hội từ trước 1905, qua Đức học 4 năm về triết học, về nước 
làm bộ trưởng giáo dục trong chính phủ Tôn Văn năm 1912; khi 
Viên Thế Khải lên làm Lâm thời Tổng thống thay Tôn Văn, ông rất 
sáng suốt biết Viên sẽ phản cách mạng, nên từ chức ngay, không 
hợp tác với Viên rồi lại qua Đức và Pháp học nữa. Ít năm sau, chính 
quyên Bắc Kinh bổ ông làm tỉnh trưởng Chiết Giang (quê hương 
của ông). Ông từ Pháp đánh điện về từ chối. 
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Nhưng năm 1916, khi được mời làm viện trưởng viện Đại học 
Bắc Kinh thì ông nhận liền. Ngay từ 1912, ông đã hô hào phải tôn 
trọng tự do tư tưởng, vì “Giáo dục phải ở trên chính trị... không bị 
chính trị kiểm soát”. Ông đã đem tư tưởng Âu Châu vẻ truyền bá ở 
Trung Hoa. 

“Trước hết ông nhận chức Viện trưởng, đại học Bắc Kinh rất hủ 
lậu. Sinh viên hầu hết là con các quan lớn, coi đại học chỉ là một 
bàn đạp để tiến lên quan trường. Vô đại học rồi thì được gọi là “đại 
nhân” liên, vì dù dốt nát, lười biếng thì cũng ra trường và làm quan. 
Tư cách bọn “đại nhân” đó rất kém, cho nên đại học bị dân chúng 
coi là “sòng bạc”, “ổ điểm”, chưa bao giờ giới quan liêu sa đọa như 
thời ấy. Thái Nguyên Bồi trừ ngay cái tệ đó, tuyển giáo sư theo tài 
năng, chẳng kể là theo xu hướng nào; cho sinh viên được tự do tư 
tưởng, không buộc phải theo một đường lối nào. Đúng là tinh thần 
trong các đại học Âu, Mĩ. Nhờ vậy mà sinh viên đại học Bắc Kinh 
đóng được vai trò cách mạng, bãi khóa, phản đối chính quyên vẻ 
vụ chịu chấp nhận 21 khoản của Nhật (Vận động NzZ fứ - năm 
1919). 

Trong số giáo sư Thái Nguyên Bồi tuyển, có hai người: Trân 
Độc Tú và Hô Thích khởi động phong trào cách mạng văn học. 

Tràn Độc Tú (1879-1942) lớn tuổi hơn, có cổ học (thi đậu cử 
nhân?) rồi qua Pháp học 4 năm (1907-1910) về nước dự cuộc cách 
mạng Tân hợi, chống Viên Thế Khải. Năm 1915 ông sáng lập tờ 
Tôn Thanh Niên, đà đảo Khổng học thủ cựu, hô hào thanh niên 
phải có tinh thần độc lập, phản kháng, tiến thủ, khoa học... 

Hô Thích (1891-1962) sinh ở An Huy theo đạo Tĩïn Lành, biết cổ 
học, nhưng không thi cử, năm 1910 qua Mĩ học ở đại học Colombia 
tới 1917, rất phục triết gia John Dewey, thây của ông. 

Năm 1917, từ Mi, Hồ gởi về Trung Hoa bài Văø học cải lương sô 
„ghị (bàn về cải lương văn học) để đăng trên tờ 7ø Thanh Niên 
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của Trản Độc Tú. Bài đó làm chấn động văn đàn, không kém tiếng 
súng nổ ở Vũ Xương ngày 10.10.1911. Trong bài đó ông chủ trương: 

— Văn học phải tùy thời thay đổi. 

— Văn bạch thoại là văn chính tông của Trung Quốc và lợi khí 
của văn học tương lai. 

Vậy là ông muốn bỏ cổ văn đã dùng trong mấy ngàn năm, lưu 
lại biết bao thơ văn bất hủ, mà dùng bạch thoại, tiếng nói hằng 
ngày của dân chúng, vì cổ văn phải học mới hiểu được, còn bạch 
thoại, hễ đọc được thì ai cũng hiểu được, mà nếu không đọc được, 
người khác đọc lên, người dân nào nghe cũng hiểu được. 

Cổ văn ở Trung Hoa thời đó so với bạch thoại cũng như tiếng 
La tỉnh ở ŸY, tiếng cổ Hi Lạp ở Hi Lạp so với tiếng Ÿ, tiếng Hi Lạp ở 
thời chúng ta. Người Ÿ đã bỏ tiếng La tinh, người Hi Lạp cũng đã bỏ 
tiếng cổ của họ từ sáu, bảy thế kỉ trước, người Trung Hoa bây giờ 
vẫn chưa bỏ cổ văn. Không bỏ nó, không dùng bạch thoại thì không 
thể truyền bá kiến thức trong dân chúng mau được. 

Sau đó ông viết hai bài nữa, chủ trương: 

— Có điều gì đáng nói thì mới nói, đừng “vô bệnh thân ngâm” 
(không đau mà rên) nghĩa là văn thơ phải mạnh mẽ, đừng lãng 
mạn. 

— Có điều gì thì nói điều ấy, muốn nói điều gì thì nói thẳng ra, 
tránh dùng điền, những tiếng sáo, cứ dùng những tiếng thông tục. 

— Dùng lời của ta, đừng dùng lời của người, nghĩa là đừng 
mô phỏng, nô lệ cổ nhân, người ở thời đại nào thì dùng tiếng 
của thời ấy. 

Hồ Thích đẻ xướng, Trần Độc Tú hưởng ứng. Trong một bài 
nghị luận vẻ văn học cách mạng, ông hô hào: 

— Đả đảo lối văn điêu luyện, a dua của bọn quí tộc, kiến thiết lối 
văn bình dị, tả tình của quần chúng; 
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— Đả đảo lối văn cổ điển, hủ bại, khoa trương; kiến thiết lối văn 
tả chân, mới mẻ, thành thực. 

— Đả đảo lối văn tối tăm, khó hiểu; kiến thiết lối văn rõ ràng 
thông tục. 

Nhiều giáo sư ở trường đại học Bắc Kinh như Tiên Huyền Đông, 
Chu Thụ Nhân (tức Lỗ Tấn)... tán thành, phát biểu ý kiến trong tờ 
Tún Thanh Niên. Tờ này và trường đại học Bắc Kinh biến thành đại 
bản đinh của nhóm Hô, Trân. 

Dĩ nhiên, phe cổ học nhao nhao lên phản đối, mạt sát. Có người 
trách Thái Nguyên Bỏi, bảo muốn theo chủ trương của Hô, Trân thì 
cứ mời bọn phu xe, bọn bán tương ở Bắc Kinh làm giáo sư đại học, 
cân gì phải giao con em cho Thái nữa. Thái đáp: 

“Bắc Kinh Đại học không bỏ cổ uăn mà chuyên dạy bạch thoại; 
tả lại bạch thoại cững diễn được ý nghĩa sách cổ, mà nhưững giáo sư 
đề xướng bạch thoại đâu có dùng ngôn ngữ của bọn béo xe, bán tương. 
Còn oề nhiệm 0ụ của ông làm uiện trưởng thì ông phải theo thông lệ 
trên khắp thế giới là tôn trọng tự do tư tưởng, dù không đồng quan 
niệm uới các giáo sư, cững phải để họ phát biểu ý biến, nhất là hoạt 
động của họ ở ngoài phạm ui nhà trường, ông lại càng không có quyền 
can thiệp”. 

“Tiếp đó xảy ra cuộc NøZ#  oận động và chính cuộc biến động 
này đã làm cho phong trào dùng bạch thoại lên như diều. Bọn thanh 
niên thấy rằng muốn cải tạo quốc gia thì phải quét sạch những tư 
tưởng cổ hủ, muốn cảnh tỉnh đồng bào thì phải dùng bạch thoại, 
ngôn ngữ của đồng bào, do đó, cuộc vận động chính trị biến thành 
cuộc vận động văn hóa. Vô số tờ báo để xướng tân văn hóa mọc lên 
ở khắp nơi, tờ nào cũng dùng bạch thoại dễ viết hơn văn ngôn (tức 
cổ văn) mà bình dân hiểu được. Thành thử cuộc cách mạng văn 
hóa lại thúc đẩy cho cuộc cách mạng chính trị mau bành trướng. 

Chỉ trong ba năm (1919-1922) văn bạch thoại được toàn dân 
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chấp nhận, ngay bộ Giáo dục cũng cho dạy văn bạch thoại ở khắp 
nước từ 1920. Thế là cuộc cách mạng Hỏ, Trần hoàn toàn thành 
công. Bốn trăm triệu người khỏi phải học một tử ngữ mà được học 
một sinh ngữ, đỡ tốn biết bao công phu. 

Từ 1921 đến 1925, có cả trăm hội văn học thành lập. Không khí 
thật tưng bừng. Đúng là một cuộc cách mạng. Ngọn cờ chuyển 
qua tay các nhà tân học ở Nhật, hoặc Âu Mĩ vẻ. Cớ¿ bìwh e# (văn 
ngôn) đã được thay bằng cới bình zới (bạch thoại). Mà rượu cũng 
mới hơn, nông hơn. Người ta cổ xúy một thứ văn học mới để truyền 
bá, thực hiện chủ trương dân chủ mới. Các văn nhân hăng hái áp 
dụng kĩ thuật phương Tây trong việc sáng tác và chỉ mới thành 
công về truyện ngắn. Họ mạt sát Khổng học, đả đảo đại gia đình, 
để cao cá nhân, nhất là giải phóng phụ nữ, mạnh hơn các nhà văn 
nước ta từ 1925 đến 1938. Phụ nữ phải bỏ tục bó chân đi, bỏ công 
việc bếp nước, may vá đi mà lo việc quốc gia, xã hội như đàn ông, 
nhất là phải đòi cho được quyên tự do kết hôn. 

Nổi tiếng nhất, có một bút pháp sắc sảo, mạnh mẽ, cay độc 
nhất là Lỗ Tấn. Ông sanh năm 1881 ở Chiết Giang, có thời gian qua 
Nhật học, tác giả những truyện Cuông nhân nhật kí, Khổng Ất Ki, 
Chúc phúc, A Q chính truyện... Trong truyện cuối đã được dịch ra 
nhiều tiếng, ông châm biếm xã hội nông thôn, Trung Hoa ở cuối 
đời Thanh và đâu thời cách mạng Tân Hợi. 

Thứ rượu đó đã nông lắm rồi, nhưng sau khi đảng cộng sản 
“Trung Hoa thành lập ở Thượng Hải (30.6.1921), một số người cho 
nó còn là nhạt nhẽo, muốn thay luôn nó nữa. Trần Độc Tú là một 
trong số người thành lập đảng, có tư tưởng cấp tiến, chê Hồ Thích 
ôn hòa quá (úc này Hồ đã ở Mi vẻ, làm giáo sư đại học Bắc Kinh), 
còn giữ tác phong tư bản, nên xa dần Hỏ. 

Kiện tướng trong nhóm là Quách Mạt Nhược, sinh năm 1892 ở 
Tứ Xuyên, trong một gia đình địa chủ lớn. Viết rất nhiều, rất mau 
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vẻ đủ loại, văn không chuốt bằng bằng Lỗ Tấn, nhưng rất truyền 
cảm, hùng hồn, cuông nhiệt. Ông lớn tiếng hô hào: 

“Chung tôi phẩn đối con quỉ tư bản! Cluúng tôi phản đối lối uăn 
nô lệ. Vận động uăn học của chúng tôi là phát biểu tỉnh thần của giai 
cấp uô sản, tức là nhân loại thuần túy”. 

Tư tưởng đó bắt nguồn ở Nga. Theo ông, lời phải bình dị, ai 
cũng hiểu được, lí luận phải đúng với biện chứng pháp, còn mục 
đích là lật đổ chế độ tư bản. 

Vậy là vẻ chính trị, vào khoảng 1927, Trung Quốc có hai đảng 
Quốc Dân và Cộng Sảø (coi chương sau), thì về văn hóa cũng có 
hai phe: J/w và tả. 

Chỉ trong khoảng 15 năm (từ 1912) họ đã tiến từ phong kiến 
lên dân chú, rồi cộng sản. 
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CHƯƠNG II 


TRUNG HOA DÂN QUỐC 


A- THỐNG NHẤT TRỞ LẠI (1926-1928) 


1. Tưởng Giới Thạch. 

Ông sinh năm 1887 ở Chiết Giang gản một cảng khá tấp nập, 
trong một gia đình tiểu tư sản như Tôn Văn, có sách nói là gốc 
trung nông, tác giả Tsui Chỉ lại bảo là gốc trung thương. 

Thuyết sau có phản đúng hơn: 

Ông mồ côi cha hồi 9 tuổi, được mẹ (bán đồ thêu) tận tình săn 
sóc, dạy học ông nữa, vì cụ biết chữ, trái hẳn với đa số phụ nữ Trung 
Hoa thời đó. Lớn lên, ông nhớ công của mẹ và rất có hiếu với mẹ. 

Chín tuổi ông bắt đầu học tứ thư, ngũ kinh, mười tám tuổi lên 
Bắc Kinh học một trường võ bị kiểu mới do Viên Thế Khải thành 
lập, được thấy tham vọng của Viên và sự thối nát của triều đình 
Thanh. 
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“Từ 1907 đến 1910, ông qua Nhật học một trường lục quân. Khi 
cách mạng Tân Hợi (1911) phát sinh, ông trở về nước, gia nhập 
đoàn quân cách mạng, hoạt động ở quê ông, thắng vài trận nhỏ ở 
gần Thượng Hải, sau thua quân của Viên Thế Khải. 

Rồi không hiểu tại sao, ông bỏ nghề võ, giúp việc cho bọn đổi 
bạc ở Thượng Hải, giao thiệp với giới làm áp phe, mãi biện 
(compradore), giới trung gian, học cách “vận dụng” đồng tiền, hối 
lộ (R.Lévy As#@eefs de la Chine III PƯT 1962). 

Vào khoảng 1920-1921 Tôn Văn đã lập một chính phủ ở Quảng 
Châu rồi kêu ông tới, thấy vẻ mặt, cử chỉ và kiến thức của ông vẻ võ 
bị, cho ông chỉ huy đoàn vệ binh, rồi làm thư kí riêng, có khi đại điện 
cho Tôn trong vài cuộc lễ nữa. Mang ơn tri ngộ đó, Tưởng rất ngưỡng 
mộ Tôn, coi như thầy, như cha. Năm 1922, khi tướng Trằn Quýnh 
Minh phản Tôn, tấn công đốt nhà riêng của Tôn ở Quảng Châu, tính 
giết Tôn, thì nhờ đoàn vệ binh do Tưởng chỉ huy bảo vệ cho, trốn 
thoát được qua Hương Cảng rồi lên Thượng Hải. Chính ở đây Tôn 
tiếp xúc với Joffe do Nga phái qua, như trên chúng ta đã biết. 

Nga sẵn sàng giúp Tôn đào tạo tướng tá, và Tôn khuyến khích 
Tưởng qua Nga học thêm về võ bị. Tưởngn qua Nga năm 1923, học 
6-7 tháng về mở trường võ bị Hoàng Phố. Mỗi khóa học từ 5 tới 8 
tháng. Đầu năm 1925, trường đã đào tạo được non 700 người, trong 
số đó có 7 người Triều Tiên, 3 người Việt. Họ giúp Tưởng chỉ huy 
một đạo quân khoảng 40.000 người. 

Trái hẳn với Tôn, Tưởng rất ít khi ra khỏi nước, chỉ qua Nhật 
vài lần và qua Nga lần đó thôi. 

Ông học ít, không phải là lí thuyết gia như Tôn, mà là một quân 
nhân, một chính trị gia có tài. Ông cương quyết, mưu mô định làm 
việc gì thì làm cho kì được, không chịu thỏa hiệp, có uy, hình như 
có tài lôi cuốn quân chúng, nếu không vậy thì cũng có tài chỉ huy. 
Tôn Văn có lần nghe tin đồn bậy rằng Tưởng tử trận, than thở: 
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“Mất mười vạn quân, tôi cũng không tiếc bằng mất con người ấy”. 

Ngay kẻ thù của Tưởng, một tướng Nhật, cũng khen: “Tưởng 
Giới Thạch hơn hai nhà độc tài châu Âu (tức là Hitler và Mussolini) 
nhiều rất nhiều. Mặc dâu ông ấy chống lại Nhật muốn giải thoát 
Mãn Châu để ngăn cản sự bành trướng của Nhật, nhưng chúng ta 
không thể không nhận rằng ông ấy có tài, giỏi”. 

Lời đó tuy khen mà cũng hàm ý chê Tưởng độc tài. Càng vẻ sau, 
trong chiến tranh Trung Nhật, khi chính phủ Quốc dân đảng dời lên 
“Trùng Khánh, chúng ta càng thấy Tưởng rất độc tài mà rất nóng tính 
và không chịu nghe lời ai, việc gì cũng quyết định lấy, mà nhiều khi 
kê dưới quyên biết là sai, cũng không dám can, vì ông tàn nhãn, gần 
như hiếu sát nữa. Một sử gia Pháp bảo thế kỉ XX là thời của chính 
sách độc tài, mặc dầu chế độ dân chủ được đẻ cao. 


2. Tưởng làm tổng tư lệnh đem quân Bắc phạt. 

Đầu năm 1926, thực hành di chúc của Tôn Văn, các đồng chí 
mở quốc dân đại hội ở Quảng Châu, bằu 16 ủy viên, Uông Triệu 
Minh tức Uông Tình Vệ làm chủ tịch, Hồ Hán Dân làm bộ trưởng 
ngoại giao. 

Đảng chia làm hai phe: phe hữu của Hồ Hán Dân đông hơn, 
hợp tác với những người theo cộng sản) (số này rất ít), được Tôn 
Văn cho gia nhập Quốc dân đảng với tư cách cá nhân), nhưng không 
ưa họ, phe tả của Uông Tỉnh Vệ trái lại có cảm tình với cộng sản, 
Mới đâu người ta theo đường lối của Tôn Văn cho nên tuy trong 
đảng có hai khuynh hướng mà vẫn là đoàn kết. 


(1) Nguyên mạch văn của tác già NHŨ) là như vậy (BT). 
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Quốc dân chính phủ thành lập rồi, việc đầu tiên là thống nhất 
quân sự: bỏ tên “địa phương đi” mà gọi là “Quân quốc dân cách 
mạng”. 

Ngay cuối năm 1925, hai đốc quân tỉnh Quảng Tây là Lí Tôn 
Nhân và Bạch Sùng Hi đã theo cách mạng. Họ có tài và đức, biết 
thương dân, cần kiệm, nên Quảng Tây là một trong mấy tỉnh nghèo 
nhất - Quế Lâm chỉ có toàn núi đá lởm chởm như Vịnh Hạ Long 
trên cạn mà lại yên ổn nhất, không bị cướp phá, dân vui vẻ làm ăn. 
Bạch Sùng Hi cảm quân giỏi, Lí Tôn Nhân cai trị giỏi, rất được dân 
chúng kính mến. Họ đứng về phe cách mạng, làm cho uy thế phe 
này tăng lên; và đâu 1926, có thể nói rằng miền Nam Trung Hoa 
không còn nạn quân phiệt nữa. 

Tháng 6 năm 1926, Tưởng Giới Thạch được Ủy viên hội đẻ cử 
làm Tổng tư lệnh Quốc dân cách mạng quân. Tựu chức rồi, Tưởng 
liên ban lệnh động viên và từ Quảng Châu đem quân dẹp các quân 
phiệt miền Bắc, trong sử gọi là cuộc Bắc phạt. 

Từ đây ngôi sao của Tưởng mỗi ngày mỗi rực rỡ, và lần lần ông 
nắm được vận mạng Trung Hoa trên hai chục năm. Trong hai năm 
đâu 1926- 1928 ông vừa diệt quân phiệt ở Bắc, vừa triệt Cộng sản, 
từ 1928 đến 1936 ông vừa tiếp tục diệt cộng vừa kiến thiết quốc gia. 
Dưới đây tôi tách ba việc đó ra, diệt quân phiệt, triệt cộng, kiến 
thiết và xét riêng từng việc một. 

- Bác phạt, thống nhất quốc gia. 

Công việc này dễ dàng nhất. Tưởng tới đâu thắng đấy, có người 
(Dubarbier) gọi là một cuộc “đo ?zát quâøn sự” (Promenade 
militaire). Dễ dàng vì đạo quân của ông được huấn luyện theo Nga, 
có kỉ luật, có khí giới tốt của Nga giúp, mà các sĩ quan chỉ huy ở 


(1) Coi Nưzn dư tập ức của Hồ Thích. 
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trường Hoàng Phố ra hảu hết có nhiệt tâm, có khả năng, có tư cách, 
họ hứa với nông dân sẽ giảm thuế, số lúa góp cho chủ điền, có 
người còn hứa sẽ chia đất nữa. Tưởng ra lệnh cho quân đội: “Không 
được cướp bóc, ăn cắp, phải sống đạm bạc, phải trọng dân”, Mao 
Trạch Đông sau này cũng ban những lệnh như vậy. Dân đã chịu 
bao nỗi khốn đốn với bọn quân phiệt, vui vẻ ủng hộ Tưởng. 

Cuộc Bắc phạt bắt đầu tháng 7 năm 1926. Chỉ trong vài tháng 
Tưởng chiếm được hai tỉnh Giang Tây và Hà Nam, rồi ông đưa một 
đạo quân lên Hồ Bắc, tới Hán Khẩu, chiến đấu bốn ngày bốn đêm 
với quân phiệt Ngô Bội Phu lúc đó làm chủ các tỉnh dọc bờ sông 
Dương Tử. Ngô đại bại. Tháng 4.1927, quân cách mạng chiếm được 
hết các tỉnh quan trọng ở phía Nam sông Dương Tử. 

“Trong thời gian đó, hai phe Quốc Dân đảng và Cộng sản chia 
rẽ nhau. Việc này chúng ta sẽ xét ở sau. 

Tháng 10.1926 Tưởng làm chủ Vũ Hán (ba thị trấn giáp nhau, 
Hán Khẩu, Vũ Xương, Hán Dương) trung tâm kĩ nghệ lớn nhất của 
Trung Hoa, sau Thượng Hải. 

Ông tiếp tục tiến lên Thượng Hải, nơi có nhiều tô giới của ngoại 
quốc, nhiều kĩ nghệ, nhiều ngân hàng và đại thương gia Trung 
Hoa, tháng 3-1927, không phải phí quân vụ này rất quan trọng, coi 
các trang sau - ông vừa chiếm được Thượng Hải vừa diệt được hết 
cộng sản ở đó, rồi chiếm luôn được Nam Kinh nữa, chẳng cân hỏi ý 
kiến của Đảng lập kinh đô ở Nam Kinh, theo ý nguyện của Tôn Văn 
lúc còn sống, vậy là Trung Hoa có hai kinh đô: Vũ Hán của Uông 
Tỉnh Vệ và Nam Kinh của Tưởng Giới Thạch, chính phủ Vũ Hán 
bất bình muốn diệt mầm độc tài mới ló của Tưởng. 

Nhưng rồi có sự lục đục chia rẽ trong chính phủ Vũ Hán vì 
cộng sản hoạt động mạnh quá, thợ thuyền đình công liên miên, có 
người ngỡ Nga nhúng tay vào muốn lật Quốc Dân đảng chính phủ 
phải tuyệt giao với Nga, bắt bớ nhiều người cộng sản. Để cho chính 
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phủ dễ hành động, Tưởng xin từ chức Tổng tư lệnh tháng 8-1927 
qua Nhật, và một tháng sau một chính phủ quốc gia thống nhất 
thành lập ở Nam Kinh. 

Cuối năm đó, Tưởng trở về Thượng Hải, cưới Tống Mi Linh, 
em ruột bà Tống Khánh Linh (quả phụ Tôn Văn). Ông đã có vợ, có 
con rồi (một người con, Tưởng Kinh Quốc, sau này nối nghiệp ông 
ở Đài Loan), hồi đó ông 40 tuổi mà Mi Linh mới 25 tuổi. Bà vợ sau 
theo đạo Tin Lành, đã học tới bậc đại học ở Mi sẽ giúp ông được 
nhiều trong sự hiểu biết giao thiệp với Tây phương, nhất là với Mi. 

Họ sống ở Thượng Hải, và chính phủ Nam Kinh lại phải vời 
Tưởng ra để hoàn tất việc Bắc phạt. Ông cảm quân trở lại cùng với 
Phùng Ngọc Tường, Diêm Tích Sơn, Lý Tôn Nhân, chia đường tấn 
công. Đầu năm 1928 kể như bình định xong, chỉ trừ khu Bắc Kinh. 


Bắc Kinh sở dĩ còn chống cự được, một phản là nhờ âm mưu 
của Nhật Bản, họ sợ thiệt hại cho quyền lợi của họ ở Sơn Đông và 
Mãn Châu. Đầu tháng 5-1928 ba đạo quân của Quốc dân đảng tiến 
từ phía Nam và phía Tây. Đồng thời, Nhật cho đổ bộ nhiều quân 
lính lên Thanh Đảo, theo đường xe lửa tiến sâu vào nội địa. Quân 
Nhật và quân Trung Hoa đụng nhau, Quân Trung Hoa phải lùi. 
“Tiếp sau đó, Trương Tác Lâm, quân phiệt Mãn Châu, giữ chặt Bắc 
Kinh để hi vọng thỏa hiệp với Quốc dân đảng. Trương từ trước vẫn 
thân với Nhật, bỗng bỏ Nhật, kéo quân về Mãn Châu để cho Tưởng 
vào Bắc Kinh, khi chuyến xe lửa riêng của Trương vừa vượt biên 
giới thì bị một quả mìn - của Nhật, chắc vậy - nổ tung, ông ta bỏ 
mạng. Con ông là Trương Học Lương, mặc dầu bị Nhật cảnh cáo 
nhiều lần, đã liên kết với chính phủ Nam Kinh. Vậy là quân đội của 
Tưởng ung dung tiến vào Bắc Kinh, mà ở Mãn Châu, dưới quyền 
của Trương Học Lương, ngọn cờ thanh thiên bạch nhật của Quốc 
dân đảng bay phấp phới. Trung Hoa được thống nhất một lần nữa. 
Ngày 9-10-1928 Tưởng được cử lên ghế Tổng thống. Danh vọng 
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của ông lên đến tột bực. Trên hoạn lộ ông tiến mau thật. Ông đổi 
tên Bắc Kinh ra Bắc Bình (dẹp xong miền bắc) 


B - DIỆT CỘNG (1926-1938) 


1 -Giai đoạn đầu (1926-1927) trục xuất Cộng ra khỏi Quốc 

dân đảng 

Những người theo Cộng sản khi xâm nhập được vào Quốc dân 
đảng rồi thì lôi kéo được rất mau những cán bộ hoạt động nhất của 
đảng và lần lần gây được ảnh hưởng lớn. Họ lại khéo vận động 
quân chúng thành thử mới đầu họ chỉ là một nhóm trí thức có lí 
tưởng, sau thành những cán bộ cách mạng thực sự, khai thác triệt 
để những cuộc vận động chống đế quốc và tư bản. 

Cuộc vận động ngũ táp (30.5.1925) ở Bắc Kinh, Thượng Hải, 
rồi cuộc bài ngoại ngày 23 tháng 6 cũng năm đó ở Quảng Châu tạo 
điều kiện thuận lợi cho đảng Cộng sản phát triển, năm 1921 chỉ có 
12 ủy viên đại diện cho 50 đảng viên ba năm sau (1924) số đảng 
viên lên tới 300, ba năm sau nữa lên tới gần 58.000. Tư bản ngoại 
quốc đã thành thứ phân bón cho cây Cộng sản Trung Hoa mau lớn. 

Phong trào nghiệp đoàn cũng tiến rất mau, nhờ sự tuyên truyền 
của mấy vạn thợ thuyền ở Pháp về khi chiến tranh chấm dứt, năm 
1922 có 230.000 thợ vô nghiệp đoàn, năm 1925 số đó đạt tới 570.000, 
và năm sau (1927) tăng vọt lên 3.000.000 (dân số Trung hoa thời đó 
vào khoảng 400 tới 500 triệu). 


Ảnh hưởng của Đảng trong giới nông dân không đáng kể. 
Đảng phát triển mau như vậy làm cho phe hữu của Quốc dân 
đảng lo ngại, mới đầu là Hồ Hán Dân, sau tới Tưởng Giới Thạch. 
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Nhưng cho tới đầu năm 1926 vẫn chưa có xích mích gì cả. Khi giữa 
Uông Tỉnh Vệ, chủ tịch chính phủ Quốc Dân và Tưởng Giới Thạch, 
“Tổng tư lệnh quân đội có sự tranh quyên với nhau thì nguy cơ tan 
rã xuất hiện. Tưởng, đại khái như Tăng Quốc Phiên, trọng cổ học, 
trọng truyền thống, lại thêm ông thuộc giới thương nhân - chúng ta 
nhớ có hồi ở Thượng Hải ông làm áp phe - nên không ưa cộng sản, 
nhất là sau ông cưới Tống Mi Linh mà gia đình thuộc đại tư bản 
“Trung Hoa. Uông trái lại có óc mới hơn, nhưng không có đường lối 
rõ rệt, chỉ tham quyên hành, mà lại không có tài chính trị, đứng vẻ 
phe thiên cộng vì thấy cán bộ cộng đắc lực, nhưng ông thiếu tài 
không điều khiển được họ mà bị họ gần như uy hiếp. Vậy sự xích 
mích giữa Tưởng và Uông thực ra là sự chia rẽ giữa Tưởng và Cộng 
sản. 

Khi Tưởng đạt được nhiều thắng lợi liên tiếp, chiếm được Nam 
Xương (Giang Tây) và Vũ Hán rồi, cuộc Bắc phạt chắc chắn thành 
công thì hai phe Quốc, Cộng, đều nghĩ tới việc diệt lẫn nhau để sau 
này, khi thống nhất xong sẽ làm chủ Trung Quốc. 

Tháng 12-1926, chính phủ Quốc dân với viên cố vấn Nga 
Borodine, dời Quảng Châu lên Hán Khẩu, Phe tả hấp tấp quá, mới 
tới, đã để cho dân chúng chiếm các tô giới Anh, cho cộng sản tổ 
chức các cuộc đình công, diệt địa chủ, làm mất lòng dân chúng 
(Uông Tĩnh Vệ lúc đó ở Pháp), rồi lại muốn lột quyền Tổng tư lệnh 
của Tưởng nữa. Họ đưa hai đảng viên Cộng sản lên làm bộ trưởng. 

Tưởng phải ra tay liền. Đạo quân của ông đã tới gàn sát Thượng 
Hải rồi mà chưa đánh vội, chờ xem thái độ của giới đại tư bản Thượng 
Hải ra sao. Bọn này bàn tính với nhau: “Nếu để quân của Tưởng vô 
thì chúng sẽ cướp bóc mà sẽ mất hết. Khéo thương thuyết, đút lót 
cho Tưởng, thì may ra còn cứu vãn được phản nào. Tưởng cân tiền 
để trả quân lính, vả lại ông là người của giới tư bản Trung Hoa và 
ngoại quốc, nên cũng muốn chiếm Thượng Hải một cách êm thấm. 
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Viên công sứ Pháp làm trung gian, đứng ra điều đình. Ông ta 
một mặt tiếp xúc với Tưởng, một mặt tiếp xúc với Tu Yuch Sheng 
()Ø một tướng cướp sống vẻ nghề buôn lậu thuốc phiện, khí giới, 
ngoại tệ, nhà là một cái lô cốt (blockhaus) và đi đâu thì dùng một 
chiếc xe thiết giáp. Hắn nuôi một bày đàn em chuyên giết người. 
Hắn đòi 5000 cây súng, và đạn dược tốt, cho hắn mượn 500 xe cam 
nhông đề chở bọn đàn em, và được tự do qua lại các tô giới Pháp và 
quốc tế, nơi mà người Trung Hoa mang khí giới không được vô. 
Được vậy thì hắn sẽ diệt hết cộng sản ở Thượng Hải, diệt tại cơ 
quan, ở tổ, hoặc ở nhà họ. 

Như vậy là các công sứ ngoại quốc giúp Tưởng diệt cộng, 
ngược lại, Tưởng phải hứa tôn trọng các quyền lợi của họ. 

Ngày 21.3.1927, cộng sản ở Thượng Hải ra lệnh tổng đình công, 
chiếm các sở cảnh sát và xưởng đóng tàu. Năm ngàn thợ mang khí 
giới, đi biểu tình tuyên bố thành lập chính phủ “công dân”. Tưởng 
đã phát cho họ những lá cờ bằng lụa thêu mấy chữ: “Cøg „0"haw 
chiến đấu”. 

Và Tưởng ung dung tiến vô Thượng Hải, được cả thợ thuyền, 
lẫn các nhà đại tư bản hoan hô. 

Nhưng ba tuần sau, ngày 12.4, hằng ngàn đảng viên cộng sản 
bị giết, những kẻ khác bị tra tấn tàn nhãn tới chết. Tất cả những kẻ 
tình nghi là cộng sản hoặc có cảm tình với cộng, đêu bị thủ tiêu 
cách này hay cách khác. Hai ngày sau (14.4) Tưởng lập một chính 
phủ khác ở Nam Kinh mà ông mới chiếm được sau khi chiếm 
Thượng Hải. Vậy là có hai chính phủ chống nhau, Vũ Hán và Nam 
Kinh. Vũ Hán ra lệnh trục xuất Tưởng ra khỏi Đảng. 

Bấy giờ người ta mới thấy thủ đoạn vô song của Tưởng, hơn 


(1) Vụ đó được André Malraux tả trong cuốn L2 condifion hưznaine, không sách 
Trung Hoa nào nhắc tới, mà sách Pháp tôi cũng chỉ thấy có Bianco và Lévy là kể 
lại rành rọt. Hỏi Tưởng làm áp phe ở Thượng Hải đã được biết Tu Yuch Sheng. 
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hẳn Hitler và Mussolini. Không một quân phiệt nào ở phương Bắc 
đám nghĩ tới một hành động như vậy trong khu vực của mình, 

Uông Tĩnh Vệ lúc đó đã ở Pháp về. Chính phủ Vũ Hán càng lục 
đục và có mòi sắp tan rã. Cũng do lỗi của cộng sản nữa. Họ khuấy 
động nông dân mà không kiểm soát nổi, để đến nỗi giai cấp tiểu tư 
sản hoảng sợ, và các tướng phe hữu của Quốc dân đảng ở Tràng Sa 
phải phản động lại. Trước tình trạng đó, Moscou do dự, không biết 
nên thụt lùi hay nên tiến tới một cách quyết liệt. 

“Tới mức đó thì Uông Tinh Vệ và phe tả của Quốc dân đảng 
ngày 15.7 phải ban lệnh trục xuất cộng sản. 

Ngày 1.8, hai tướng cộng sản ở Nam Xương nổi dậy chống 
chính phủ Vũ Hán cũng bị dẹp nữa. 

Thế là trong cả hai chính phủ Vũ Hán (tức chính phủ Hán Khẩu) 
của Uông và chính phủ Nam Kinh của Tưởng đều không còn cộng 
sản, thế nào cũng tìm cách hợp làm một. Sau cùng Uông và Tưởng 
làm lành với nhau để diệt nốt bọn quân phiệt và thống nhất quốc 
gia. Uông lánh mặt qua Pháp để Tưởng tổ chức lại chính quyển 
(17.12.1927), rồi đem quân lên chiếm nốt miền Bắc, như chúng ta 
đã biết. 


“Tới đây chấm dứt giai đoạn đâu của Đảng cộng sản, giai đoạn 
hợp tác với Quốc dân đảng. Họ đã theo chủ nghĩa Marx chính thống 
tạo được một cơ sở vô sản, rồi để nó mất, vì họ hấp tấp quá, chưa có 
thực lực đã coi thường Tưởng Giới Thạch, quá tin ở lực lượng thợ 
thuyền. 

2 -Giai đoạn nhì (1927-1937): tấn công Cộng. 
Cộng thua 
“Trong 10 năm từ khi trục xuất cộng sản ra khỏi chính quyền 


1) Xem chú thích trang trước. 
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đặt họ ra ngoài vòng pháp luật, cho tới khi Quốc và Cộng liên hiệp 
với nhau để lập mặt trận thống nhất chống Nhật (1937). Tưởng 
Giới Thạch vừa cải tổ chính phủ, kiến thiết quốc gia, đối phó với 
ngoại quốc, vừa tận lực tấn công cộng, nhưng không diệt được họ, 
chỉ xua họ ra khỏi Hoa Trung, Hoa Nam, bắt họ phải lùi lên miền 
Tây Bác. Vậy là mới thống nhất xong thì nội chiến đã phát nữa. 

Cộng tuy biết sức yếu, nhưng mấy năm đâu vẫn nổi lên, và làn 
nào cũng bị thiệt hại. 

“Tháng 9-1927, họ sách động nông dân nổi lên cướp lúa sau vụ 
gặt mùa thu, không thành công. Vụ này được nhà văn phe tả, Mao 
“Thuẫn tả trong tiểu thuyết 7w Tu. 

Ba tháng sau, cộng bị thiệt hại rất nặng ở Quảng Châu, sau khi 
bị trục xuất ở Nam Kinh, các cố vấn Nga rút xuống Quảng Châu, 
tháng 12.1927, ra lệnh cho Trương Đại Lôi, chủ tịch ủy ban cách 
mạng, lãnh đạo thợ thuyền nổi lên bạo động, giết các tài chủ để 
chiếm đoạt tài sản. Họ chiếm được trại lính, công sở, nhưng nhân 
dân Quảng Châu đa số là thương nhân, không hưởng ứng, thợ thuyền 
không chịu tổng đình công. Quân quốc gia do Trương Phát Khuê, 
Lý Tế Thâm chỉ huy, đẹp tan cuộc nổi dậy. Trong vụ đó có đến 
4.000 đảng viên bị giết, trong số có hơn 100 cố vấn Nga và viên càm 
đầu trường quân sự cộng sản là Kirischeff. 

Năm 1930 Lý Lập Tam lên thay Trần Độc Tú đã bị cách chức 
chủ tịch đảng từ trước rồi vì có khuynh hướng thiên hữu, ông ở 
Pháp về, theo chỉ thị của Phòng thông tin đệ Tam quốc tế, nhân 
một vụ xung đột giữa Tưởng Giới Thạch và Phùng Ngọc Tường, 
chiếm vài thị trấn để lập lại cơ sở thợ thuyền của đảng. Mới đầu 
ông ta chiếm được Trường Sa nhờ Bành Đức Hoài, nhưng sau thua, 
không dám tiến lên Hán Khẩu, bị Moscou khiển trách, kéo về Nga. 
Quốc Dân đảng nắm chắc được các thị trấn, lùng bắt tất cả những 
kẻ thân Cộng, Cộng không làm gì được. 
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“Tóm lại trong mấy năm đâầu, Cộng thất bại liên tiếp, đường lối 
thường thay đổi, giới lãnh đạo cũng vậy, các cố vấn Nga phải về 
nước, một số ít ở lại Giang Tây đề lập một chính quyền xô viết tại đó. 

Tuy vậy sự hoạt động của Cộng sản cũng thu được vài kết quả 
ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc. Họ lập được tại đó những 
đạo hỏng quân có khí giới đầy đủ, được huấn luyện kĩ, nhờ một 
tướng rất tài về du kích, tướng Chu Đức. Cộng thay đổi đường lối. 

— Rút kinh nghiệm mấy năm đó, họ xét lại đường lối của họ, 
thấy giới vô sản (thợ thuyền) ở các thị trấn còn yếu quá, mà chính 
họ lại không hoạt động ở thị trấn được, phải cách biệt với vô sản, 
vậy đành phải chú trọng tới nông dân và họ nhớ lại lời Lénine nói 
năm 1919 với một số đảng viên cộng sản Á Châu: 

“Các đồng chí phải áp dụng lí thuyết uà thực hành mà đừng quên 
rằng nông dân là giai cấp quan trọng nhất trong quân chúng”. 

Lénine đã sửa đổi lí thuyết của Marx để cho hợp với các nước 
Á Châu chưa được kĩ nghệ hóa, còn ở trong giai đoạn nông nghiệp. 

Từ đó đảng cộng sản Trung Hoa mới nghĩ tới Uuiệc gây một cuộc 
oận động dân tộc, dân chủ, điền địa, nh Tôn Văn đã chủ trương, 
cuộc uận động đó họ gọi là Tân dân chủ. 

Nông dân được bọn trí thức huấn luyện, khi bạo động thì có thể 
dùng những bê cướp gốc nông dân như các triều đại cũ tì bọn đó gan 
dạ (nhưng nếu làm phản thì phải thủ tiêu liền), không dùng phương 
tiện tổng đành công nữa, mà dùng du bích chiến, đưa uấn đề cải cách 
điền địa lên hàng đâu. Đó là nhưững nét chính của cuộc cách trạng 
Trung Hoa. Vậy, họ trở lại đường lối bạo động của các cuộc khởi 
nghĩa thời phong kiến, chỉ khác người lãnh đạo là giới trí thức, bọn 
cướp chỉ là tay sai, không tấn công ô ạt để chiếm đất, mà dừng du 
kích để tỉa lần, sau cùng diệt quân đội của chính quyền, thành công 
rôi thì thực hành uiệc chìa đất, như hồi xưa, những địa chủ chẳng 
nhiững mất đất mà còn bị trừng trị, điểm này bhác Nga. 
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Tóứm lại, cách mạng của Trung Hoa là cách mạng điền địa cho 
nông dân trước hết, uà do nông dân làm dưới sự lãnh đạo của đảng, 
chứ không phải do lực lượng thợ thuyền để diệt bọn tư bản chủ các xí 
nghiệp, các công tì thương mãi, 0ì Trung Hoa còn ở giai đoạn tiền tự 
bản chưa có lực lượng thợ thuyền”). 

Điều đó, Mao Trạch Đông hiểu rõ và sớm hơn ai hết, nếu không 
phải là có sáng kiến đưa ra. Ông không phải là lí thuyết gia, chỉ có 
lương tri của một nông dân, và lương tri đã thắng giáo điều. 


Mao Trạch Đông 

Mao sinh năm 1893 ở Hỏ Nam, trong một gia đình nông dân, 
nhưng không phải là nông dân, mà thuộc giai cấp trí thức tiểu tư 
sản. Cha làm ruộng, mới đầu nghèo, sau giàu làm thêm nghẻ buôn 
bán nữa. Học ở trường ông đô trong làng, được cha mẹ cưới vợ cho 
rất sớm. Ông to lớn, lực lưỡng, như nông dân, hiểu những vấn đẻ 
của nông dân. 

Năm 1908 ông vô học một trường huyện, được nghe nói vẻ 
phong trào duy tân, năm 1911 được thấy nhà Thanh sụp đổ và nghe 
nói về Tôn Văn. Trong mấy năm sau ông vô trường sư phạm Hồ 
Nam ở Tràng Sa (1912-1918), sau đó lên Bắc Kinh, làm một thư kí 
tầm thường, trong Thư viện Quốc gia (1918-19), đọc sách của Khang 
Hữu Vi, Lương Khải Siêu, các bản địch của Rousseau, Montesquieu, 
tìm hiểu tư tưởng của Tôn Văn, sau cùng là thuyết Mác-xít. Các 
bạn ông hồi đó đều nhận rằng thể chất ông lực lưỡng mà tinh thàn 
ông rất mạnh. 

Năm 1919, ông từ chối một cơ hội qua Pháp, trở vẻ Hồ Nam 
dạy học bỏ vợ trước, cưới bà vợ sau con thây học ông, bắt đầu 


(*) Tác giả (NHL) nhấn mạnh, cho in nghiêng (BT) 
() Bà này bị Quốc Dân đảng giết. 
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viết báo dự vào các hoạt động văn hóa. Bỏng bột ái quốc, dự cuộc 
vận động Ngũ tứ (4.5.1919). 

Năm 1921, ông vô đảng Cộng sản và bắt đâu làm cách mạng 
từ 1925, trong khi các đồng chí hướng vẻ thợ thuyền ở các thị trấn 
thì ông hướng về nông dân, tổ chức nhiều cuộc hội họp nông dân, 
do đó mà ông viết được một tập mỏng nhan đề là “Báo cáo cuộc 
điều tra 0ề phong trào nông dân ở Hô Nam”. Ngày nay có người cho 
rằng chủ nghĩa “Mao” (Maoisme) phát sinh từ đó. 

Khi cộng sản bị khai trừ, ông quay về với nông dân, tổ chức họ, 
dạy họ vẻ chính trị, võ bị, ở những khu rừng núi gần ranh giới chung 
của các tỉnh Giang Tây, Hô Nam, Phúc Kiến, họ thành những chiến 
sĩ rất có tỉnh thân và kĩ luật. 

Năm 1931, những khu đó tập hợp lại, thành lập Chính phủ Cộng 
hòa Xô Viết đầu tiên của Trung Hoa ở Thụy Kim (tỉnh Giang Tây) 
gồm Mao Trạch Đông làm chủ tịch, Chu Đức, Chu Ân Lai, Bành Đức 
Hoài... Chính phủ đó kiểm soát được nhiều tỉnh ở Trung và Đông 
Nam Trung Hoa, dân số được khoảng 20 triệu (có sách nói 90 triệu) 
quân số năm đâu được khoảng 6 vạn, ba năm sau tăng lên 30 vạn. 

Từ đó Trung Hoa lại có hai chính phủ: Qzốc và Cộng. Mao thành 
đối thủ của Tưởng. 

2 - Tưởng tấn công Mao ở Giang Tây. 

— Cộng sản mặc dâu bị đàn áp, tấn công dữ mà vẫn phát triển 
mạnh khiến Tưởng phải tìm cách trị cho được. 

Từ 1930 đến 1934, ông bị tấn công tất cả 5 lần. Lân đầu vào 
cuối 1930 với 100.000 binh, bị thua, lần thứ nhì vào đầu 1931 với 
200.000 binh do Hà Ưng Khâm chỉ huy, cũng thua. 


Lần thứ ba, đích thân Tưởng Giới Thạch chỉ huy 300.000 
quân từ tháng 7 đến tháng 9 cũng năm 1931, cũng không có kết 
quả gì cả. 
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Vì Nhật xâm chiếm Mãn Châu và Thượng Hải (coi ở sau) Tưởng 
tạm để yên Cộng sản, giữa năm 1932 mới tấn công trở lại thắng 
được vài trận nhỏ ở Hồ Bắc, nhưng kế đó đại bại ở Giang Tây. 

Sau cùng, lần thứ năm tháng 10.1933, Tưởng dùng 1.000.000 
quân và 200 phi cơ, thay đổi chiến lược. Không tấn công ô ạt nữa, 
mà dùng 500.000 quân bao vây, quân cộng ở trong rừng núi thiếu 
gạo, nhất là thiếu muối, phải lộ diện để phá vòng vây và lúc đó bị 
500.000 quân nữa chặn đánh, họ không còn dùng được chiến thuật 
du kích mà họ rất thạo nữa. Tưởng đã dùng ngoại giao, thu xếp với 
Nhật, được Nhật để yên nên có thể đem nửa số quân lực Quốc gia, 
nhất định diệt cộng cho được. Vòng vây lần lần thu hẹp lại. Cộng 
thấy nguy, bỏ căn cứ Giang Tây mà tiến vẻ phía Tây. Để lên miền 
Tây bắc Trung Hoa. 

Họ bắt đầu cuộc 7zường hành, cũng gọi là Trường chinh vì vừa 
chạy vừa phải chiến đấu, øô Øiề» trong lịch sử Trung Hoa, có lẽ cả 
trong lịch sử nhân loại nữa, làm cho Tây phương phải thán phục. 

Rốt cuộc, Tưởng vẫn không diệt được Cộng, chỉ xua họ ra khỏi 
Hoa Trung và Hoa Nam thôi. 

3. Cuộc Trường hành (10-1934 đến 10-1935) 

Cuộc này đã được một kí giả Mi, Edgar Suow, chép trong một 
cuốn rất linh động đó là cuốn Ö#ed sfaz oue China (Sao đỏ trên đất 
Trung Hoa). Không phải chỉ có một đạo quân, mà có tới 4 đạo quân 
tiến trước sau nhau từ bốn nơi (coi bản đồ dưới đây). 


Riêng đạo quân của Mao ở phía nam Giang Tây phải vượt mấy 
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lần trùng vây, chạy về phía bắc Quí Châu, gặp đạo quân của Ho 
Lung? rồi định lên thẳng Tứ Xuyên, nhưng bị chặn đánh, phải xuống 
Vân Nam, vượt sông Dương Tử rồi tiến lên phương Bắc, tháng 5- 
1935, đánh một trận lớn để qua sông Đại Độ nước cuồn cuộn, rất 
nguy hiểm. Họ thoát được nhưng bị hại rất nhiều rồi theo ranh giới 
Tứ Xuyên và Tây Tạng, gặp đạo quân của Chang Kuo Tao ở Mu 
Kung () 

Đầu năm 1935, khi mới tới Thuận Nghĩa, Mao đã bị Chang 
Kuo Tao chỉ trích vì Mao muốn tiến lên Thiểm Tây. Tháng 7 năm 
đó lại có một vụ chia rẽ nữa. Chang ở lại Tứ Xuyên, Mao tiếp tục 
tiến lên Thiểm Tây. 

Cuối năm 1935 Mao tới Thiểm Tây. Vậy là đi mất một năm, 
vượt được 10.000 (có sách nói 12.000) cây số trong những hoàn 
cảnh cực kì khó khăn. Họ gồm 100.000 người (có sách nói 130.000). 
Cả chiến sĩ lẫn dân chúng, phải rải rác ra, cách nhau, để khỏi bị phi 
cơ Tưởng bắn, thả bom, thành thử cả đoàn dài tới 100 cây số. Họ 
chỉ có một số ngựa, một số xe bò để chở một chút lương thực, đạn 
dược, nhất là để chở những người bệnh và đàn bà có mang. Chính 
vợ Mao sanh một đứa con trai phải nhờ một gia đình ở dọc đường 
nuôi và cha con, mẹ con suốt đời không được gặp nhau, không biết 
đứa bé ấy sống hay chết. 

Họ bện cỏ làm đép, có khi phải đi chân không, qua đèo, qua 
suối. Qua hai con sông Dương Tử và Đại Độ, thác chảy rất mạnh, 
họ phải kết bè, và chết đuối nhiều. 

Ở Tứ Xuyên họ bị bọn quân phiệt còn lại tấn công để cuốn khí 
giới. Dọc đường gặp nhiều rợ bán khai (như rợ Lolo) rất ghét người 
Trung Hoa, họ phải vừa chống cự vừa chạy. Không ngày nào không 


(1) Chương này và chương sau tôi không có tài liệu của Trung Hoa nên không tìm 
được nhân danh và địa danh bằng chữ Hán. 
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giao chiến nho nhỏ, và trung bình nửa tháng một lần phải chiến 
đấu quyết liệt. Nhưng nhiều chỗ họ gặp được những nông dân chất 
phác, ghét chế độ quân phiệt, giúp đỡ họ, tặng lương thực, quân áo, 
và họ nghỉ lại, tuyên truyền. Mao tự hào rằng qua 11 tỉnh, đạo quân 
của ông đã thuyết phục được 200 triệu người theo chủ trương của 
cách mạng. 

Đàn bà trong đoàn tỏ ra can đảm lạ thường, giỏi chịu khổ hơn 
đàn ông. Vợ Chu Đức đeo súng mà còn cõng một thương binh nữa. 
Vợ Mao bị hai chục mảnh đạn, ngoài đứa sanh ở đọc đường, bà còn 
để lại hai đứa nhỏ nữa cho nông dân nuôi, để được rảnh mà chiến 
đấu. Khi đi, 100.000 người mà khi tới Thiểm Tây chỉ còn 20.000 có 
sách nói 7000-8.000) người. Có một số đào ngũ, nhưng cũng có một 
số nông dân ở dọc đường gia nhập đoàn. Trước sau họ phải vượt 18 
ngọn núi mà 5 ngọn tuyết phủ quanh năm (nhiều người chết rét) 24 
con sông lớn một cánh đồng cỏ 10 ngày không gặp một bóng người, 
qua 11 tỉnh và chiếm 62 thị trấn. Chính trong Trường hành đó mà 
tài năng của Lâm Bưu, Bành Đức Hoài... được tôi luyện, và sau 
thành những nhà lãnh đạo của Đảng. 

Thiểm Tây là một miền đất hoàng thổ, nhiều đồi núi, Mao cho 
đục mỗi gia đình một cái hang ở lưng núi để ở, họ trồng trọt để 
sống, tuyên truyền chủ nghĩa, dạy dân chính trị và binh bị. Diên An 
thành căn cứ mới của họ, tạm thời rất yên ổn để họ lấy lại sức, tổ 
chức lại đảng, tăng cường lực lượng, khuếch trương ảnh hưởng. 

Năm 1936, trong ngày lễ quốc khánh song thập (10-10), Tưởng 
Giới Thạch tuyên bố: “Cộng sản đối với ta không còn là một đe dọa 
nữa... Dẹp họ bằng võ khí tuy gay go đấy, nhưng phục hồi những 
miền đã thành hoang vu, còn cần nhiều can đảm, kiên nhẫn hơn 
nữa”. Ông ta lạc quan vì quá tự tín. 
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KIẾN THIẾT 


C- THỰC THI DÂN QUYỀN 


Ba giai đoạn 

Khi Quốc Dân đảng cằm quyền thì Trung Hoa như một căn 
nhà sụp đổ. Trong mười sáu năm nội chiến, chế độ Cộng hòa chỉ có 
danh mà không có thực, trên 400 triệu dân sống trong cảnh hỗn 
độn, loạn lạc, cướp bóc gần như vô chính phủ, vì quyền hành của 
chính phủ Bắc Kinh không bằng quyên của một quân phiệt mạnh 
như Ngô Bội Phu, Đoàn Kì Thụy chẳng hạn. “Triều đình” Bắc Kinh 
đại khái cũng như triều đình nhà Chu gần cuối thời Chiến Quốc. 

Vậy phải xây dựng lại hết. Công việc nặng nhọc đó, Tưởng 
Giới Thạch và mấy người thân tín của ông phải đảm nhiệm theo 
đúng đi huấn và di chúc của Tôn Văn, người cha của cách mạng. 
Mấy hàng của bản di chúc đó được các cơ quan và các trường học 
trong toàn quốc long trọng đọc giờ đầu ngày thứ hai mỗi tuân. 

Ở trên, chúng tôi đã giới thiệu chủ „ghữa tam dân, ng quyền và 
tam giai đoạn của Tôn. Ông có lương tri và óc thực tế, hiểu biết 
rằng dân tộc ông 95% không biết chữ, không hiểu gì vẻ chính trị 
nên không thể áp dụng ngay chế độ dân chủ đại nghị của phương 
Tây được, nhất là nạn tham nhũng, hối lộ thành một bệnh kinh 
niên từ mấy ngàn năm rồi! Nếu cho họ bầu cử ngay thì chỉ tạo cho 
họ một cuộc mua bán lá phiếu bỉ ổi trên toàn quốc và những kẻ nào 
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gian manh nhất, giàu tiên nhất sẽ thắng cử để rồi bóc lột lại dân 
chúng một cách tàn nhẫn nhất. 

Vậy phải tiến từ từ làm ba giai đoạn: gzôø chíz (quân nhân 
cảm quyên, dẹp phiến loạn), bế» chính. (dạy cho dân những căn 
bản về chính trị, về bổn phận và quyền lợi công dân chuẩn bị hiến 
pháp...). Sau cùng là giai đoạn Jiến chính (thi hành hiến pháp...) 

Tưởng Giới Thạch cho rằng giai đoạn quân chính chấm dứt 
năm 1928, khi Trung Hoa đã được thống nhất, các quân phiệt lớn 
đã bị điệt, còn một số nho nhỏ và ởxa như miền Tứ Xuyên thì không 
đáng kể. 

Gia đoạn thứ nhì: huấn chính, kế tiếp liền, định trong 7 năm 
sẽ xong. Tới 1936, kể như đã chuẩn bị xong cả: có một bản hiến 
pháp lâm thời năm 1931, năm 1936 bản đó đương sửa đổi sẵn 
sàng để thi hành, nhưng rồi biến cố dồn dập. (Trung Nhật chiến 
tranh, thế giới đại chiến) phải hoãn lại tới năm 1948, mới bắt đầu 
thi hành thì Quốc Dân đảng thua Cộng sản đảng, phải chạy qua 
Đài Loan. Rốt cuộc ở lục địa, nó thành giấy lộn, cho nên chúng ta 
chỉ cần biết đại khái rằng nó phỏng theo hiến pháp của Mĩ: Vị 
Tổng thống cầm quyền sáu năm, hết nhiệm kì, có thể ứng cử và 
được bầu lại một nhiệm kì cuối cùng, cũng sáu năm nữa. 

~ Dân quyền 

“Trong “tam dân”, tôi để chính sách dân tộc lại sau, ở đây hãy 
xét dân quyền và dân sinh đã. Về dân quyền - tức về phương diện 
chính trị - tôi sẽ vắn tắt. 

“Trong thời huấn chính, Quốc Dân đảng nắm việc chỉ huy, nghĩa 
là Trung Hoa theo chính sách đảng trị, cũng như Đức, Ý, Liên Xô 
thời đó. Đảng với chính quyên liên hệ chặt chẽ với nhau, có thể nói 
chính quyền là của đảng nữa. 

“Tổ chức của Quốc dân đảng: đại hội của đại biểu toàn quốc là 
cơ quan tối cao, hai năm họp một lần, giữa các kì đại hội, quyền 
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hành thuộc vẻ Trung ương chấp hành Ủy viên hội, bên cạnh có 
Giám sát Ủy viên hội. 

“Tổ chức của chính phủ: ở trung ương đặt một số ủy viên rồi cử 
lên một người làm chủ tịch với một số ủy viên làm thường vụ ủy 
viên, ở dưới đặt ra các bộ. 

Có năm viên, tức „g# quyên: viên Hành chánh, viện Lập pháp 
viện T pháp, viện Khảo thí (coi các kì thi và việc tuyển các công 
chức), viện G4zz sát. Theo nguyên tắc, cả 5 viện đều độc lập, nhưng 
sự thực thì viện hành chánh gồm tới 12 bộ (ngọai giao, tài chánh, 
kinh tế, giáo dục, tư pháp, giao thông, chiến tranh, hải quân...) lấn 
cả bốn bộ kia. 

Đó là ở trung ương, ở địa phương, có tỉnh, huyện, thị xã, xã. 
Huyện là đơn vị quan trọng nhất được gần như tự trị cũng như tỉnh. 

Một số thị xã quan trọng như Nam Kinh, Bắc Kinh, Thiên Tân, 
Thượng Hải, Hán Khẩu, trực thuộc trung ương chứ không thuộc 
tỉnh? (Tổ chức của Việt Nam xã hội chủ nghĩa y hệt vậy, chắc là 
theo Trung Hoa cộng sản, mà Trung Hoa cộng sản đã dùng chính 
sách của Quốc dân đảng, nhưng đơn vị huyện của ta nhỏ quá chỉ 
bằng một xã của họ, mà đơn vị huyện của họ bằng một hai tỉnh của 
ta, một tỉnh của họ bằng một phản có khi cả hai, ba phản Bắc, 
“Trung hay Nam của ta) Vậy, vẻ chính thể thì phải nhận rằng đối với 
“Trung Hoa thời đó, rất tốt đẹp. Đó là trên lí thuyết. Cần phải xét 
thực hành nữa, xét người lãnh đạo nữa. Lí thuyết hay mà người 
lãnh đạo không chịu thi hành hoặc không đủ tư cách thì kết quả 
cũng hóa đở. 

— Người lãnh đạo. 

Chế độ thời huấn chính là chế độ đảng trị, nhưng sự thực là gia 
đình trị (như nước ta dưới thời Ngô Đình Diệm) 


(1) Những thị xã như vậy ta gọi là thành phố. 
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Trong một hai năm đâu, Tưởng Giới Thạch còn dùng, khi thì 
Uông Tỉnh Vệ (hỏi chưa đại tấn công Cộng sản), khi thì Hồ Hán 
Dân. Về sau ông chỉ tin cậy mấy người rất thân của ông: Trần Lạp 
Phu, Hà Ứng Khâm, Khổng Tường Hi, Tống Tử Văn... dĩ nhiên Tống 
Mi Linh, vợ ông nữa. 

Chúng ta hãy xét ông trước. Tiểu sử của ông, chúng ta đã biết 
qua rồi. Trong số ba nhà cách mạng thời đó: Tôn Văn, ông, Mao 
“Trạch Đông thì ông có tướng tốt hơn cả, trán cao, mắt rất sáng, vẻ 
oai nghiêm, lạnh lùng, mà lại có nhiều nhân điện lôi cuốn quần 
chúng, đúng là một nhà lãnh đạo. Ông cương quyết, kiên nhẫn làm 
việc gì thì làm cho tới nơi, rất tự tín, can đảm về tinh thân lẫn thể 
chất. Cho nên ta không lấy làm lạ rằng trong mười năm đầu cằm 
quyên, ông được toàn dân ngưỡng mộ, kính phục, coi ông là hiện 
thân của cách mạng của Trung Hoa nữa. Ông chống Nhật, ông 
tranh đấu với các cường quốc phương Tây để bênh vực quyên lợi 
dân tộc. 

Ông theo một giáo phái KïTô mà cũng theo Khổng giáo (như 
Ngô Đình Diệm) sống rất giản dị, khác khổ nữa, tự chủ, tự trọng và 
trọng chữ tín (coi vụ Tây An ở sau) Nhưng ông độc tài, nghiêm 
khắc quá, không cảm thấy nỗi khổ của người khác, không thấy 
lầm lỗi của mình, quá tự cao, tự đại. 

Ông rất ít khi tha thứ ai trừ một vài quân nhân, vì chính ông là 
quân nhân, giữ được tình trong quân đội. 

Tôn Văn tin ở tài cầm quân của ông - mà cũng chỉ tin ở tài đó 
thôi - và ông đã có công thắng các quân phiệt, rồi sau lại đuổi quân 
Mao Trạch Đông ra khỏi căn cứ Giang Tây, nhưng các nhà cằm 
quân Âu, Mĩ đều chê ông vẻ chiến thuật rất tâm thường. Chỉ biết 
binh pháp cổ của Tôn Tử, hoặc của Napoléon thôi. Tệ nhất là Tưởng 
không lo đến sức khỏe, sự ăn uống, đến tinh thần của quân đội, để 
cho bọn tướng tá chỉ huy ăn cắp ăn hối lộ, ngược đãi lính tráng. 
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Ông không biết rằng quân lính chết đói (cuối chiến tranh với Nhật) 
mà ra lệnh cho lính trước khi ra trận phải rửa mặt. 

Ông bướng bỉnh, chỉ cho mình là phải thôi, nên không ai dám 
góp ý kiến với ông hết. 

Ông ghét Cộng sản nhất (trái với Tôn Văn) năm 1941, trong 
một diễn văn, bảo: “Điều quan trọng nhất đối với tôi là chặn Cộng 
sản hơn là chặn Nhật cho khỏi lan ra. Nhật chỉ là một vết thương 
ngoài đa, Cộng mới là vết thương ở tim” 

Tuy nhờ Tây phương, (Mĩ, Pháp) nhiều mà ông ghét họ, rất 
ghét văn minh của họ, chỉ để cao đạo Khổng, đạo tam cương, ngũ 
thường. (coi mục Tân sinh hoạt ở sau). Ông thích đọc Lưậ» »ø#, 
binh Dịch, Mạnh tử, rồi tới Le Prince của Machiavel, Mein Kam‡t 
của Hitler. 

Đoạn trên tôi đã tóm tắt những ý chính trong chương Chiang 
Kai-Shek (t.185-198) của J.J. Brieux. (Edition du seul-1950) cuối 
chương đó, Brieux viết: 

“1945- Đông minh thắng. (...- Tưởng đã thắng Nhật, bãi bỏ các 
điều ước bất bình đẳng. Trung Hoa thành một cường quốc, Nam 
Kinh và Thượng Hải cuồng nhiệt tiếp đón ông. 

1948- ở Nam Kinh, Thượng Hải, Bắc Bình, Quảng Châu, dân 
chúng biểu tình đòi hòa giải với Cộng, đuổi Mi đi, cả Tưởng nữa. 
Chỉ trong ba năm, 470 triệu người thấy rằng Tưởng “chỉ là một nhà 
độc tài, không phải là người bênh vực họ, không phải là người của 
họ, của dân chúng”. 

Fairbank trong cuốn E4sf - Asia - The modern transformation 
cũng bảo nhược điểm của Tưởng là không biết tổ chức nông dân. 

Tôi nghĩ: đúng hơn là ông không quan tâm tới đời sống của 
nông dân chỉ cần sự ủng hộ của thị dân, của giới tư bản, trí thức, 
thương nhân thôi. 
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® Có ba ngành quan trọng trong chính quyền của ông: chính 
trị, võ bị, hành chánh ông đặt ba người tin cậy nhất của ông vào ba 
ngành đó: Trần Lạp Phu bộ trưởng Tổ chức Quốc dân đảng, Hà 
Ứng Khâm bộ trưởng Chiến tranh kiêm tham mưu trưởng, Khổng 
Tường Hi (tức H.H. Kung, tên Mỹ), viện phó Viện Hành chánh. 
Nhưng ông có tật một khi ra lệnh, ra chỉ thị rồi thì thôi, không kiểm 
soát xem có được thi hành hay không, cho nên có thể bảo rằng 
chính bộ ba đó thực sự cai trị Trung Hoa. Còn một nhân vật thứ tư 
nữa, vai trò kém quan trọng, vì nhiều khi bất đồng ý với ông, bị ông 
gạt ra. Nhân vật đó là Tống Tử Văn (quốc tịch Mĩ: T.V.Soong), thủ 
tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao. Ông làm Tổng thống, Thống chế 
(généralissine). 

Trân Lạp Phu người được Tưởng tin cậy nhất, là cháu Chan 
Chi-mei() bạn của Tưởng thời Tưởng sống cuộc đời bí mật từ 1912 
đến 1923 ở Thượng Hải. Chi Mei là một nhà cách mạng, biết nhiều 
vẻ các hội kín, chỉ cho Tưởng biết về những phương pháp hoạt 
động bí mật, do thám, ám sát, về bọn buôn thuốc phiện lậu, cướp 
bóc, giết thuê. Những hiểu biết đó giúp Tưởng năm 1927 thủ tiêu 
nhóm cộng sản ở Thượng Hải. 

Khi Chi-mei chết, giao phó cho Tưởng hai người cháu Trân 
Quốc Phu và Trần Lạp Phu, và Tưởng coi họ như cháu của mình. 
Lạp Phu nhỏ hơn, rất thông minh, nét mặt thanh tú, có cả cựu học 
lẫn tân học nhưng có óc thủ cựu. Rất liêm khiết, có đức tin mãnh 
liệt rằng muốn cứu Trung Quốc thì phải trở lại theo truyền thống. 
Cũng như Tưởng, ông ta khinh người phương Tây chỉ giỏi về kĩ 
thuật, còn vẻ đạo đức thì đã man. Óc hẹp hòi, bài ngoại và chống 
cộng triệt để. Ông là lí thuyết gia của Quốc Dân đảng. Lí thuyết của 
ông là đạo Khổng đổi mới một chút. 


(1) Đã học ngành mỏ ở Đại học Pittsburg (Mj. 
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Ông, ngoài chức bộ trưởng Tổ chức Quốc Dân đảng, còn làm 
trùm mật vụ gồm 300.000 nhân viên, và đứng ngoài mà điều khiển 
cơ quan thông tin tuyên truyền. Ông lập đảng “sơ mi lam”, dùng 
những thanh niên học hành nham nhở, cho vào các đại học để đò 
xét bạn bè và giáo sư thiên cộng. Họ cũng như bọn sơ mi nâu của 
Hitler, sơ mi đen của Mussolini. Giáo sư nào mà trong giờ giảng, 
chỉ hơi chê đường lối của chính quyền là bị thủ tiêu. Chỉ dăm ba vụ 
thủ tiêu là họ hóa ra “ngoan ngoãn” hết. Vào khoảng gần cuối thế 
chiến, ông ta lập một bảng kê những đề tài cấm giáo sư, nhà văn, 
nhà báo đề cập tới: cộng sản, lạm phát, tham những, cảnh khổ của 
dân. Nhân vật thứ nhì là Hà Ứng Khâm, quyền hành rất lớn, vì nắm 
hết quân đội, tính tình giống Tưởng, vì cùng là quân nhân, nhưng 
khi Tưởng cần hi sinh một trong hai người: Hà và Trân, thì Hà bị, 
“Trần không, dân chúng sợ Trản nhất, còn đối với Hà thì thân nhiên 
hoặc khinh bỉ. Hà làm hại Trung Quốc, khiến quân đội suy nhược, 
tan rã, hoàn toàn bất lực. Không biết cằm quân, không biết tổ chức 
không có thứ tự, phương pháp gì cả, cũng không biết chỉ huy nữa 
chỉ lo làm giàu hối lộ lập giá biểu sẵn: muốn làm đại đội trưởng 
hoặc liên đội trưởng thì phải nộp y bao nhiêu đó. Người ta tranh 
nhau mua chức chỉ huy, vì chỉ trong ít tháng là hòa vốn. Chỉ khổ 
cho quân lính: thiếu ăn, thiếu mặc, chết ở dọc đường, hoặc bị tử 
trận vì thiếu súng, thiếu đạn. Lại thêm y ghét cộng tới mức không 
chống Nhật mà chỉ lo diệt cộng. 

Người Mi ghét y lắm, cuối cùng buộc Tưởng phải cách chức y 
đi nếu không thì không viện trợ cho nữa, Tưởng phải cách chức bộ 
trưởng Chiến tranh, nhưng vẫn giữ chức Tham mưu trưởng của y, 
nghĩa là cũng vẫn như cũ. 

Bọn sĩ quan cựu sinh viên trường Hoàng Phố thâm oán y, mà 
không làm gì được cả. 

Y có trung thành với Tưởng không? Điều đó còn ngờ. Trong 
vụ Tây An (coi ở sau), Tưởng bị bắt cóc, Hà đề nghị cho phi cơ lại 
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đội bom, san phẳng thành bình địa. Như vậy là y được dịp khóc 
rồi nối nghiệp chú cũ. 

s Khổng Tường Hi tự xưng là cháu đời thứ 75 của Khổng Tủ, 
vậy mà hồi học ở Đại học Yale (Mi) ông ta thích Mi lắm, đổi tên là 
H.H.Kung. Cha chú làm chủ nhiều ngân hàng ở Sơn Tây. Ông ta 
đại lí cho hãng dâu Standad Oil ở Trung Hoa. Cưới một cô em của 
Tống Khánh Linh (họ Tống cũng làm chủ ngân hàng), thành em 
hay anh rể của bà Tưởng Giới Thạch, và cùng với Tống Tử Văn 
(em vợ) là hai người giàu nhất Trung Quốc. Dân Trung Hoa gọi 
ông ta là ông “thần tài họ Khổng”. Hiên lành, thương người, làm 
việc rất siêng. Những người giúp việc ông quí ông lắm. Nhưng dân 
chúng thì vừa ghét vừa khinh vì tính nhu nhược mà tham những 
cái lợi nhỏ nhặt. Bà vợ làm áp phe, vơ vét không ai bằng không bỏ 
lỡ một cơ hội nào cả, cô con gái cũng vậy mà lại khinh người. 

Có lần ông ta bảo, xây cất những xưởng chế tạo khí giới, tốn 
tiền quá, để tiền đó chế tạo các máy cắt thuốc, vấn thuốc hút... bán 
cho dân, có lợi hơn. 

Hà Ứng Khâm làm cho quân đội sụp đổ, Khổng Tường Hi làm 
cho kinh tế sụp đổ, do ông ta mà lạm phát lên như diều, dân chúng 
điêu đứng. Có thể nói Khổng lót đường cho Cộng sản chiếm trọn 
Trung Quốc. 

® Nhân vật thứ tư là Tống Tử Văn có tư cách, khí tiết, cùng với 
bà Tôn Văn và Tôn Khoa, con bà vợ trước của Tôn Văn, là ba người 
dám chống Tưởng. Ở đại học Harvard ra, Tử Văn, là người hiểu kĩ 
thuật và tinh thân phương Tây nhất, Âu hóa nhất. Rất thông minh, 
quyết định mau, có sức làm việc mạnh, có phương pháp, ghét tham 
nhũng, ông đúng là một chính trị gia thời đại mới. 

Được hưởng gia tài cha, lúc nào không làm chính trị thường 
đầu cơ trên thị trường, có cổ phần lớn trong bảy ngân hàng, mười 
hai công ti thương mãi, hai mươi hai xưởng lớn, một công ti hàng 
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không,... tài sản của ông ta, kể sao hết được. Người Trung Hoa gọi 
ông là nhà tỉ phú. 

® Tôn Khoa viện trưởng viện Hành chính, vì là con Tôn Văn 
nên đám thẳng thắn chỉ trích sự thối nát, độc tài của chế độ. Ông ta 
bảo: “Không có một người nào trong chính quyền, từ đại biểu cho 
tới công chức, mà được bầu cả” - “Đặt ra luật pháp làm gì? Chính 
quyên bất tuân luật pháp trước nhất mà!” 

s Tuy vậy, Tống Tử Văn và Tôn Khoa vẫn phục vụ Tưởng, khi 
Tưởng bay qua Đài Loan, Tống bay qua Mi sống đời tỉ phú. Chỉ có 
bà Tôn Văn là chống Tưởng để cố cứu sự nghiệp cách mạng của 
chồng. Khi mọi sự sụp đổ, bà ở lại lục địa. 


D- LO CHO DÂN SINH 


Mở mang các ngành 

® Giao thông uận tải. 

Một nước rộng 14 triệu cây số vuông (Âu Châu không kể Nga 
chỉ rộng khoảng 10 triệu rưỡi cây số), đất đai thì rừng rú nhiêu, 
đông bằng rất ít (coi bản đồ nông phẩm), mà lại bỏ hoang nhiều vì 
loạn lạc, dân số khoảng 460 triệu, 95% không biết chữ, 90% chỉ sống 
nhờ nông nghiệp, một nước như vậy mà muốn kiến thiết thành một 
nước kĩ nghệ đuổi kịp phương Tây, đã khó khăn lắm rôi, huống hồ 
còn bị nhiều trở ngại nữa: 

e Trong non một thế kỉ, từ 1840, bị bọn tư bản Châu Âu xâu xé 
bóc lột về quan thuế, không thể dùng quan thuế mà bảo hộ hàng hóa 
của mình được, lại thêm nỗi bao nhiêu chỉ tiêu trong nước phản lớn 
(85%) trông vào thuế quan, thuế muối, mất hai thứ thuế đó thì thiếu 
dùng, phải vay, vay thì nghèo thêm, mất thêm quý kim tài nguyên. 

® Bọn tư bản ngoại quốc nhiều vốn, nhiều máy móc, dùng 
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nhân công rất rẻ của Trung Hoa, dễ dàng thắng trong việc cạnh 
tranh với công nghiệp Trung Hoa mới chập chững. 

® Thiếu tư bản vì bọn nhà giàu chỉ quen mua vàng để dành, 
mua đất hoặc cho vay không có tỉnh thần kinh doanh, thiếu kĩ thuật 
gia, thiếu cả thị trường, sản suất được món øgì thì chỉ bán loanh 
quanh trong miễn, không thể chở đi xa được - phương tiện giao 
thông rất thô sơ - như vậy làm sao không bị công nghiệp ngoại quốc 
đè bẹp. 

Có hiểu như vậy chúng ta mới thấu được nỗi khó khăn và sự 
gắng sức của nhà cảm quyên cùng dân chúng Tr. Hoa. 

Một bản báo cáo của ủy viên Hội Vạn Quốc (không rõ năm 
nào) nhận rằng sự gắng sức của Quốc Dân đảng thành công, ít 
nhất là Trung Hoa đã có bộ mặt mới mẻ hơn, bắt đâu tiến vào thời 
công nghiệp. 

Tiến nhất là về phương diện giao thông, chuyên chở. Điều đó 
rất hợp lí. Muốn phát triển kinh tế thì phải phát triển giao thông 
trước. Khai thác mỏ đồng, mỏ thiếc, để làm gì nếu không có đường 
lộ, đường sông không có xe, tàu, phải chở khoáng chất bằng sức 
ngựa hay sức người. Sản xuất lúa gạo nhiều để làm gì nếu không có 
phương tiện chở đi bán ở những nơi mất mùa, như các thời trước? 
Chúng ta nhớ Tô Đông Pha đời Tống tự lấy làm tủi rằng đọc cả 
ngàn bộ sách mà không tìm được một cách cứu dân khỏi chết đói, 
vì thời đó không có xe cam nhông, xe lửa, tàu thủy, phi cơ như ngày 
nay. 

Năm 1898 Trung Quốc mới thực sự bắt đầu mở mang các đường 
xe lửa, đến năm 1923, xây cất được 34 đường đa số của các công tỉ 
ngoại quốc, cộng cả lại chưa được 10.000 cây số, tới năm 1937 được 
15.000 cây số, nhưng 5.000 ở Mãn Châu, là công trình của Nhật khi 
họ làm chủ Mãn Châu quốc. Các hãng Anh, Pháp, Đức, Mi đã cắt 
được con đường Bắc Nam, từ biên giới Sibérie tới Đông Dương, 
một con đường liên tỉnh nữa là đường Chiết Giang, Giang Tây. 
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Nhưng còn những miền mênh mông như Tứ Xuyên, Thiểm Tây, 
Cam Túc, Quí Châu vẫn chưa có đường xe lửa nối với bờ biển. 

Quốc Dân đảng có công sửa sang các đường lộ lớn. Thời trước 
cũng đã có nhiều đường lộ rộng tới 25 thước, lát đá, nhưng hư hỏng 
hết rồi, xe hơi dùng không được. Tưởng Giới Thạch xây được 100.000 
cây số đường lộ cho xe hơi chạy, nối các tỉnh với nhau. 

Về hàng hành (đi trên sông, trên biển) Chính quyền không phải 
bỏ sức ra bao nhiêu. Trung Hoa có nhiều sông, rạch và một bờ biển 
dài 4.000 cây số, tiện nhất là sông Dương Tử và các chỉ nhánh, tất 
cả miền Hoa Trung nhờ nó mà tỉnh này, huyện này liên lạc với tỉnh 
kia, huyện kia rất dễ dàng. Miền Nam có sông Tây Giang. Chỉ có 
miễn Bắc là đường thủy thiếu thốn, bất tiện vì trên sông Hoàng Hà, 
ghe thuyền chỉ đi được một khúc ngắn thôi. Trái lại ở Mãn Châu, 
nhờ có nhiều sông lớn như Hắc Long Giang, Oussouri, Soungarie, 
ghe thuyền qua lại rất đông. 

Dọc theo bờ biển, chỉ có những ghe lớn, không cạnh tranh nổi 
với các tàu của ngoại quốc. 

Hàng không bắt đâu có từ 1921, mới đầu về quân sự, sau mới 
vẻ dân sự, nối các thị trấn lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, 
Hán Khẩu, Trùng Khánh. 

Bưu chính phát triển mạnh nhất, lợi cho chính phủ rất nhiều. 
Để đánh điện tín người ta dùng mật hiệu để thay 8.000 chữ thường 
dùng nhất. Gần đây đã có điện thoại nối tỉnh này với tỉnh khác. 

® Canh nông 

Vẻ canh nông, công việc rất nhiều nhưng họ chỉ thực hiện được 
ít thôi, sửa lại chế độ thuế má, địa tô, cải thiện phương pháp canh 
tác, trông bông trà, dâu, chế biến nông sản... Họ đã lập 170 trại thí 
nghiệm từ trước thế chiến: hoặc chia trại ra làm nhiều phần bằng 
nhau cho mỗi nông dân làm riêng, hoặc không chia mà để cày cấy 
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chung. Nhưng chỉ là những trại nhỏ trong làng, mà người điều khiển 
không hăng hái, cơ hồ không có thiện chí nữa, nên sau bỏ. 

Đời sống nông dân, không được cải thiện chút nào. Mỗi nông 
dân chỉ nuôi được hai người (ở Pháp là 5 người), và mỗi người mỗi 
ngày chỉ được khoảng 2.200 calo ® thực phẩm (ở Pháp: 3.500). 
Một phân nông sản như trà bông vải... phải bán cho ngoại quốc với 
giá rẻ (vì bị thị trường quốc tế định giá) để mua sản phẩm công 
nghiệp ngoại quốc với giá đắt, do đó nông dân thêm nghèo cực, bỏ 
làng ra thành thị mỗi ngày mỗi đông, tạo ra nhiều vấn đẻ: lao động, 
gia đình xã hội phụ nữ chức nghiệp, luân lí, gia cư... 

Lỗi nặng nhất của Tưởng Giới Thạch là sau khi thống nhất, 
không nghĩ ngay đến vấn đẻ chia đất cho dân cày trong toàn quốc 
theo di chúc của Tôn Văn. Chính sách chia đất đó là truyền thống 
của dân tộc làm sao có thể quên được? Rõ ràng là ông không thực 
tâm lo cho dân mà chỉ muốn được lòng giới tư bản, đại điền chủ. 

Mao Trạch Đông thi hành di chúc của Tôn Văn ngay từ khi 
còn trốn trong rừng ở Giang Tây, nhất là từ khi lên Diên An, nên rất 
được lòng nông dân. 

Mãi đến sau thế chiến, từ 1946, thấy dân theo cộng nhiều, Tưởng 
mới chịu cải cách điền địa để ganh với Mao. Trong vài miền ở Tứ 
Xuyên, Hồ Nam, Cam Túc, Phúc Kiến, chính quyền mua hoặc tịch 
thu ruộng đất của bọn đại điền chủ, được độ 180.000 mẫu chia cho 
8.700 gia đình, mỗi gia đình được 20 đến 30 mẫu (mỗi mẫu là 750 
thước vuông). Có nơi chính quyên cho dân vay tiền để mua đất, có 
nơi cho dân vay tiền khẩn hoang. Sau cùng người ta giảm địa tô 
được 25%, nhưng đó chỉ là theo nguyên tắc thôi. 


(1) Những con số này chỉ là phỏng chừng, có sách nói nuôi được 3 người mỗi người 
mỗi ngày 2.000calo. 
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Những cải cách đó rất tiến bộ, tiếc rằng trễ quá, ít dân được 
hưởng quá, và chỉ được vài năm thì chính phủ sụp đổ. 

® Về kĩ aghệ, Tưởng cũng không theo chính sách của Tôn Văn: 
quốc hữu hóa những kĩ nghệ quan trọng. Bao nhiêu kĩ nghệ lớn 
đều của người ngoại quốc hết, kĩ nghệ đóng tàu, hóa học, dâu lửa, 
đệt vải... Người Trung Hoa ít vốn, làm những kĩ nghệ nhỏ thôi. 

Chỉ có miền Man Châu là kĩ nghệ phát đạt, nhưng đó là công 
trình của thực dân Nhật để lại (coi ở sau). Năm 1945 Mãn Châu có 
nhiều đường xe lửa và đường lộ lớn bằng toàn cõi Trung Hoa, sản 
xuất được 1.500.000 tấn thép, xe hơi, máy bay, chất hóa học... Trong 
14 năm chiếm Mãn Châu, người Nhật đổ vào đó 2 tỉ đô la, nhiều 
hơn số tiền chính quyền Quốc Dân đảng đâu tư vào toàn quốc cũng 
trong thời gian đó. 

® Ngân hàng Trung Quốc thành lập từ 1913. Quốc Dân đảng 
lập thêm được ba bốn ngân hàng nữa, giao cho Tống Tử Văn, Khổng 
Tường Hi điều khiển. Mỗi ngân hàng đó phát hành giấy bạc riêng, 
tới năm 1935 chính phủ mới thu tất cả những giấy bạc đó vẻ, đổi 
cho một thứ giấy bạc mới, duy nhất. 

Nhưng, như mọi công việc khác, “họ chỉ cải cách cái đầu thôi, 
quên cái mình” quên không lập những ngân hàng nông nghiệp để 
giúp dân cày, và nếu chỗ nào có thì những kẻ tai to mặt lớn ở địa 
phương nắm hết, rốt cuộc, dân nghèo chẳng được hưởng gì cả. 

2-Kinh tế. 

Đời sống nông dân không được cải thiện, mà ngân sách năm 
nào cũng thiếu hụt, chỉ bọn các ông lớn, bà lớn trong Quốc Dân 
đảng là giàu ngang với bọn tỉ phú ở Mĩ. Nhờ họ một phân, nhờ bọn 
tư bản đàn em của họ một phần, mà một số thị trấn có vẻ mặt mới: 
công sở, dinh thự mọc lên khá nhiều, theo kiến trúc mới, không 
còn vẻ gì là Trung Hoa nữa. 
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Vì chính phủ thiếu tiền nên phải in thêm giấy bạc, gây nạn lạm 
phát kinh khủng. 
Dưới đây là giá đồng Mi kim trên thị trường chính thức: 


1936 3,36 viên (tiền Trung Hoa) 
1941 20 
Tháng 3-1946 2.020 
— 12-1946 5.846 
— 2-1947 12.000 
— 11-1947 125.000 
—2.1948 210.000 
7-1948 4 triệu 
— 8-1948 12 triệu 


Ở Trùng Khánh, gân cuối thế chiến, có nơi thiếu giấy bạc, người 
ta bắt dân dùng tiên bằng đất sét nung, chỉ trao đổi ít lần là gẫy nát. 

Lại có hồi, không rõ vào năm nào (1948) giấy bạc in nhiều quá, 
mất giá tới nỗi, muốn mua một vé xe đò, phải xách cả một va li giấy 
bạc đi. 

Năm 1948, Tưởng Giới Thạch cương quyết diệt nạn lạm phát, 
thương thuyết với Mi, và hai nước kí với nhau một hiệp ước hợp tác 
kinh tế: 

1. Đông viên rút vẻ, thay bằng đông Kim viên (gold yuan) ® ăn 
một phản tư đô la, phát hành hai tỉ đồng 40% được bảo đảm bằng 
200 triệu đô la do Mĩ cho vay, còn 60% bằng vàng, bằng ngoại tệ (đô 
la Mi, đô la Hương Cảng)... 

2. Một đô la Mi đổi 12 triệu đồng viên cũ, hơi cao hơn giá chợ 
đen một chút. 

(1) Dĩnhiên kim viên không có nghĩa là đồng tiền bằng vàng mà chỉ là đồng tiền bảo 
đảm bằng vàng. 
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3. Chính phủ hô hào dân chúng có vàng, ngoại tệ thì đem lại 
gởi ngân hàng. 

4. Lương lậu và giá cả sẽ bị chặn đứng. Sẽ kiểm soát kinh tế 
nghiêm ngặt. 

Dân chúng mừng rỡ, chen chúc nhau đem vàng, bạc, ngoại tệ 
lại ngân hàng đổi lấy tiền mới. Chỉ trong một tháng 3 ngân hàng 
chính thu được 600 triệu lượng vàng, 16 triệu đô la Mi, 5 triệu đô la 
Hương Cảng. Chính phủ săn bắt gắt gao bọn đầu cơ, xử tội nặng 
nhiều kẻ. Nhưng đầu cơ là cách làm giàu mau nhất, chính các ông 
lớn bà lớn trong Quốc Dân đảng lại thích đầu cơ hơn ai hết, ai dám 
bắt họ? - nên chỉ được một hai tháng, đồng kim viên lại mất giá: 

Tháng chín 1948 1 đô la Mi ăn 4 kim viên 


— 11-1948 — 10... 
— 12-1948 =— 80... 
— Giêng 1949 — 320 kim viên 
25 tháng hai 1949 — 2.000... 
1 tháng ba 1949 — 3.100... 


Hết phương chữa chạy. Ít tháng sau Cộng sản chiếm Bắc Bình 
và Nam Kinh. 

Tôi xin nhắc lại: Kinh tế suy sụp ghê gớm như vậy chỉ trừ khi 
Quốc Dân đảng đời đô lên Trùng Khánh, khoảng 1930, cho tới năm 
1938, chính phủ đó vẫn còn phong độ, cho nên Dubarbier trong Lz 
Chỉine moderne mới khen: từ 1928 đến 1937, chưa đây 10 năm mà 
“Trung Hoa đã tiến đều đều hoài, nhờ một chính quyền “sáng suốt 
và dám làm”. Ý kiến của Guillermaz, Lévy, Brieux, Fairbanks trái 
hẳn, nhưng Dubarbier không phải hoàn toàn sai: Ông ta xét bề ngoài, 
còn mấy nhà kia xét bê trong, nhất là bẻ trong từ 1938 trở đi. (trong 
tiết sau: chiến tranh Trung Nhật, chúng ta sẽ hiểu nguyên do tại 
đâu). 
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3. Văn hóa. 

— Tân sinh hoạt. Có thể vì thấy Cộng sản ở những miền họ 
kiểm soát, tạo cho dân chúng một nếp sống mới, trong lao động, 
sống tập thể, học tập chính trị..., nên Tưởng Giới Thạch cùng Tống 
Mi Linh năm 1934 cũng phát động phong trào Tân sinh hoạt. 

Từ cuối thế kỉ trước, đạo Khổng bị các nhà cách mạng mạt sát 
quá, Tưởng nay muốn phục hưng lại, lấy ngày sinh của Khổng Tử 
làm một ngày quốc lễ. Ông nhắc quốc dân rằng nền văn minh Trung 
Quốc có từ mấy ngàn năm trước chứ không phải mới có từ 1911, 
mà văn minh đó hợp với chủ nghĩa của Tôn Văn. Vậy thì phải tôn 
trọng nó. 

Ông muốn rằng người dân phải có ý niệm vẻ trật tự trong xã 
hội, về trách nhiệm của mình và về sự chính trực trong hành động. 
Ông đê cao bốn đức lễ, s„ghữa, liêm, sỉ. Bất kì lúc nào, và làm việc gì 
cũng phải nhớ bốn điều đó, cấm hút thuốc phiện, cấm cả hút thuốc 
lá nữa (cảnh sát gặp ai hút thuốc ở ngoài đường thì bắt ngừng lại, 
liệng điếu thuốc đi, cấm khiêu vũ, đóng cửa hết các thanh lâu, cấm 
cờ bạc. Ăn mặc phải chỉnh tê, mà giản dị, sạch sẽ, cấm nhổ bậy, ăn 
uống phải thanh đạm và điều độ, cài khuy áo đàng hoàng (nhưng 
dân không có áo để mặc) mà phải cân lao, tiết kiệm, nhất là trong 
các lễ tang, hôn, v.v... Tóm lại là phải sống đời khắc khổ như ông. 

“Trong công sở thì phải làm việc lanh lẹ có kỉ luật, cấm ăn hối lộ. 
Lối sống đó không có gì mới mẻ, đại khái đều theo những qui tắc 
của đạo Nho và đạo Mặc, chỉ vì đã từ lâu rất ít người theo, bây giờ 
ông bắt mọi người phải theo, nên bảo nó là mới. 

Dubarbier khen lắm: “Thành công hiển nhiên, không ai chối 
cãi được, những người có công tâm đêu nhận rằng đã có cái gì thay 
đổi”. Hằng đoàn sinh viên trong các vụ hè đi về thôn quê tập cho 
dân sống đời sống mới. 

Phải, thành công thật. Nhưng nhiều lắm chỉ được bốn năm, rồi 
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ai cũng chán, quên hết. Hàn Tú Anh (Han Suyin) một nữ sĩ cha 
“Trung Hoa mẹ Bỉ hồi trẻ qua Bỉ học y khoa, năm 1938 vì ái quốc mà 
bỏ học, trở về nước để kháng Nhật, lấy một viên tá trong quân đội 
“Tưởng, cùng với chồng theo chính phủ chạy lên Trùng Khánh, sống 
7-8 năm sau lại trở qua Anh, viết một bộ hồi kí gồm 4 cuốn mà cuốn 
II nhan đề là “Một zưàa hè uắng bóng chữm”, trong đó bà chép những 
bê bối của Quốc Dân đảng, của hạng công chức cao cấp, quân 
nhân, và nhất là cảnh khổ của dân chúng. Cuốn đó chứa nhiều sử 
liệu rất quí, vì bà sống trong cảnh mà thẳng thắn không thiên vị. 
Đọc bà chúng ta mới biết chính gia đình những quan lớn Quốc Dân 
đảng sống trái hẳn với nếp Tân sinh hoạt. Chồng thì gian tham, 
càng làm lớn càng ăn cắp lớn, đánh đập tàn nhẫn kẻ dưới, đánh cả 
vợ nữa, vợ thì làm biếng, suốt ngày chỉ đánh mạt chược, mà bẩn 
thiu, hôi hám, ăn cơm thì xương gà, vịt liệng ngay xuống sàn gạch, 
ngôi đâu thì khạc nhổ tứ tung. Về việc cấm thuốc phiện nữa mới 
khôi hài: chính đoàn “sơ mi lam” của Tưởng có nhiệm vụ đi thu 
nhựa thầu bắt dân quê miền Thành Đô (Tứ Xuyên), nhổ lúa để 
trồng thầu, bán cho Nhật, Nhật lại bán cho các nước Đông Á, kẻ nào 
không trồng thì bị đánh một thứ thuế, gọi là thuế làm biếng, ông ta có 
tật chỉ ra lệnh, người dưới thì hành hay không, không biết tới. 

Công chức ít hút, vì sợ kẻ ghen ghét tố cáo với Trần Lạp Phu 
hay Tưởng Giới Thạch thì chết. Nhưng dân cu li thì không một 
người nào không nuốt sái, cứ khiêng đồ đi một khúc đường, hay 
khiêng kiệu leo ngọn đôi từ sông Dương Tử lên thị trấn Trùng Khánh 
gồm non 500 bực, là phải nghỉ để nuốt sái, không nuốt thì không đủ 
sức tiếp tục. Họ chỉ có xương với da, quân áo rách bươm, lòi thịt, lòi 
xương mà lúc nhúc những rận. Tôi đã nhờ cuốn đó mà hiểu được 
một phản lịch sử Trung Hoa hiện đại, tôi đã dịch ra non 400 trang, 
nhưng Bộ Thông tin Sài Gòn không cho in, 


(1) Năm 1990 NXB Hội Nhà văn xuất bàn (BT). 
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Giáo đục. 

Về giáo dục, chính phủ đầu tư kha khá, nhưng chú trọng nhiều 
hơn cả vào các trường đại học, trung học ở các thị trấn (để đào tạo 
một giới thượng lưu giúp đỡ, ủng hộ chính phủ), thêm một viện 
nghiên cứu, Academia Sinica (Viên T>ywwg Hoa) và một số thư viện, 
còn các trường tiểu học thì thiếu nhiều lắm, thành thử tỉ số người 
mù chữ không giảm bao nhiêu. 

“Trái lại, theo J.J. Brieux, cộng sản đã sớm giải quyết được nạn 
đó mà không tốn tiền, không cần lớp học, thây học. Họ vẽ lên tường 
nhà ở thôn quê những hình lớn: mỗi hình là một con vật hay một đô 
vật, bên cạnh viết chữ chỉ tên của nó. Ai đi ngang qua cũng trông 
thấy và ít lần thì nhớ mặt chữ. Cứ mỗi tuần ba bốn chữ, một năm 
được khoảng 200 chữ, năm năm thì được 1.000 chữ, tạm gọi được 
là không mù chữ nữa. Lối học đó sau bãi bỏ, có lẽ ít kết quả. 

Trong khu vực quốc gia, người ta sang hơn, mời các giáo sư 
danh tiếng ở Mi qua dạy, cấp học bổng cho sinh viên đi du học 
ngoại quốc, mà đa số thích học văn chương, nghệ thuật hơn là kĩ 
thuật, trong 10 năm, từ 1936 đến 1946, mặc dâu đương chiến tranh 
với Nhật, mà số đại học tăng từ 108 lên 140, số sinh viên từ 42.000 
lên 80.000, số trường trung học từ 2.700 lên 3.750, học sinh từ 544.000 
lên 1.160.000. 

Sinh viên đại học, cả giáo sư đều bị bọn sơ-mi lam của Trần 
Lạp Phu do thám. 

Đề kết luận, J.J. Brieux bảo nếu so sánh Trung Hoa năm 1927, 
khi chưa thống nhất, với Trung Hoa, năm 1937, trong chiến tranh 
với Nhật thì phải nhận rằng Trung Hoa, đã tiến bộ. Từ 1937 đến 
1944 Trung Hoa đã anh dũng chống Nhật, nhưng về chủ nghĩa dân 
sinh thì Quốc Dân đảng chưa thực hiện được bao nhiêu, chỉ làm 
thỏa mãn được giới thiểu số, tức địa chủ, quan lớn, quân nhân, 
thương nhân, kĩ nghệ gia, còn giới tối đại đa số, tức nông dân, thợ 
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thuyên thì gần như bị bỏ rơi! Tưởng đã không theo đường lối của 
Tôn Văn. 

Văn học. 

Khi Tưởng Giới Thạch lên cằm quyên, dân chúng phấn khởi, 
lần này thì phải có nhiều sự thay đổi. Bọn thanh niên tân tiến rất 
hăng hái, kiến thiết quốc gia. Có bao nhiêu vấn đề phải bàn, từ 
chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội. Phe tiểu tư sản chống với phe 
“vô sản” (cũng là tiểu tư sản, nhưng theo cộng, làm cách mạng vô 
sản). Không khí thật sôi nổi. 

Tình hình xã hội biến chuyển mạnh. Năm 1920, nội 11 tỉnh 
(trên 18 tỉnh) mà đã có non 1 triệu 800 ngàn mẫu ruộng bỏ hoang, 
năm 1928 số ruộng bỏ hoang toàn quốc chắc phải hơn nhiều. Đã 
vậy mà từ 1931, liên tiếp ba năm, Trung Hoa bị nạn lụt lớn, mỗi lần 
có cả chục tỉnh mất mùa, hàng trăm ngàn mẫu bị thiệt hại. 

Nông dân đói, phải bỏ làng ra tỉnh. Riêng huyện Định ở Hà 
Bắc, trong ba tháng đầu năm 1934 trên 15.000 người (4% tổng số 
dân) bỏ làng. Có huyện nông dân bỏ làng tới 60% số dân cày. Chính 
phủ không hề làm gì để cải thiện tình trạng. Bọn dân bỏ làng ấy 
phản lớn ra tỉnh làm trong các xí nghiệp ngoại quốc, tình cảnh rất 
khốn khổ, làm 12 giờ một ngày mà chỉ vừa đủ ăn cho khỏi chết, và 
sống chui rúc trong các ổ chuột. Mà dễ gì kiếm được việc làm, năm 
1935 có 5 triệu 9 trăm ngàn người thất nghiệp, trung bình 6 người 
lao động có 1 người thất nghiệp! 

Những biến chuyển đó làm lung lay chế độ đại gia đình. Dân 
bỏ làng ra tỉnh làm ăn, không trông cậy gì ở cha mẹ anh em nữa, 
giao thiệp với những người tứ xứ cũng tha phương cầu thực như họ, 
do đó quan niệm gia tộc mất lần, mà tiểu gia đình hóa ra quan 
trọng hơn đại gia đình. Chồng làm không đủ nuôi cả gia dình, vợ 
phải làm thêm, có khi con cái 10-12 tuổi cũng theo cha mẹ vô xưởng, 
phụ nữ đã độc lập về kinh tế, không chịu một địa vị phụ thuộc nữa, 
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con cái thì khi kiếm được tiền rồi cũng muốn được tự đo, thoát li gia 
đình. Đúng vào lúc đó, nhiêu sinh viên ở Âu Mi vẻ, dùng bạch thoại 
để truyền bá những tư tưởng tự do, bình đẳng, đả đảo những quan 
niệm trung hiếu tiết nghĩa, những truyền thống tam cương ngũ 
thường. Cái giá trị cũ bị lật đổ, mà chưa có gì thay vào, người ta có 
cảm giác sống trong một xã hội hỗn loạn. Do đó, văn hóa dao động 
một cách kịch liệt, chưa từng thấy, mà văn học phát triển rất mạnh. 

Cuối chương trên tôi đã nói năm 1927, về văn hóa có hai phe 
hữu và tả. 

“Trong giai đoạn 1927-1938, hai phe đó chống đối nhau dữ dội, 
và xuất hiện thêm hai phe nữa ở giữa: 

® Phe tả vẫn là Quách Mạt Nhược, Lỗ Tấn, bị Tưởng Giới Thạch 
đàn áp, Quách Mạt Nhược phải trốn qua Nhật. Lỗ Tấn vì có tài, mà 
chỉ có tư tưởng xã hội thôi chứ không vô đảng, nên được yên. 

® Phe hữu gồm Hồ Thích, Từ Chí Ma... 

“Trong cái cuộc bút chiến vẻ lí thuyết văn học, về mục đích vị 
nhân sinh hay vị nghệ thuật, phe tả vì đoàn kết hơn, có tỉnh thần 
chiến đấu mạnh hơn, kiên trì hơn, nhất là có giọng sắc bén, quyết 
liệt, nên thắng phe hữu. Nhưng có uy tín trong giới độc giả thì vẫn 
là những tờ báo của phe hữu hoặc trung lập. 

® Phe độc lập gồm Lâm Ngữ Đường, Chu Tác Nhân, em Lỗ 
“Tấn (tức Chu Thụ Nhân). 

® Phe trung đạo gồm Mao Thuẫn, Lão Xá, Ba Kim... (Mao Thuẫn 
trong giai đoạn này chỉ có cảm tình với phe Tả mà còn giữ tư tưởng 
độc lập, không theo sát đường lối của Đảng Cộng sản) 

Chủ tướng của hai phe hữu tả, chúng ta đã biết rồi: hữu là của 
Quốc dân đảng mà tả là của Cộng sản đảng, còn hai phe Độc lập và 
“Trung lập khác nhau ra saol 

Theo chỗ tôi hiểu thì phe Độc lập mà kiện tướng là Lâm Ngữ 
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Đường thờ cá nhân chủ nghĩa, chống thứ văn học tuyên truyền bất 
kì của phe nào. Chu Tác Nhân, cũng như Lâm, ghét sự tàn bạo, độc 
tài bất kì trong khu vực nào, cả hai đều hoàn toàn độc lập, có tinh 
thân tài tử. 

Còn phe Trung đạo khá đông gồm nhiều cây bút có tài, hơi 
thiên tả, cũng bất mãn xã hội, cũng chống Quốc dân đảng, nhưng 
không dùng văn nghệ để tuyên truyền. Họ có tư tưởng tiến bộ, lưu 
lại được nhiều tác phẩm có giá trị. 

Dưới đây tôi giới thiệu vắn tắt ba tiểu thuyết gia có tài nhất 
trong giai đoạn 1927-1937. 

— Mao Thuẫn, sinh năm 1896 ở Chiết Giang, học ở Bắc Kinh 
đại học, sau cùng với Trịnh Chấn Đạc, Chu Tác Nhân lập Hội „ghiên 
cứu Văn học ở Bắc Kinh. Năm 1927 hay 28 lên Thượng Hải xuất 
bản bộ 71c gồm ba cuốn. Ảo điệt, Động dao, Trung Câu, tà sự thất 
bại của Cách mạng cộng sản, cách mạng 1925-1928 ® rất được 
hoan nghênh. Ông nhận xét đúng, có giọng bi quan, nên bị Cộng 
sản chỉ trích. Mặc dâu có vài đoạn xây dựng vụng, văn không điêu 
luyện như văn Lỗ Tấn, nhưng cũng đáng kể là truyện dài đầu tiên 
thành công viết về xã hội Trung Hoa trong những năm biến chuyển 
mạnh đó. 

— Ba Kim (tên thực là Lý Phế Cam) Ba Kim là âm đâu của 
Bakunine, và âm cuối của Kropotkine ghép lại - Bakunine và 
Kropotkine là hai nhà cách mạng Nga - Ông sinh năm 1905 ở Thành 
Đô (Tứ Xuyên). 

Hồi 15 tuổi qua Paris học, rất phục Rousseau, Robespierre. Năm 
1929 về nước, ông viết rất nhiều truyện dài, truyện ngắn. Đề tài 
chính của ông là vận động cách mạng, đả đảo chế độ đại gia đình. 


(1) Cũng như Lỗ Tấn thất vọng về cách mạng Tân hợi 1911, André Malraux cũng tà 
lại sự thật đó trong cuốn La Cowdition hưzndine. 
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Thành công nhất là bộ Kích lw tam bộ khúc gồm ba cuốn: Gia, 
Xuân, Thu, trong đó ta thấy ông căm phẫn và oán đại gia đình. Văn 
mạnh mẽ, linh động. 

— Lão Xá sanh năm 1897 ở Bắc Kinh, học ở Đại học Bắc Kinh 
rồi qua Anh học, năm 1930 về nước vừa dạy học vừa viết tiểu thuyết. 
Thành công nhất là truyện Lực đà Tường Tử (Người phu xe Tường 
Tử) trong đó ông vạch sự thất bại của những chiến đấu cá nhân, và 
cho rằng muốn thắng thì phải đoàn kết nhau lại, làm cách mạng, 
cũng như một con châu chấu thì đứa trẻ nào cũng bắt được nó, cột 
chân nó vào sợi chỉ đến bay nó cũng không bay được nữa, “nhưng 
nếu nó hợp nhau thành từng đoàn ào tới từng đám thì phải biết, chỉ 
một loạt là chúng phá hoại hết cả mùa màng, không ai ngăn cản 
chúng được”. Truyện có tính cách hiện thực sâu sắc vẻ tâm lí, bố 
cục chặt chẽ, lời văn mạnh mẽ, hóm hỉnh, các nhà phê bình dù tả 
hay hữu đều nhận là một trong vài truyện hay nhất của văn học 
Trung Hoa hiện đại. 


E- BẢO VỆ DÂN TỘC 


Xóa bỏ các điều ước bất bình đẳng. 

Đứng hàng đầu trong tam dân chủ nghĩa là chủ nghĩa dân tộc, 
giành lại quyền tự do, độc lập đã bị liệt cường xâm phạm, cho nên 
trong lời di chúc, Tôn Văn dặn phải gấp trừ bỏ các hiệp ước bất 
bình đẳng. Việc đó không thể dùng ngoại giao xin xỏ mà được. 
Nước mà mạnh, dân mà đoàn kết thì chẳng cần phí sức cũng thành 
công. 

Sau vụ Wø# táp uận động (30.5.1925), tức cuộc vận động phản 
đế của toàn dân Trung Hoa, tiếp theo là vụ tẩy chay hàng ngoại 
quốc ở Quảng Châu tháng 6 năm đó rồi từ đó các vụ dân tộc vận 
động tiến triển không ngớt, bỏng bột lạ thường, người Anh thấy 
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vậy biết rằng Trung Quốc thời này không như Trung Quốc thời 
“Thanh nữa, nên chủ trương phải thay đổi thái độ, ở Mi, Bỉ, Tây Ban 
Nha cũng có khuynh hướng như thế, rất lợi cho chính phủ Trung 
Hoa tranh đấu đề hủy bỏ các hiệp ước bất bình đẳng. Chúng ta đã 
biết sáu nước: Anh, Pháp, Mi, Đức, Nhật, Nga lập một ngân hàng 
đoàn để cùng nhau cho Trung Quốc vay những số tiền lớn, họ quyết 
định với nhau bắt Trung Quốc có việc gì thì không được giao thiệp 
thẳng với một nước nào mà phải giao thiệp với cả 6 nước. Lệ cộng 
đồng hành động của sáu nước đó, sáu vụ Ngũ táp được họ tự ý bãi 
bỏ. Đó là một thắng lợi do quốc dân tặng chính phủ. 

Sau khi cách mạng Nga 1917 thành công, nhiều lần chính phủ 
Nga tuyên bố bãi bỏ các hiệp ước bất bình đẳng Nga hoàng đã kí 
với Trung Quốc. Năm 1923, đại biểu Nga và chính phủ Bắc Kinh kí 
một hiệp định đại khái thi hành đúng việc bãi bỏ đó, và thừa nhận 
Ngoại Mông là một bộ phận của lãnh thổ Trung Hoa Dân quốc, tôn 
trọng chủ quyên của Trung Hoa ở đất ấy. Việc ấy cũng tạo một thế 
thuận lợi cho Trung Hoa trong sự bang giao với liệt cường. Nhưng 
từ khi Tưởng cằm quyền, diệt cộng thì do nhiều xích mích mà Nga 
và Trung Hoa tuyệt giao với nhau. 

Suốt trong mấy năm 1928- 1931, bộ trưởng ngoại giao của Chính 
phủ Dân Quốc, Vương Chính Đình, tốt nghiệp Đại học Yale (ở M), 
gắng sức giao thiệp với các nước Tây phương để thu hồi quyền của 
dân tộc, và thành công ít nhiều. 

Về việc các tô giới và các đất tô tá, Anh chỉ mới trả Trấn Giang, 
Uy Hải Vệ, Hạ Môn, Cô Lãnh, Bi trả ở Thiên Tân. Vẻ quan thuế, 
năm 1928, Chính phủ Dân Quốc tuyên ngôn sẽ lập lại điều ước về 
quan thuế với các nước, theo nguyên tắc quan thuế hoàn toàn tự 
chủ. Mi thừa nhận việc đó và kí lại điều ước về quan thuế, tiếp theo 
là Na Uy, Hà Lan, Thụy Điền, Anh, Pháp, mỗi nước kí một điều ước 
riêng. Nhật kí sau cùng năm 1930. Như vậy là Trung Hoa cởi được 
sự trói buộc của liệt cường từ 80 năm trước. 
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Sau cùng, Trung Hoa cũng đòi bỏ quyền lãnh sự tài phán của 
liệt cường nữa, yêu câu các nước lập lại điều ước bình đẳng mới. 
Một số nước: Bỉ, Tây Ban Nha, Bỏ Đào Nha, Đan Mạch chịu lập tân 
ước bỏ quyền lãnh sự tài phán. Các nước lớn Anh, Mi, Pháp... viện 
lẽ điều ước cũ chưa hết hạn, chưa chịu bỏ. Năm 1929, chính phủ 
Dân Quốc ban bố lệnh: “Từ #„gày 1 tháng 1 năm 1930, người ngoại 
quốc biều cư ở Trung Quốc mà hiện cờn quyền lãnh sự tài phán đều 
phải nhất luật tuân giữ những pháp lệnh của chính phủ trưng tương 0à 
chính phủ địa phương...". Thật là một quyết định mạnh mẽ. Ba Lan, 
Hi Lạp, Tiệp Khắc, Thổ Nhĩ Kì chịu kí ngay điều ước mới. 

Còn những nước khác. Anh, Mi, Pháp vẫn làm lơ. Việc chưa 
được giải quyết dứt khoát thì Nhật gây hấn với Trung Hoa, rồi đánh 
chiếm Trung Hoa, tiếp theo là thế chiến thứ nhì, người ta đông tình 
tạm hoãn lại vụ đó. 

Mãi đến ngày 1.1.1942. Mĩ nhảy vào vòng chiến với Đức, Ý, 
Nhật, cần có sự hợp tác của Dân Quốc ở Đông Á để diệt Nhật nhận 
“Trung Hoa vào hàng tứ cường (Mĩ, Anh, Nga, Hoa), và ngày Quốc 
khánh của Trung Hoa (01.10) năm đó. Anh, Mi tuyên bố hủy hết 
các điều ước bất bình đẳng, lập điều ước mới, Hà Lan, Bỉ, làm theo 
(Pháp thời đó, dưới chính phủ Pétain, đứng về phe Đức, Ý, Nhật). 
Vậy là tất cả các quyền lãnh sự tài phán, quyền sứ quán khu và trú 
binh, tô giới, quyên hàng hành trên các sông, nhất luận triệt bỏ hết. 

Chỉ còn Cửu Long là Anh chưa chịu trả, viện lẽ Cửu Long liền 
Hương Cảng, rất quan hệ cho Hương Cảng, không thể trả ngay 
được. Trung Hoa tạm thời nhượng bộ, đợi khi nào hết hạn, thu hồi 
Hương Cằảng sẽ thu hỏi luôn Cứu Long. Trước cuối thế kỉ này sẽ hết 
hạn thuê Hương Cảng, chưa biết Anh và Trung Quốc sẽ giải quyết 
ra sao để có lợi cho cả hai bên: nhờ Hương Cảng mà Trung Quốc 


(1) Gần đây Trung Quốc và Anh đã thỏa thuận, Anh giao Hồng Kông vào năm (1997) 
@Œ?. 
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thu được khá nhiều ngoại tệ, bán được nhiều hàng hóa. Còn bao 

nhiêu nước khác thì đều kí điều ước mới hết. Chỉ về mỗi điểm đó 

trong chủ nghĩa tam dân là anh hồn Tôn Văn được thỏa mãn. 
Chống xâm lăng -Nhật chiếm Mãn Châu. 

Gản cuối đời, Tôn Văn có ý muốn hợp tác với Nhật để Trung 
Hoa mau cường thịnh, mà cùng với Nhật đuổi hết người da trắng 
ra khỏi Đông Á. Chẳng riêng ông mà nhiều nhà ái quốc của mình 
cũng nghĩ như vậy. Mãi đến thế chiến thứ nhì chúng ta mới thấy 
thực dân da vàng cũng tàn bạo như thực dân da trắng. Từ khi Nhật 
thắng Trung Hoa năm 1894, nhất là từ khi họ thắng Nga năm 1905 
thì họ coi Trung Hoa là một miếng mỏi cực ngon, khi nào Âu Mĩ vì 
những việc cấp bách hơn, không chú ý vào Châu Á được thì Nhật 
nắm ngay lấy cơ hội, đớp một miếng ở Trung Hoa, Âu Mĩ phản ứng 
mạnh thì họ tạm lùi để chờ cơ hội khác vô môi,. 

Họ không muốn cho Trung Quốc thống nhất, vì Trung Quốc 
sẽ mạnh lên, họ khó thực hiện được ý muốn. Luôn luôn họ kiếm 
cách gây với chính phủ Dân Quốc để chiếm đất, viện cớ này cớ nọ, 
không có cớ thì họ tạo ra một vụ lôi thôi nhỏ nhặt, một quân nhân 
của họ bị giết, một chuyến xe lửa của họ nổ tung vì mìn (của họ 
đặt)... để đổ bộ lục quân, hải quan lên đất Trung Hoa. Quan trọng 
nhất là vụ Mãn Châu. Năm 1928 Trương Tác Lâm, một quân phiệt 
làm chủ Đông Tam Tỉnh (Mãn Châu) như một ông vua. Ông ta 
giao thiệp với cả Nga, lẫn Nhật, Nhật làm thân với ông, tới khi thấy 
ông đổi ý, muốn phản mình (có thể vì Trương bỗng nghĩ đến tổ 
quốc mà trở về với Quốc dân đảng?) thì đặt mìn cho chuyến xe lửa 
chở ông ta nổ tung. Con ông, Trương Học Lương tức thì chống 
Nhật, đem Đông Tam Tỉnh lệ thuộc vào trung ương, tức chính phủ 
Dân Quốc. 

Nhật bèn ra tay liền tháng 9 năm 1931 đem binh chiếm Thẩm 
Dương (Moukden), và các thành thị lớn. Trương Học Lương trốn 
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về Trung Hoa, được Tưởng Giới Thạch trọng dụng, cuối năm đó 
trọn Mãn Châu vào tay Nhật. 

Tháng 3 năm sau, Nhật đưa Phổ Nghi lên ngôi, Phổ Nghỉ bị 
cách mạng Tân hợi truất ngôi, sau được Nhật bảo vệ, chu cấp để có 
cơ hội thì dùng tới, từ đó Mãn Châu không còn là Đông Tam Tỉnh 
nữa mà thành Mãn Châu quốc. Mọi việc từ hành chánh đến võ bị, 
từ nội trị đến ngoại giao đều do Nhật lo cho hết. 

Tưởng Giới Thạch đưa vụ đó ra Hội Vạn quốc. Hội đề nghị một 
giải pháp không làm vừa lòng bên nào hết, và Nhật rút chân ra khỏi 
hội (1933). Hội chẳng phản ứng gì cả chỉ đưa ra một thông cáo 
không thừa nhận Mãn Châu quốc thế thôi. 

Sở sĩ họ bênh vực Trung Hoa một cách yếu ớt như vậy có lẽ vì 
một số nước cho cuộc xung đột Trung - Nhật thực ra là cuộc xung 
đột Nhật - Nga: Nhật chiếm Mãn Châu để làm căn cứ tấn công 
Nga, chiếm Sibérie. Âu Mĩ không ưa Nga Xô, mặc cho Nhật hành 
động, và họ còn hi vọng Nhật đụng đâu với Nga sẽ phải vay tiền 
của họ, có lợi cho họ nữa. 

Ở Trung Hoa, phe Cộng, theo Eberhard, mong rằng vụ Mãn 
Châu đó làm cho chiến tranh Trung Nhật nổ càng sớm càng tốt. 
Nhật sẽ chiếm được miền Đông Trung Hoa, chắc chắn vậy, mà 
Tưởng sẽ yếu đi. Cộng sẽ nhờ Nga giúp, lập một Trung Hoa cộng 
sản, lúc đó sẽ đánh đuổi Nhật ra khỏi cõi. 

Tưởng trái lại muốn chiến tranh chậm xảy ra để ông có thì giờ 
diệt Cộng. Và lập một đạo quân mạnh mẽ. Ông đưa ra chiến lược: 
Thống nhất quốc gia (nghĩa là diệt Cộng) trước đã rồi hãy kháng 
Nhật, vì lúc đó mới đủ sức thắng Nhật. 

Lúc đó ông có đạo lộ quân thứ 19 huấn luyện kĩ, có kỉ luật, năm 
1932, đã làm cho Nhật phải nể mặt. Sau vụ Nhật chiếm Moukden, 
đân chúng ở Thượng Hải tẩy chay hàng Nhật. Nhật đem 70.000 
quân đánh. Đạo lộ quân 19 không đợi lệnh của Tưởng hết sức chống 
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cự, được nhân dân tiếp tế nên tuy ít hơn quân Nhật nhiều, cũng 
thắng họ được vài trận oanh liệt.® 

Nhưng số quân thiện chiến đó, đem ra chọi với Nhật sẽ tiêu 
hao lần mà không được kết quả gì, nên Tưởng tìm cách hòa hoãn 
với Nhật nhờ công sức Anh làm trung gian xin đình chiến cả hai 
bên đều rút quân ra khỏi Thượng Hải. 

Thái độ của Mi lưng chừng chỉ lo thủ lợi thôi, bên nào muốn 
mua khí giới, Mi cũng bán cho hết. Anh, Pháp lần lằn xa Nhật, Nga 
dĩ nhiên ghét Nhật. Nhật thành ra cô độc, chính vì vậy mà năm 
1936 Nhật nhích lại phe Trụ (Đức, Ý) 


Vậy là Nhật được yên ổn khai thác thuộc địa Mãn Châu quốc. 
Họ thành công về mọi mặt. 

Mãn Châu có đồng bằng phì nhiêu, nhờ con sông Hắc Long 
Giang với các chỉ nhánh của nó. Từ cuối đời Thanh (người Hoa Bắc 
đi cư lên đó rất nhiều, đều làm ruộng (người Hoa Nam xuống Đông 
Nam Á hàu hết buôn bán và làm thợ), nên dân số tăng lên rất mau: 
năm 1900 mười một triệu, năm 1930, ba mươi bốn triệu, 1939 được 
bốn chục triệu, mà 95% là Trung Hoa. Người Nhật di cư qua độ 
100.000. 

Họ dẹp rất mau bọn cướp trong nước, phát hành một thứ bạc 
mới, bỏ vốn ra xây cất đường xe lửa đường lộ xe hơi các giang 
cảng, hải cảng, lập cả trăm công tỉ khai thác rừng, nhiều mỏ, đặc 
biệt là mỏ vàng có cả mỏ dâu nữa, sản xuất bông, lúa mì đậu nành 
(xuất cảng nhất thế giới). Mới đầu người Trung Hoa ở Mãn Châu 
bỏ trốn về nước, nhưng những người ở lại thấy được yên ổn làm ăn 
và mỗi ngày một thịnh vượng, nên không chống đối Nhật nữa, khen 
họ tốt hơn các quân phiệt. Tới cuối thế chiến, khi Trung Hoa thu 


(1) Chính trong vụ này mà nhà Thương Vụ ấn thư quán ở Thượng Hải cháy rụi với 
nhiều bộ sách cổ rất quí. 
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hồi lại Mãn Châu thì xứ đó thành một trong vài miền thịnh vượng 
nhất của Trung Hoa, vẻ kĩ nghệ chỉ kém Thượng Hải, mà về đường 
xe lửa thì không miễn nào bằng: Số dài đường xe lửa ở Mãn Châu 
bằng số dài tổng số đường xe lửa ở các miễn khác. 

Vụ Tây An. 

Thấy nuốt được Đông Tam Tỉnh ngon ơ, chỉ có đân chúng 
Trung Hoa là phản kháng một cách tiêu cực, tẩy chay hàng hóa, thì 
đã dẹp được rồi, còn chính phủ Dân Quốc, chỉ phản kháng miệng 
(nhờ Hội Vạn Quốc can thiệp, và hô hào quốc dân đoàn kết, giữ 
vững tỉnh thản...) Nhật càng làm tới. 

Năm 1933, Nhật cho quân đội vượt Trường Thành, vô nội địa 
Trung Hoa. Mặc dầu quân đội trong miễn chống cự và toàn dân bất 
bình, Tưởng cũng chẳng hành động gì cả, lại xin đình chiến nữa. 
Ông ta còn lo diệt Cộng đề thống nhất quốc gia đã “Quốc gia có 
thống nhất thì mới mạnh để chống kẻ thù ở ngoài được chứ!” 

Năm 1935, quân Nhật tiến vô sâu thêm một bước nữa. Bộ trưởng 
chiến tranh là Hà Ứng Khâm lại xin đình chiến nữa: Hà rút hết 
quân đội ở Hoa Bắc cả các đại biểu của chính quyền trung ương và 
của Đảng để lập một “ốc gia trái độn” mà hai thị trấn chính là 
Bắc Bình, kinh đô chính trị, và Thiên Tân, kinh đô kinh tế. Vậy là 
Nhật được thêm một thuộc địa nữa. 

Chính phủ càng nhượng bộ, dân chúng càng phẫn uất, sinh 
viên biểu tình, thương nhân tẩy chay hàng Nhật, dân biểu các tỉnh 
mấy lần lên Nam Kinh phản đối, có lần thống mạ muốn hành hung 
bộ trưởng ngoại giao nữa. Chính phủ buộc tội họ là làm mất tình 
hòa hảo của một nước bạn, là không theo đường lối của chính phủ, 
coi Cộng sản là kẻ thù số một. 

Cuối năm 1935 sinh viên lại biểu tình nữa, đòi thôi không đánh 
Cộng mà tổng động viên để đánh Nhật. Rồi tới thợ thuyền bãi công, 
bị bắt đưa ra tòa xử vì tội làm loạn. Chính bà Tôn Văn phải ra tòa vì 
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bênh vực họ, bà lập Hội cứ quốc gồm những người mọi nghề ở 
mọi nơi. 

Sau cùng giới quân đội cũng phản kháng. Đem họ đi diệt Cộng, 
họ đào ngũ, nhiều kẻ qua phía Cộng, được Cộng tiếp đón niềm nở, 
huấn luyện, thành những chiến sĩ chống Nhật giỏi. Một số quân 
phiệt như Phùng Ngọc Tường cũng đem quân đội riêng của họ đi 
đánh Nhật. 

Cuối năm 1935, cuộc trường hành của Mao Trạch Đông chấm 
dứt. Cộng mệt mỏi, làm chủ một miền rộng nhưng nghèo, thưa 
dân, (chỉ kiểm soát được độ 1 triệu dân) đảng viên chỉ còn 40.000. 
Họ phải xây dựng lại từ đầu, chia làm nhiều khu tương đối tự trị, 
chưa tiến lên xã hội chủ nghĩa vội, tạm giữ chế độ #2 đâøw clw, còn 
cho dân có những tài sản nhỏ, còn có giai cấp, được tự do làm ăn, 
xóa bỏ những món nợ cũ cho dân, bỏ thuế ruộng của chủ điền (mà 
cũng không còn lệ chủ điển cho lãnh canh nữa, ai cũng phải cày 
cấy lấy) khi nào cần chính phủ mới thu của dân 5% huê lợi thôi. Từ 
trước, nhất là từ thời các quân phiệt, nông dân bị chủ điền bóc lột, 
bị lính cướp bóc, bây giờ thấy sung sướng, coi Cộng là những người 
giải thoát cho họ. 

Dân chúng được học tập chính trị, binh bị; họ được dạy cho 
cách thức làm ruộng, giữ vệ sinh, được tổ chức thành những đội tự 
vệ. Nhiều trường được mở để dạy dân cho khỏi mù chữ, làn lần có 
cả một trường Đại học ở Bảo An gồm 2000 sinh viên chú trọng nhất 
vào việc đào tạo sĩ quan cho đạo quân thứ 8 sau này. 

Nhân dân ở Thiểm Tây, rồi ở Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc thấy 
không còn họa Cộng sản nữa, mà chỉ thấy họa Nhật Bản, nhất là từ 
khi họ chiếm gản hết Hoa Bắc (1935) nên chỉ mong Quốc, Cộng 
thỏa hiệp với nhau để kháng Nhật. Hăng hái hơn cả là bọn người bỏ 
Mãn Châu về và bọn quân của Trương Học Lương. Trương được 
Tưởng Giới Thạch phái lên đóng ở Tây An để bao vây Cộng sản. 
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Thấy Cộng thay đổi khẩu hiệu “Diệt Quốc dân đảng” thành khẩu 
hiệu “Đoàø kết để điệt Nhật”, hơn nữa thấy đoàn quân của họ ở 
Thiểm Tây, Cam Túc gồm những lính cũ ở Hoa Nam còn sống sót 
sau cwộc trường hành, bây giờ hăng hái kháng Nhật, thấy vậy Trương 
Học Lương và bộ hạ, cả quân lính nữa, không thể nào tuân lệnh của 
Tưởng: “Diệt bọn đạo tặc đó trước hết” mà lén lút thương lượng với 
Cộng, cùng với Cộng lập một mặt trận thống nhất để kháng Nhật. 
Nhật cảnh cáo Tưởng rằng nếu không mau mau diệt Cộng thì Nhật 
sẽ xóa bỏ các thỏa hiệp đình chiến đã kí. 

Vậy là ngày 7.12.1936 Tưởng phải cùng với vài viên tướng và 
200 vệ binh bay tới Tây An để dò xét tình hình. Trong ba ngày 
Trương Học Lương thuyết phục ông không được. Ông ta nghỉ đêm 
trong một ngôi chùa gần Tây An. Đêm 11.12, Trương dùng 170.000 
quân để bắt cóc ông, vệ binh của ông bị bao vây, giết sạch. Ông 
không kịp mặc áo, thoát ra ngoài được, trốn trong bụi cây ở chân 
núi, sáng sớm hôm 12.12 bị quân Trương Học Lương bắt, đưa về 
Tây An®), Tin đó làm náo động toàn quốc, người ta sợ ông bị giết 
mà Trung Quốc lại có nội chiến nữa. Nhật sẽ chiếm thêm đất nữa. 
Bà Tống Mi Linh bay lên Tây An, chịu chung số phận với chồng. 

Tưởng bị giam 14 ngày. Trong thời gian đó, Chu Ân Lai, một 
nhân vật quan trọng của Cộng từ Diên An lại, bàn tính với nhóm 
“Trương Học Lương không nên giết Tưởng mà chỉ cần buộc Tưởng 
chấm dứt nội chiến để cùng nhau kháng Nhật, thả hết tù chính trị, 
đặc biệt là tù Cộng sản và tôn trọng những tự do căn bản. 

“Tưởng đành phải hứa và họ thả ông ta. Ngày 26.12 hai vợ chồng 
“Tưởng bay vẻ Nam Kinh. Trương Học Lương nhận lỗi đã không giữ 


(1) Đồng mưu trong vụ Tây An này còn có tướng Dương Hồ Thành, sau năm 1949 
Dương bị Tưởng giết cả gia đình và 2 vợ chông người phụ tá của Dương, số người 
bị Tưởng giết lên đến 9 người (BT). 
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kỉ luật, sẵn sàng chịu tội, và Tưởng đem Trương về giam ở Nam 
Kinh, nhưng đối đãi tử tế, hai mươi lăm năm sau mới thả ở Đài 
Loan. 

Vụ đó, mấy bộ sử chữ Hán (tôi có) viết cho học sinh Trung và 
Đại học miền Quốc dân đảng, đều không nhắc tới. Tôi dùng tài liệu 
của Pháp: Lucien Bianco, J.J.Brieux, Roger Lévy, và của một học 
giả Trung Hoa viết bằng tiếng Anh, Tsui Chi. 

Vụ Tây An còn là một bí mật. Người ta không hiểu Staline có ra 
lệnh cho Mao, hoặc ít nhất là khuyên Mao để cho Tưởng sống mà 
chống Nhật, ngăn bớt sức bành trướng của Nhật, có hại cả cho 
Nga ở biên giới phía đông không®). 

Tưởng bị mất mặt, nhưng ai cũng nhận rằng trước vụ đó ông 
ta có thái độ can đảm, cứ giữ đường lối tạm hòa hoãn với Nhật để 
lập lại trật tự trong nước, huấn luyện thêm quân đội đã. Ông hiểu rõ 
hơn các tướng khác sức mạnh của Nhật và thế yếu của Trung Hoa, 
Sau vụ đó ông lại tỏ ra có tư cách: Giữ đúng lời hứa miệng với 
Cộng: thả các tù Cộng sản ra®, và chuẩn bị để kháng Nhật. 

Mà Mao cũng có thái độ đàng hoàng: sẵn sàng hợp tác với 
chính phủ Dân Quốc để thực hiện những nguyên tắc của Tôn Văn 
mà Cộng sản nhận là cần thiết trong giai đoạn đó, sẵn sàng đình 
chỉ mọi hành động thù nghịch Quốc Dân đảng; giải tán chính phủ 
để cùng nhau chống Nhật. 

Vậy là Quốc và Cộng bắt tay nhau để bảo vệ chủ nghĩa dân tộc. 


(1) Theo sách Cha tôi, Đặng Tiểu Bình, tác già Mao Mao (con gái Đặng) thì trong 
vụ này có sự tham gia của Đảng cộng sản Trung Quốc mà người đại diện là Chu 
Ẩn Lai (T). 

(2) Nhưng người ta cũng không khỏi tự hỏi nếu không có vụ Tây An này thì Tưởng sẽ 
còn chịu “chìa má” ra cho tới bao giờ. 

(3) Hình như có một số ít ông cho là nguy hiểm, bị ông sai người ám sát sau khi 
được thả. 
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“Toàn dân Trung Hoa hoan hô cả Tưởng lẫn Mao. Uy tín danh vọng 
của Tưởng tăng lên mạnh. Mao được thêm cái lợi là sinh viên, kĩ 
thuật gia tới Diên An khá đông mà sự mua bán với khu của Tưởng 
cũng dễ dàng. 


F- CHIẾN TRANH TRUNG - NHẬT 


Giai đoạn I: Trung Hoa chiến đấu lẻ loi 1937-1941. 

Hai năm đầu 

Nhật biết rằng dân tộc Trung Hoa đã đoàn kết sau vụ Tây An, 
vội vàng chuẩn bị để ra tay trước. Ngày 6-7-1937, sau một vụ tập 
trận ở ngoại ô Bắc Kinh (úc này Nhật đã gần như làm chủ năm 
tỉnh tự trị ở Hoa Bắc do một thỏa hiệp với Hà Ứng Khâm, một tên 
lính Nhật không trở vẻ, Nhật đổ lỗi cho người Trung Hoa đã bắt cóc 
hắn. Mặc dâu vài giờ sau, tên đó trở vẻ rồi, Nhật cũng làm rùm lên, 
đòi quân đội Trung Hoa phải rút khỏi vùng đó. Trung Hoa không 
chịu. Hôm sau quân đội Nhật tiến qua cây câu bắc qua rạch Lư (Lư 
Câu kiêu - người Âu gọi là cầu Marco Polo) nã súng, quân Trung 
Hoa bắn lại. Chiến tranh nổ. Chính quyên buộc tướng Song Tche- 
Yuan @) phải rút về phía Nam; ông mới đầu do dự, sau vì muốn cho 
Bắc Kinh khỏi bị tan tành vì bom đạn, nên trong đêm 29-7 ông rút 
hết quân ra. Thế là Nhật chiếm được Bắc Kinh mà không mất một 
viên đạn, tự khoe rằng đã “giữ cho cựu đô cực văn minh của Trung 
Hoa đó được nguyên vẹn”... 

Bắc Kinh là một yếu điểm quân sự, đầu mối của nhiều đường 
xe lửa từ đó đưa tới Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông và Giang Tô. Nhật 
cho tiến quân ngay theo các đường xe lửa vẻ Tây An, Hán Khẩu và 
Nam Kinh. 

Họ tiến rất mau vẻ phía Sơn Đông, Sơn Tây, Tuy Viễn nhờ vài 
Hán gian hợp tác với họ. Nhưng khi họ tới Thượng Hải, bỏ bom dữ 
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đội, làm chết rất nhiều thường dân, thì họ gặp sự kháng cự mãnh 
liệt. Tưởng đưa các đoàn binh thiện chiến nhất vào đó, chặn quân 
Nhật được non ba tháng mặc dâu họ đông hơn gấp bội, lại có nhiều 
phi cơ và chiến xa. 

Sau đó Nhật chiếm Nam Kinh, cũng tàn sát dân chúng dã man 
vô cùng. Tưởng đã cho phá đê Hoàng Hà để chặn họ mà kì thực chỉ 
làm chết một triệu dân thôi. Từ Nam Kinh họ ngược dòng sông 
Dương Tử, uy hiếp Hán Khẩu, trong khi một đạo quân khác theo 
đường xe lửa để nhập với một đạo quân khác từ Bắc xuống. Họ bị 
chặn ở Đài Nhi Trang, thua một trận lớn, nhưng vì đông hơn, họ 
cũng làm cho quân Trung Hoa phải rút lui. 

Như vậy là họ làm chủ hết miễn ở phía bắc sông Dương Tử. 
Hán Khẩu, trung tâm kĩ nghệ quan trọng nhất, chỉ còn trông cậy ở 
Quảng Châu về việc tiếp tế. Nhật mới đầu ngại chiếm Quảng Châu 
sẽ đụng chạm tới Anh, nhưng sau thấy ở châu Âu, Anh nhữn với 
Đức qúa ( vụ Munich thủ tướng Chamberlain nhượng bộ Hitler 
tháng 9-1938), họ không lo nữa cứ đánh và Anh không có phản ứng 
gì cả. 

Chiếm được Quảng Châu rồi (nghĩa là chiếm được cả hai đầu 
con đường từ Bắc xuống Nam), mà con sông Dương Tử cũng bị 
Nhật kiểm soát cho nên Hán Khẩu không được tiếp tế, không thể 
giữ được; Tưởng thay đổi chiến lược: “lấy không gian đổi thời gian” 
bỏ những nơi áp lực của Nhật mạnh, nới rộng trận địa vào hậu 
phương để kéo dài thời gian mà làm cho quân địch hao mòn. 

Ông ra lệnh cho nhân dân rút ra khỏi các thành thị, để nhà 
trống vườn không mà lui vào đồng sâu rừng rậm. Ông từ Hán Khầu 
bay lên Trùng Khánh, quân đội phải gỡ hết các máy móc, phá hủy 
các cơ sở, nhà máy theo lên Trùng Khánh. 


Vậy là phía Quốc gồm từ hai triệu đến hai triệu rưỡi quân trong 
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một năm chỉ ghi được hai trận anh dũng, Thượng Hải và Đài Nhi 
“Trang, không chặn được quân Nhật, để họ chiếm hết miễn phì nhiêu, 
giàu có nhất dọc theo bờ biển. Chính Tưởng cũng đã tiên đoán 
rằng sẽ thua đậm. 

Về phía Cộng ở Diên An, đạo quân thứ VII thành lập lại sau 
cuộc trường hành, chia ra làm nhiều nhóm nhỏ tuyên truyền trong 
dân chúng. Tổ chức những đội quân du kích như thời trước ở Giang 
Tây, lan dân ra khắp các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, còn ở 
Hoa Trung thì đo qwân thứ IV mới (Tân đệ tứ) gom lại những nhóm 
Cộng sản cũ ở lại An Huy, không theo vô Diên An. Hai đạo quân đó 
dùng du kích chiến mà đánh phá ở phía sau quân Nhật. Họ can 
đảm, bên sức, lanh lợi, đạo quân thứ VIII chống giữ được Sơn Tây 
và Tây An, che chở cho chính phủ Trùng Khánh ở mặt đó, lại đánh 
lên cả Mãn Châu, Mông Cổ nữa, đạo quân thứ IV hoạt động ở miền 
Hán Khẩu và thung lũng sông Dương Tử, quấy phá quân Nhật, 
không để cho chúng yên. 

Chính người Nhật cũng phải nhận rằng sau 18 tháng tấn công, 
họ không làm chủ được trọn một miền nào cả. Hễ họ chiếm được 
một khu nào thì du kích quân bao vây họ liên. Cách vài cây số hai 
bên các đường xe lửa là khu vực du kích rồi, cầu thường bị phá, xe 
lửa bị mìn, tóm lại y như nước ta khi Pháp mới tái chiến trong những 
năm 1946-1950. 

Ngoài ra, còn phải kể một số tướng giỏi không chịu theo Tưởng 
lên Trùng Khánh, ở lại kháng Nhật ở Hoa Nam nữa. 

“Trong mấy năm từ 1938 tới 1946, Trung Hoa phải chiến đấu lẻ 
loi với Nhật, chỉ được Nga giúp thẳng cho Tưởng một số khí giới, 
một số Tưởng chia lại một phản cho Cộng. 

Khi Nhật đã chiếm cả miền duyên hải rồi, biết rằng Trung Quốc 
mênh mông quá, không sao nuốt hết được, nên tỏ vẻ hòa giải, tuyên 
bố không có tham vọng đất đai chỉ yêu cầu được tự do cư trú và 
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buôn bán ở Trung Hoa, công nhận Mãn Châu quốc... Trung Hoa 
không chịu. 

Đồng thời Nhật tổ chức việc cai trị ở nơi họ chiếm được, và 
dùng Uông Tinh Vệ lập chính phủ bù nhìn ở Nam Kinh năm 1940.0 
Uông tin như Tôn Văn rằng Trung Nhật mà thực tâm hợp tác với 
nhau thì chỉ trong một thế kỉ sẽ rất mạnh, đuổi hết người da trắng 
đi mà làm chủ cả Đông Á. 


Lên Trùng Khánh. 

“Trùng Khánh ở trên bờ sông Dương Tử, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, 
một tỉnh giàu ở phía Tây, có cánh đồng Thành Đô rất phì nhiêu, 
nhờ những công trình thủy lợi từ thời Chiến Quốc; có mỏ than, sắt, 
đông, muối (cung cấp muối cho các tỉnh chung quanh) có nhiều 
công nghiệp, nổi tiếng nhất là nghề in từ đời Tống, nhờ nghẻ in 
thịnh vượng mà nhiều người có học, và thời trước đã có nhiều văn 
thi sĩ nổi danh như ba cha con Tô Đông Pha, Tăng Củng, Âu Dương 
Tụ, 


Những năm 1938 Trùng Khánh là một thị trấn cổ, ở trên một 
ngọn đôi, thời đó chỉ có được ba bốn chục chiếc xe hơi, vài nhà xây 
bằng đá, không có điện thoại. Khí hậu rất ẩm thấp, đêm lạnh quá 
mà ngày nóng quá. Chung quanh thị trấn cũng không thể cất các 
nhà máy lớn được vì thiếu đường giao thông, cũng thiếu thị trường 
nữa. Chỉ được hai cái lợi là có lúa đủ nuôi dân, mà Nhật không thể 
dùng chiến xa tấn công được, chỉ thả bom tàn phá mỗi năm trong 
mấy tháng mùa xuân và hè thôi. 

Từ khi thế chiến bùng nổ, Pháp, Anh thua, Nhật chiếm Hương 


(1) Cuối năm 1938 Uông ở Trùng Khánh được Tưởng phái xuống Vân Nam, ở đó 
Uông dùng phi cơ trốn sang Hà Nội rồi năm 1940, bay lên Thượng Hải tiếp xúc 
với Nhật. 
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Cảng, Hải Nam, Đông Dương, rồi Thái Lan, Miến Điện, thì Trùng 
Khánh bị bao vây, cách biệt hẳn với thế giới, không nhận được 
xăng nhớt, khí giới của Anh, Mi nữa, vì con đường xe lửa Hải Phòng 
- Hà Nội - Côn Minh bị Nhật kiểm soát, rồi con đường Miến Điện - 
Côn Minh cũng bị đóng. 

Tưởng phải nuôi hai triệu quân mà chỉ trông vào thuế thân và 
thuế hàng hóa sản xuất trong miền, thì làm sao đủ được. Viện trợ 
thì như trên đã nói, cho tới năm 1941, rất ít. 

Hành chánh rất đở, không biết tổ chức, không biết kiểm soát, 
cũng không có kế hoạch nữa. Thực phẩm thiếu mà không biết làm 
thẻ hạn chế khẩu phản (carte de cationnemen†), ngoài phần gạo, 
vợ các công chức trung cấp (hạng tá trở xuống) phải sai người ở ra 
chợ tranh nhau mới mua được thịt cá... 

“Thiếu tiền chính phủ đặt ra cả trăm thứ thuế mới kì cục: /uzế 
hội hè, thuế san bằng ()) thuế che chở khỏi lạnh (?) thuế số nhà, thuế 
của sổ, thuế uê răng, uề đầu (?), thuế hối lộ (?)... lại bắt dân trồng 
thầu như trên đã nói để bán cho Nhật, và hễ thiếu tiền là in thêm 
giấy bạc, lạm phát tới mức kinh khủng. 

Kinh tế như vậy thì công chức tất phải tham nhũng, nạn hối lộ 
là nạn truyền thống của dân tộc Trung Hoa, thời này phát mạnh 
hơn hết thảy thời nào khác thành một quốc sách bắt dân gián tiếp 
trả tiền lương cho công chức. Mua quan bán chức, đi điểm, cờ bạc, 
cướp bóc..., xã hội cực kì sa đọa. Có kẻ kiêm bảy chức vụ lãnh bảy 
đầu lương, lâu lâu mới tới nhiệm sở 1-2 giờ. 

Lạ lùng nhất là không có luật tổng động viên, hễ thiếu lính là 
người ta ra ngoài đường, vào thôn quê, gặp ai bắt nấy lấy dây thừng 
hoặc dây chì cột lại thành một đoàn, đem vẻ nhốt, có khi không cho 
ăn uống nữa, rồi chẳng học tập gì cả bị đưa ngay ra mặt trận. Người 
nào không muốn đi lính thì thuê tiền cho người khác đi thay, kẻ nào 
trốn thoát được thì thôi, chẳng tìm bắt lại, tìm làm chi cho mất 
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công, lại ra đường phố mà bắt kẻ khác. Trung Quốc có tới non 500 
triệu đân mài! 

Trong số 2 triệu, 2 triệu rưỡi quân, Tưởng cũng có được một số 
quân giỏi do Đức huấn luyện sau khi Tưởng tuyệt giao với Nga, họ 
được trọng đãi, không thiếu ăn, thiếu mặc, tỉnh thần cao, như những 
đạo quân đã thắng Nhật ở Thượng Hải và Đài Nhi Trang. Nhưng 
đại đa số là lính của bọn quân phiệt sáp nhập vào quân chính phủ, 
không được luyện tập, chỉ tuân lệnh của chủ tướng của mình thôi, 
mà bọn đốc quân này Tưởng không sao cách chức, rút quyền được. 
Nếu chính phủ phát đủ lương cho quân của bọn đốc quân đó mà họ 
có thể ăn cắp được bằng cách ghi tên các quân ma, thì họ còn tuân 
lệnh, và quân của họ còn chịu chiến đấu một chút, nếu không thì 
họ hoặc ăn cướp, hoặc giao thiệp ngầm với Nhật. Số quân ma sao 
mà nhiều thế! Đâu chiến tranh Trung Nhật, Tưởng có độ hai triệu 
rưỡi quân và năm nào cũng bắt thêm lính, tới cuối thế chiến tổng số 
quân cứ tăng đều đều như vậy thì phải lên tới mười một triệu, mà 
sự thực chỉ có ba triệu rưỡi. Số quân chết vì bệnh, đào ngũ nhiều 
quá. Người ta không thèm xóa sổ những quân chết, đào ngũ, hoặc 
đưa đi nơi khác. Có nơi đáng lẽ còn 300 quân thì sự thực chỉ còn 
100. Tướng tá tha hồ làm giàu. 

Có những đoàn quân trốn qua phía Cộng, hoặc phía Uông Tỉnh 
Vệ theo Nhật. Họ đào ngũ từng đoàn, một sư đoàn lính gốc Tứ 
Xuyên, từ Bắc xuống Nam, khi vô Tứ Xuyên có 7000 người, khi rời 
“Tứ Xuyên chỉ còn 3.000. 

Là vì lính Quốc gia khổ quá, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu y sĩ 
(10.000 quân mới có một y sĩ hoặc y tá). Thiếu thuốc (kí ninh thì 
các tướng tá đem bán chợ đen), thiếu điện thoại để liên lạc, thiếu 
xe vận tải, thiếu khí giới. Ở ngoài mặt trận họ phải bắt chuột, đào 
rễ cây để ăn, gặp được một đống rác của Mi thì họ mừng quýnh. 
Người lính nào cũng bị bệnh này hay bệnh khác, sốt rét, kiết lị, 
lao, ghẻ lở... 
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Còn sĩ quan của họ đi tham quan ngoại quốc thì kẻ nào cũng 
chở từng xe cam nhông xa xỉ phẩm vẻ, giày dép, đỏ lót mình, phấn, 
nước hoa, đĩa hát, máy hát, có kẻ đeo trong mình bốn chục chiếc 
đồng hồ! 

Các sĩ quan ngoại quốc đều nhận rằng lính Trung Hoa can 
đảm có sáng kiến, lanh lợi, hễ được đủ ăn, đủ mặc, đủ thuốc men, 
được đối đãi như con người chứ không phải con thú thì chiến đấu 
còn giỏi hơn lính Nhật. Chỉ bọn chỉ huy của họ là bê bối, vô nhân 
đạo, vô trách nhiệm, làm cho chính phủ Dân Quốc suy sụp. 

Tưởng Giới Thạch biết hay không những bê bối đó? Nếu 
không biết được hết thì cũng biết được một phần. Vì những cố 
vấn Mi của ông như Stillwell đã có lần phàn nàn với ông, đòi ông 
đuổi bộ trưởng chiến tranh Hà Ứng Khâm đi. Nhưng biết mà không 
làm gì được cả. Kê có tội đều là nhóm thân tín của ông, đuổi hết 
thì làm việc với ai? Dùng ai để thay họ? Biết ai đáng tin mà dùng? 

Cho nên từ khi lên Trùng Khánh, ông không ra khỏi đinh bằng 
đá và hằm bọc sắt của ông, cứ một mình trằm ngâm suy nghĩ ra hết 
chỉ thị này đến sắc lệnh khác, chẳng cần hỏi ý kiến ai, có khi sắc 
lệnh ban chiêu trái ngược với sắc lệnh ban sáng. 

Ông rất thích nghe đĩa câw nguyên Thánh Mẫu (Avé Maria), và 
ông viết được cuốn Døsfizéøs đe la Chine (Vận mệnh của Trung 
Hoa). Tôi không thấy sách Trung Hoa nào nói vẻ cuốn này cả, không 
biết tên Trung Hoa của nó. Theo Brieux, Lévy thì trong cuốn đó 
ông đề cao những đức của Khổng học, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, (ngũ 
thường) đạo quân thân, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu (ngũ 
luân). Rồi ông đưa ra một kế hoạch kinh tế, không thiết thực chút 
nào cả. Ông bảo phải kĩ nghệ hóa Trung Quốc, phải xây dựng những 
gì. Bảy trang đặc những con số, đại khái như dưới đây: 

Xây 140.000 cây số đường xe lửa, cứ 10 năm xây 20.000 cây số, 


1 triệu cây số đường lộ 
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14 triệu tấn tàu thủy 

“Tạo 40 triệu mã lực 

9 triệu máy điện thoại 

120.000 phi cơ 

7.617.210 xe hơi (tỉnh xác thế!) 

Đào tạo 206.000 kĩ sư (tại sao không phải là 200.000 hoặc 
210.000?) 

232.500 y sĩ (tại sao lại lẻ như vậy?) 

55.000 kĩ sư. 


Ông còn đi vào chỉ tiết nữa, mỗi năm phải sản xuất bao nhiêu 
đậu xanh (Petit pois), bao nhiêu găm xe đạp ()... 

Ông dẫn lời trong kinh Lễ, trong Quản Tử, khen vua Vũ, nhà 
Hạ là kinh tế gia đầu tiên của nhân loại... Ông bàn rộng ra cả vẻ 
nhân chủng học, ngôn ngữ học, luật học. 

Ông cho in 200.000 bản ® bắt tất cả các công chức sĩ quan, 
giáo sư phải mua đọc rồi ghi lên nhận xét, kí tên, trình lên ông, bắt 
tất cả các sinh viên phải học đem ra thảo luận - Cấm chỉ trích dĩ 
nhiên giọng ông rất gay gắt khi mạt sát ngoại nhân Anh, Pháp, Mi, 
đã làm cho Trung Quốc suy vi mà ông đương phải nhờ cậy họ. Các 
công chức cao cấp đọc xong, đâm hoảng, vội lén lút thu hồi các bản 
đã phát hành, nhưng còn đâu nữa! 

Cuốn đó sau được in lại, sửa chữa rất nhiều, bày bán ở Mĩ; 
Philip Jaffe dịch ra tiếng Pháp (Amiot - Dumont - Paris, 1949) và 
phê bình. Lúc đó người Mĩ mới được đọc nó hết cảm tình với Tưởng 
và bỏ rơi Tưởng khi Tưởng thua Mao, Tưởng phải bay qua Đài 
Loan. 


(1) Có sách nói là hằng triệu bản, chắc là trong lân tái bản. 
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Ông “đổi không gian lấy thời gian”. Không gian ông đã mất 
nhiều, mà thời gian ông cũng không bỏ phí. Trong mấy năm đâu ở 
Trùng Khánh, ông không chuẩn bị được gì cả, quân đội của ông 
mất tinh thần, kĩ nghệ không thể phát triển được, mỗi ngày mỗi 
nghèo. Ông hi vọng ở Anh, Mi, Pháp cứu ông để diệt Nhật chứ tự 
ông thì không thể làm gì được. 

Khi thế chiến nổ ra, ông đứng vẻ phía Đồng minh, Nhật đứng 
về phe Trục, Anh, Pháp bị Đức đánh tơi bời tự cứu không xong. 
Còn Mi thì không muốn tham chiến ở châu Âu, chỉ giúp Anh được 
ít tàu chiến, khí giới dưới hình thức là cho vay, cho mượn, nhưng 
đồng thời cũng bán cho Nhật dâu lửa, sắt, manganèse, bông mà 
chẳng giúp được gì cho Trung Hoa cả vì Trung Hoa đã bị bao vây 
rồi. Rốt cuộc Tưởng chỉ nhận được ít tiếp tế của Nga theo đường 
Tân Cương, thế của ông mỗi ngày một yếu. 

Cộng sản ở Diên An. 

Trong khi đó, Cộng sản ở Diên An mỗi ngày mỗi mạnh. Sau 
khi thành lập mặt trận thống nhất Mao tự do hoạt động ở Tây Bắc, 
ảnh hưởng của ông bắt đầu lan ra. Tướng Lâm Bưu thắng Nhật 
một trận khá lớn, uy thế tăng lên, dân chúng theo đông. Đảng viên 
được lệnh quân Nhật tới thì phải ở tại chổ tổ chức bí mật, du kích, 
ám sát, phá đường, đánh cướp xe địch để lấy võ khí. Những khu đó 
thành khu giải phóng. Mới đâu là khu Sơn Tây, rồi lan ra thành khu 
Sơn Tây - Hà Bắc - Hà Nam. Họ chế tạo súng, lựu đạn thuốc súng, 
súng liên thanh, máy thâu thanh... Trong những khu giải phóng, họ 
tổ chức bàu cử khuyến khích phát triển kinh tế, mở các tiểu công 
nghệ. Năm 1939, họ có 500.000 quân chính qui và du kích. Dân 
quân đông hơn nhiều. Những công đó phản lớn của đệ bát lộ quân. 

Ở miền An Huy tân đệ tứ lộ quân (có sách gọi là đệ ngũ lộ 
quân) phát triển cũng rất mạnh gản như làm chủ cả miền hạ lưu 
sông Dương Tử. Khi họ mới thành lập trở lại, nông dân đem các khí 
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giới cũ đã chôn giấu lại tặng. Họ tập hợp lại rất đông, chẳng bao lâu 
quân số từ 13.000 tăng lên 30.000 rồi 60.000. Trong tám tháng họ 
đánh trên 200 trận, thu được trên 1.500 súng trường, 32 súng liên 
thanh của Nhật. 

Thấy họ phát triển mau quá, Tưởng lo ngại, coi họ mới đáng sợ 
hơn Nhật, tìm cách diệt. Và đâu tháng giêng 1941, xảy ra một vụ 
làm toàn dân Trung Hoa phẫn uất. Tưởng Giới Thạch ra lệnh cho 
họ bỏ khu vực họ đang hoạt động ở phía Nam sông Dương Tử mà 
vượt sông đó, lên phía bắc tập hợp với đạo quân thứ VII (của Cộng). 
Họ không hiểu tại sao lại bỏ khu vực đó cho Nhật chiếm trở lại, 
nhưng họ cũng vẫn tuân lệnh. Cuối 1940 họ bắt đâu lui quân, đầu 
tháng giêng 1941, ở phía Nam sông Dương Tử chỉ còn 8.000 quân 
với những cán bộ trong bản dinh, ban chính trị, y tế... Khi họ mới 
lên đường, tới một khúc hẻm trong núi thì bị 80.000 quân (của 
Tưởng) phục kích. Viên chỉ huy, Yeh Ting () bị bắt sống, Viên phó 
mất tích, 8000 người bị giết. Chính phủ Trùng Khánh làm thỉnh. 
Nhưng tờ báo Cộng sản ở đó (vì Mao đặt một phái bộ ở Trùng 
Khánh do Chu Ân Lai chỉ huy) bất chấp cơ quan kiểm duyệt, cứ 
đăng đủ chỉ tiết. Viên chủ nhiệm tờ báo bị bắt. Chu Ân Lai nhận 
mọi việc do ông cả, ông chịu trách nhiệm. Tưởng không dám giam 
Chu sợ toàn dân Trung Hoa và cả thế giới nữa cho rằng ông không 
lo đánh Nhật mà chỉ lo diệt Cộng, ông tuyên bố với thông tín viên 
ngoại quốc rằng đạo quân đó có ý làm phản, nên phải diệt. 

Một thông tín viên ngoại quốc, Archibald Kere bảo thẳng với 
một sĩ quan cấp tá của Tưởng “ Thật là một chuyện ghê tởm.” 

Từ đó mặt trận thống nhất chỉ có danh mà không có thực. Cả 
hai bên đều giữ miếng. Tưởng không nghĩ tới chuyện kháng Nhật 
nữa, lại lo bao vây Cộng. 


Giai đoạn sau, trong thế chiến 1941-1945. 
“Sáng ngày mùng 8 tháng 12-1941, đường phố Trùng Khánh 
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ồn ào náo nhiệt lên, có tiếng rao của trẻ bán báo: “Số đặc biệP”. 
“Thiên hạ đổ xô ra mua rồi tự họp nhau bàn tán. 

*..„ Cả Hội đồng quân sự hoan hỉ, Tưởng Giới Thạch sung sướng 
tới nỗi hát một điệu tuổng cổ và cho chạy đĩa hát Aré Maria suốt 
ngày. Các công chức Quốc dân đảng mặt mày tươi rói, chúc mừng 
nhau ríu rít. Họ cho đó là một thắng lợi lớn, họ chỉ mong có vậy thôi 
mong Mi đánh Nhật! A, bây giờ thì Mĩ và Nhật choảng nhau rồi! 
“Trung Hoa lại sắp hóa ra quan trọng hơn nữa. Tiên bạc và khí giới 
Mi sắp tuôn vào, Mĩ sắp cho vay và cho mượn nửa tỉ, trọn một tỉ chứ 
không phải là số tiền bản tiện như trước nữa”. 

Han Suyin (Hàn Tú Anh) - tác giả cuốn Một ø»àa hè nắng bóng 
chim ©) - lúc đó ở Trùng Khánh, đã ghi lại nỗi vui mừng của chính 
quyền Quốc gia như trên, sau khi hay tin phi cơ Nhật chỉ trong mấy 
giờ, sáng ngày 7.12.41, tiêu diệt trọn hạm đội mạnh nhất của Mi ở 
Thái Bình Dương, đậu tại Trân Châu cảng (Pearl Harbour), đảo 
Hawai2. 


Thế là Mĩ tuyên chiến với Nhật, Đức, Ý và từ nay Trung Hoa, 
Mi, Anh phải liên kết với nhau. Trung Hoa thua tức là Mĩ, Anh cũng 
thua. Trung Hoa câm chân được 20.000 quân Nhật thì đỡ cho Mi, 
Anh 20.000 quân địch. Một phi trường Trung Hoa, một xưởng chế 
tạo khí giới của Trung Hoa vào tay quân Nhật... đều thiệt hại cho cả 
Mi và Anh. 


Đầu năm 1942, Mi, Anh long trọng mời Trung Hoa vào phe 


(1) Hàn Tú Anh, Một øàa hè nắng bóng chim, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Hội Nhà 
văn, 1990, Hà Nội (1T). 

(2) Theo J.J Servan Schreiber trong cuốn Le Dớf zowdial, Paris 1980, thì Tổng 
“Thống Mi Roosevelt đã hi sinh hạm đội đó để nhử Nhật, Nhật diệt hạm đội đó 
thì dân chúng Mĩ mới phẫn uất, cho ông quyền được tham chiến bên cạnh Đông 
minh. Từ đâu thế chiến, dân Mi vẫn chỉ muốn trung lập và ông đã hứa với dân sẽ 
trung lập đề họ bâu ông trong nhiệm kì thứ ba, điều đó rất đặc biệt, chưa tổng 
thống nào được vinh dự ấy. 
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Đồng minh và xóa bỏ hết các điều ước bất bình đẳng từ trước để 
cảm ơn Trung Hoa. Bỗng nhiên Trung Hoa thành một trong bốn 
đại cường: Mi, Nga, Anh, Trung... Vẻ vang cho Trung Hoa nhất là 
cho Tưởng biết bao. 

Nhật thắng rất mau. Từ 1927, họ đã có một kế hoạch làm chủ 
Đông Á, do nam tước Tanaka, bộ trưởng bộ chiến tranh trình lên 
Nhật hoàng. Họ đã thực hiện được một phản kế hoạch đó: chiếm 
“Triêu Tiên, Mãn Châu, lấn vào Hoa Bắc, làm chủ được miền bờ 
biển Hoa Trung và Hoa Nam. 

Nay diệt được hạm đội Mi ở Pearl Harbour, họ chiếm Hương 
Cảng, Phi Luật Tân, Mã Lai, Bronéo, đánh chìm hai chiến hạm lớn 
của Anh (Repulse và Prinee of Wales), đổ bộ lên Singapour... Ở lục 
địa, họ làm chủ Đông Dương, Thái Lan, Miến Điện, tiến tới biên 
giới Ấn Độ. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại có một cuộc chiến 
thắng chớp nhoáng, rực rỡ như vậy. Cuộc chiến thắng của Đức ở 
Pháp năm 1940 không thấm vào đâu. 

Nhưng Nhật không ngờ rằng càng chiếm được nhiều đất xa 
thì sức càng yếu đi, mà sức quật cường của Mĩ trong khi đó tiến rất 
nhanh. Lại thêm nỗi tại hậu phương tức Trung Hoa, Nhật chưa bình 
định được: Trung Hoa được Mi, Anh viện trợ rất nhiều, có tướng 
Mi Stillwell làm tư lệnh tối cao cho mặt trận Trung Hoa, phụ tá cho 
Tưởng Giới Thạch. 

Thực ra, vẻ phía Dân Quốc, Nhật không có gì phải lo cho lắm, 
Tưởng vẫn theo chủ trương kẻ thù số một là Cộng, Nhật chỉ là kẻ 
thù thứ nhì, đòi Mi, Anh viện trợ thật nhiều, nhưng để dành đó 
đánh Cộng, còn việc đánh Nhật thì lơ là, để cho Mi lo gần hết. 

Năm 1942, Nhật kêu gọi Tưởng liên kết với mình diệt thực dân 
đa trắng, lập khu vực Đại Đông Á. Uông Tĩnh Vệ ở Nam Kinh làm 
tay sai cho Nhật, dụ đỗ phe Tưởng và phe Tưởng cũng có một số 
người nghe vì thấy Mĩ, Anh thua Nhật liềng xiểng. 
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Năm 1943, Quốc dân đảng dùng một thủ đoạn đại qui quyệt. 
Khi bị Nhật tấn công, nhiều đơn vị Quốc dân đảng được phép đầu 
hàng Nhật. Rồi nhiều tướng tá đào ngũ, đem khí giới qua chính 
quyên bù nhìn của Uông Tỉnh Vệ. Như vậy đỡ phải nuôi các quân 
đó, mà gởi Uông - tức Nhật - nuôi giùm rồi sau này dùng họ để đánh 
Nhật. Nhật cũng có lợi trước mắt: bớt được một số địch, thêm được 
một số quân trên mặt trận Trung Hoa, như vậy có thể rút bớt quân 
để đem chiếm đánh các nơi khác ở Đông Á. 

Có khi Nhật dùng ngay những quân đâu hàng đó để đánh Cộng, 
Tưởng càng mừng nữa: Mi không thể trách vào đâu được. 

Như vậy năm 1943, có tới 42 tướng, 70 sĩ quan cấp tá và 500.000 
quân lính quốc gia đưa qua mặt trận Nhật, giảm chiến phí cho Tưởng 
được bộn. Thủ đoạn của Tưởng đó, Prieux và Han Suyin đều chép 
theo báo Cộng, tôi không dám chắc là đúng hẳn, nhưng quả thực là 
quân của Tưởng qua Uông khá đông. 

Cũng năm đó, Tưởng tính rút quân trên mặt trận chống Nhật 
để tấn công đạo quân thứ VIII của Cộng; sau đó lại thôi, vì sợ dư 
luận quốc tế, mà cũng vì tướng của Tưởng sợ tài du kích của Cộng, 
không chịu đưa quân ra trận. 

Các quân nhân Mi thấy chính sách của Tưởng như vậy, tỉnh 
thần của tướng Quốc gia như vậy, nên bất bình, tỏ vẻ khinh ra mặt. 
Người bị tướng Stillwell chê nhất là Tưởng Giới Thạch: “Chính quyền 
Trung Hoa ở trong tay một người ngu dốt, độc đoán, bướng bỉnh, 
chỉ dùng sự đàn áp và tư sủng mà đứng được... Ông ta biết những 
sự gian lận thối nát mà không có cách nào trừ được”. 

Ở khu Cộng, tình hình trái hẳn. Những phi công Mĩ thả bom Nhật 
mà hạ xuống khu Cộng thì được tiếp đón niềm nở, săn sóc rồi đưa về 
khu Quốc, họ được thấy một đạo quân có kỉ luật, không cướp bóc của 
dân, tỉnh thần hi sinh rất cao, nên ngạc nhiên không hiểu tại sao chính 
quyền họ lại giúp Tưởng. Cộng tuyên truyền thật khéo léo. 
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Năm 1942, phó tổng thống Mi Henry A. Wallace đi tham quan 
“Trùng Khánh rồi Diên An. Khi trở vẻ, phấn khởi lắm, vì ở Diên An, 
rõ ràng là người ta hăng hái kháng Nhật. Người ta không xin viện 
trợ máy bay, xe thiết giáp, súng đại bác mà chỉ xin plastic (chất nổ), 
súng trường, bazooka. Vừa chiến đấu, người ta vừa sản xuất, để tổ 
chức hành chánh. 

Những nhận xét đó đúng, vì tôi thấy vài tác giả phương Tây 
cũng khen Cộng sản như vậy. Ở Diên An người ta có kỉ luật, có tỉnh 
thần hơn ở Trùng Khánh, không tham nhũng, và năm 1942, Mao 
chỉ dùng du kích chiến thì xin máy bay và xe thiết giáp để làm gì? 
Nhưng có lẽ đó chỉ là bề ngoài. 

Theo tập Nhật kí 1942-1945 của người Nga - Vladimirov, một 
phái viên liên lạc của Quốc tế Cộng sản bên cạnh ban chấp hạnh 
“Trung Ương Cộng sản Trung Hoa ở Diên An (Bản dịch của Hà Nội 
mất bìa) thì Mao cũng quả quyết lắm. Cộng sản Trung Hoa trước 
sau bao giờ cũng mong cho Nhật quấy phá Tưởng để Tưởng yếu 
đi. (Coi ø Mãn Châu) năm 1937, do lòng đân mong mỏi mà Tưởng 
và Mao lập mặt trận thống nhất chống Nhật, nhưng chỉ hơn một 
năm sau, mặt trận đó hữu danh mà vô thực cđ hzi bên đều giữ 
miếng nhau, lơ là việc đánh Nhật, bảo toàn lực lượng để sau sẽ diệt 
lẫn nhau, và năm 1939, họ đông tình phá sự thống nhất. Từ đó Cộng 
cũng lo đánh Quốc hơn là đánh Nhật, cũng trồng và bán thuốc 
phiện cho Nhật. Đặng Bảo Sơn là vua thuốc phiện ở khu Cộng; 
Mao cũng ngâm ra lệnh cho 7ø ## quân tiếp xúc với viên chỉ huy 
quân đội chiếm đóng Nhật... Tóm lại, cộng cũng dùng tất cả những 
thủ đoạn của Tưởng. Có lẽ chỉ kín đáo hơn thôi, người Mĩ không 
biết được. 

Năm 1944, Mi lấy lại được các đảo ở Thái Bình Dương, tính 
bao vây Nhật, Nhật vội vàng mở trước một ngã thoát, tấn công ô ạt 
“Trung Hoa, chiếm trọn Hà Nam, một tỉnh giàu nhất miên Bắc, rồi 
hai đạo quân cùng tiến theo hướng xe lửa Quảng Châu - Hán Khẩu, 
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một khởi hành từ Nam, một khởi hành từ Bắc, gặp nhau ở Trường 
Sa, cắt Trung Hoa làm hai. Họ đẹp hết quân Trung Hoa trong khu 
vực từ đường sắt đó ra tới biển. Cuối năm đó Mi mất hết căn cứ ở 
miền Đông Nam Trung Hoa. 

Ở Trùng Khánh là một cảnh hoảng loạn chưa từng thấy. Kẻ 
giàu có thì đem vàng mua vé máy bay để trốn. Trên các đường lại 
có hàng triệu người tản cư như năm 1937 chết đói, chết rét... 

Quân đội tan rã, sĩ quan chỉ nghĩ tới lợi riêng, sát phạt nhau để 
chiếm một miễn phì nhiêu; quân lính chỉ lo cướp bóc dân chúng. 

Ở Diên An dân chúng rất bình tĩnh kháng Nhật, không suy sụp 
về kinh tế; nhờ quân dân cùng chung sức nhau khai thác đất đai, 
mục súc. Thấy vậy, Nhật cho phe Quốc dân đảng không đáng lo 
chút nào cả, đem toàn lực lượng để dẹp cộng, dùng cả hơi độc. Cả 
hai bên đều thiệt hại nặng ở Hà Bắc. Chiếm được khu nào, Nhật 
tàn phá mùa màng, khủng bố nhân dân, phá hết các đồ đạc, dụng 
cụ, đốt hết lúa thóc. Có những thị trấn trên 150.000 người bị san 
thành bình địa, như thị trấn Thường Đức ở Hồ Nam®), 

Cộng sản phản công, đem những lực lượng rất hùng hậu hạ 
đồn Nhật, điệt Hán gian. Cả hai bên đều dùng chính sách khủng 
bố. Quân của Uông Tĩnh Vệ đào ngũ, qua phía cộng. Lần lần, Cộng 
lấy lại được thế mạnh, cùng nổi dậy, đánh du kích quân Nhật ở 
khắp nơi, lập được những khu giải phóng ở bờ biển để đội quân 
Đồng minh đổ bộ lên. 

Một tờ báo Nhật nhận định đúng tình hình đó, viết: “Kẻ thù 
chính của chúng ta là cộng sản. Họ biết gây ý thức quốc gia và 
quyết chiến với ta. Còn quân Trùng Khánh thì mất hết ý chí chiến 
đấu rồi”. 


(1) Tỉnh Hô Nam này năm 1941 mất mùa rồi lại bị nạn châu chấu, dân đói quá phải ăn lá 
cây, một cân lá giá năm viên. Trên đường rài rác xương người, có tới ba triệu người 
chết đói. 
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Nhưng qua 1945, áp lực của Mĩ càng ngày càng làm cho Nhật 
thêm khốn. Tháng 4, Mi đổ bộ lên Okinawa, tháng 6 chinh phục 
đảo đó. Tháng 7 giải phóng hoàn toàn Phi Luật Tân. 

Quân Trung Hoa cả hai phe biết rằng chiến tranh sắp chấm 
dứt, phấn khởi lên, phản công, chiếm lại nhiều thị trấn, phi trường 
trong các tỉnh Hô Bắc, Hồ Nam, Chiết Giang, thu lại nhiều đất đai ở 
Quảng Tây, Phúc Kiến, đồn quân Nhật qua Đông Dương và chiếm 
Môngcáy. 

Mi trút bom xuống các đô thị, trung tâm kĩ nghệ, hải cảng 
Nhật, khi Đức đâu hàng rồi, Mi càng lo giải quyết gấp với Nhật, 
ngày 29.7 chính phủ Nhật bác bỏ tối hậu thư của ba nước Mi, Anh, 
“Trung Hoa. Tối hậu thư đó thảo ra sau cuộc hội nghị ở Postdam, chỉ 
cho Nhật lựa một trong hai điều: đâw hàng bhông điều kiện hoặc bị 
tiêu diệt. 

Trong mấy tháng đó, Tưởng càng muốn lấy lòng Mi, tỏ ra tự 
do, dân chủ, thay đổi vài nhân viên trong chính quyên, dùng lại 
Tống Tử Văn mà người Mi tin cậy cho làm chủ tịch viện Hành 
chánh tức như Thủ tướng. Giao bộ thông tin cho Vương Thế _® 
một người liêm khiết được cảm tình của Mĩ và ra lệnh nới tay trong 
việc kiểm duyệt. Ông ta cho bâu lại Ủy viên hội đồng hành chánh 
và Ủy viên hội đồng giám sát. 

Phe tả hi vọng được nhiều đại biểu trong chính quyền. Nhưng 
“Tưởng đã lập sẵn một danh sách 480 ứng cử viên cho quốc dân tự ý 
gạt bỏ 20 người. Chỉ có 200 người chịu lối bỏ phiếu chỉ định đó. 
“Tưởng lại còn ra lệnh mỗi cử tri phải kí tên lên lá phiếu của mình. 
“Tới mức đó thì chỉ có vài người can đảm không bỏ phiếu, còn bao 
nhiêu tuân lệnh răm rắp. Thế là đảng của Tưởng thắng, tay sai của 


(1 Tôi không thấy chữ này trong 7 Hải và Từ Nguyên. 
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Tưởng vẫn ngồi đây trong các cơ quan từ quân đội tới đại học. 
“Toàn quốc ghê tởm trò đó. 

Rồi hai trái bom nguyên tử nổ ở Nhật, Nhật đâu hàng không 
điều kiện. 


G- LẠI NỘI CHIẾN - TƯỞNG THUA 


Hai bên chạy đua nước rút. 

Bỗng nhiên, Tưởng được cái danh là thắng Nhật cứu quốc. Sự 
thực ông chỉ đứng vẻ phe thắng Nhật thôi, nhưng dân tộc Trung 
Hoa cũng đã phải hi sinh tới 3 triệu người. 

Năm đó ông 58 tuổi (1887-1945), ngôi sao của ông lên đến cực 
điểm. Cả nước tưng bừng, mà các nhà cằm quyền Quốc và Cộng 
thì tíu tít. Tới lúc phải chạy nước rút để chiếm cho được thật nhiều 
đất “thử xem rôi đây thiên hạ 0ê ai?” 

“Theo thỏa hiệp giữa các đồng minh ở Yalta thì Nga sẽ giải giới 
Nhật ở Mãn Châu, còn từ Vạn lí trường thành trở xuống, Trung 
Hoa sẽ giải giới. Tức thì Chu Đức (tướng Cộng) ra lệnh cho quân 
đội chiếm tất cả những nơi có quân Nhật từ sông Dương Tử lên tới 
trường thành, rồi tiến lên Mãn Châu, Mông Cổ để hợp với quân 
Nga. Còn Tưởng thì ra lệnh cho đạo quân thứ VII và thứ IV của 
cộng không được dời chỗ, và ra lệnh cho Nhật chỉ được giao khí 
giới cho quân Quốc dân đảng. 

“Tưởng lại đánh điện mời Mao đến Trùng Khánh thương thuyết. 
Mao đòi những thị trấn lớn nào có khá đông Cộng sản thì bên cạnh 
thị trưởng Quốc dân đảng thêm một phó thị trưởng Cộng sản. Tưởng 
không chịu, muốn Trung Quốc là một quốc gia thống nhất, các 
tỉnh trưởng phải tùy thuộc trung ương, Mao cũng không chịu, lấy 
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lẽ rằng Trung Quốc có nhiêu miên đất khác nhau, nên dùng chính 
thể liên bang, mỗi địa phương có quyền tự trị rộng rãi. 

Sau cùng, ngưng cuộc thương thuyết, Quốc đã chiếm được 
nhiều đất rồi, muốn giải quyết bằng vũ lực cho mau. 

Trong mấy năm kháng Nhật (1938-1945) lực lượng của Quốc 
suy đi mà của Cộng thì mạnh hơn. Khi Nhật đầu hàng, Cộng đã 
làm chủ gần hết Hoa Bắc, trừ những thị trấn lớn, nhiều miền ở Hoa 
Trung và một số điểm ở Hoa Nam. Năm 1935 họ chỉ có 30.000 quân 
thì bây giờ họ có 910.000 quân chánh qui với hai triệu dân quân. 
Khi nhờ sự đồng tình của Nga, họ chiếm được Mãn Châu thì toàn 
thể số dân họ kiểm soát được là 130 triệu. Đảng viên của họ lên tới 
1.200.000. Sức mạnh của họ về quân số, ngang với Quốc rồi. Võ khí 
còn kém nhưng họ có kinh nghiệm hơn, có tỉnh thần chiến đấu, 
được lòng dân hơn. Còn về phía Quốc thì được cái danh là một 
trong tứ hay ngũ cuờng, nhưng quân đội và công chức đã mất sự 
hăng hái buổi đâu, nhiều kẻ hóa tham nhũng, mà kinh tế suy đến 
cùng cực nỗi. (Coi nạn lạm phá). 

Nhưng năm 1946, Tưởng được Mĩ giúp rất nhiều: đủ các thứ 
phi cơ phóng pháo lớn nhỏ, vận tải; hằng ngàn cam nhông, xe lửa, 
tàu chiến nữa... để chở quân đội quốc gia lên phía Bắc mà giải giới 
Nhật cho mau trước khi Cộng tới. 

Ở Hoa Trung, Cộng phải rút lên Mãn Châu, lên Tứ Xuyên. Họ 
cũng được Nga giúp đỡ nhưng ít. Nga không nhiều phương tiện 
như Mi, vả lại Nga muốn giữ lời hứa với Đồng minh Mi, Trung Hoa, 
không muốn ra mặt giúp Cộng. Có thể còn do lẽ Staline không ưa 
Mao, cho thứ cộng sản chỉ là giả hiệu (Communitme à la marga- 
rine: margarine là chất béo ở trong dầu như dâu đậu phộng chẳng 
hạn, tạm thay bơ - beurre - chất béo ở trong sữa bò), vì Mao không 
theo đúng thuyết của Marx không dùng thợ thuyền để làm cách 
mạng, mà dùng nông dân. Nông dân dù bản cố nông đi nữa thì 
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cũng còn óc tư hữu không thực là cách mạng; lại thêm cách mạng 
của Mao có tính cách quốc gia - nationaliste - chỉ giải phóng quốc 
gia thôi, thiếu tinh thản quốc tế. 

Nga chỉ giúp Mao được hai việc: 

1- Tước khí giới của Nhật rồi giao cho Mao (những thị trấn ở 
Mãn Châu thì giao lại cho Tưởng) còn các nhà máy, đường xe lửa 
thì Nga chở hết về nước để kiến thiết lại xứ sở. 

2- Phái thống chế Timochenko qua dạy cho quân đội Cộng 
cách chiếm các thị trấn lớn, các đường xe lửa, làm cố vấn cho Cộng 
trong mặt trận ở Mãn Châu và ở Hoa Nam; phái thống chế Joukov 
- người đã thắng Đức - qua huấn luyện du kích quân của Mao đánh 
những trận chỉnh chiến (hai bên dàn quân thành mặt trận). Tóm 
lại, Nga chỉ giúp về chiến thuật và võ khí giải giới của Nhật thôi. 

Vì vậy năm 1946, Quốc tiến thì Cộng phải lùi, nhưng lùi theo 
đúng một chiến lược khôn khéo, để cho quân của Tưởng yên ổn 
chiếm các thị trấn mà không kháng cự gì cả. Những thị trấn đó lần 
lần thành gánh nặng trên lưng Tưởng. 

Sức Quốc dân đảng tiêu ma lân vì phải chiếm đóng các thị trấn 
giống các đồn lũy, tự nhốt mình trong đó, các tướng tá không chịu 
ra khỏi mấy bức thành, sợ giao chiến, sợ bị phục kích, chung quanh 
Cộng sản tự do tổ chức thôn đã, khẩn hoang, trồng trọt. 

“Trong năm rút lui theo chiến lược đó, Mao dụng tâm để cho 
Hồ Tôn Nam chiếm Diên An. Biết Hỗ sắp tới, Mao rút hết khỏi Diên 
An, không để lại một chút gì. Hồ vô, thấy Diên An trống rỗng, tuyên 
bố rằng đã chiến thắng lớn. Sau đó Cộng quân nhử Hỏ đi một vòng 
lớn khắp Hoa Bắc. Hễ Hồ tới thì Lâm Bưu phải lùi. Hồ quay về thì 
Lâm đánh. Khi Hô mệt mỏi rồi, Hồng quân mới xung phong và giải 
quyết rất mau. Tháng 5-1947, Lâm Bưu dùng 300.000 quân chính 
qui với cả triệu dân quân, tấn công quân của Tưởng, bao vây Thẩm 
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Dương, Trường Xuân, Cát Lâm. Quân Quốc dân đảng chạy tán 
loạn, bỏ lại quân nhu, khí giới, xe cộ. 

Từ đó Cộng càng mạnh lên, mà Quốc càng lụn bại. Qua tháng 
9-1948 thì giai đoạn cuối cũng bắt đâu. 

Mĩ muốn hòa giải hai phe. 

Nhưng chúng ta hãy ngưng một chút để xét thái độ của Mĩ 
trong thời này đã. 

Trước khi chết, tổng thống Mi Roosevelt đặn phải rán hòa giải 
Quốc và Cộng cho kì được. Ông không ghét Trung Cộng, thấy họ 
chiến đấu vì tinh thần quốc gia và chỉ theo chính sách tân dân chủ 
mà ông cho là đúng. Truman lên thay ông, theo chủ trương của 
ông, phái tướng Marshall qua, thay sứ thần Hurley, mà hòa giải 
Quốc và Cộng. Mấy làn Marshall thuyết phục hai bên đình chiến để 
hòa đàm. Ông lại ép Tưởng Giới Thạch áp dụng hiến pháp đã thảo từ 
mười năm trước, nay sửa lại ít nhiều, trọng những tự do dân chủ. 

Tưởng phải theo, tuyên bố hết thời kì huấn chính rồi, cuối tháng 
10.1947 sẽ bầu cử quốc hội. Từ ngày 21 đến 24-10, 250 triệu dân đi 
bầu 2.971 đại biểu. 


Người ta lập danh sách và thẻ cử tri đàng hoàng, nhưng tới 
ngày bầu cử thì có người không nhận được thẻ, có người được 3-4 
thẻ và dùng tất cả, không được bầu kín, mà cử tri phải ghi tên 
người mình muốn bầu trước mặt một ông kiểm soát viên Quốc dân 
đảng, 95% dân quê không biết chữ thì có người của Quốc dân đảng 
cảm tay vẽ cái dấu thay cho tên ứng cử viên, ví dụ dấu + thay tên 
cho ứng cử viên A, dấu 0 thay tên ứng cử viên B... việc đếm phiếu 
làm kín, và hai tháng sau mới có kết quả: có 2.045 ghế thì ứng cử 
viên chính thức (của chính phủ giới thiệu) được 1516 ghế, trong số 
đó Quốc dân đảng được 1342 ghế, còn 93 ghế của đảng Dân chủ, 
81 ghế của đảng Tân Trung Hoa. 
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Đảng cộng sản không dự. 

Dĩ nhiên Tưởng được bầu làm Tổng thống: 2430 phiếu, địch 
thủ của ông là Chu Chang (?): 269 phiếu. Lí Tôn Nhân làm phó 
Tổng thống. Thủ tướng là Ông Văn Hạo. 

Marshall thấy trò bịp bợm đó của Tưởng chán nản bảo: 

“Không thể cải cách gì được với con người phản động 
(néactionnaire) đó”. Chắc Tưởng cũng chê lại Marshall là ngây thơ. 

“Trước sau, Quốc và Cộng họp nhau hai ba lần; Marshall tìm 
cách hòa giải nhưng làm sao hòa giải được? Khi Tưởng mạnh thì 
Tưởng muốn nuốt Mao, mà khi Mao mạnh thì Mao cũng muốn diệt 
Tưởng. Lẽ tự nhiên như vậy. 

Bây giờ ta trở lại cuộc tranh lừng của Tưởng uà Mao. 

Từ tháng 9.1948, Cộng ô ạt tấn công. Chỉ trong ba tháng, Lâm 
Bưu chiếm được trọn Mãn Châu. Thiên Tân, rồi Bắc Kinh bị hạ 
trong hai tuần. Hoa Bắc vào trong tay Cộng, toàn là do công của 
Lâm. 

Ông Văn Hạo từ chức Thủ tướng. Tôn Khoa vốn có cảm tình ít 
nhiều với Cộng (vì nhận rằng Mao theo đúng chủ nghĩa dân sinh 
của cha) được Tưởng cử lên thay Hạo, hi vọng thương thuyết được 
với Cộng, nhưng Mao đưa ra 8 điều kiện gắt quá. Tưởng không sao 
chấp nhận được. 

Chiếm trọn Hoa Bắc rồi, Cộng tiến xuống Hoa Nam. Ngày 
10.1.49 Tưởng đem hết lực lượng ra đánh canh bạc cuối cùng, tức 
trận Hoài Hải (Huai Hai) mà các nhà quân sự cho là một trong 
những trận lớn trong lịch sử hiện đại (có thể ví với trận Waterloo 
của Napoléon) ở khoảng 150 cây số phía Tây Bắc Nam Kinh. Chính 
Tưởng lựa địa điểm đó mặc dâu các chiến thuật gia của ông can 
ngăn, ông tung vào đó nửa triệu quân mà Trần Nghị và độc long 
tướng quân Lưu Bá Thừa chặt ra từng khúc, rồi bao vây. Một đạo 
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quân của Tưởng tới cứu, với rất nhiều khí giới nặng, nhưng khi hay 
tin Tưởng tính thả bom tiêu diệt tất cả thì quân Quốc dân đảng đầu 
hàng Cộng. Vậy là trong 4 tháng từ 9-1948 tới tháng 1-1949, Quốc 
mất non một triệu quân. Trận Hoài Hải lịch sử đó, tôi không thấy 
một sử gia nào nói tới, trừ Bianco. 

Ngày 21.1 Tưởng rút lui khỏi chính quyền, giao việc nước cho 
Lí Tôn Nhân và Hà Ứng Khâm. 

Sau đó Cộng vô Nam Kinh, (Tưởng đã dời kinh đô từ Trùng 
Khánh xuống đó mấy năm trước) Hán Khẩu, Thượng Hải, ngừng 
một chút để gom lực lượng rồi vượt sông Dương Tử. Chỉ trong hai 
ngày mà 300.000 người qua được con sông rộng 1.600 thước đó. 

Từ đây, quân của Lâm Bưu tiến như vũ như bão, còn nhanh 
hơn quân Cộng sản Việt Nam đầu năm 1975 nữa. Có ngày vượt 45- 
50 cây số. Tràng Sa đầu hàng ngày 4.8, Phúc Châu bị chiếm ngày 
17.8, Quảng Châu ngày 15.10. Rồi tới Trùng Khánh, Thành Đô, Côn 
Minh. Tàn quân của Tưởng chạy qua Đông Dương hoặc trốn ở Hải 
Nam (đảo này sau bị Mao chiếm). 

Ngày 1.10.49 Mao tuyên bố thành lập nước Cộng hòa nhân dân 
“Trung Hoa, Mao làm chủ tịch, ngày hôm sau 2.10 Nga đoạn tuyệt 
với chính phủ Dân quốc, thừa nhận chính phủ Cộng hòa Nhân dân. 
Tiếp theo là các nước cộng sản ở Đông Âu: Roumanie, Bulgarie, 
Hungarie... Ngày 21.12. Mao qua Moscow (lần đâu tiên ông ta ra 
khỏi nước) để chúc thọ thất tuần của Staline và kí một hiệp ước 
tương trợ 30 năm với Nga. Anh do dự ít lâu rồi cũng thừa nhận để 
bảo vệ quyền lợi ở Hương Cảng. 

Sau khi từ chức Tổng thống, Tưởng về thăm quê hương rồi lên 
thăm Trùng Khánh, sang Phi Luật Tân, Ấn Độ thăm thủ tướng hai 
nước đó, bà Tống Mi Linh cũng qua Mi xin giúp đỡ, nhưng không 
được một kết quả gì cả. 

Cuối 1949, Tưởng bay qua Đài Loan, mang theo vàng trong 
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kho và những bảo vật mĩ nghệ ở Bắc Kinh. Quân đội còn được 2-3 
trăm ngàn người theo ông qua đó. 

Năm 1938 ông ta khôn khéo lựa tỉnh Tứ Xuyên để trốn. Lần 
này ông cũng sáng suốt, lựa Đài Loan ở trong hệ thống chiến lược 
của Mi. Mi sẽ không bỏ nó, tức không bỏ ông. 

Mới ba năm trước, ông ta được toàn dân hoan hô, ngưỡng mộ 
thì bây giờ bị 85% dân chúng (theo Han Suyin) từ bỏ, oán ghét đến 
xương tủy. Mi đã bỏ vào Trung Hoa bao nhiêu tỉ đô la, còn bị ghét 
hơn nữa. Phong trào bài Mi phát sinh từ tháng giêng 1947 trong 
giới sinh viên. Nguyên nhân là “tụi Mi đi tới đâu là mở ổ điếm tới 
đó. Họ là một đạo quân chiếm đóng, hành động như một đạo quân 
chiếm đóng... Cái gì họ cũng có quá nhiêu, họ bán số thừa thãi để 
lấy tiền... Có một số đàn bà giao thiệp với họ để kiếm son bôi môi, 
hàng lụa, vớ nilông, thức ăn. Họ mua quịt, hành hạ kẻ nào họ không 
ưa. Thành phố nào cũng hóa ra thối tha. Mọi người đều ghét họ, cả 
những người rút rỉa tiền của họ... Họ muốn làm gì thì làm, chửi 
người ta, đấm đá cu li, buộc cu li phải chạy đua như bây thú vật” 
(Han Suyin trong Một „àa hè nắng bóng chỉ). 

Chính quyền Mi không thấy rằng hễ viện lẽ giúp một chính 
quyền thối nát mà đưa quân vô nước đó thì chỉ làm cho chính 
quyền đó mau sụp đổ, vì như vậy là làm cho nỗi bất bình của dân 
chúng tăng lên, rồi đồng hóa Mi với chính quyền đó. Họ đã phải 
cay đắng thua ở Trung Hoa mà không rút ra được một bài học, 
lầm lẫn trở lại ở Việt Nam trong những năm 1965-1974, cảnh Han 
Suyin tả ở trên, tôi cứ ngỡ rằng đã đọc trên một tờ báo nào ở Sài 
Gòn mấy năm đầu 70. 

Học giả nào ở Tây phương cũng nhận rằng Tưởng có nhiều 
đức, có tư cách. 


Tại sao Tưởng thua? 
Từ đời Tống hay trước nữa, Trung Hoa đã rất nghèo, mặc dù 
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rất văn minh. Mỗi lần lụt lớn rồi hạn hán thì dân chết hằng ức hàng 
triệu người. Cảnh nông dân phải bán vợ đợ con, đã có vài ba đứa 
con rồi mà sinh thêm con gái thì nhận nước cho nó chết hoặc bỏ ở 
bờ sông, lề đường, những cảnh đó xảy ra rất thường. 

Nạn đói kinh khủng nhất xảy ra ở miền Sơn Tây Thiểm Tây 
năm 1878 - 1879: Có tới từ 9 đến 13 triệu người chết đói. Dân các 
miễn khác đỡ hơn, nhưng dân bất kì miền nào cũng lo đói: Tới gần 
đây mà ở Phúc Kiến người ta còn chào nhau: “Ăø e0: chưa?(1)” 

Năm 1406 đã có những sách kể trên 400 thức ăn thay lúa gạo, 
như món bánh tráng làm bằng cây bông vải, cây gai, có thứ miến 
(bún riêu) làm bằng bột đá nghiền thật nhỏ, trộn với đất sét, vỏ cây, 
rễ... Năm 1946, những sách đó đã được in lại, như vậy có nghĩa là 
tình trạng chưa được cải thiện gì nhiều. 

Hễ đói quá thì không còn lễ nghĩa, nhân đạo gì cả. 

“Truyện thứ nhì do các nhà truyền giáo Mi kể lại: Một thiếu 
niên nhà nghèo quá, cha mẹ bán cho một gia đình không con. Sáu 
năm sau gia đình này sanh được một đứa con trai, bèn đuổi đứa 
con nuôi đi. Nó lang thang đi xin ăn cả tháng trong miền, chỉ còn 
xương bọc da. Cũng chỉ vì nghèo quá mà không còn chút tình người. 

“Truyện thứ ba: Một nông dân mới bị bắt lính không biết kỉ luật 
nhà binh bị lính canh kêu lại, chỉ vì trả lời trễ mà bị một viên đạn 
vào phổi. 

“Trung Hoa là xứ của đạo Khổng, một đạo rất nhân ái, mà người 
ta tàn nhẫn như vậy, coi đời sống nông dân không bằng đời sống 
một con trâu, một con ngựa... 

“Theo Han Suyin (trong sách đã dẫn) 2 tuy theo Tưởng Giới Thạch 


(1) Nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914 - 1987) có một truyện ngắn vẻ các Hoa kiều ở 
Việt Nam có tên Ăø cơ chưa rất càm động. 
(2) Cuốn Ưz éfé sms oiseaw+. (Một mùa hè vắng bóng chim) 
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ở Trùng Khánh, có lần nông dân bị bắt làm xâu giữa mùa cấy hay 
mùa gặt, nên nổi loạn. 2000 người bị giết. Làn khác 6.000 nông dân bị 
bắt lính đưa lên Tây Bắc tới nơi thì chỉ còn có 700 sống sót. 

Chúng ta đã biết năm 1938, Tưởng cho phá đê Hoàng Hà để 
chận quân Nhật, Nhật không bị chặn, mà một triệu dân chết vì lụt. 

Chính Han Suyin đêm tối đi đỡ đẻ cho vợ một phu xe. Họ ở 
trong một cái chòi cất trên lẻ đường. Sản phụ nằm trên một tấm 
ván kê lên mấy cục đá giữa một chỗ nhơ nhớp, hôi thối. Không có 
một ngọn đèn, đứa nhỏ sanh ra, không có một cái tã để quấn. Han 
Suyin phải cho họ một chiếc khăn bông để quấn nó. 

Cũng theo Han Suyin, ở Tứ Xuyên cứ hai người thì có một người 
nghiện. Chưa bằng một lần bà đi qua ở miền Quí Châu: làng có vài 
ba trăm nóc nhà, nhà nào cũng tiêu tụy sắp đổ nát, và người dân 
nào cũng nghiện, y như những bộ xương biết đi. Bà thương hại 
đồng bào của bà “sống 0 loài uật trên một non sông tuyệt đẹp”. 

Lời đó khiến tôi nhớ lại cảm tưởng của tôi lần đâu tiên coi một 
tấm hình kéo ghe chụp vào khoảng sau 1940, in ở trang 384 cuốn 
East Asia - The Modern transformation (19658) hai chục người sắp 
làm hai hàng. Người nào tay phải cũng nắm kéo một sợi dây, vai 
trái quàng vào sợi dây để lôi. Họ cúi gập làm đôi, mặt gằm xuống, 
bàn tay trái chấm đất. Ở trên nhìn xuống chỉ thấy hai dẫy lưng trần, 
không nhận kĩ thì tưởng là lưng một bày cừu. Han Suyin còn kể 
nhiều cảnh thương tâm nữa, tôi không thể chép hết được. 

Đời sống của họ nhục nhã, điêu đứng như vậy mà Tưởng Giới 
“Thạch không lo cải thiện cho họ, thì họ ùn ùn theo Mao là phải. Tới 
khi chính quân đội của Tưởng thiếu ăn, thiếu thuốc uống, cũng bỏ 
“Tưởng nữa thì Tưởng sụp đổ tức thì. Đó mới là nguyên nhân chính, 
còn những nguyên nhân khác: Tưởng vô tài, bất lực, tay sai của 
Tưởng tham những... chỉ là phụ. 


129 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG III 


TRUNG HOA CỘNG SẢN 


A- ĐẢNG VÀ HIẾN PHÁP NĂM 1954. 


Thành phản của đảng 

Năm 1927, sau khi các cuộc nổi dậy của thợ thuyền thất bại ở 
các thị trấn, Mao Trạch Đông quyết dựa vào nông dân, vì theo ông, 
ở Trung Hoa nông dân chiếm 80-90% dân số, không có họ thì cách 
mạng không thể thành công được. Thời đó ông nghĩ rằng lực lượng 
cách mạng phải gồm 70% nông dân, 30% thị dân và quân đội. 

Sau ông thấy chủ trương đó sai (khi in lại tác phẩm của ông, 
ông bỏ đoạn đó đi). Không có thợ thuyền (vô sản) hướng dẫn thì 
nông dân không làm được gì cả, mà thợ thuyền không có một tổ 
chức tiến bộ?) - tức Đảng cộng sản - hướng dẫn thì cũng không 
thành công. Cho nên năm 1945 ông bảo “Đảng cộng sản chúng tôi 
bao giờ cũng giữ quan điểm vô sản”. 


(1) Thành phân tiến bộ đó, bất kì trong đảng cách mạng nào, mới đầu cũng là giới trí 
thức tiểu tư sản. 
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Năm 1949, khi cộng sản chiếm các thị trấn rồi, Ủy ban trung 
ương của Đảng quyết định thay đổi trung tâm hoạt động của Đảng, 
rán tăng thành phản vô sản lên. Năm 1954, riêng ở Thượng Hải - 
“Thành phố công nghệ lớn hạng nhì Trung Quốc - có hằng ngàn thợ 
nhà máy được vô Đảng. Nhưng vai trò của nông dân vẫn quan 
trọng. Những giai cấp khác mà “tiến bộ”, nghĩa là chấp nhận quan 
điểm vô sản thì cũng được vô đảng. 


Qui chế: 

Qui chế của đảng được vạch rõ năm 1956, đại khái như sau: 

Đại hội toàn quốc được bầu trong kì hạn 5 năm, và theo lí thuyết, 
mỗi năm họp một lần để quyết định chính sách, đường lối của Đảng. 
Đại hội bầu Ủy ban trung ương - cũng trong 5 năm gồm 98 ủy viên 
chính thức và một số dự khuyết. Chủ tịch là Mao Trạch Đông. Ủy 
ban trung ương lại bâu “bộ chfnh trị” gồm 19 ủy viên. Bộ này quyết 
định về hoạt động của Đảng và đời sống của toàn quốc. 

Bộ lại cử ra bảy ủy viên đứng đâu vào ủy ban thường trực của 
bộ. Họ có quyền tối cao. 

Ở cấp tỉnh, huyện, các hội nghị và ủy ban cũng tổ chức như 
trung ương. 

Điểm này rất quan trọng: Các tổ chức của Đảng chỉ huy các tổ 
chức quốc gia, từ trên xuống dưới. Chủ tịch hội đồng quốc gia (tức 
như Tổng thống ở các nước Mĩ, Pháp), chủ tịch hội đông bộ trưởng 
(tức như Thủ tướng) phải theo lệnh của ủy ban trung ương Đảng, 
của bí thư Đảng. Ở tỉnh, huyện, ủy ban hành chánh phải theo lệnh 
của bí thư đảng bộ tỉnh hay huyện. Tổ chức đó y hệt Nga, mà Việt 
Nam cũng vậy. 


Ý thúc hệ 
Vẻ ý thức hệ Mác-xít chúng ta chỉ cần nhớ mấy điểm này: 
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~ Giai cấp đấu tranh là hiện tượng thời nào cũng xảy ra từ xưa 
tới nay, muốn vô đảng thì phải chấp nhận quan điểm đó; phải quyết 
tâm diệt các giai cấp thù địch, tức: Bọn đế quốc, đại điển chủ, quan 
liêu... Như vậy là có lập trường giai cấp. 

— Thiểu số phải phục tùng đa số. Khi thảo luận về một vấn đẻ 
thì đảng viên có thể đưa ý kiến riêng của mình, bênh vực nó, nhưng 
khi đa số đã quyết định rồi thì dù ngược với ý kiến của mình, mình 
cũng phải theo triệt để, có vậy đảng mới thống nhất, mới mạch lạc 
được. 

- Quan niệm tự do của những người không phải Mác~xít là tự 
đo giữ quan điểm ý kiến của mình, đối với người Mácxít, trái lại, 
chỉ được tự do phát biểu quan điểm Mácxít thôi. 

Cấp bậc, quyền hành 

Cộng sản có mục đích diệt tất cả các giai cấp thù địch; khi diệt 
xong thì trong xã hội chỉ còn người cộng sản, không còn giai cấp 
nữa, do đó không còn giai cấp đấu tranh nữa. Nhưng trong giai 
đoạn hiện tại chưa có thể có bình đẳng được, không thể ai ai cũng 
có quyên và hưởng lợi như nhau được; vẫn còn phải theo nguyên 
tắc, làm theo khả năng mà hưởng theo công việc của mình, quan 
trọng nhiều hay ít, theo sức của mình làm được nhiều hay ít. Nghĩa 
là vẫn có nhiều cấp bậc. 

Ở Trung Hoa có bảy cấp bậc: 

1. Trên cùng là bộ chính trị (Polit-buro). 


2. Rồi tới những người nắm những chức vụ quan trọng nhất: 
chỉ huy Đảng ở địa phương, chỉ huy quân đội, ủy viên chính trị 
trong quân đội... 


3. Bí thư Đảng ở tỉnh, chỉ huy các cơ quan quân chúng... 
4. Các nhà chuyên môn, kĩ thuật gia. 
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5. Công chức ở tỉnh, cán bộ trung cấp, hạ cấp. 

6. Quản chúng gồm: lính tráng, thanh niên, hợp tác xã viên... 

7. Cuối cùng là hạng hoàn toàn không ở trong một tổ chức nào 
cả, số người trong hạng này mỗi ngày một giảm đi. 

Tuy chia làm 7 cấp như vậy, nhưng trong mỗi cấp cũng chia 
làm hai ba bậc nữa, mỗi bậc được đãi ngộ khác nhau, có những 
quyên lợi khác nhau, về lương bổng, nhà cửa, nhu yếu phẩm, y 
phục, thuốc thang v.v... Tôi chỉ xin kể một thí dụ: có dưỡng đường 
riêng cho cấp 1, cho cấp 2, cho cấp 3 v.v...; trong mỗi cấp, có phòng 
riêng, thuốc riêng cho hạng quan trọng nhất, hạng quan trọng vừa 
vừa, kém quan trọng; thức ăn cũng tùy hạng mà phân phối... 

Simon Leys trong cuốn Øøzbzøs Chizøises (Union générale 
đéditions Paris - 1977) bảo thời Xưâø 7w (thế kỉ thứ VI tr. TL) theo 
sách Tủ tuyên , Trung Hoa chỉ có 10 giai cấp, mà thời nay ở Trung 
Hoa có tới 30 giai cấp (trente classes), mỗi giai cấp có những đặc 
quyên riêng. Chế độ đó có từ 1956. 

Khi tiếp khách ngoại quốc, các cán bộ của Mao hỏi tỉ mỉ về 
chức vụ, địa vị của mỗi người khách để họ quyết định phải phái ai 
tiếp cho xứng, tiếp cách nào.... và khi in hình đăng báo thì phải tính 
xem hình sẽ lớn nhỏ ra sao, có những nhân viên nào đăng chức 
tước và tên các nhân viên đó theo thứ tự nào v.v... Rắc rối vô cùng. 
Âu Mi đâu có chú ý tới điều đó, nhưng ở Trung Hoa nhân viên nào 
coi về nghỉ lễ mà sơ suất trong việc đó thì có thể bị “chỉnh” gắt gao, 
“kỉ luật” nữa. 

Chưa thể có bình đẳng được, và trong khi làm cách mạng để 
tiến tới bình đẳng, thì phải bất bình đẳng hơn thời phong kiến nữa. 
Có vậy kẻ dưới mới sợ người trên. Vả lại sức sản xuất còn kém, 
nước còn nghèo thì không thể nào cho mọi người hưởng thụ như 
nhau được. Phân phối theo 30 giai cấp như Trung Hoa chính là 
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“công bình” đấy, công bình như lối chia thịt của Trần Bình đời 
Hán®), Các nhà cằm quyên Trung Hoa rất thuộc sử. 

Chỉ li quá, nhưng một xã hội mà được thật công bình như vậy, 
không có đấu tranh mà chỉ có ganh đua thì cũng là một xã hội tốt 
rôi. 

Cán bộ 

Trung Hoa đã nhiều lần ở đời Hán, Tống, cả đời Thanh nữa, 
(Thái Bình Thiên quốc) làm những cuộc cách mạng gần như cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng đều thất bại do nhiều nguyên nhân, 
thiếu ý thức hệ, thiếu tổ chức, thiếu phương tiện thông tin, chuyên 
chở..., quan trọng nhất là thiếu cán bộ. 

Năm 1949, khi đã chiếm hết non sông rồi, Mao phải đào tạo 
thật gấp rất nhiều cán bộ. Ở các thành phố, họ có sẵn một số cán bộ 
phiến động, tuyên truyền ở các xưởng, các trường, còn ở thôn quê 
họ phải dùng những thanh niên có khi rất trẻ, dạy gấp trong vài 
tháng, năm sáu tháng tại các trường: “Đại học cách mạng”; bọn đó 
không cần không hiểu lí thuyết, miễn can đảm siêng năng, hăng 
hái, tận tâm, tin ở tương lai, ở Đảng là được rồi. 

Người ta tung mấy trăm ngàn cán bộ như vậy vào thôn quê để 
dạy dân, sách động, tuyên truyền. Về ý thức hệ, họ chỉ biết lặp lại 
một số từ ngữ: Xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giai cấp, phản phong, 
phản đế, lao động là vinh quang... mà họ không hiểu hết ý nghĩa. 

Nhiệm vụ đâu tiên của họ là tạo một không khí sôi nổi, lập hội 
để bản dân đòi hỏi công bằng xã hội, nhận định được đâu là kẻ thù, 


(1) Tràn Bình thời hàn vi, làm tên mõ, giữ việc chia thịt trong làng, được mọi người 
khen là khéo: hương chức cao thì được phân lớn, nhỏ được phản nhỏ, không ai 
kêu ca. Trản Bình bảo: Bình tôi mà được giúp nước thì cũng như uậy không khó 
gì. Sau giúp Hán Cao Tổ, rồi làm tới tê tướng. 
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rồi phát lòng căm thù. Họ đi từng nhà, sống với bần dân, giúp đỡ 
dân trong công việc đồng áng. 

Họ nói, nói suốt ngày, để nhồi vào đầu óc dân những từ ngữ 
mới những tư tưởng cách mạng; tổ chức các hội hè, có vũ, hát; thu 
thuế, quyên tiên... Còn trẻ quá, thiếu kinh nghiệm, lại tự cao, tự 
phụ, họ nhiều khi lầm lẫn, làm sai đường lối của Đảng, nhưng Đảng 
tha thứ cho hết, miễn là họ trung thành, rút họ về thị xã cho học 
thêm một khóa bổ túc; cùng lắm thì bắt họ tự kiểm thảo trước nhân 
dân. 

Làm việc trong ít năm, nếu họ tỏ ra đắc lực thì được vô Đảng, 
với một số điều kiện dưới đây: 

— Quyết tâm hi sinh đời mình cho cách mạng; 

— Chấp nhận kỉ luật của Đảng, Đảng sai làm gì cũng phải làm; 

— Chí công, vô tư, nghĩa là đặt quyên lợi của nhân dân tức của 
Đảng, trên quyền lợi cá nhân; 

— Tự kiểm thảo và để cho đồng chí kiểm thảo; 

— Học thêm để hiểu học thuyết Mác-Lê và tư tưởng Mao Trạch 
Đông... 

Đảng nhờ thống nhất, đoàn kết mà sống được, vì vậy như trên 
tôi đã nói, thiểu số phải triệt để phục tùng đa số. Đảng hội họp rất 
thường để cùng nhau quyết định đường lối. Nguyên tắc rất tốt, 
nhưng lần lần nhược điểm xuất hiện: Cả những việc nhỏ nhặt, người 
ta cũng không dám lãnh trách nhiệm, cũng họp nhau đề bàn rồi lấy 
đa số, do đó công việc tiến rất chậm, mất thì giờ của mọi người và 
nhiều người chán nản, nói cho xuôi để có đa số mà mau chấm dứt 
buổi họp: 

“Thêm nhược điểm này nữa: một chính quyên độc tài, muốn có 
đa số thì rất dễ (coi vụ Cách mạng văn hóa ở sau), đa số đó không 
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có ý nghĩa gì cả, mà rốt cuộc đa số phải phục tùng thiểu số, trái hẳn 
với nguyên tắc) 

Hiến pháp 1954 

Quốc hội họp năm 1954 ở Bắc Kinh gồm 1.226 đại biểu của 
toàn quốc (25 tỉnh: 18 tỉnh Trung Hoa với các tỉnh Nội Mông tự trị, 
Tây Tạng...) có cả đại biểu các dân tộc thiểu số, đại biểu Hoa kiểu 
hải ngoại nữa. 

Họ họp để phê chuẩn Hiến pháp. Hiến pháp 1954 có lẽ là hiến 
pháp thứ 10 của Trung Hoa từ năm 1911, nhưng các hiến pháp 
trước chỉ có trên giấy tờ, không được thi hành, hoặc chỉ được thi 
hành trong một thời gian ngắn mà cũng không được quốc dân 
thừa nhận. Đảng cộng sản Trung Hoa cho rằng chỉ có Hiến pháp 
1954 của họ là quan trọng nhất, thực sự là hiến pháp được “toàn 
đân chấp nhận”. 

® Đoạn mở đầu tuyên bố đã thắng đế quốc, phong kiến; tin 
tưởng sẽ diệt được sự bóc lột và sự nghèo khổ, và sẽ giữ tình thân 
hữu bất diệt với Liên Xô (nhưng chỉ bảy tám năm sau, tình đó đã 
tiêu tan). 

® Đoạn về các hình thức phương tiện (mình gọi là thành phân) 
sản xuất, hiến pháp ghi: Có tài sản quốc gia, tức tài sản công cộng; 
tài sản hợp tác xã, tức tài sản chung của lao động, tài sản riêng của 
cá nhân lao động; tài sản tư bản. 

Vậy là có 4 thành phản; vẻ thành phản cuối, tôi muốn được biết 
thêm chỉ tiết, nhưng không kiếm được tài liệu. 

s Quốc hội dân bảu, theo lí thuyết, có quyền tối cao, nhưng 
trong thực tế, chỉ xác nhận những quyết định mà Đảng đã đề nghị 
với Quốc hội thôi. 

® Điều này dễ hiểu. Giai cấp vô sản (có thể nói là toàn dân) đã 
trao quyên lãnh đạo cho Đảng, thì Đảng quyết định hết, Quốc hội 
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không thể có quyên quyết định được, chỉ là một hình thức cho có 
vẻ dân chủ thôi. 

Quốc hội mỗi năm chỉ họp một lản, nhưng bầu một Ủy bzø 
thường ự có quyên tuyên bố chiến tranh khi Quốc hội không họp. 

Chủ tịch Quốc hội đâu tiên là Lưu Thiếu Kỳ với 13 phó chủ tịch, 
trong số này có bà Tôn Văn và Đạt Lai Lạt Ma (Tây Tạng). 

Ủy ban thường trực “trùm lên” hội đồng Bộ trưởng. 

Trung Hoa khác Nga ở điểm có thêm một chủ tịch Hội đồng 
quốc gia (như tổng thống tại các nước tây phương) và không có 
chế độ liên bang. 

€ó tòa án tối cáo của nhân dân, lại có viện kiểm sát tối cao của 
nhân dân, nhưng không có bộ luật. Vì luật pháp thay đổi hoài tùy 
theo chính sách của Đảng, có khi tùy theo từng miền nữa, không 
thể lập thành pháp điển được. Nga mấy năm trước đây (khoảng 60 
năm sau Cách mạng 1917) mới có bộ luật, Trung Hoa hiện nay 
chắc vẫn chưa có; Việt Nam ta thì mới dự định thảo một bộ luật. 

Ở Trung Hoa cũng như ở mọi nước Xã hội chủ nghĩa, chỉ có 
một đảng, đảng Cộng sản, được cảm quyên; các đảng khác như 
Quốc Dân đảng, Dân Chủ đảng... tuy có danh mà không có thực. 
Không có đảng đối lập. 

“Tóm lại, Đảng và chính quyền móc với nhau rất chặt chẽ, đều 
bị một nhóm người chỉ huy; nhóm người này nắm hết các chức chủ 
tịch Đại hội đảng, Ủy ban trưng ương, bộ Chính trị. Đó là về phía 
Đảng, còn về phía chính quyên thì nắm hết các chức chủ tịch, phó 
chủ tịch hội đồng Quốc gia, hội đồng Bộ trưởng, Quốc hội, hội đồng 
Quốc phòng 0... 

Ở các cấp dưới cũng vậy: Một đảng viên vừa làm bí thư đảng, 


1) Tôi không rõ họ có viện Thanh tra tối cao như Việt Nam ta không. 
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vừa làm chủ tịch ủy ban nhân dân, vừa làm tư lệnh quân khu... 

Người nào không ưa chế độ thì chê nó là một bộ máy gồm 
nhiều bánh xe lớn nhỏ, hết thảy đều quay một lượt nhờ một cái 
moay ơ (moyeu: trái thơm) rất nhỏ. Người nào ưa chế độ thì bảo 
những đảng nhỏ (như Quốc Dân đảng, Dân Chủ đảng...) vẫn có 
một chút ảnh hưởng... Nhưng ai cũng phải nhận rằng bộ máy đó 
chạy rất tốt: lắp xong nó rồi thì các đảng viên chủ chốt nắm chặt 
được toàn dân, miễn là Đảng phải đoàn kết. Khi có sự chia rẽ trong 
Đảng (coi vụ Cách mạng Văn hóa ở sau) thì nước loạn. 

Từ thời nào tới giờ, một nhà độc tài chỉ cần có một nhóm sáu 
bảy người tay chân, thật trung tín; nhóm đó lại có sáu bảy chục tay 
chân; bọn sáu bảy chục tay chân này lại sai bảo sáu bảy trăm kẻ 
được chủ chia cho những quyên lợi nào đó... cứ như vậy, lằn làn 
xuống đến hang cùng ngõ hẻm, và rốt cuộc có hàng triệu kẻ làm 
tay sai cho một nhà độc tài, mà hàng chục hằng trăm triệu dân phải 
cúi đầu tuân lệnh. 

Dĩ nhiên nhà độc tài phải cho bọn tay sai từ cao tới thấp đó 
được hưởng những quyền lợi nhiều ít tùy địa vị, chức vụ, như vậy 
họ mới trung thành. 

Nhà cảm quyên cộng sản Trung Hoa phân chia ra ba chục gi 
cấp quyền lợi khác nhaw, quả là sáng suốt. 

Nhưng cũng phải làm được gì cho dân nhờ, ít nhất cũng phải lo 
cho dân đủ ăn đủ mặc thì cái ngôi của mình mới vững được. Gương 
của Tưởng Giới Thạch còn đó. Trung Hoa có một câu rất hay: Dâø 
nh nước, nhà cầm quyền nh chiếc thuyền. Nước đỡ thuyền, nhưng 
cũng lật tp được thuyền. 

Nhà cằm quyền Cộng sản hiểu điều đó nên khi dân bị ép quá 
muốn bùng lên thì họ sửa sai liên. Mềm nắn rắn buông đó là nghệ 
thuật cằm quyền. 
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Các nhà chỉ huy -Mao và đồng chí 

Mao Trạch Đông. (Coi lại những trang trên). 

“Trong cuộc TYường hành 1935 Mao tỏ ra bình tĩnh, cương quyết, 
kiên trì, có tư cách một nhà lãnh đạo và được đồng chí nhận là thủ 
lãnh, nhưng vẫn có một số người chống đối đường lối của ông, mãi 
đến 1945 ông mới hoàn toàn thắng hẳn. 

Bà vợ thứ nhì con thảy học của ông, bị Quốc Dân đảng giết 
năm 1938, ông cưới người thứ ba, bà này sau qua Nga ở; ông cưới 
người thứ tư, một đào hát tuổng và hát bóng ở Thượng Hải, bỏ 
nghẻ, theo Đảng từ 1933, để “đóng trò cho nhân dân coi” ở Diên 
An. Bà này hiện nay còn sống0, 

Suốt đời, Mao chỉ ra khỏi nước có hai lân: đều qua Nga. Ông 
đọc sách Anh cũng dễ dàng như đọc sách Trung Hoa; có óc tò mò, 
gặp người ngoại quốc nào cũng hỏi về tình hình thế giới. 

Mỗi khi qua một giai đoạn mới ông thảo một diễn văn để vạch 
đường lối phải theo, cả về chính trị lẫn văn hóa 2. Những diễn văn 
đó gom lại, in thành một tập dày, người thì không tiếc lời khen (như 
Brieux), người thì cho là lí thuyết không có gì sâu sắc, chỉ đặc biệt 
ở tính cách thực tiễn thôi. Ông cũng làm thơ nữa, thơ luật và nhiều 
sách dẫn bài “7wyếf”, ông tả cảnh Hoa Bắc nhìn từ phi cơ xuống, 
khi ông rời Diên An lại Trùng Khánh để thương thuyết với Tưởng 
Giới Thạch. 

Cho tới khoảng 1960 ông được các đồng chí kính trọng, sau 
đó, trong “bước nhảy vọt” và vụ “cách mạng văn hóa” ông mới bị 
chống đối và tính tình ông thay đổi, hóa ra độc tài nham hiểm tàn 
bạo, ngoan cố. 


(1) Sách này tác giả viết năm 1982 nên bảo bà Giang Thanh “còn sống” (BT). 
(2) Như khi mới chiếm trọn Trung Hoa, ông thảo diễn văn “Tân dân ch”. 
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® Chw Đức lớn hơn Mao 6 tuổi, sanh năm 1887, trong một gia 
đình đại điển chủ ở Hoa Nam. Học hết trung học, ông vô trường võ 
bị ở Vân Nam, trường này dạy theo phương Tây. Năm 1916 ông chỉ 
huy một lữ đoàn tấn công Viên Thế Khải, rồi về sống một đời công 
chức giàu có, với nhiều nàng hầu ở Vân Nam. Ngoài thuốc phiện, 
ông ta còn nghiện đọc sách, nhờ vậy mà hiểu được nhiều vấn đề 
chính trị và xã hội trong nước. 

Khi hiểu rõ, ông quyết tâm theo phong trào mới, đuổi chín cô 
nàng hầu đi, cho mỗi người một số tiên khá lớn để nuôi con, rồi ông 
lên Thượng Hải, xin gia nhập Quốc Dân đảng. Thấy cái điệu bộ 
nghiện ngập, già trước tuổi của ông, người ta khinh ông. Ông nhất 
định cai và cai được, năm 1922 xin gia nhập đảng Cộng sản, được 
phái qua Đức học Võ bị. Ở Hanovre (Đức) ông thành lập một tổ 
cộng sản. Chính quyên Đức bắt giam ông hai lần rồi trục xuất ông. 

Ông qua Pháp, kết bạn với Chu Ân Lai, rồi qua Nga, năm 1926 
về Trung Hoa, được làm ủy viên chính trị trong quân đội, kế đó làm 
hiệu trưởng trường võ bị Nam Xương, một chi nhánh của trường 
Hoàng Phố. 

Năm 1927, khi Tưởng Giới Thạch thanh trừng đảng Cộng sản, 
Chu Đức chống lại Tưởng, cùng với đoàn quân của ông, tiến vào 
miền Giang Tây - Quảng Đông hùng cứ một phương. Tại đó ông 
nghiên cứu chiến thuật của Nga để áp dụng vào hoàn cảnh Trung 
Hoa, thành một trong những lí thuyết gia giỏi nhất về du kích chiến 
hiện đại. Năm 1931 ông được đảng bàu lên tổng tư lệnh Hồng quân, 
và giữ hoài chức đó. 

Sống rất giản dị, chỉ huy 2 triệu quân mà không đeo một dấu 
hiệu nào cả. Trực tính tới mức thô bạo, nhưng lòng rất tốt, được 
quân đội rất quí. 

® Chw Ân Lai là người Âu hóa nhất trong giới lanh đạo cộng 
sản; sanh năm 1898 ở Hoa Nam (Giang T9) trong một gia đình 
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quan liêu đại địa chủ, cha làm giáo sư, mẹ rất có kiến thức. Năm 
1913, ông vô học trường trung học Thiên Tân, năm 1917 qua Nhật 
học ở Đại học, hai năm sau trở về Trung Hoa, tiếp tục học nữa. 
“Theo phong trào cách mạng, cưới một nữ sinh viên cũng làm cách 
mạng. Năm 1919 bị bắt giam. 

Năm sau được thả, ông qua Pháp để tiếp tục học, lập ở Paris 
một chỉ nhánh của đảng Cộng sản Trung Hoa Tìm hiểu đời sống 
thợ thuyền trong các mỏ than ở miền Bắc và miền Khénanie, đi 
du lịch khắp Tây Âu, qua Anh. Sau bốn năm tiếp xúc với văn minh 
phương Tây và biết rõ chế độ dân chủ, ông trở về nước năm 1924, 
dạy ở đại học võ bị Hoàng Phố về chính trị, dưới quyền Tưởng 
Giới Thạch. 

Cùng với Lưu Thiếu Kỳ, Chu tổ chức giai cấp thợ thuyền 
Thượng Hải, thành công tới mức dùng thợ thuyền không phải đổ 
một giọt máu mà chiếm được thị trấn đó trước khi quân Tưởng 
Giới Thạch tới khi Tưởng thanh trừng tả phái trong Quốc Dân 
đâng, ông bị bắt, trốn thoát, lại Hán Khẩu®), Sau khi cuộc nổi loạn 
ở Quảng Châu thất bại, ông trốn qua Hương Cảng, lại lập một tổ 
chức Cộng sản ở đó. 

Năm 1928 ông được phái qua Moscou dự Đại hội thứ VI của Đệ 
tam Quốc tế. Ông ở lại Moscou học trường Đại học Đông phương. 
Năm 1931, về nước, hợp tác với Mao ở Giang Tây, cùng với vợ dự 
cuộc Trường hành như vợ chồng Chu Đức. Năm 1935, ông lại qua 
Moscou dự Đại hội thứ VII. Trở về Trung Hoa, ông được phái lại 
Tây An, thuyết phục Trương Học Lương thả Tưởng Giới Thạch. 
Khi Quốc và Cộng kí hiệp ước thống nhất mặt trận chống Nhật, 
ông đại diện cho Cộng (tựa như sứ thân của Cộng) ở Nam Kinh, 
Hán Khẩu, Trùng Khánh, bên cạnh Tưởng Giới Thạch. Chu học 


(1) André Malraux trong cuốn 12 Cø»wdition hươnaine đã Chu Ân Lai và cuộc đời 
của Chu đề xây dựng nhân vật Kyo. 
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rộng, sáng suốt, luôn luôn có thái độ đàng hoàng, nhã nhặn theo 
'Viadimirov (Sách đã dẫn), ông tuy có chủ trương khác Mao, nhưng 
mềm mỏng, trung thành với Mao, được Mao tin, giữ chức bộ trưởng 
ngoại giao - có thời làm thủ tướng - cho tới khi chết, không ai thay 
ông được. Ông được nhiều người quí mến. 

® Lư Thiếu Kỳ làm phó chủ tịch Bộ Chính trị trung ương của 
Đảng. Gây, thấp, ăn nói kém, nhưng viết văn hay, cô đọng, mạnh 
mẽ. Cũng sinh ở Hồ Nam như Mao, học ở Moscou vô đảng năm 
1922, hoạt động ở Giang Tây nhưng không dự cuộc Trường hành, 
mà ở lại hoạt động ngâm tại Bắc Kinh và các thị trấn Hoa Bắc. Năm 
1935 tổ chức cuộc bạo động của sinh viên đòi Tưởng phải chống 
Nhật. Năm 1937 điều khiển Hội lao động toàn qwốc. Sau làm tha? 
tu trưởng trong Tân đệ tứ lộ quân. Được bằu vô Ủy ban Chính trị 
thường trực trung ương Đảng; lãnh nhiệm vụ rất quan trọng là 
vạch đường lối, thảo lí thuyết cho Đảng. Trong Bộ Chính trị, ông là 
người biết rõ nhất vẻ Trung Hoa. 

® Lâm Bưu. “Vô địch tướng quân” sinh năm 1907 ở Hồ Bắc. Ở 
trường Hoàng Phố ra, năm 1927 dự cuộc khởi nghĩa ở Nam Xương; 
năm 1935 theo cuộc Trường hành; có công đâu trong cuộc nội chiến 
từ đầu cho tới cuối, từ Man Châu tới Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa 
Nam (1946 - 1949), có tham vọng, tư cách kém. 

® Bành Đức Hoài cũng tổ chức du kích quân ở Hồ Nam - Giang 
“Tây, rồi theo cuộc Trường hành; đa tài, tư cách cao, uy danh chỉ 
hơn kém Mao và Chu Đức. Sống giản dị, không ham chức tước, 
quyền hành, thời nào cũng gần gũi với đại chúng, do đó hiểu được 
nỗi lầm than, nghe được những lời ta thán của nông dân trong vụ 
“zhây oọt” (coi ở sau), dám nói thẳng với Mao, bị Mao ghét. 

® Trần Nghị sanh năm 1901 ở Tứ Xuyên trong một gia đình 
quan liêu, năm 1919 qua Pháp theo nhóm sinh viên làm thợ, tổ 
chức một phân bộ Cộng sản ở Pháp, năm 1921 bị trục xuất vì tổ 
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chức vụ sinh viên Trung Hoa biểu tình ở Lyon. Năm 1923 vô đảng, 
năm 1930 diệt nhóm chống đối Mao, đưa Mao lên làm lãnh tụ. Trong 
cuộc Trường hành, chiến đấu rất hăng. Năm 1941 chỉ huy T2z đệ 
tứ lộ quân, trong nội chiến 1947 - 1948 được làm thống chế. Năm 
1958 làm bộ trưởng Ngoại giao nhưng thiếu kinh nghiệm. Trong 
cuộc cách mạng văn hóa, bị Hồng vệ binh hỏi tội, mất chức bộ 
trưởng nhưng vẫn còn là ủy viên trung ương của Đảng. Rất được 
Chu Ân Lai tin (Theo Simon Leys). 

So sánh nhóm thân thích của Tưởng với nhóm đồng chí của 
Mao, chúng ta thấy hai bên trái ngược hẳn nhau về tư cách, đời 
sống. Nhóm Mao là những chiến sĩ gan dạ được cách mạng tôi 
luyện, nằm gai nếm mật với nhau (mặc dầu vậy, sau này họ cũng 
tìm cách thủ tiêu nhau (coi ch. II tiết C). Trong nhóm thiếu nhà 
khoa học, nhà kĩ thuật, không thích hợp với thời phát triển kinh tế. 

® Quân đội. 

Sức mạnh của Cộng sản là quân đội. Lính của Tưởng bị khinh 
rẻ, ngược đãi một số lớn vì đói rách phải cướp bóc như 100.000 
quân Lư Hán ở Vân Nam mà năm 1945 Tưởng cho qua Bắc Việt để 
giải giới Nhật thật sự là để Việt Nam nuôi chúng mà chúng không 
làm lọan. Chúng bắt buộc phải nhập ngũ, không được huấn luyện, 
không có một lí tưởng gì cả, mà hạng chỉ huy chúng nhất là bọn 
quân phiệt, thiếu tư cách, tàn nhẫn, nên ngay từ đầu Tưởng ra lệnh 
phải tôn trọng tài sản của nhân dân, chúng cũng không theo. “Người 
ta không coi họ là con người thì họ cứng không hành động như con 
người”. 

Trái lại, quân của Mao từ nhân dân mà ra, được Đảng tiêm 
một lí tưởng cao cả: Giải phóng nhân dân khỏi cái ách phong kiến 
và đế quốc, được đảng dạy cho cách cư xử với nhân dân như cha 
mẹ, chị em, anh em của họ - chỉ giúp đỡ nhân dân (cày ruộng, gặt 
lúa, tát nước, cất nhà...), chứ không lấy của nhân dân một chút gì, 
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dù là một sợi chỉ, một trái cây, cho nên họ có tư cách, được nhân 
dân quí mến. Đúng như khẩu hiệu của Chu Đức: “Quân đội ở trong 
nhân dân phải nh cá ở trong awóc”. Họ chịu cực khổ nhưng không 
đói. (Hỏi ở Diên An mỗi ngày họ được nửa ki lô kê). 

Quân đội của Mao chia làm ba hạng: 

s Quân chính qui năm 1945 được khoảng 300.000, cuối 1948 
được khoảng 1.500.000 lộ quân (tức bộ binh). Mới đầu không có 
pháo binh, sau chiếm được đại bác, cam nhông của Tưởng (do Mĩ 
viện trợ), họ mới lập được vài đội. 

® Dân quân là những tổ chức địa phương (nên cũng gọi là địa 
phương quân), gồm dân tình nguyện trong miên, nhiệm vụ là canh 
gác, giúp đỡ quân chính qui, diệt các thổ hào. Họ chỉ hoạt động 
trong miền, tự túc; ngay cả khí giới họ cũng phải tự xoay xở lấy. 

e Quân du kích ở những miền có địch (Nhật hay Quốc Dân 
đảng). 

Đa số Giải phóng quân là người ở miền Bắc, còn quân Quốc 
Dân đảng thì đa số ở miền Nam; mà người miền Bắc thường lực 
lưỡng hơn, can đảm, siêng năng hơn người miền Nam. Khí giới họ 
ưa nhất là lựu đạn. Những người chỉ huy họ ít khi xuất thân từ một 
trường võ bị, nhờ chiến đấu mà rút kinh nghiệm, rồi chịu học hỏi 
thêm, nghiên cứu chiến thuật của Napoléon, Clausevitz, Rommel, 
Joukov... 

Chu Đức nổi tiếng nhất, được quân đội rất trọng, danh vọng uy 
tín ngang với Mao Trạch Đông. Cộng sản coi trọng chiến lược (Cách 
dùng địa thế, dùng người, tương quan lực lượng hai bên...) hơn 
chiến thuật. 

Về phương diện chính trị, Mao và Chu Đức tuyên truyền mạnh 
để tăng cường tinh thân của mình và tiêu hao tinh thần của địch; vẻ 
phương diện quân sự, phải làm suy giảm sức mạnh của địch; cướp 
được nhiều võ khí của địch, hoặc làm cho địch đào ngũ nhiều, bắt 
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sống rồi thì tuyên truyền một thời gian, kẻ nào theo thì đùng, không 
theo thì thả ra, cho tiền, cho gạo nữa chứ không cần giết, vì họ 
không dám mà cũng không muốn trở về với Tưởng, Tưởng không 
khi nào dùng lại họ. 

Vì vậy mà 80% tù binh xin ở lại phục vụ trong đạo quân giải 
phóng; họ thấy họ được nông dân không những không khinh rẻ mà 
còn săn sóc như con, em. Thuật tuyên truyền của cộng thật tuyệt, 
họ rất hiểu tâm lí dân. 

Đó là chiến lược. Về chiến thuật thì cộng sản thay đổi nhiều lần 
cho thích hợp với khí giới họ có. Họ nghiên cứu cách sử dụng dao 
găm. Khi địch dùng đại bác, chiến xa, phi cơ thì đao găm không thể 
chống được địch, nhưng thế nào cũng có lúc địch đi lùng bố trong 
làng xóm, hoặc lúc hai bên đánh xáp lá cà, thì dao găm rất lợi. Rồi 
khi nào cướp được đại bác, xe tăng của địch thì họ nghiên cứu cách 
sử dụng những khí giới đó. Tỉnh thân học hỏi của họ cao, quân của 
“Tưởng ngược lại, rất làm biếng. 

Chiến lược của họ là không chiếm đất đai, thị trấn, rồi đóng 
đôn để giữ. Họ dùng nông thôn bao vây thành thị. Năm 1946 - 1947, 
Mao đã nhử cho quân của Tưởng vào chiếm Diên An, như trên 
chúng ta đã biết. Họ rút ra ngoài, đánh du kích. Họ nói: “Địch chiếm 
được thị trấn nọ, dù không mất một tên lính, nhưng phải dùng 40.000 
quân để giữ thị trấn, tức là lực của địch giảm đi 40.000 người, nếu 
khi chiếm, địch thiệt hại 30.000 người thì trước sau chúng ta bớt đi 
được 30.000 + 40.000 = 70.000 quân địch. Rồi chúng còn phải dùng 
binh và xe cộ để tiếp tế, chúng ta lại được dịp phục kích, chiếm 
được khí giới, quân nhu. Chúng bị nhốt trong đồn, lâu sẽ chán nản, 
ở ngoài ta tuyên truyền, chúng mất tinh thân, lúc đó tấn công thắng 
chúng dễ dàng hơn là ở ngoài mặt trận”. 

Hai loại chiến tranh khác nhau bằng giải phóng và bình định. 
Chiến lược đó rất lợi hại, Việt Minh đã theo Mao mà thắng được 
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Pháp, Mi, điều đó dễ hiểu. Chỉ có điều này khó hiểu: Pháp, Mi sao 
không rút được kinh nghiệm mà cứ đút đầu vào rọ hoài. 

Một chính khách Mi bảo: “Chiến tranh dụ kích lâu mà không 
bại, tức là thắng đấy". Số quân của Tưởng giảm đi, khí giới của 
Tưởng cũng giảm đi, càng ngày tương quan lực lượng giữa hai bên 
càng bất lợi cho Tưởng; lúc đó (1948) là lúc Mao đại tấn công và 
Tưởng sụp rất mau. 

“Trong tập “Tình thế hiện tại uà nhiệm 0ụ của chúng ta” viết cuối 
năm 1947, Mao đưa ra vài qui tắc (chắc do kinh nghiệm của Chu 
Đức), dưới đây tôi trích vài điểm: 

* Đánh những nhóm nhô, rải rác của địch trước, vôi sau hãy 
đánh những nhóm mạnh. 

® Mục tiêu quan trọng nhất là làm tiêu ma sức chiến đấu của 
địch, chứ không phải là chiếm thị trấn... 

© Trong mỗi trận, phải tập trung sức của mình cho mạnh gấp 
bốn, hoặc năm, sáu sức của địch. Bao uây chúng vôi diệt, hông cho 
một tên thoát ra được. 

® Tránh những trận kéo dài, làm hao mòn sức của tình. 

© Phải chuẩn bị kĩ, hễ hông chiến thắng thì đừng đánh. 

Những điều đó không mới mẻ gì, chỉ là lương tri (bon sens) 
thôi; nhờ chịu kiên nhẫn áp dụng thật đúng mà quân của Mao thắng 
được quân của Tưởng. 

Nhưng dân quân không phải chỉ có mỗi nhiệm vụ chiến đấu mà 
thôi; khi không cầm súng, họ còn nhiệm vụ: 

Chính trị: giảng cho nông dân nhận định thân phận của mình 
thời trước và trách nhiệm của mỗi người trong thời này; hiểu được 
đường lối của đảng, biết kẻ thù của đảng là ai.... 

Và Kinh tế: giúp nông dân sản xuất, cải thiện phương pháp 
canh tác... 
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Sau năm 1949, khi hết nội chiến, chính quân đội phải làm những 
công trình kiến thiết lớn: sửa đê, thủy lợi, xây câu, xây đường, xây 
nhà máy, và sản xuất trong nhà máy nữa. 

“Từ 1950, nhất là từ sau chiến tranh Triều Tiên, Hồng quân khi 
ông còn là một quân đội thực sự nhân dân nữa, từ cách tuyển lính 
tới cách chiến đấu, sự kết hợp chặt chẽ với nhân dân, không phải 
như “con cá trong nước” nữa. Không phải là tự nguyện quân mà là 
trưng binh; có quân phục, dấu hiệu để phân biệt cấp bậc, có khí 
giới tối tân như quân đội mọi nước khác. 

Theo luật 1955, đàn ông từ 18 đến 40 tuổi phải làm nghĩa vụ 
quân sự 3 năm trong lục quân, 4 năm trong không quân, 5 năm 
trong hải quân; như vậy mỗi năm có từ 5 tới 6 triệu người đến tuổi 
trưng binh và trong thời bình, Trung Quốc phải nuôi 15 triệu quân, 
nhưng sự thực thì chính phủ chỉ gọi khoảng 1 triệu người và cả lục, 
không, hải quân có khoảng từ 3 tới 4 triệu người. 

Sau chiến tranh Triều Tiên, lục quân đã được tổ chức lại theo 
Nga, gồm khoảng 2.500.000 người, giỏi chiến đấu, dai sức, quen 
chịu cực, can đảm, kiên nhẫn. 

Không quân Trung Hoa lớn nhất châu Á, gồm 2.500 phi cơ 
chiến đấu, nhiều kiểu tối tân. 

Hải Quân còn yếu, không đáng kể. 

Nhưng lực lượng dân quân (milice) thì rất đông và mạnh; làng 
nào cũng có ít nhất một đại đội (ta nên nhờ làng Trung Hoa lớn 
bằng một huyện, hay hơn của ta). Toàn quốc có từ 20 tới 25 triệu 
dân quân. Nếu có chiến tranh thì 25 triệu quân đó thành 25 triệu 
lính trừ bị. Họ được học tập về chính trị. 

Mặc dù quân đội vẫn rất trung với Đảng, rất ái quốc, nhưng 
cũng phải nhận rằng đã có hai xu hướng; xu hướng thành một uy 
lực, một quyên thế trong quốc gia, và xu hướng tách rời quản chúng. 
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Các cấp tham mưu và các kĩ thuật gia trong quân đội đã bớt quan 
tâm tới chính trị. 

Còn chiến tranh thì quân đội còn mạnh. Hòa bình lâu quá thì 
thế nào tinh thần quân đội cũng nhụt đi. Có lẽ vì vậy mà nước Cộng 
sản nào cũng gây trong dân chúng cảm tưởng rằng tình hình thế 
giới bất ổn, để dân phải chuẩn bị, đề phòng. Mà sự thực, thế giới từ 
ba bốn chục năm nay rất bất ổn, vì sự tranh chấp giữa tư bản và 
cộng sản. Nhưng không nước nào dám nuôi cái mộng chiếm Trung 
Hoa, nó mênh mông quá, dân số hiện nay được một tỉ, một phần 
năm nhân số trên giới rồi; nhất là nguyên tử lực của nó vào hàng 
ba, chỉ kém Mi, Nga; rồi đây thế nào nó cũng có những khí giới mà 
sức tàn phá tới mức tuyệt đối nhất. 


B. GIAI ĐOẠN TÂN DÂN CHỦ 
(1949 - 1959) 


Nét căn bản của Tân dân chủ 

Từ ngày thành lập 1 - 10 - 1949 tới cuối năm 1952, chính phủ 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cương quyết nhưng thận trọng bắt 
tay ngay vào việc kiến thiết lại quốc gia sau non bốn chục năm loạn 
lạc. Mao phải chịu một gánh nặng hơn Tưởng 20 năm trước. Ruộng 
đất nhiều nơi bỏ hoang, những miền phong phú bị Nhật tàn phá, 
đông Viên mất giá mà vàng trong nước thoát ra nước ngoài rất 
nhiều. 

Nhà cảm quyền cộng sản vừa đả phá những cái cũ, diệt sự 
chống đối, vừa của bọn phong kiến, đế quốc, tư bản; vừa tạo cho 
dân chúng một ý thức hệ mới, một tinh thần mới; không còn quan 
niệm cũ về gia đình, xã hội nữa mà thành một người mới. 
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Họ hi vọng tới năm 1953 thì xong giai đoạn đầu đó, mà họ gọi 
là giai đoạn Tân dân chủ, đề qua giai đoạn sau phát triển mạnh về 
kinh tế, về kĩ thuật nặng, như Nga Xô, không còn tư bản về nông 
nghiệp, thương nghiệp, công nghiệp nữa, giai đoạn này là giz¿ 
đoạn xã hội chủ nghĩa, giai đoạn mà sản xuất nào cũng có tính 
chất tập thể. 

Giai đoạn Tân dân chủ có hai nét căn bản; fhống ›hấ† và nhân 
dân chuyên chính. Gọi nó là Tân dân chủ vì nó là một thứ cách mạng 
tiểu tư sản kiểu mới, chưa phải là cách mạng vô sản, giai cấp vô sản 
chuyên chính. Hai giai cấp vô sản và nông dân liên kết với nhau để 
lãnh đạo; giai cấp tiểu tư sản và tư sản yêu nước tiến bộ cũng được 
tham dự, chỉ loại bỏ bọn phản quốc, phản dân thôi. Vậy là có bốn 
giai cấp đoàn kết, cộng tác, cho nên gọi là thống nhất, là tân dân 
chủ, nhân dân làm chủ. 

Nhưng dân chủ không có nghĩa là không có chuyên chính. 
Phải chuyên chính để diệt những thành phân phản dân, chống đối 
nhân dân: bọn làm tôi tớ cho đế quốc, bọn địa chủ, bọn tư bản mại 
bản... 

Theo Mao Trạch Đông “dân chủ” còn có nghĩa là chỉ dùng 
cách thuyết phục chứ không bắt buộc, không cưỡng ép. Chỉ trong 
những trường hợp nặng lắm mới bắt giam hoặc giết; và kẻ nào biết 
sửa lỗi thì được tha thứ và thu dụng. 

Đó là lí thuyết thì như vậy. Nó khác với dân chủ đại nghị của 
Tây phương mà Tưởng Giới Thạch đã theo; cũng khác với dân chủ 
của chủ nghĩa xã hội từ 1953. 


* 


Năm 1949 Mao mới chỉ kịp thành lập chính quyên mới và chiếm 
trọn đất đai, chấm dứt nội chiến. 
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Năm: 1950 đã bắt đầu có nhiêu thay đổi, và vài biến cố quan 
trọng. 

Ở tong nước, có nhiều cải cách hành chánh, luật pháp; vẻ kinh 
tế vật giá được bình lại, chính phủ phát hành một thứ tiền mới khá 
vững (chúng ta nhớ lại: năm 1949, đồng kim viên của Quốc Dân 
đảng mất giá kinh khủng), gọi là “jen-min-piao”, tôi đoán là øhâø 
dân tệ. Nhưng phải đợi đến tháng hai năm 1955 mới có đồng viên: 
một viên ăn 10.000 jen-min-piao. Đồng viên in bằng bốn thứ chữ: 
“Trung Hoa, Tây Tạng, Mông Cổ và Hỏi Hột (Ouighour). 

Quan trọng nhất là vụ cđi cách điền địa, tháng 6 - 1950. Chính 
quyền cộng sản đã có nhiều kinh nghiệm hỏi còn trốn ở miễn rừng 
núi Giang Tây (1930 - 1934), hỏi ở Diên An (sau 1935), hồi ở Hoa 
Bắc khi chiếm được đất của Quốc Dân đảng (1946 - 1948), nên có 
thể thi hành ngay được ở toàn quốc, để giữ lời hứa với nông dân, 
nhất là để nâng cao ý thức và tinh thản cách mạng của dân hầu 
mau tiến tới giai đoạn xã hội chủ nghĩa. 

Việc đâu tiên là hạ địa tô từ 50% có khi 70% xuống còn 35% là tối 
đa: hạ lợi suất từ 30, 50 có khi 100% mỗi năm xuống 10% Chính 
quyền chỉ bắt giới tiểu nông một số thuế trung bình là 5%, bản cố 
nông thì khỏi đóng, còn địa chủ thì đóng tối đa là 30%. 

Xin độc giả lưu ý: những con số kể trên và tất cả những điều 
chép dưới đây đều là theo những luật lệ và báo cáo chính thức. 

Việc cải cách đó có kết quả tốt, vì không còn nạn tham nhũng 
như thời dân chủ. Chúng ta còn nhớ các triều đại thời trước định 
trước số thuế cho mỗi tỉnh. Viên tổng đốc hoặc tuần phủ có toàn 
quyền chia cho mỗi châu quận phải góp bao nhiêu đó, triểu đình 
không cần biết miễn là nộp đủ cho triều đình thì thôi. Dĩ nhiên, tỉnh 
tăng số thuế lên một chút, quận cũng vậy... xuống tới làng; nhân 
viên thu thuế từ đưới lên trên lại ăn chặn của dân (chính sách đó 
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nước Pháp thời xưa cũng dùng và bọn thu thuế - fermiers généraux 
- bị dân chúng ghét lắm; rồi thời cai trị nước ta cũng lại dùng nữa 
gây biết bao lời ta thán trong dân); rốt cuộc dân phải nộp thuế gấp 
hai, gấp năm lân triều đình ấn định cho mỗi tỉnh. 

Chính quyên cộng sản bỏ bọn trung gian đó đi, việc thu thuế 
do ủy ban nhân dân làng, huyện, tỉnh kiểm soát, nên dân rất hài 
lòng (theo báo cáo của chính quyền). 

“Tới việc chia đất cho dân cày, dẹp bọn đại điền chủ để không 
còn tình trạng kẻ không làm ruộng thì có hằng vạn mẫu, còn kẻ 
làm ruộng lại không có lấy một thước đất. Ngay từ thời Xuân Thu, 
Khổng Tử đã bảo phải làm cho tài sản được quân bình; và trễ nhất 
là từ đời Đường, triều đại nào mới thống nhất được quốc gia cũng 
lưu tâm ngay tới vấn đẻ đó. Nhưng không thời nào thực hiện được 
triệt để một cách lâu dài, vì không nỡ hay không dám triệt giai cấp 
đại quan liêu, đại địa chủ, và tình trạng bất quân bình càng ngày 
càng đáng lo hơn. 

Sau cách mạng Tân Hợi, Tôn Văn đã nhấn mạnh vào vấn đề dân 
sinh, ra lệnh phải chia đất cho dân cày, nhưng Tưởng Giới Thạch 
không thi hành ngay, mà khi thi hành thì lại chỉ có hình thức thôi. 

Mao Trạch Đông trái lại, ngay từ khi lập chiến khu ở Giang 
“Tây, rồi khi lên Thiểm Tây, đã thực hành việc chia đất một cách có 
phương pháp, quyết liệt, nên thành công. 

Người ta phân biệt hạng địa chủ, phú nông, trung nông, bàn 
nông và hạng không có đất, phải làm mướn. Ba hạng dưới chỉ có từ 
20 đến 30% số đất cày, còn 70% về hạng địa chủ và phú nông. Người 
ta tịch thu đất của bọn phản quốc, bọn địa chủ, lấy bớt đất của bọn 
phú nông chia cho hạng nghèo. Trong giai đoạn này bọn phú nông 
vẫn được một phân tài sản. 

Cuộc chia lại đất đó làm tăng sức sản xuất lên được 5 - 6% 
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nhưng vì đất ít, đân đông, cho nên mỗi nông dân chỉ được ba mẫu 
Trung Hoa khoảng 2.000 thước vuông (2 công 8 Nam Việt, nên 
mức sống của họ không cải thiện được bao nhiêu. 

Cải cách điển địa, ngoài mục đích kinh tế đó ra, còn một mục 
đích quan trọng hơn là đấu tranh giai cấp để tiến tới xã hội chủ nghĩa. 

Cán bộ phải đi về mỗi làng, sống với bần dân, tìm hiểu tình 
hình trong làng, thuyết phục nông dân “tố khổ” điền chủ. Từ mấy 
ngàn năm, nông dân vẫn cúi đâu trước bọn địa chủ, bọn cường 
hào, nay bảo họ tố khổ bọn đó thì họ sợ. Sợ nếu sau có sự gì thay đổi 
thì họ sẽ bị quật lại nên cán bộ phải giảng giải cho họ, rồi chỉ cho họ 
cách tố khổ. 

Tuy chính quyền tuyên bố rằng chỉ dùng cách thuyết phục, 
chứ không dùng sức mạnh, nghĩa là bọn địa chủ nào chịu tuân 
phép nước thì để yên cho họ sống, nhưng chính phủ cũng mong 
dân hăng hái đấu tranh giai cấp, hăng hái diệt giai cấp địa chủ (như 
vậy nhẹ bớt việc cho chính phủ); mà một khi cán bộ đã gây được 
căm thù giai cấp trong lòng dân thì làm sao tránh được những cuộc 
đổ máu khủng khiếp, dù chính quyền có muốn ngăn cũng không 
sao ngăn được. Ai đã đọc những tiểu thuyết của Emile Zola, đọc 
cuốn Psycho logie de la fowle (Tâm lí quàn chúng) của Gustave Le 
Bon, tất hiểu điều đó. 


Lucien Bianco, trong cuốn Le Ozigi0es de la ré0oÏwfion chỉnoise 
, kể vụ một địa chủ nọ ở miền Hoa Bắc bị nông dân cằm đinh ba, 
búa, dao dẫn từ làng nọ qua làng kia, sỉ vả, chửi rủa rồi xẻ thịt ra 
chia nhau. Họ hăng say, hoan hỉ chém giết, có khi chôn sống cả 
một gia đình địa chủ, địa chủ nào còn ló đâu lên khỏi mặt đất thì họ 
câm leng, cuốc đập lên đâu®, 


(1) Đinh Linh một nữ sĩ ở khu Cộng, tác giả tiểu thuyết Théi dương chiếu tại Tung 
Can hà thượng (1948) được giải thưởng Staline, tả nhiều cảnh đấu tố. (Coi Văz 
học Trung Quốc hiện đại của tôi - cuốn II tr. 87 - 90). 
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Một cải cách nữa quan trọng ngang với cuộc cải cách điển 
địa là luật hôn nhân tháng 4 - 1950; nó chẳng phải chỉ giải thoát cá 
nhân của phụ nữ mà còn thay đổi hoàn toàn quan niệm về gia 
đình truyền thống, thay đổi cả xã hội nữa, vì như Lénine đã nói, 
phụ nữ hễ còn quanh quần trong nhà, lo những việc nhỏ mọn: lo 
cơm nước săn sóc chồng con, giặt giũ, thì còn là nô lệ, phí thì giờ, 
phí sức đi, họ phải cùng với đàn ông sản xuất cho xã hội thì mới 
ngang hàng với đàn ông được. Thực sự là cộng sản thì phải giải 
thoát phụ nữ trước hết. 

Công việc giải thoát đó làm cho số người lao động Trung Hoa 
tăng lên rất mau; năm 1959 số phụ nữ lao động bằng 5/6 số đàn 
ông. Kết quả được như vậy nhờ có những cơ quan lo việc ăn uống, 
giữ trẻ, may vá cho họ. Lí thuyết thì như vậy, sự thực thì các ông già 
bà cả phải trông nom cháu không muốn gởi chúng cho nhà trẻ vì 
tính gia đình vẫn còn mạnh do trọng truyền thống của đạo Khổng. 

Theo luật mới, chế độ một vợ một chồng hóa bắt buộc, vợ 
chồng hoàn toàn bình đẳng, sự li dị rất dễ dàng. Về sau có nhiều 
vụ li đị quá, chính quyền tìm cách hạn chế lại, trai gái được tự do 
kết hôn, do cơ quan (nơi họ làm việc) thu xếp cho, nhưng cũng có 
trường hợp phải được cơ quan cho phép mới được kết hôn. Chẳng 
hạn cán bộ, quân nhân không được kết hôn với người theo Ki tô 
giáo, Đạo giáo. 

Ở đâu cũng có những cán bộ quá siêng, áp dụng luật một cách 
gay gắt, gây nhiều bi kịch; họ bắt những người thiếp đã có con với 
chồng rồi phải rời khỏi nhà chồng, không nơi nương tựa; nhiều gái 
điểm đã hoàn lương rồi mà cũng phải vào trại cải tạo, do đó xảy ra 
nhiều vụ tự tử. 

Lương phụ nữ ngang với lương đàn ông. Cha mẹ chồng không 
có quyền gì với nàng dâu cả, mà ông bà cũng không có quyên gì 
với cháu nội. Mới đầu người ta chưa khuyên hạn chế sinh đẻ, vì 
nhà nước còn cần có nhiều dân. 
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Các hội phụ nữ mở ra ở khắp nơi. Trong khắp nước, người ta 
tuyên truyền rất mạnh cho đời sống mới của phụ nữ, bằng mọi 
cách: báo chí, tuồng hát, nghiệp đoàn, tổ chức thanh niên... mỗi 
năm lại có ngày phụ nữ nữa. Chưa bao giờ phụ nữ được đề cao như 
vậy. Họ có sung sướng hơn trước không? Không ai biết chắc được. 
Có thể bọn thiếu nữ thích chế độ mới hơn. 

Chúng tôi nhắc lại rằng từ năm 1928 Quốc Dâng đảng cũng đã 
ban bố luật nam nữ bình đẳng: đàn bà được bằu cử, ứng cử vào 
nhiều viện; bỏ luật cũ về việc chồng được phép đuổi vợ, hễ trưởng 
thành rồi thì có quyền kết hôn với nhau mặc dầu không được phép 
của cha mẹ... nhưng luật đó chỉ được ban bố trên công báo, nhiều 
lắm là đăng trên vài tờ nhật báo, dân ít học không biết. Luật chỉ liên 
quan tới cá nhân, không thành một chính sách xã hội, nên thân 
phận của tối đại đa số phụ nữ vẫn không có gì thay đổi. 

Trong năm 1950, chính quyển cũng quan tâm tới vấn đẻ fôø 
giáo. Không có chính sách chung. Đạo Hồi vì có đông tín đồ thuộc 
dân tộc thiểu số, nên được đãi ngộ khá đặc biệt, Ki tô giáo được 
khuyến khích thành lập những nhóm văn hóa ái quốc; các nhà truyền 
giáo ngoại quốc bị nghi kị, tra hỏi, lần lần bỏ về nước họ; các nhà 
truyền giáo Trung Hoa thay thế họ và có khuynh hướng lập một 
giáo hội quốc gia tách khỏi giáo hội gốc. Đạo Phật hỏi đầu được 
khoan dung nhưng chính quyền buộc các tăng ni phải sản xuất, tự 
túc, rồi năm 1953 lập một khối Phật giáo theo đường lối của chính 
phủ. Duy có Đạo giáo, từ hai ngàn năm trước đã là ổ của hội kín, thì 
không tha thứ được, bị cấm ngặt. Xét chung thì sự tín ngưỡng của 
dân Trung Hoa thời đó đã kém rồi; họ không theo hẳn một đạo nào, 
cho rằng tam giáo (Khổng, Lão, Phật) đồng tôn. Có đóng cửa Chùa, 
Điện... họ cũng không buồn lắm. 

Chính sách thận trọng kiên nhẫn đó đối với Phật giáo thực 
khôn khéo. Thời quân chủ, đời Đường, Phật giáo đã mấy lần bị 
cấm, tượng Phật bị nấu chảy để lấy đồng đúc tiên, tăng ni phải 


154 


Sử Trung Quốc 


hoàn tục, đất đai bị tịch thu, làm cho dân chúng phẫn uất, mà chỉ 
trong mấy chục năm qua triều đại sau, Phật giáo lần lần thịnh trở 
lại, không sao dẹp hẳn được. 

Dưới chế độ Cộng sản các hiến pháp đêu xác nhận “tự do tín 
ngưỡng và tự do không tín ngưỡng” nên gia đình cán bộ không 
được phép có tôn giáo, dân chúng thì lao động suốt ngày, tối về còn 
học tập, hội họp, không có thì giờ rảnh để tới chùa, vả lại kiếm chỉ 
vừa đủ ăn, nếu không thiếu, lấy đâu mà cung cấp cho các chùa, 
cho nên chẳng cản phải cấm gắt, lần lản tôn giáo nào cũng phải 
suy, chùa chiên, giáo đường cũng vắng hoe, tín đồ cũng giảm đều 
đều. 

Sau cách mạng văn hóa 1965 - 1969 (coi ở sau), ở Trung Hoa 
gần như không còn tôn giáo nữa. Alain Peyrefite, tác giả cuốn Q4 
la Chine s'60eilleza (Fayard 1973), năm 1973 càm đầu một phái đoàn 
ngoại giao Pháp qua Trung Hoa, được tiếp đãi niềm nở, nhưng mấy 
lần xin chính quyền Bắc Kinh, Tây An, Thượng Hải, Quảng Châu 
tổ chức một buổi lễ tại giáo đường Công giáo cho nhân viên phái 
đoàn mà đều bị từ chối hết vì lẽ này lẽ khác; nơi thì giáo đường 
đương sửa lại, nơi thì giáo đường bị bọn vệ binh đỏ phá rồi. Tác giả 
có cảm tưởng rằng không có mục sư nào được phép làm lễ cả. Ở 
kinh đô và các thị trấn lớn, người ngoại quốc lui tới nhiều mà còn 
vậy, huống hồ là ở các nơi khác. 

Etiemble viết cuốn Cø##aissows øows la Chỉne? (Gallimard 1964) 
trước Cách mạng Văn hóa, chắc chẳng biết sự thực ra sao, nên 
khen Cộng sản Trung Hoa rất khoan dung với các tôn giáo. Còn 
việc thờ phụng tổ tiên, tôi không thấy sách nào nói tới, nhưng tôi 
đoán cũng như ở Việt Nam lúc này: cán bộ có nhớ ngày giỗ cha mẹ 
thì bằng mấy hoa quả rồi đứng mặc niệm vài phút chứ không cúng 
kiếng øì hết. 

Ngoại giao về phía Nga tốt đẹp. Nga kí hiệp ước tháng 2 năm 
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1950, hứa bảo đảm cho Trung Hoa về ngoại xâm, nhưng vẫn chiếm 
hai hải cảng Đại Liên và Lữ Thuận, vẻ kinh tế, Nga cho Trung Hoa 
vay 300 triệu Mĩ kim, nhưng với điều kiện là Nga Hoa lập chung với 
nhau nhiều công ti ở Tân Cương và Mãn Châu (điều này gây nhiều 
rắc rối về sau), và hai bên cùng quản lí chung đường xe lửa Trường 
Xuân. Trong mấy năm sau Trung Hoa cởi được những bó buộc đó; 
năm 1952 đường xe lửa trên trở về Trung Hoa; năm 1954, các công 
ti Nga Hoa bị giải tán; năm 1955 quân đội Nga rút khỏi Đại Liên và 
Lữ Thuận. 

Năm 1950, Trung Hoa bắt đầu giúp Việt Nam trong việc chống 
Pháp; tiếp tế cho ít lương thực, khí giới, huấn luyện cho một số 
quân ở gần biên giới Việt Hoa. 

Quan trọng nhất là chiến tranh Triều Tiên. 

“Triều Tiên bị Nhật chiếm từ 1910, nhưng cũng như Mãn Châu 
được Nhật kiến thiết cho khá nhiều, mặc dù cái ách Nhật cũng 
nặng lắm. Sau thế chiến, Triều Tiên cũng như Việt Nam là một 
nước rất thống nhất về dân tộc, đất đai, ngôn ngữ, lại văn minh 
nữa, tuy rất nghèo, mà bị Nga và Mi cắt làm hai theo vĩ tuyến 38 
(hội nghị Potsdam), Nga giải giới Nhật ở Bắc, Mi ở Nam vĩ tuyến, 
rồi chia nhau chiếm luôn Triều Tiên. 

Bỗng nhiên năm 1950 chiến tranh nổ giữa Bắc và Nam. Ngày 
nay người ta gần như chắc chắn rằng Bắc Triều Tiên thấy quân Mĩ 
ở Nam Triều Tiên rút về nước gần hết, không để phòng gì cả, nên 
tấn công sau khi hỏi ý kiến Nga. 

Theo Guillermaz (La Chine Đobwlaize) và Lévy (La Chỉzae) thì 
Trung Hoa mới đâu (6 - 1950) ngạc nhiên, không muốn dự vào 
chiến tranh đó, năm tháng sau bị Nga bắt buộc đem chí nguyện 
quân qua giúp Bắc Triều Tiên, làm quân tốt thí cho Nga (aire pion 
aux Russes). Vậy là Mao phải cho ngưng việc giải ngũ, kêu gọi 
nhiều cán bộ trẻ mà Mao tính dùng vào việc kĩ nghệ hóa quốc gia. 
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Tổng thống Truman ép hội đồng Bảo An của Liên Hiệp quốc 
can thiệp (nhằm lúc Nga tẩy chay Hội đồng Bảo An để phản đối vụ 
Tưởng Giới Thạch đã mất nước rồi mà vẫn còn có chân tay trong 
Hội đồng). Chỉ có một số nhỏ nể Mi, đưa một số quân tượng trưng 
qua Nam Triêu Tiên, chính Mi gánh phản nặng nhất. 

Chiến tranh rất ác liệt, mới đầu Bắc đánh thốc xuống Nam, 
chiếm Hán Thành (Séoul) thủ đô của Nam, Tướng Mac Arthur đóng 
ở Nhật vội đem quân đổ bộ ô ạt lên, chiếm lại Hán Thành, đẩy quân 
Bắc lên khỏi vĩ tuyến 38, mấy lần cù cưa như vậy; cuối 1950 khoảng 
300.000 quân Trung Hoa, đêm đi ngày nghị, lén lút tiến trong rừng 
Bắc Triều Tiên, thình lình đánh Mĩ một trận tơi bời, Mĩ phải lùi về 
Nam rồi Mac Arthur đem toàn lực quyết chiến một trận đẩy chí 
nguyện quân Trung Hoa ra khỏi Triều Tiên. Mãi đến năm 1953 kí 
hiệp ước ở Bàn Môn Điếm. Chẳng có gì thay đổi: hai bên Bắc, Nam 
lại trở về ranh giới cũ. 

Theo Eairbank thì Mi tổn thất 142.000 người, Nam Triều Tiên 
tổn thất 300.000 người, Bắc 520.000 người. Trung Hoa có thể tới 
900.000 người! Nga phải giúp Bắc 250 triệu Mĩ kim đề tái kiến thiết 
lại. 

Nhưng chính quyên Trung Hoa cũng được lợi: 

— Nâng cao tinh thản quốc gia trong dân chúng; 

— Nắm được khá mau một phân kinh tế của tư nhân; 

— Được Nga viện trợ thêm cho 317 triệu Mĩ kim nữa; 

— Uy tín tăng lên, thành một trong những cường quốc về quân 
sự ở trên thế giới, mà Bắc Triều Tiên tùy thuộc Trung Hoa hơn là 
tùy thuộc Nga. 

3. Năm 1951 là năm khủng bố. Tôi không có tài liệu nào khác 
ngoài một trang nhỏ trong L2 Chine popwizize mà tôi dịch thoát 
dưới đây. 
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Tháng 2, Mao ban hành đạo luật điệt các hoạt động phản cách 
mạng, kẻ nào chỉ mới đáng nghi cũng bị thẳng tay trị. Tháng 6 ở 
Bắc Kinh bắt đầu có những vụ án lớn lao xử hàng đám người; lần 
lần những vụ xử như vậy lan khắp thị trấn trong một không khí mật 
cáo hăng say kinh khủng. Trong một đêm cảnh sát Thượng Hải bắt 
từ 10.000 đến 20.000 người. Ngày nào cũng có những vụ xử tử hằng 
đám người, và dân chúng phải tới dự. Mới đầu người ta chỉ bắt bớ 
những kẻ phản động đặc biệt; hội viên các hội kín, phản tử sống 
ngoài lề xã hội, nhân viên và cựu nhân viên Quốc Dân đảng, bọn du 
kích chống cộng sản; nhưng rồi người ta bắt bớ cả những kẻ làm 
nghề tự do, cựu đoàn viên nghiệp đoàn Quốc Dân đảng, kẻ cộng 
tác với các nhà doanh nghiệp ngoại quốc v.v.. Báo chí cho biết số 
người bị xử tử hằng ngày, luôn luôn là từ vài chục tới vài trăm. 
Sau này, Chu Ân Lai cho biết tỉ số người bị xử tử tới 16% số người 
bị đưa ra tòa. Người ta đoán phỏng chừng có từ 1 đến 3 triệu 
người bị giết. 

“Tới tháng 10 (7 tháng sau) vụ đó mới chấm dứt. Thật là khủng 
khiếp, dân chúng làm sao quên được, và từ đó không ai đám nghĩ 
đến việc tổ chức phong trào chống đối chính quyền nữa. 

Cũng trong tháng 10, chính quyên tổ chức lại giáo dục, hướng 
về kĩ thuật, lập nhiều trường chuyên môn. 

Tháng 5, Trung Hoa “giải phóng” Tây Tạng mà không đổ máu, 
nhưng việc đó không ngăn được Tây Tạng nổi dậy năm 1959 (sẽ 
xét sau). Năm 1952 cũng bắt đầu bằng một chiến dịch mạnh mẽ: 
ba điệt và năm điệt. 


“Ba diệt là diệt (ham những, phí phạm của công và quan liêu. 


(0 Có người ngờtỉ số 16% đó còn thấp, vì Chu Ân Lai nổi tiếng là nói láo một cách hòa 
nhã, dịu đàng (suave menteur) 
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Chiến dịch này nhắm các công chức trước hết, vì nhiều công chức 
hoặc thiếu kinh nghiệm, hoặc trở lại những thói xấu thời trước. 

“Năm: diệt” nhắm giới tiểu tư sản, nhất là bọn thương nhân, 
công nghệ gia, bọn này có thói hối lộ công chức. Nhưng chiến dịch 
cũng nhằm mục đích dẹp hết các xí nghiệp tư doanh, chuyển qua 
xí nghiệp quốc doanh. Năm diệt là điêf sự hốt lộ công chức, sự trốn 
thuế, sự buôn bán gian lận, sự ăn cắp của công, sự ăn cắp tài liệu 
kinh tế, làm hại cho quốc gia. 

Hai chiến dịch đó gây một tình trạng hỗn độn không thể tả 
được về hành chánh và kinh tế, vì phong trào tố cáo lẫn nhau (được 
chính quyên khuyến khích, có khi bắt buộc nữa), nổi lên khắp nơi, 
ai cũng nơm nớp lo sợ, không còn làm ăn gì được cả. 

Về phương diện kinh tế, phải kể việc chính quyền khuyến khích 
sự tương trợ, để chuẩn bị cho tổ chức hợp tác xã. Sức sản xuất công 
nông và kĩ nghệ đã bằng, có nơi hơn những năm thịnh vượng nhất 
trước chiến tranh, nhờ những công trình thủy lợi ở thung lũng sông 
Hoài (giữa hai sông Hoàng Hà và Dương Tử) và sự xây cất vài đường 
xe lửa như đường Trùng Khánh - Thành Đô. 

Chính quyền lại làm chủ được 52,8% các xí nghiệp kĩ nghệ (năm 
1949 chỉ có 34,2%) nhờ chính sách dọa dẫm, bắt buộc, và cũng nhờ 
một số người tự nguyện cống hiến. Tất cả những kĩ nghệ nặng đã 
thuộc vẻ chính phủ. 

Cuối năm 1952 nhờ vậy mà chính phủ đã có tất cả những điều 
kiện xã hội và kinh tế thuận tiện cho một giai đoạn mới, tiến bộ 
hơn. Khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt, Nga giúp cho Mao 317 
triệu Mĩ kim, Trung Hoa bắt đâu phát triển mạnh vẻ kĩ nghệ. 
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C. GIAI ĐOẠN CHUYỂN QUA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


“Từ năm 1953 chính quyên đã diệt được rất nhiều kẻ chống đối, 
rồi đặt trọng tâm vào công việc kiến thiết kinh tế, gây nên một sự 
xáo trộn lớn trong cơ cấu xã hội và kinh tế. 

Guillermaz chia giai đoạn từ 1953 đến 1966 (năm bắt đầu cuộc 
cách mạng văn hóa) làm bốn thời kì: 

® Thời kế hoạch năm năm đâu (1953 - 1957). 

® Thời “nhảy vọt”, tăng tốc độ lên (1958 - 1959). 

® Thời khó khăn nghiêm trọng vẻ kinh tế, buộc chính phủ phải 
nới tay (1959 - 1962). 

® Thời lấy lại sức (1963 - 1966). 

Từ tháng 8 - 1966, chính trị và ý thức hệ lại lên hàng đâu, lẫn 
kinh tế. Phong trào giáo dục về xã hội chủ nghĩa mở rộng ra thành 
một cuộc “cách ng ăn hóa” làm thay đổi hẳn hướng đi, tổ chức 
và sự hoạt động của chế độ. 


Kế hoạch thứ nhất. 


Năm đâu, 1953, Mao còn dò dẫm, đợi chiến tranh Triều Tiên 
kết thúc và Nga bằng lòng thực hiện cho Trung Hoa 141 dự án 
quan trọng về kinh tế kĩ nghệ, cho nên mãi đến đầu năm 1955, mới 
quyết định đường lối và mục tiêu: tăng sản xuất kĩ nghệ lên gấp hai 
năm 1952, chú ý nhất tới kĩ nghệ nặng. Đây là thời chuyển qua chế 
độ xã hội chủ nghĩa bằng chế độ tư bản quốc gia. Người ta tiến 
hành rất mau, cuối năm 1956, những xí nghiệp kĩ nghệ quốc gia 
hoặc bán công bán tư đã có non 99% số thợ và nhân viên toàn quốc 
và sản xuất được 99,62% tổng số sản phẩm kĩ nghệ trong nước (theo 
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báo cáo chính thức); chỉ còn khu vực thương mãi là để cho tư nhân 
lãnh một phản nhỏ (15,9%). Vậy là giới tư sản quốc gia, một trong 4 
giai cấp đã bị diệt. 

Ở nông thôn, vẫn còn một số trung và tiểu nông có tài sản, khai 
thác ruộng đất theo khuynh hướng tư bản, bảo thủ. Điều đó không 
thể chấp nhận được, vì nông phẩm gồm tới 55% lợi tức của quốc gia 
và xã hội chủ nghĩa chỉ có thể xây dựng trên một nên nông nghiệp 
tập thể đại qui mô. Mới đầu chính quyền tỏ ra rất thận trọng. 

s Một mặt chính quyền nắm độc quyền thu mua và bán các 
nông sản quan trọng nhất, như vậy mới có thực phẩm để phát cho 
cán bộ, công nhân viên, mà bắt bọn này phải lệ thuộc vào chính 
quyên, nếu không thì mất phản ăn, sẽ đói vì không mua ở đâu được 
(không có thị trường tự do về nhu yếu phẩm); lại thêm nhờ chính 
sách trả lương bằng nhu yếu phẩm mà chính phủ nắm được kinh 
tế, giữ cho đồng bạc tương đối không bị phá giá vì chúng ta nên để 
ý kinh tế Trung Hoa thời đó là thứ kinh tế khép, (économie férmée), 
rán tự túc, ít nhập cảng, xuất cảng, những máy móc cần thiết thì đã 
có Nga cung cấp cho. 

s Mặt khác, chính quyên tiến từng bước một: 

— Khuyến khích nông dân lập những tổ đổi công (kíp tương 
trợ) trong những mùa cấy, gặt, hết mùa thì thôi. 

~ Rồi khuyến khích sự tương trợ thường xuyên; 

— Sau cùng mới lập những hợp tác xã, sản xuất tập thể. 

Chính quyên ra lệnh cho cán bộ không bắt buộc ai cả, chỉ thuyết 
phục dân thôi, ai muốn vào nông trường tập thể thì vào, mà vào thì 
vẫn được làm chủ miếng đất của mình, tới khi gặt rồi thì ngoài 
công của mình (làm bao nhiêu ngày, được chia bao nhiêu bó lúa 
chẳng hạn), còn được một phản lợi tức nhiêu ít tùy miếng đất của 
mình góp vào hợp tác xã lớn hay nhỏ, sau khi để riêng ra một số 
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làm vốn tiết kiệm chung. Công không tính theo giờ làm việc mà 
theo công việc làm được: cấy, gặt được bao nhiêu bó, mỗi bó nặng 
bao nhiêu... 

Mỗi hợp tác xã trung bình gồm khoảng 20 gia đình; lớn thì có 
40 - 50 gia đình. Năm 1953 có 14.000 hợp tác xã sản xuất, năm sau 
lên tới 95.000; 1955 vọt lên 600.000; 1957 tới 8 triệu. (Theo báo 
cáo). 

Lập những hợp tác xã đó không phải để có những khoảnh đất 
rộng để dùng máy cày, máy gặt chẳng hạn vì ngay bây giờ (1983) 
“Trung Hoa vẫn có rất ít máy móc; chủ yếu là để dân sống tập thể, 
mau tiến lên xã hội chủ nghĩa, mà chính quyên cũng đễ kiểm soát 
cả kinh tế lẫn chính trị. 

Năm 1957, kế hoạch hợp tác hóa đó kể như thực hiện xong. 
Nhất định là dân chúng rất phẫn uất (Guillerma2), lí đo thứ nhất vì 
nông dân nước nào cũng vậy, vẫn thích làm chủ hoàn toàn miếng 
đất của mình (Chính phủ tuy cho họ mỗi gia đình giữ vài trăm thước 
vuông, tự ý trồng trọt, nhưng chỉ là cho giữ thôi, chứ không được 
làm chủ) ? lí do thứ nhì, họ mất tự do (cuốn 2 C#ize của R. Lévy in 
tấm hình một hợp tác xã: trong hình có khoảng hai chục nông dân, 
đàn bà nhiều hơn đàn ông, lượm cái gì đó trên một khu đất cát cho 
vào các ki, họ lom khom làm việc khi ba cán bộ vác súng đi đi lại 
lại, canh chừng họ); lí đo thứ ba, không kém quan trọng, là cán bộ 
thi hành chỉ thị của chính quyền không đúng: thiên vị, tham những, 
hách dịch ngôi không mà hưởng... Con người ở Nga Trung Hoa, 
Đông tây gì... đâu đâu mà chẳng vậy! Chủ tịch Hô Chí Minh đã nói: 
“Phải đào tạo con người xã hội chủ nghĩa (nghĩa là có đạo đức liêm 
khiết, siêng năng, không nghĩ tới mình mà chỉ nghĩ tới lợi chung: 


(1) Dân quê tỉnh Hà Nam có câu này: Đất của mành là con đẻ, đất mướn là con nuôi, 
đất tập thể là trẻ mà côi. 
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chí công vô tư) rồi mới xây dựng được chủ nghĩa xã hội”. Nếu theo 
đúng lời đó thì phải mấy trăm năm nữa mới xây dựng được xã hội 
chú nghĩa? 

Dân chúng bất bình lắm, nhưng cơ hồ không phát ra một cuộc 
nổi loạn nào cả. Có đúng như lời Guillermaz không: dân hi vọng ở 
một tương lai dù không tốt đẹp thì cũng được bảo đảm khỏi chết 
đói; vả lại cũng được an ủi vì còn giữ được miếng vườn mấy trăm 
thước vuông? Hay là vì họ còn nhớ vụ khủng bố năm 1951? 

“Tới năm 1957 kế hoạch năm năm thứ nhất đã thực hiện xong, 
về một vài điểm, còn vượt chỉ tiêu nữa. Kết quả mĩ mãn. 


Kế hoạch thứ nhì 1958 -1962. 


Qua kế hoạch thứ nhì mà Chu Ân Lai đã vạch ra từ tháng 9 - 
1956 trong 5 năm cũng phải tăng sức sản xuất kĩ nghệ lên gấp đôi, 
kĩ nghệ nặng vẫn là quan trọng nhất, nhưng phải phát triển kĩ nghệ 
nhẹ mạnh hơn. Lại có thêm một kế hoạch phát triển canh nông 
trong 12 năm (1956 - 1967) nữa. 

Nhưng từ mùa hè 1958, kế hoạch đó của Chu Ân Lai bị xáo 
trộn mạnh, bỏ hẳn. Chỉ vì Mao. 

Sau thế chiến khi kiến thiết lại, các nước châu Âu như Đức 
Pháp tiến mau lắm thì mỗi năm cũng không được tăng trên 20% 
sức sản xuất, mà như vậy chỉ trong mấy năm đâu thôi, rồi thì chậm 
lại, 7 - 8% thôi Trung Hoa trong 5 năm đầu tăng sản xuất lên được 
gần 100%, tức 20% mỗi năm, trong 5 năm sau nếu giữ được mức đó 
thì đã là giỏi lắm rồi. Vậy mà Mao nóng ruột cho là chậm quá, muốn 
giải quyết ngay vấn đẻ lương thực cho 500 triệu dân, cứ mỗi năm 
trung bình tăng lên 3%, tức 15 triệu nữa rồi về kĩ nghệ vượt Anh 
trong 15 năm (dù cho vượt được thì cũng không vinh dự gì cho một 
nước dân số đông gấp 20 Anh), để ít năm sau đứng lên hàng đầu 
thế giới kia! 
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Cho nên ông ta bỏ kế hoạch của Chu mà đưa ra kế hoạch “nhảy 
vọt” và “công xã nhân dân”. Để sản xuất sắt, thép, các nước kĩ nghệ 
đều dùng những lò luyện sắt rất lớn và dùng những phương pháp, 
máy móc tối tân. Trung Hoa có rất ít những lò kiểu đó. Muốn sản 
xuất vượt nước Anh, Mao bắt mỗi xã phải có một lò nhỏ bằng gạch 
dùng nông dân thổi lò và những phương tiện cổ lỗ trong xã. Như 
vậy nông dân vừa làm ruộng vừa làm thợ, và theo Mao, không còn 
sự cách biệt giữa hai giai cấp đó nữa. Làm nhỏ thôi, nhưng hằng 
vạn lò trong nước sẽ sản xuất được nhiều. Mỗi xã phải đạt được 
mức sản xuất do chính quyên ấn định. Không có điện thì dùng 
than, củi; không có quặng thì lượm những đồ cũ bằng sắt thép, hết 
đô phế thải thì có nơi thu cả những đỏ dùng của dân từ cây đỉnh 
đến chiếc chìa khóa... bất kì cái gì cũng đút vào lò nấu; xoay xở 
cách nào tùy ý. Thứ sắt, thép nấu như vậy tất nhiên là xấu, rất xấu, 
điều đó không quan trọng, miễn là cuối năm đạt được mức ấn định, 
mà nếu không đạt được thì cứ báo cáo láo ® vì thống kê do cán bộ 
trong xã làm. Kết quả là 90 triệu bàn tay lao động trong mấy năm 
chỉ tạo được rất nhiều sắt vụn không dùng được vào việc gì. 

Mao cho rằng chính sách nhảy vọt đó có cái lợi là địa phương 
hóa kinh tế, kích thích sự ganh đua giữa các địa phương và nâng 
cao tinh thần cán bộ. Không còn một kẻ nào ở không. 

Đồng thời với chương trình nhảy vọt, Mao bắt nhiều hợp tác xã 
nông nghiệp họp nhau lại thành một côwg xã nhân dân tự túc, vĩ đại 
(khoảng 2 - 3 vạn dân) theo tổ chức quân đội. Mỗi xã có đủ các cơ 
quan hành chánh, sản xuất nông phẩm và kĩ nghệ, cày ruộng, nuôi 
tằm, nuôi cá, chế tạo đô dùng. Đàn ông, đàn bà phải làm việc suốt 
ngày ở các cơ quan đó như thợ ở các thị trấn. Có nhà ăn tập thể do 


(1) Chẳng hạn Đảng báo cáo về mức sản xuất lúa: năm 1957 - 185 triệu tấn, năm 1958 
-357 triệu tấn (gần gấp hai năm trước) sự thực năm 1958 chỉ có 250 triệu tấn. 
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một nhóm người quản lí, có nhà trẻ để gởi con, có nhà tập thể cho 
họ ở, nam nữ cách biệt. Theo lí thuyết thì họ thiếu gì, cần gì, công 
xã cung cấp cho hết: Bước đâu đi tới cộng sản thực sự. Mao từ 1958 
đã muốn tiến trước Nga nữa, Nga hiện nay vẫn còn ở giai đoạn xã 
hội chủ nghĩa. Thực hiện được thì xóa bỏ hết sự cách biệt giữa thị 
trấn và thôn quê, giữa thợ và nông dân công việc trí óc và công việc 
tay chân, mà không còn tư hữu nữa, cái gì cũng tập thể. 

Nhưng cả hai sáng kiến của Mao đều thất bại: nông nghiệp 
suy sút) kĩ nghệ lụn bại, kinh tế có cơ sụp đổ. Dân chúng thiếu ăn, 
phải làm kiệt lực, chán nản, không dám nổi loạn, nhưng phản ứng 
bằng nhiều cách. Họ bỏ nông thôn, ra tỉnh kiếm ăn, sống câu bơ 
cầu bất. Theo bản thông tin chính thức, trong một tháng, hai thị 
trấn ở Mãn Châu có thêm được 2 vạn dân quê di cư ra ở Tây An, 
mỗi ngày trung bình có bao nông dân tới ở. Chính quyển trung 
ương phải ra lệnh không phát giấy đi đường cho những người dân 
không có giấy chứng nhận có việc làm ở tỉnh. Không trốn được nữa 
thì họ dùng chính sách tiêu cực: làm lấy lệ, hoặc không chịu nhận 
mức sản xuất ấn định. 

Chính quyền địa phương trách “cán bộ” đã hấp tấp bắt dân vô 
công xã, không thuyết phục họ trước. 

Nhưng Mao thì đổ tội cho những đồng chí thiếu tin tưởng, thiếu 
can đảm, không tiến mạnh, tiến nhanh, y như “bọn đàn bà bó chân, 
sợ cọp phía trước và rồng phía sau”. Sản xuất không đúng tiêu chuẩn 
chỉ là tại thiếu nhiệt tâm, phải học thêm chủ nghĩa Mác Lênin. Sau 
này (từ cách mạng văn hóa), ông bắt phải thuộc lòng tư tưởng của 
chính ông. Còn nông dân thì chỉ than khổ mà chính phủ chẳng giúp 
đỡ gì cả. 


(1) Một phản vì dân chán nản, một phân vì năm 1958, Mao bắt diệt hết chim sẻ mà 
đông ruộng vườn tược đây sâu bọ. 
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“Tới đầu năm 1960, cả “zhảy sọ” lẫn công xã f® đều hoàn toàn 
thất bại. Tháng 7 năm đó, Nga lại tàn nhẫn rút 500 hay 1.000 kĩ 
thuật gia vẻ. Có tác giả bảo tại Mao không cho Nga xen vào nội bộ, 
Nga bất bình, không chỉ cho bí thuật bom hạt nhân nữa như đã đã 
hứa, Mao vùng vằng tuyệt giao. 

Lại thêm ba năm (1959 - 1961) bị đói kém liền liền, dân chúng 
hiểu được lối sống dưới chế độ Mao rồi, mà lòng hăng hái không 
còn. 

Mao thất bại vì ông ta tiến gấp quá, thiếu kinh nghiệm, không 
chuẩn bị kĩ, dùng những cán bộ bất tài, nhiều thư lại quá; nhất là vì 
ông không hiểu lòng dân, bất chấp nguyện vọng của dân, phá đời 
sống gia đình của dân. 

Mới năm 1957 ông chủ trương phải tiến từ từ, phải mất 4 hay 5 
kế hoạch ngũ niên mới xong, mà sao bây giờ ông đổi ý? Ông ta 
muốn tỏ ra rằng đường lối cộng sản của ông hơn đường lối của 
Staline chăng? 

Năm 1961, ông phải dẹp hết 74.000 công xã nhân dân, chỉ giữ 
lại 5 công xã có cán bộ đắc lực, có tổ chức tốt, mà một công xã 
mang tên là Søøzzi4 (Vệ tỉnh nhân tạo đâu tiên Nga phóng lên 
không trung năm 1957). 

Đành trở lại lối sản xuất cũ, dân chúng lại được tự do một chút, 
sự phát triển kĩ nghệ bị chậm lại rất nhiều năm. Chính quyền phải 
thủ thực rằng cán bộ công xã đã làm báo cáo láo. 

Trong vụ đó, người ta phải phục tư cách của Bành Đức Hoài. 
Ông sống với nông dân, biết nỗi khổ của họ, biết rõ những báo cáo 


(1) Hết thảy có khoảng 74.000 công xã, mỗi công xã gồm độ 5000 gia đình, được 
khoảng 4.500 héc ta ruộng; mỗi công xã lại chia ra làm nhiều “nhóm” lớn và nhỏ: 
lớn gồm từ 200 đến 580 gia đình, nhỏ từ 20 đến 30 gia đình. 

Ở các thị trấn cũng có 1027 công xã, gồm 52 triệu người. 
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láo của cán bộ, nhiều người khác cũng biết, nhưng chỉ một mình 
ông dám cảnh cáo Mao và Đảng. Mao không nghe, sau tìm cách 
hại ông. Nội bộ của Đảng bắt đầu lục đục. 


'Trăm hoa đua nở 

Nhà lãnh đạo cách mạng vô sản nước nào cũng là trí thức, mà 
một khi cằm quyên rồi họ (có lẽ chỉ trừ Lénine) đêu nghỉ kị trí thức, 
chỉ vì trí thức có tỉnh thần độc lập, tự do. 

Ngay từ buổi đầu, Mao đã rán uốn nắn lại đầu óc bọn trí thức, 
bắt họ phải học thuyết Mácxít, phải kiểm thảo lẫn nhau, và trong 
những vụ kiểm thảo chung đó, họ phải tự kiểm tự phê, thú những 
hành động, tư tưởng nào của họ trái với đường lối của Đảng. 

Những nhà trí thức đi học ở ngoại quốc vẻ, nhiều khi thấy nhục 
nhã: bị một cán bộ gần như vô học, chẳng biết gì cả mà ra lệnh cho 
mình cả trong ngành chuyên môn của mình. Đảng cho “ởøg” nghĩa 
là thuộc đường lối của Đảng, trung với Đảng, quan trọng hơn 
“chuyên”, nghĩa là giỏi về chuyên môn. Chỉ một số ít người cầm 
quyên như Chu Ân Lai mới nghĩ rằng: phải hồng đành rồi, nhưng 
chuyên còn quan trọng hơn nữa. Nhưng dù địa vị cao như Chu, 
cũng không có quyên gì cả, vì thiểu số phải phục tòng đa số. 

Bọn trí thức đành phải nén lòng tự ái của mình, chịu nhục nhã 
giả đui giả điếc, tuân lệnh các cán bộ ngu đốt, nếu không thì mất 
mạng, hoặc phải đi học tập lao động trong các trại cải tạo tư tưởng. 
Được đi cải tạo còn là may đấy: cái khổ tâm nhất là bị cô lập không 
được làm một việc gì cả, không được tiếp xúc với ai cả, tới mức hóa 
điên được và nhiều kẻ đã phải tự tử. 

Tháng 1 năm 1956, Chu Ân Lai trong một hội họp, tuyên bố 
rằng trong số 100.000 trí thức “cao” (hạng trí thức trung bình tới 3 
triệu 800 ngàn người) chỉ mới có 40% có thái độ tích cực. Ông khuyên, 
ép các người kia phải hăng hái hơn, hứa sẽ cởi mở hơn với họ. 
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Giữa năm đó, Lục Định Nhất bộ trưởng bộ Thông tin trong một 
cuộc hội họp các nhà bác học, các văn nghệ sĩ, diễn thuyết về chủ 
trương trăm hoa đua nở của chính phủ. Từ ngữ “bách hoa tê phóng, 
bách gia thanh tinh” có từ đời Hán đề trỏ phong trào tự do sáng tác 
thời Chiến Quốc. Mao từ trước vẫn khát khe với giới trí thức, tại sao 
bây giờ lại “giải phóng” họ? Mỗi người đưa ra một thuyết: Kẻ thì bảo 
ông hi vọng mọi cán bộ trong nước sẽ đứng sau ông để xây dựng 
quốc gia cho mau; kẻ thì bảo ông muốn nhỏi nắn lại ý thức của toàn 
dân. Có kẻ lại ngờ ông đánh bãy, để tóm và diệt hết những người 
còn có ý chống lại ông. Lại có ý kiến cho rằng Mao chỉ bắt chước 
Nga: Sau khi Staline chết, có phong trào “băng rã” (1954 - 1962), 
Nga cởi mở cho văn nghệ sĩ, Trung Hoa rồi Việt Nam cũng làm 
theo®), 

Phong trào trăm hoa đua nở đó không phải chỉ hạn chế trong 
giới văn nghệ mà mở rộng ra cho các nhà bác học, kĩ thuật gia... ai 
có ý kiến gì cứ phát biểu cho chính quyên biết mà sửa sai. Nhưng 
giới cảm bút uất hận nhất vì chính sách văn học của Mao không 
cho họ được tự do viết, cứ phải theo đúng đường lối của chính quyên, 
mà đường lối này lại thay đổi bất thường nữa mới khổ cho chứ, nên 
khi thấy Lục Định Nhất tuyên bố cho “2ø „hà đưa tiếng”, nhất là 
khi chính Mao Thuẫn, nhà văn cộng sản có tên tuổi, bộ trưởng Văn 
hóa, đọc một bài diễn văn, bảo: 

“Theo đường lối trăm nhà đua tiếng”, chúng ta (tức bộ của 
ông, tức chính quyên) phải chấp „hận mọi phái uăn nghệ, đề họ tự 
do thảo luận, ganh đua với nhau... 

“Từ thời xưa, dân tộc chúng ta đã tạo nên một nền văn học 
không khi nào đồng điệu, độc điệu, không khi nào cứng rắn và 
thiếu sinh khí, mà bao gồm tất cả các hình thức của cuộc sống, 
đây mâu thuẫn và vẻ đẹp. Chúng ta có trách nhiệm phát triển 


(1) Hai thuyết sau có phần không đúng. 
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truyền thống đó cho mỗi ngày thêm vẻ vang chứ không có quyền 
hủy diệt nó”. 

Khi thấy như vậy thì các văn nghệ sĩ “đzø iếng” thật tình, chỉ 
trích đường lối cũ của chính quyển mỗi ngày mỗi hăng. 

Lúc đó ở Âu, dân chúng Hungarie cũng nổi dậy, chống nhà 
cầm quyên, Mao Trạch Đông có lẽ ngại vẻ tình hình bên Hung, lại 
cởi mở thêm nữa, cho phép những “học phái khác nhau có thể tự do 
tranh luận... Vấn đẻ phải trái trong nghệ thuật và khoa học cần 
được giải quyết bằng tự do thảo luận”. Con người đó có nhiều mâu 
thuẫn như chong chóng. 

Được thế, bọn văn nghệ sĩ không còn kiêng cử gì cả, tha hồ 
chống lại Đảng. Một sinh viên và giáo sư còn tính đề xướng một 
cuộc vận động NøZ fáp ti nhì (hồi đó vào cuối tháng tư năm 1957) 
để mở một kỉ nguyên tự do; vô số nhà tri thức hưởng ứng. 

Dân chúng nhao nhao lên đả kích cán bộ, đảng viên, tố cáo 
những kẻ có tỉnh thần quan liêu, đảng phái, theo giáo lí chủ nghĩa. 
Các cơ quan gần như không còn làm gì được nữa: nhân viên nghỉ 
kị nhau, rình rập nhau. Mao biết rằng mình hớ vì đã long trọng 
tuyên bố rằng chỉ độc tài với bọn phản động kẻ thù của chế độ thôi, 
chứ dân thì được hưởng tự do, dân chủ. Nhưng không dám đàn áp 
toàn dân, đành phải thanh trừng nội bộ. 

Một tờ nhật báo ở Hán Khẩu đăng một bức thư ngỏ gởi Mao 
Trạch Đông: “Nhiều công dân bị cơ quan họ giúp tiệc, giam trong 
khắp nước (không phải trường hợp của tôi). Nhiều bê chết 0ì không 
chịu được sự chỉnh phong (rectj?ion: chỉnh lại tác phong)... có những 
trí thức tự tử: nhây từ trên lầu cao xuống, đâm đâu xuống sông, uống 
thuốc độc, tự cứa cổ, nhiều uô kÊ”. Rồi tác giả hết: tôi thà chết trong 
phòng hơi độc của Hitler hoặc bị chôn sống như thời Tân Thủy Hoàng, 
chứ không chịu lối «chết tâm lí, lối «diệt tỉnh thần” đó (ý muốn nói 
không chịu bị tẩy não). 


169 


Nguyễn Hiến Lê 


“Tới mức đó, chính phủ không còn nắm được phong trào nữa, 
phải lật ngược chính sách, thắt chặt lại, tấn công phái “hữu” và bọn 
“xét lại”. 

Trong ba tháng liền, từ tháng 6 đến tháng 9 - 1957, Hội các nhà 
ăn họp tới 27 phiên để vạch tội bọn nhà văn xuyên tạc phương 
châm “Tyz” hoa đưa nở”, bỏ nội dung giai cấp của nó, cho nó là 
một chính sách “f đo hóa cho giai cấp tư sản” (nghĩa là cho bọn tư 
sản được tự do trở lại). 

Đinh Linh, nhà văn được giải thưởng Staline (với chồng sau là 
“Trần Minh), Phùng Tuyết Phong... và “bè phái của họ” bị kết tội là 
chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội, muốn truất quyên lãnh đạo 
của Đảng! Trong các buổi xử tội đó, Chu Dương làm chủ tịch, cùng 
với Lục Định Nhất, Quách Mạt Nhược, cả Mao Thuẫn nữa phát 
biểu ý kiến. Không biết ý kiến của Lục và của Mao lúc này ra sao. 
Nhóm Đinh Linh, Trần Xí Hà bị trục xuất khỏi đảng, truất quyền 
công dân, truất luôn cả tác quyên. Vậy họ không còn quyền cằm 
bút nữa. 

Cuộc thanh trừng này thật ghê gớm. Người ta tính ra có ít nhất 
là một ngàn văn nghệ sĩ bị khai trừ, hoặc ít nhất là bị “chỉnh” phải 
thú tội, hứa sửa lỗi. Con số đó không làm cho ta ngạc nhiên, vì 
phong trào” thiên hữu” đó lan tràn khắp nước tới cả những miền 
hẻo lánh như Tứ Xuyên. Không những các nhà văn lớn trước mắc 
tội “tư sản” đó, mà những nhà văn trẻ tuổi, được đảng đào tạo, có 
chân trong đảng, giữ những chức vụ quan trọng trong đảng mà 
cũng “tư sản hóa” vẻ tỉnh thản, mới là lạ cho chứ! 

Các nhà trí thức không viết lách gì cả, cộng sản hay không 
cộng sản, công chức hay không công chức, hễ lỡ tuyên bố bậy bạ 
hay chỉ tỏ thái độ thích thứ tự do của bọn tư sản, cũng bị tội. Tới 
tháng hai năm 1958, có trên 1.300.000 nhà như vậy “được” về nông 
thôn sống với nông dân, làm việc tay chân với nông dân. Từ đó, 
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Trung Hoa cũng như Nga, đưa ra nguyên tắc: phải kết hợp sự lao 
động tay chân với sự lao động trí óc. 
— Mao bị truất, Lưu Thiếu Kỳ lên thay. 

Một nước nghèo làm cách mạng vô sản thì dễ thành công vì 
dân nghèo theo rất đôngĐ, nhưng thành công rồi, xây dựng xã hội 
chủ nghĩa thì khó vô cùng, vì thiếu vốn, thiếu máy móc, thiếu kĩ 
thuật gia... Mao hiểu lẽ đó nên sau khi chiếm toàn cõi giang san rồi, 
ông bảo rằng Đảng phải bắt đầu một cuộc trường hành gian lao 
hơn, đường dài hơn cuộc Trường hành năm 1935 nữa. 

Năm 1958 khi bắt đầu cuộc Nhảy vọt, ông 65 tuổi. Có lẽ ông tự 
nghĩ rằng không còn thọ bao lâu nữa, 10 - 15 năm là cùng, mà 
muốn trước khi chết, phải đi cho hết cuộc trường hành thứ nhì, nên 
ông hấp tấp quá, bắt toàn dân phải “nhảy” theo ông. Nước kém phát 
triển não cũng vậy, muốn xây dựng mà thiếu điện, thiếu máy móc 
thì phải dùng nhân lực, dùng sức của bắp thịt và của tinh thân để 
thay máy. 

Điều đáng trách - và làm ông thất bại - là ông bắt dân đã thiếu 
ăn, mà phải làm quá sức. Ông ở trong Cấm Thành mà ra lệnh, 
không biết tình cảnh của dân, mà còn tự hào rằng phương pháp 
của ông rất mới, hơn hẳn phương pháp dùng máy móc của các 
nước Tây Phương. Phương pháp của ông sẽ làm kiểu mẫu cho tất 
cả các nước đương phát triển trên thế giới, thực ra nó chỉ là cách 
bất đắc dĩ, tạm thời phải dùng, chứ trở lại chế độ nô lệ thời xưa có 
tốt đẹp gì đâu? 

Kẻ thân cận của ông: Chu Ân Lai, Quách Mạt Nhược... đêu là 
những nhà cách mạng rất thông minh, kiến thức rộng, được khắp 
thế giới coi là những “vinh quang” của dân Trung Hoa, lẽ nào 


1) Một phân vì vậy mà ở Tây Âu học thuyết Marxítai còn tin nữa, các đảng cộng sản 
mất uy tín mà ở các nước nhược tiểu học thuyết Marx lại mạnh lên. 
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không biết rằng ông lầm lẫn? Nhưng họ khôn, chỉ có hai người 
đại là Bành Đức Hòa và Đặng Tiểu Bình dám chỉ trích nên bị Mao 
sau này trục xuất. 

Mao nói thì hay lắm. Không rõ năm nào, có lằn ông bảo: “Cộng 
sản đảng và Quốc Dân đảng, đảng nào sợ lời chỉ trích? Quốc Dân 
đảng sợ lời chỉ trích, cấm chỉ trích, hậu quả là không tránh khỏi bị 
đám” (Do Simon Leys dẫn ở đầu cuốn Løs habifs „ew/§ du Pzésident 
Mao - tr 15 - Editon Champ Libre 1977). 

Có học giả Pháp phục Mao là có kiến thức mênh mông, đọc rất 
nhiều sách Trung Hoa và ngoại quốc, mà Mao có biết câu này trong 
Sở kí của Tư Mã Thiên không: “Thiên nhân chỉ nặc nặc, bất như 
nhất sĩ chỉ ngạc ngạc” (Ngàn người dạ dạ không bằng một hè sĩ nói 
thẳng). Ông không nghe lời kẻ sĩ họ Bành mà chỉ cân lời dạ dạ của 
những đồng chí tay sai của ông. 

Người phương Tây nói: “Le pouvoir absolu corrompt 
absolumant” (Quyền hành tuyệt đối làm hư hỏng con người một cách 
tuyệt đối). Một ngàn người, một triệu người, một chục triệu người 
đạ dạ với ông, ông tưởng nắm được đa số, nhưng thực ra đó chỉ là 
thiểu số vì đa số là hạng dân khốn khổ trong các công xã nhân dân 
kia, nhưng họ bị bịt miệng cả rồi. 

Tháng 12 năm 1958 Mao và đồng bọn đương phấn khởi về 
những thành công vĩ đại của bước nhảy vọt trong việc sản xuất 
thép, thì bỗng nhiên có tin lạ lùng rằng Mao sắp từ chức Chủ tịch 
nước (tức như Tổng thống) mà chỉ còn giữ chức chủ tịch Đảng 
thôi. 

“Tháng tư năm sau, người ta thấy tin đó đúng: Quốc hội đã bầu 
Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch hội đồng bộ trưởng (tức như Thủ tướng) lên 
thay Mao, bà Tôn Văn (vì bà ở lại Hoa Lục, không theo Tưởng ra 
Đài Loan) và một người nữa, làm phó chủ tịch. 

Có gì đã xảy ra vậy? Đại hội đảng đã phân tích kết quả bước 
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nhảy vọt, và đề nghị phải xét lại chính sách công xã nhân dân. Như 
vậy là Đảng đã không tán thành Mao, nhưng chưa trực tiếp tấn 
công Mao. 

Người đầu tiên công kích Mao là Bành Đức Hoài trong hội 
nghị Lư Sơn (Giang Tây), tháng 7 - 8- 1959. Bành ngây thơ tin rằng 
bạn chiến đấu từ buổi đâu với nhau, cùng ăn chung một gào mên - 
gamelle - với nhau” lời Chu Đức bênh vực Bành trước Ủy ban trung 
ương thì có thể nói thẳng với nhau được; đâu có ngờ rằng Mao 
cũng như Lưu Bang (nhà Hán), Chu Nguyên Chương (nhà Minh) 
thời xưa, khi thành công rồi, làm gì còn có bạn chiến đấu nữa, chỉ 
có bọn đây tớ như Lâm Bưu, Trân Bá Đạt, Vương Hồng Văn, Giang 
Thanh... thôi. 

“Tháng 7 năm 1959, ở Lư Sơn, Bành đưa ra một bức thư ngỏ gởi 
Mao Trạch Đông, chỉ trích bước „hảy 0ọt và chế độ Công xã nhân 
dân là “hăng say tiểu tư sản, chủ quan, dân chúng chịu không nổi”. 
Chưa đây hai tháng sau, Bành phải viết thư tự thú với Đảng là lầm 
lỗi, đã nhìn sự việc theo “nhãn quan tiểu tư sản”, và xin được rời 
Bắc Kinh, vào một công xã nhân dân để cải tạo tư tưởng. Có lẽ nhờ 
bức thư đó và nhờ địa vị của ông trong Đảng: ủy viên chính trị, phó 
chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, lại được bạn 
bè trong chính quyền mến, quân đội trọng mà ông còn được sống. 

Mao thấy tình hình có vẻ nguy cho mình rồi, nên phải nhờ Lưu 
Thiếu Kỳ, người thứ nhì trong đảng gỡ bí cho. Lưu vận động trong 
đảng được một số đông chỉ trích đường lối của Bành, bênh vực 
Mao; vậy là Mao không “bị chết vẻ chính trị”, vẫn còn làm chủ tịch 
Đảng, nhưng ông ta cũng phải trả một giá đắt: thực quyền vào tay 
Lưu Thiếu Kỳ hết. 


Lưu vốn trung thành với Mao, theo đường lối của Mao, không 


(1) Cũng lại “tiểu tư sản” nữa, ở Trung Hoa cơ hồ lời mắng đó độc địa nhất. 
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chống đối vẻ chính trị, ý thức hệ gì cả, kiến thức và tư cách tằm 
thường, chỉ được một điều là tận tâm với chức vụ, làm việc rất đắc 
lực. Nhưng con người đó nhiều tham vọng âm thầm gây thêm bè 
cánh rồi trở lại chê bước nhảy vọt thay đổi đường lối, từ 1959 đến 
1962 cho dân thở một chút, rán cứu vãn kinh tế phần nào (năm 
1959 lại bị thiên tai, nông dân đói), để được lòng dân, nhưng không 
đưa vụ của Mao ra xử công khai, vì nếu Mao bị lật thì có hại cho 
Lưu. Rốt cuộc vụ Lư Sơn chỉ hại cho Mao, cho Bành mà có lợi cho 
Lưu. Lưu lên làm chủ tịch nước. 

Mao biết vậy nên địa vị được tạm yên rồi lại nghĩ tới cách lật 
Lưu để nắm lại quyên hành như cũ. Và Mao rất sáng suốt vẻ “chiến 
thuật”, nghĩ tới Lâm Bưu. 

“Trong “chiến dịch phản công” này, Mao tính toán kĩ từng bước. 
Bành mất chức bộ trưởng Quốc phòng rồi (sau này đảng xét lại 
những lời chỉ trích của ông và phục hồi lại danh dự cho) chức đó 
trống, Mao vận động cho Lâm Bưu lên thay. Lâm là tôi tới của ông, 
ông chắc rằng sai bảo gì cũng được. Trong chế độ Cộng sản, đảng 
mạnh nhất rồi tới quân đội. Lâm Bưu làm bộ trưởng Quốc phòng, 
thì cũng như chính Mao còn nắm được quân đội, sẽ dùng quân đội 
để lật lại tình thế. Lâm Bưu ít học, ăn nói chậm chạp, nhưng làm 
việc rất mạnh, nổi tiếng là rất giỏi vẻ chiến thuật. Bề ngoài có vẻ 
tầm thường, khúm núm nữa, mà trong lòng có tham vọng rất lớn. 
Từ trước ông ta vẫn bị cái danh, bóng của Bành Đức Hoài làm ông 
phai mờ đi, bây giờ được thay Bành, ông cảm ơn Mao lắm. 

Mao bảo ông tổ chức lại quân đội về ý thức hệ, nghĩa là dạy cho 
họ “triết lí” của Bước nhảy vọt, của Công xã nhân dân, nhồi vào óc 
họ thuyết này: hông qwan trọng hơn chuyên, tình thần cách mạng 
thắng được vũ khí và kĩ thuật, chiến tranh du kích thắng được những 
đạo quân tân thức nhất của Tây Phương (Mao và Lâm chắc quên 
chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953). Lâm nịnh Mao mà không 
biết ngượng “chỉ có thuyết của Mao là chân lí”, tự đề cao mình mà 
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cũng không biết ngượng “chỉ Lâm là sứ đỏ duy nhất của Mao”. 
Thâm ý của Lâm là đưa Mao lên bệ để làm ngẫu tượng hưởng 
hương hoa của Lâm dâng lên, còn sứ đồ Lâm sẽ làm hết mọi việc 
nước cho. Mao khôn, hiểu Lâm muốn “hất mình lên”, để chiếm 
ngôi của mình, nên bảo Lâm tốp lại. 

Những năm 1960 - 1962 uy quyền của Mao xuống thấp nhất. 
Nhưng mùa thu 1962, lấy tư cách là chủ tịch đảng, mặc dâu là vô 
quyên, ông ta vẫn có thể lên tiếng được, đọc một diễn văn bảo phải 
đào tạo lại thanh niên, phải ngăn chặn sự tiêu cực của cán bộ nông 
thôn, coi chừng bản năng tư sản của nông dân lại nổi dậy; phải xét 
lại vấn đề văn hóa mà bọn trí thức đương nắm độc quyên để phản 
lại xã hội chủ nghĩa và phục hưng lại chế độ tư bản. Không ai nghe 
ông cả. 

Năm 1965, ông tấn công mạnh hơn, trách đảng để cho cán bộ 
cao cấp bị hủ hóa, chính đảng đã bị suy hoại tới đầu, tới cổ rồi, phải 
dùng bản nông làm công việc thanh trừng từ nông thôn, nếu không 
tin được dân quân thì giao khí giới cho bọn bản nông đó. 

Vậy Mao đã có ý làm một cuộc đảo chánh mà Lưu Thiếu Kỳ và 
Đặng Tiểu Bình không hiểu, hoặc hiểu mà vẫn tin rằng mình còn 
kiểm soát được. Mao nói là thanh trừ từ đưới lên. Thanh trừ ở dưới 
thì được, nếu đẹp luôn cả đảng ở trên cao thì loạn rồi, sụp đổ hết, 
điều đó không thể xảy ra được, họ nghĩ vậy. 

Mao ra lệnh cho Lâm Bưu làm một cuộc đảo chánh, chiếm 
Bắc Kinh năm 1966. 

Mao và Lâm làm chủ Bắc Kinh rồi, còn phải chiếm các tỉnh 
nữa. Mao biết rằng đảng ở địa phương nếu không theo Lưu Thiếu 
Kỳ thì cũng không chịu để cho quân đội nghe Lâm Bưu mà diệt 
đảng; phải dùng một lực lượng khác và ông ta có một sáng kiến lạ 
lùng một thuật thản sầu qui khốc; dùng thanh niên tức hồng vệ 
binh để diệt cán bộ, diệt đảng. Bọn thanh niên đó dễ tin, nghe lời 
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Mao, họ được dịp phá phách làm loạn nên hăng hái vô cùng. Thử 
tưởng tượng bỗng nhiên thành những con cưng của chế độ, được 
quyên tố cáo, lật đổ các đảng viên có uy quyền đã áp chế họ, mà lại 
được mang cái vinh dự là đề chống đỡ tổ quốc, cứu thoát nhân dân 
để làm “cách ạng ăn hóa” thì còn gì sướng bằng! 


Cách mạng Văn hóa 


Mao cho in không biết bao nhiêu triệu bản (có sách nói là 740 
triệu, không tiên trong lịch sử nhân loại) một tập Sách Đỏ truyền bá 
tư tưởng của ông. 

Ông cho rằng bước nhảy vọt và Công xã nhân dân của ông 
thất bại, ông chịu nhận là thất bại rồi, chịu nhận rằng những thống 
kê của cán bộ công xã đều láo toét vì được sống mấy năm sung 
sướng trong hòa bình cán bộ đã hủ hóa, mất tinh thản cách mạng 
năm 1935 (vụ Trường hành), thành một bọn công chức tiểu tư sản, 
sợ khó nhọc, biếng nhác... Vậy phải làm lại cách mạng, đưa hết bọn 
cán bộ, trí thức, học sinh ở thành thị về nông thôn sống với dân 
quê, vào trong các nhà máy sống với thợ thuyền, lao động cực khổ, 
để cho tinh thần cách mạng của họ phục hỏi lại. Họ phải có tỉnh 
thần chịu nghèo, thích nghèo, thích làm công việc tay chân, không 
thèm dùng máy móc của bọn tư sản không chuyên môn hóa luôn 
luôn chống bọn thư lại, tiểu tư sản. Như vậy là thay đổi cả một nên 
văn hóa cho nó thành một thứ văn hóa bản cùng, vô sản, lao động. 
Mao dùng từ «uăn hóa” theo nghĩa ấy. 

Cứ khoảng 10 năm lại phải làm lại cuộc cách mạng văn hóa đó, 
cho tới trăm năm, ngàn năm, nếu ngưng lâu thì con người lại hủ 
hóa, tư sản hóa, lại có giai cấp đấu tranh nữa. Vậy cách mạng văn 
hóa đó phải thường trực, tuyệt đối. 

Từ khi có loài người tới nay, chưa ai có ý nghĩ làm một cuộc 
cách mạng như vậy, thay đổi hẳn 600 triệu người, bắt họ thụt lùi lại, 
sống thời trung cổ hay thượng cổ nữa. 
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Cuốn Sách đỏ (tuyển tập) của Mao chỉ lớn bằng bàn tay, bỏ túi 
được. Bọn Hồng Vệ binh nhiều kẻ chỉ 15 - 16 tuổi phải học thuộc tập 
đó rồi đi khắp nơi, tới cả những hang cùng ngõ hẻm, truyền bá tư 
tưởng của Mao, triệt hạ kẻ nào dám chống đối. 

Ngày 18.8.1966 mấy trăm ngàn Hỏng vệ binh họp nhau ở Thiên 
An môn (Bắc Kinh) để tỏ lòng trung thành với Mao, rồi chia nhau 
thành đoàn đi khắp các tỉnh, vênh váo ra lệnh cho người lớn, dạy 
bảo hạng người bằng tuổi cha ông chúng. Chúng thấy sách là đốt, 
vì sách nào cũng lạc hậu, nếu không phải là phản động, đồi trụy. 
Mới 4 - 5 giờ sáng, chúng đã cho máy khuếch thanh chạy loang 
oang, nhỏi vào tai thiên hạ tư tưởng của Mao. 


Các tiệm sách phải đóng cửa hết. Trong sáu năm liên không in 
một cuốn sách nào cả, trừ tập Sách đỏ của Mao và ít cuốn về kĩ 
thuật. Đúng là chính sách Tàn Thủy Hoàng thời xưa. Muốn kiếm 
một bộ 7z: Quốc hay Thủy Hử cũng không có. Trong các thư viện, 
người đọc sách chỉ được mượn những tác phẩm ngoại quốc đã 
được lựa chọn kĩ: Balzac, Dickens, Zola “những tác giả chứng nhân 
của thời đại mục nát, tan rã của giai cấp tiểu tư sản”. Gorki và 
Maiakoski đứng hàng đầu vì họ ca tụng vô sản. 

Người ta duyệt lại các giá trị văn hóa cũ của nhân loại: 
Shakespeare, Mozart, Beethoven, Bach bị đả kích; ngay Tolstol, 
Hugo trước kia được coi là tấn bộ, nay cũng bị mạt sát. 

Sáu năm sau (1972) mới bắt đầu cho in lại những truyện như 
Hồng lâu mộng, Tam Quốc, Ba trăm bài Đường thi... và bàn dịch 
những cuốn L/2s@zif døs lois của Montesquieu, Hisfoize de la gwe7re 
đe P¿lobonnèse của Thucydide, La crifliqwe de la raison Đw?e của 
Kant. Tức thì thiên hạ đổ xô lại mua còn những tiệm bán sách của 
Mao, Marx, Lénine thì vắng teo (Alain Peyreftte - Qøøảd la Chine 
s0eilløza - tr 121). 
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Các đền đài, viện bảo tàng đóng cửa hết, có nơi dùng làm kho 
chứa rác, trại lính. Bảo vật, nhất là các tượng, bị phá hủy. 

Dân chúng có đồ cổ, tranh cổ cũng phải chôn cất đi; bọn vệ 
binh lau nhau có thể vào đập phá. Những tàn tích của thời phong 
kiến lạc hậu đó, ai còn giữ thì là phản động. Phải xây dựng một xã 
hội hoàn toàn mới mà. Về sau bị báo chí phương Tây chê là không 
biết trọng di sản quí báu của dân tộc Mao mới sửa sai, cho khai 
quật một lăng tầm của vua chúa đời Minh, được rất nhiêu cổ vật, 
đem qua Tây Âu triển lãm để thế giới thấy rằng Mao không vong 
bản. Lúc đó, Mao cần lấy lòng Tây phương để được vô Liên Hiệp 
Quốc (1971). 

Đồng thời với công việc phá hủy đó, Mao bắt thị dân phải vẻ 
nông thôn, sống với nông dân, làm việc với nông dân. Thật là một 
phong trào di cư vĩ đại. Ở Thiên Tân hơn 40.000 học sinh trung học 
và trên 10.000 sinh viên đại học về nông thôn. Nhưng tỉnh Giang 
Tây mới đáng làm kiểu mẫu: trên 720.000 người (130.000 cán bộ, 
giáo viên, y sĩ) về nông thôn, chia làm 12.000 đội sản xuất như nông 
dân. Các nhân viên hành chánh giảm xuống chỉ còn 1/5, còn 4/5 
vẻ nông thôn. Chỉ khổ cho các công xã nhân dân phải nuôi họ, kiếm 
chỗ ở, kiếm việc làm cho họ. 

Các nhà bác học may mắn hơn còn được tiếp tục khảo cứu, 
nhưng không được ở thị trấn, gần thư viện, trong các “labo” (phòng 
thí nghiệm) nữa, cũng phải về đồng ruộng hoặc vào các xưởng 
xem nông dân, thợ thuyền cần gì thì cũng tìm tòi với họ về cái đó. 

Giáo sư đại học phải đi hốt phân, đổ vào một xe “bù ệt” (xe một 
bánh) đầy đi. Quách Mạt Nhược bảo: “văn minh phát từ phân mà 
ra, từ khi bọn du mục biết rằng phân cừu, phân ngựa của họ chôn 
xuống đất làm cho cây cỏ tươi tốt”. Họ Quách bác học và thông 
minh thật. 

Các giáo sư chở phân ra ruộng đổ phân xuống ruộng rồi dùng 
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hai bàn tay nhồi đất và phân cho thật đều, thật nhuyễn, để có sự 
hòa hợp mật thiết giữa đất và phân thì kết quả mới tốt. Có nơi còn tổ 
chức một cuộc tiếp đón linh đình, đủ kèn, trống, cờ, biểu ngữ (hông 
hiểu có múa lân không) để đón một ngàn xe “bù ệt” phân tới! 

Có hốt phân thì mới là “hồng” cả “chuyên” nữa chứ và phải làm 
sao cho tụi trí thức “thấy sung sướng rằng mình không còn là trí 
thức nữa”, thì cách mạng mới thành công. (A Peyrefite, sách đã 
dẫn). 

Chính Chu Ân Lai làm gương. Tôi đã thấy một tấm hình, không 
nhớ ở sách báo nào, chụp Chu đẩy một chiếc xe bò chở đô. Mặt ông 
bình tĩnh nhưng không tươi cười như khi ông tiếp khách ngoại quốc. 
Đúng là truyền thống từ đời Chu: thời xưa, đầu năm thiên tử ra 
ruộng, cày một luống để mở đầu công việc đồng áng cho dân; bây 
giờ đại thần (Chu) thay thiên tử (Mao); chỉ khác có thế thôi. 

Mục đích của Mao là nghiền các giai cấp, trộn lộn làm một chỉ 
còn một thôi. Công việc của nông dân, thợ làm cũng được, và ngược 
lại, công việc của giáo sư, y sĩ, bác học... nông dân và thợ làm thay 
cũng được và ngược lại, công việc hốt phân, cày ruộng, đập sắt, xây 
nhà... nhà trí thức nào làm cũng được. Cũng là truyền thống nữa; 
Khổng Tử chẳng đã từng bảo từ 2.500 năm trước rằng “sĩ khả bách 
vi” (Kê sĩ tức hạng trí thức có thể làm được mọi tiệc) đấy u? Nhưng 
chính Khổng lại đáp Phàn Trì, một môn đệ của ông muốn xin ông 
chỉ cho nghê nông. “Ta không bằng một lão nông”, vậy là ông trọng 
sự chuyên môn, còn Mao thì muốn diệt cả sự chuyên nghiệp. 

Các trường Đại học đóng cửa luôn 4 năm từ 1966 đến 1970, khi 
mở cửa trở lại thì rút từ 4 năm xuống còn 2 - 3 năm. Muốn được 
tuyển vào thì phải giỏi về ý thức hệ, phải thuộc và biết áp dụng tư 
tưởng của Mao, phải biết sống chung với dân chúng, phải có tinh 
thân phục vụ giai cấp vô sản. 

Học hết trung học (trước 6 - 7 năm nay rút xuống còn 4 - 5), 
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phải thực tập trung bình ba năm hoặc trong xưởng, hoặc ở đồng 
ruộng. Con nông dân, thợ thuyên, binh lính thì không buộc có bằng 
cấp gì cả. 

Như vậy mới là đúng với lập trường giai cấp. 

Chương trình học thay đổi hẳn: nhiều môn bỏ hoặc giảm (như 
sử học, văn học); có mấy môn thêm, như canh nông (lí thuyết và 
thực hành) văn hóa cách mạng... mà sinh viên ngành nào cũng 
phải học. Về canh nông, dĩ nhiên người ta đưa nông dân lên làm 
giáo sư; khổ cho họ chứ họ không cho đó là một vinh dự. 

Hậu quả là sau cuộc cách mạng, tôn giáo bị dẹp, các chùa 
chiên, giáo đường Hồi và Ki Tô phải đóng cửa, báo chí bị rút giấy 
phép; các rạp hát trong toàn quốc chỉ còn diễn đi diễn lại 6 - 7 vở 
tuông (trên một tổng số là 50.000 vở) mà vở Bạch Mao „ Xem các 
trang sau) được diễn nhiều nhất và quay phim. Vô số trí thức thất 
nghiệp, bỏ nghẻ. Họ không được đào tạo thêm; năm sáu năm sau, 
khi tình trạng bình thường trở lại Trung Hoa thiếu kĩ thuật gia một 
cách trầm trọng. Có tỉnh lớn bằng nửa nước ta mà trong giới lãnh 
đạo không kiếm ra được mười cán bộ có bằng cấp đại học; một nửa 
số cán bộ không hiểu nổi tài liệu của đảng. Bộ chính trị, ủy ban 
trung ương đảng không ai có bằng cấp cao. Trên số 11,3 triệu cán 
bộ thì 7 triệu bị đàn áp, non 2 triệu bị xử tử, nên phải tuyển thêm 20 
triệu đảng viên. 

Một số nhà văn bị nhục, phải tự tử như Lão Xá, hoặc phải trốn 
ra nước ngoài, còn đa số phải tự phê như Quách Mạt Nhược. Quách 
năm đó đã 70 tuổi, tuyên bố: “Theo các tiêu chuẩn hiện nay, những 
gì tôi uiết ra trước đây không có giá trị gì cả uà đáng đem đốt hết... 
Nhờ nghiên cứu các tác phẩm của Mao chủ tịch, thợ thuyền, nông 
dân 0à bình sĩ uiết hay hơn tôi”. 

(Nhưng trước sau chúng ta có thấy một tác phẩm nào của ba 
giai cấp đó đâu). 
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Có lẽ Quách hơi ức nên dùng mấy tiếng hạn chế: “feoø các tiêu 
chuẩn hiện nay”, và bọn vệ binh đỏ hiểu ý tại ngôn ngoại của “quân 
chủ bại”, là “tên văn sĩ phản động con đẻ của gia đình phong kiến”. 
Quách là viện trưởng Viện khoa học nổi tiếng khắp thế giới, mà còn 
bị như vậy; thì Đinh Linh, Mao Thuẫn, đâu được tha. Ngay Chu 
Dương, người từ trước vẫn là phát ngôn viên của đảng về văn hóa, 
mà cũng bị kết tội là mê say văn nghệ tư sản thế kỉ XIX, là phản 
cách mạng, đề cao Kroutchey, là “cáo già, chó sói, rắn độc” (Theo 
K.S Karol trong La Chine de Mao - Robert Laffont - 1966). 

Báo chí Trung Quốc gần đây bảo cuộc cách mạng đó đã giết 
20 triệu người, không biết nhà cầm quyên (Đặng Tiểu Bình và bộ 
hạ) có phóng đại để kết tội bọn tay sai của Mao, tức bốn tên: Vương 
Hồng Văn, Trần Bá Đạt, (thư kí của Mao), Trương Xuân Kiều, Diêu 
Văn Nguyên (nên kể thêm Giang Thanh, vợ Mao nữa), tức bốn 
hung thản trong vụ cách mạng văn hóa không. 

Một nhà báo Tây Phương ví Mao với Tần Thủy Hoàng: Mao 
đáp: “Tin Thủy Hoàng chỉ giết có 460 kê sĩ. Còn tôi, tôi đã giết 46.000 
trí thức, tôi hơn Thủy Hoàng cả trăm lần chứ!". 

Ngày nay Mao đã chết, chính sách của Mao đã bãi bỏ, nhưng 
dù ghét Mao thì cũng chưa ai đám đập thân tượng Mao. 

Rốt cuộc Mao chỉ muốn tố cáo, hại những kẻ thù của ông: Lưu 
“Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình... nhất là Lưu, kẻ đã chiếm ngôi Chủ tịch 
Hội đồng Nhà nước của ông, nên phải tìm ra một lí thuyết mới: 
Cách mạng thường trực, mớm cho bọn con nít là vệ binh đỏ để 
chúng mạt sát, trừng trị bọn tay sai hoặc có cảm tình với Lưu ở các 
tỉnh. Nhưng tuổi trẻ hăng quá, chỉ trong một tháng, từ giữa tháng 8 
đến giữa 9 - 1966, chúng tố cáo lung tung, kết tội gần hết các nhà 
cầm quyển địa phương và bọn này phải phản ứng, cũng tổ chức 
Hồng vệ binh địa phương để diệt Hồng vệ binh trung ương. Từ đó 
sinh ra loạn khắp nước, nhất là ở Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải, 
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hai bên đâm chém nhau. Các nhà cảm quyền địa phương lại thừa 
địp tách riêng ra, không chịu nhận mệnh lệnh trung ương nữa, 
muốn tự trị. Bắc Kinh vội vàng phải nắm lại bọn Hồng vệ binh, 
dùng quân nhân dạy bảo chúng, bắt chúng vào kỉ luật. 

Chu Ân Lai cũng cảnh cáo chúng là chúng chỉ có nhiệm vụ lật 
đổ những kẻ chính phủ chỉ cho, chứ không phải là lật đổ chế độ. 

Riêng thành phố Thiên Tân, người ta đưa hằng vạn Hồng vệ 
binh về ruộng để được cải tạo, để bản nông dạy dỗ cho. Đến phiên 
chúng phải gánh phân, nhồi phân, trồng cải bẹ (món ăn chính của 
bình dân Trung Hoa cũng như rau muống ở Bắc Việt) Thế là hết 
nạn Hồng vệ binh. 

Nhưng chúng ta nên công bằng: cách mạng văn hóa Trung 
Hoa có điểm đáng khen là nghiên cứu y học cổ truyền, nhất là khoa 
châm cứu, thực hiện cải thiện phương pháp, thực hiện được nhiều 
tiến bộ, làm được một số giải phẫu mà khỏi phải dùng thuốc mê, 
thuốc tê, được người phương Tây khen và hiện nay môn đó bắt đầu 
phát triển ở vài nước như Pháp, Việt Nam... 


* 


“Tháng 10 năm 1968 trong một buổi họp của Ủy ban trung ương 
đảng, Mao làm chủ tịch, người ta thừa nhận chính sách của Mao từ 
1966 về cuộc cách mạng Văn hóa, và toàn thể đồng lòng đuổi vĩnh 
viễn tên “phản động” Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi đảng, tước hết các chức 
vụ của Lưu ở trong và ngoài đảng, bỏ tù Lưu và sau Lưu chết thê 
thảm ở trong ngục vì bị hành hạ tàn nhẫn, vợ con không hay gì cả. 

Qua đầu năm sau, tới phiên Đặng Tiểu Bình. Người ta dẫn ra 
những lỗi của Đặng trước kia, chẳng hạn Đặng bảo: “Cử tịch Mao 
tuyên bố năm 1962 rằng tình trạng kinh tế tốt đẹp, không! nó xấu chứ 
không tốt đẹp”, «dân chúng thiếu ăn thiếu tặc, chúng ta tự tín quá, 
lừa gạt nhân dân quá”; một số đông nông dân đòi chia đất lại cho 
họ; họ không tin chính sách kinh tế tập thể, - «cá thể hay tập thể, điều 
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đó không quan trọng, quan trọng là tăng sự sản xuất thực phẩm; mèo 
trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo ấy tốt? - “Đa số 
các nhà tư bản Trung Hoa đều tay trắng làm nên nhờ nghị lực uà tài 
năng của họ; lại Thượng Hải mà xem họ tổ chức xí nghiệp trưng bình 
tà nhô của họ ra sao”; - “Đối uới bọn trí thức tiểu tư sản... thì lúc này 
ta cần tới họ, mặc dâu họ càu nhà đi ra, miễn là họ biết đứng dậy, 
đó là điều quan trọng nhất”... Chủ trương đó của Đặng hợp với đường 
lối của Lénine, Lénine khuyên phải học bọn tư bản và trí thức, ít 
nhất là trong buổi đầu. Vì vậy mà thời trước Đặng không bị “chỉnh”, 
bây giờ Đặng bị trục xuất, sở dĩ không bị hại như Lưu vì Đặng 
không có ý tranh quyên với Mao. 


Sau cùng tới phiên Lâm Bưu. Lâm là bạn chiến đấu chí thiết 
của Mao, trung thành với Mao, theo triệt để đường lối của Mao, 
được Mao chọn làm người kế vị của mình. Vậy mà bỗng nhiên năm 
1971 Lâm mất tích. Báo chí đưa ra tin Lâm với tám bộ hạ dùng một 
chiếc máy bay trốn qua Nga, chiếc phi cơ đó bị nạn (đâm vào núi) 
ở Mông Cổ, tan xác hết... Mọi người nghi ngờ tin đó. Lâm cùng hòa 
một khúc với Mao, mạt sát chính sách “xét lại” của Nga thì qua 
Nga làm gì? Người ta ngờ rằng Lâm đã bị Mao thủ tiêu. Vì Mao 
căm Lâm muốn hất mình khi đã nắm được quân đội miền Bắc thời 
Mao thất thế. Cũng chỉ là đoán phỏng vậy thôi. Việc đó hoàn toàn bí 
mật. Mãi năm sau mới có tin chính thức rằng Lâm bị trục xuất, thế 
thôi. Bị giam ở đâu hay bị giết rồi, không biết0). 


(1) Theo số báo Nház dâ» (Hà Nội) tháng 7-1983 thì nhà Laffont ở Paris mới phát 

hành bản dịch một cuốn của Yao Mingle trong đó kể lại vụ Lâm Bưu bị Mao thủ 
tiêu bằng bắn rốc kết trong khi ngồi xe hơi trở vẻ dinh sau bữa tiệc Mao đãi trong 
Cấm Thành. Vụ đó, Chu Ân Lai có những tang vật. Vợ chông Lâm Bưu tan xác vì 
Lâm muốn giết Mao, chưa kịp thì Mao ra tay trước. (NHL) 
Gần đây các sách của Trung Quốc cho rằng Lâm làm phản, mưu đảo chính Mao. 
Cuộc tạo phân bất thành, vợ chồng, con cái và tay chân Lâm trốn thoát bằng phi 
cơ, đến Mông Cổ thì máy bay rơi, cả đoàn tùy tùng và vợ chỏng Lâm đều tan xác. 
Có giả thuyết cho rằng máy bay rơi là do lệnh của Chu Ân Lai đã bàn trước với 
Mao Trạch Đông (ốT) 
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“Từ năm 1970, Mao nắm lại hết quyền hành nhưng uy tín đã sút 
nhiều, phải bỏ “nhảy vọt”, bỏ công xã nhân dân, bỏ cách mạng văn 
hóa vì đại đa số đều chống mà trở lại lối phát triển cũ. Nhưng kinh 
tế không tiến được mau vì thiếu kĩ thuật gia (họ chết nhiều mà 
không được đào tạo thêm); dân và cả đảng nữa thiếu tinh thần 
hăng say. Chính Mao cũng chán nản, buông xuôi đề cho đảng theo 
đường lối cũ của Lưu Thiếu Kỳ (đã bị nhốt khám) dưới nhãn hiệu 
của Mao. 

Qua năm 1971, đường lối quặt hẳn: diệt phe tả, xích lại Tây 
Phương bắt tay Nixon (Mi), đả Nga nhiều hơn. Đại hội của đảng 
trao cho Chu Ân Lai quyên quyết định, vì Mao suy nhược vẻ thể 
chất và tinh thản. Uy tín của Chu lên nhưng ông ta ôn hòa mà lại 
tròn trịa, không để cho Mao nghỉ kị, ông được lòng nhiều người, 
nhưng bị Giang Thanh và đồng bọn ghét, gọi ông là Khổng Tử 
(Khổng Tử bị Cộng sản đả dữ lắm). Ít lâu sau, Chu bị bệnh ung thư 
đường tiết niệu, khi mới biết nếu giải phẫu ngay thì có cơ cứu được, 
nhưng Giang Thanh chỉ muốn ông chết để bà dễ chuyên quyền, 
nên tìm mọi cách giữ y sĩ hoãn việc giải phẫu, đợi khi nguy ngập 
mới cho làm thì đã quá trễ, và Chu tắt thở tháng 1 năm 1976. Bệnh 
liệt run của Mao lúc này đã nặng, khi tỉnh khi mê, Hoa Quốc Phong 
thay Chu Ân Lai làm thủ tướng nhưng Giang Thanh nắm hết quyền 
với bốn tên Vương Hồng Văn, Trân Bá Đạt, Vương Văn Kiều, Diêu 
Văn Nguyên, tôi đã kể trên. 

Mao chết tháng 9 năm 1976 xác được ướp. Các con trai của 
Mao đều bị Giang Thanh hãm hại, có người hóa điên. Mao chỉ có 
mỗi một người con gái với Giang Thanh, cô ta cũng bị mẹ bạc đãi. 

Hoa Quốc Phong chỉ là con nuôi của Mao, quê ở Sơn Tây, nhưng 
hoạt động ở Hồ Nam, được Mao đưa lên kế vị và được nhóm Diệp 
Kiếm Anh đưa lên làm chủ tịch đảng (1976). Vậy triều đình của 
Mao không khác gì triều đình hủ lậu thời Quân chủ: hoàng hậu - 
Giang Thanh - ham quyền hành, muốn theo gót Từ Hi Thái hậu; 
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còn hoàng đế (Mao) thì bỏ ý thức hệ cộng sản mà trở về truyền 
thống cũ, truyền ngôi lại cho con, mặc dâu là con nuôi®, 


* 


Mới đâu Hoa có ưu thế, đánh đổ “bọn bốn tên” mà cả nước ai 
cũng ghét, nhưng không động đến Giang Thanh. 

Đặng Tiểu Bình được phục hồi danh dự từ 1973, làm phó thủ 
tướng, uy tín mỗi ngày một cao. Tháng 7-1977, ông tranh quyên với 
Hoa, thắng; nắm trọn quyền. Năm sau đưa ra chiến lược “bốn hiện 
đại hóa” mà Chu Ân Lai đã đẻ nghị từ 1965, và lúc này đây, dân 
chúng các thành thị nhao nhao lên đòi thực hiện. Bốn hiện đại hóa 
đó là hiện đại hóa nông nghiệp; công nghiệp, quốc phòng, và uăn hóa 
- khoa học - kĩ thuật. Chẳng có gì mới. 

Chính sách kinh tế nhiều thành phản được khôi phục; bỏ tư 
tưởng chỉ đạo tả khuynh, cá thể hóa trở lại lao động của nông dân, 
mở cửa sang các nước tư bản Mi, Nhật... (Sự thật Mao đã thân với 
Mi từ 1972 vì tổng thống Nixon ủng hộ Trung Hoa vào hội đồng Bảo 
An Liên Hiệp Quốc thay Tưởng năm 1971); dùng vốn và kĩ thuật 
của Tây phương để kiến thiết. Theo báo Nhđ#z Dâz (Hà Nội), năm 
1983, Hồ Diệu Bang biến Trạm Giang ở gần Hương Cảng thành 
một đặc khu kinh tế, kêu gọi tư bản ngoại quốc đầu tư, sẽ giảm 
hoặc miễn thuế cho họ. Họ tính đầu tư một tỉ rưỡi Mĩ kim vào đó. 
Chuyên gia Trung Hoa từ các vùng khác sẽ tới đó học kinh nghiệm 
để vẻ thử rồi tìm một con đường phát triển mới, mà họ gọi là xí 
nghiệp tư mà không có chủ nghĩa tư bản (private enterprise with- 
out capilism). Họ hi vọng tới cuối thế kỉ tổng khối lượng nông nghiệp 
sẽ gấp bốn năm 1982. (Theo Fưz Easternw Ecowozwic Reuieu 4/1983). 


(1) Kim Nhật Thành, chủ tịch Bắc Triều Tiên, hiện còn sống, đã chỉ định một người 
con lên kế vị mình sau này. Có người mĩa là ch ;ghữa xã hội kế thuờa. Mà chủ 
nghĩa dân chủ của Tưởng cũng kế thừa nữa, truyền ngôi cho con. Có lẽ không 
dân tộc nào ham ngôi vua bằng dân tộc Trung Hoa. 
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Muốn vậy thì mỗi năm phải tăng lên đều đều 7% - 8% so với năm 
trước. 

Bây giờ Đặng mới có cơ hội thực hiện chính sách cởi mở của 
ông từ 1968, chính sách đã làm cho ông mất địa vị, may mà không 
toi mạng. Ông đặt lại vấn đề ổ»g và chuyên (trọng chuyên hơn 
hồng) trọng thiết thực hơn lí thuyết. 

Ông nhốt khám Giang Thanh thanh, trừng các đối thủ (như 
Mao thời trước). Chính sách của Mao bị bãi bỏ nhưng không ai 
dám phá thần tượng Mao. Phe Giang Thanh chủ trương cải cách 
văn hóa hình như còn khá đông, chỉ trích ông hoặc chống đối ông. 
Tình hình Trung Hoa năm 1983 còn lộn xộn lắm. 

Ở Đài Loan, Tưởng Giới Thạch chết trước Mao (1975). Con là 
Tưởng Kinh Quốc vẫn theo đường lối của cha. 


* 


Quốc Dân đảng và Cộng sản đảng đều thành công sớm nhưng 
không bền (Quốc: 1911 - 1912, Cộng 1925 - 1926); tiếp theo là một 
thời khoảng mười năm long đong (Q: 1913 - 1923 và C: 1927 - 1937); 
rồi lên cầm quyền, tràn trẻ hi vọng (Q: 1928, C: 1949); nhưng chỉ 
được mươi năm đầu rồi lại suy loạn. Cả hai đảng đều do giới trí 
thức thành lập, tổ chức. 

Nhân vật quan trọng trong Quốc Dân đảng hảu hết là thị dân, 
gia đình thương nhân ở Quảng Châu (môn đệ của Tôn Văn), hoặc 
người ở Thượng Hải, miền hạ du Dương Tử giang du học ngoại 
quốc về (phe của Tưởng). 

Những người theo Mao trái lại, cũng như Mao, đa số gốc nông 
dân ở Hồ Nam chỉ có một số ít đã xuất ngoại. 

Quốc dân đảng suy từ khi dời lên Trùng Khánh (1939) nhờ 
đứng về phe đồng minh mà vượng lên được mấy năm, rồi không 
ngóc đầu lên được nữa vì không biết lo cải thiện đời sống nông dân, 
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như Tôn Văn đã dặn. Cộng sản đảng tuy thuộc lời Tôn Văn đấy, 
nhưng từ khoảng 1960 cũng thất bại nặng vì muốn tiến mau quá, 
bắt dân phải hi sinh quá sức của họ. Hiện nay (1983) Đặng Tiểu 
Bình có vẻ như muốn làm theo đường lối kinh tế tự do của tư bản. 
Chúng tôi chỉ biết vậy thôi, chứ không dám tiên đoán gì cả. Từ nay 
đến cuối thế kỉ còn nhiều biến chuyền. 

Tưởng và Mao đều sống giản dị, có nhiều nghị lực, kiên nhẫn 
nhưng đều ham quyên, độc tài, tự cao, tự đại, không nghe lời khuyến 
cáo của ai cả. Tưởng nóng nảy, Mao bình tĩnh nhưng giả dối, thâm 
hiểm, hiếu sát. Cả hai đều có bốn vợ, đều truyền ngôi lại cho con; 
Tưởng cho Tưởng Kinh Quốc (con vợ trước) Mao cho Hoa Quốc 
Phong (con nuôi). Họ là những con người mới mà không bỏ được 
truyền thống từ 2000 - 3000 năm trước. 

Công của Tưởng là bắt đầu hiện đại hóa Trung Quốc, ít nhất là ở 
thành thị, xóa bỏ được các hiệp định bất bình đẳng, đưa Trung Quốc 
lên hàng ngũ cường, mặc dâu chỉ có danh chứ không có thực. 

Công của Mao là xóa bỏ chế độ phong kiến (Tưởng cũng có 
một phản công này), cứu dân khỏi bị chết đói - tuy vẫn còn đói - giải 
phóng cho nông dân khỏi bị tủi nhục, khinh bỉ, và làm cho Trung 
Quốc thành một cường quốc thực sự, đứng thứ ba trên thế giới. 
Không một dân tộc nào dám nuôi cái mộng diệt họ nữa. 

Nhưng cách mạng Trung Hoa đã làm đổ biết bao nhiêu máu? 
Có người đoán là 50 triệu khoảng 1/10 dân số. Cách mạng nào mà 
không vậy? Pháp, Nga, Algérie, Bigia, Pakistan... 


Kinh tế 
Trong tiết này tôi chỉ tóm tắt vài điểm quan trọng về chính 


(1 Thời Mao làm cách mạng văn hóa, một số người Tây Âu coi ông là một thân 
tượng, muốn theo chủ nghĩa cách mạng thường trực tuyệt đối của ông. Nay họ đã 
bớt ngưỡng mộ ông ta. 
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sách, mục tiêu, phương tiện và kết quả thôi. Tôi sẽ đưa ra rất ít 
thống kê và con số vì môn thống kê ở Trung Hoa chưa được chính 
xác lắm (chính họ nhận như vậy, nên đã nhiêu lần sửa lại những 
con số đã đưa ra); vả lại những con số đó không cho ta một ý niệm 
gì cả vì theo chỗ tôi biết, chưa có sử gia nào so sánh những tiến bộ 
của Trung Hoa với những tiến bộ ở các nước khác như Âu, Mi, 
nhất là ở các nước được phát triển như Trung Hoa, chẳng hạn Ấn 
Độ, Miến Điện, Việt Nam... 

Về kinh tế Trung Hoa bị những bất lợi là thiếu vốn, thiếu kĩ 
thuật gia, nhưng lại được những điểm lợi là hưởng được công trình 
của Nhật để lại ở Man Châu, với một cơ sở kĩ nghệ vững chắc, từ 
đó lan ra các miền khác, có một đảng mạnh, bắt buộc được dân 
phải hi sinh; sau cùng là được Nga giúp cho vẻ vật chất và kinh 
nghiệm. 


Như trên tôi đã nói, từ 1950 đến 1957 (hết kế hoạch năm năm 
đâu). Kinh tế tiến rất mau, trừ 1958 đến 1962, suy thoái vì chính 
sách nhảy vọt, từ 1963 lại bắt đầu phục hồi nhưng chậm, phải 7 
năm mới trở lại được mức sống năm 1957. Vậy là từ 1957 đến 1970 
“Trung Hoa giậm chân một chỗ. 

a. Nông nghiệp (hiều theo nghĩa rộng là trông trọt lúa, hoa mâu, 
cả những cây kĩ nghệ nữa, như bông vải...). 

Năm 1960 Trung Hoa có 110 triệu héc ta trồng trọt (1/12 diện 
tích) và 600 triệu dân, trung bình 1 hécta cho 6 người dân làm vì 
thiếu máy móc, phân bón (Nhật dùng phân bón gấp 10 lần Trung 
Hoa), nên năng suất của nông dân rất thấp, một người làm chỉ nuôi 
được ba người bằng 1/12 của nông dân MI. 

Phương pháp canh tác không thay đổi, thiếu máy móc phải 
khai phá thêm đất đai, làm thêm nhiều công việc thủy lợi, nhưng 
tới 1970 Trung Hoa vẫn chưa đủ thực phẩm, phải mua thêm lúa của 
Úc, Canada 5 - 6 triệu tấn mỗi năm, giá vào khoảng 400 triệu Mĩ 
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kim. Việt Nam năm 1980 cũng như Trung Hoa, thiếu thực phẩm, 
Thái Lan, Miến Điện có dư để xuất cảng. 

b. Kĩ nghệ: 

Mao theo đúng lí thuyết kinh tế của Cộng sản: Chú trọng đến 
sự phát triển kĩ nghệ nặng trước hết vì hai lẽ: 

— Kĩ nghệ nặng sẽ kéo theo các kĩ nghệ nhẹ giúp cho canh 
nông, như sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, máy cày, máy giặt... 

— Mao muốn cho Trung Quốc thành một cường quốc, có khí 
giới tối tân nhất, nghĩa là ông muốn phát triển những kĩ nghệ chiến 
tranh, nhưng không cho biết đã thực hiện được những gì. 

._ Tài nguyên thiên nhiên của Trung Hoa chắc là nhiều nhất châu 
Á, nhưng hình như kém xa Mi và Nga. Than đá khoảng 600 tỉ tấn, ở 
miền Bắc là chính; dâu lửa: 1700 triệu tấn ở Cam Túc, Tân Cương, 
Mãn Châu, chưa đủ dùng. 

Khoáng sản có sắt, autimoine, bismuth, tungstène, thiếc, đồng, 
nhôm; trừ sắt ở miền Bắc, còn hết thảy đều ở miền Nam và Tây 
Nam khai thác khó. 

Sau năm 1958 kĩ nghệ nhẹ cũng thụt lùi, nhất là từ khi Nga rút 
kĩ thuật gia vẻ. 

Nga năm 1950 cho vay 300 triệu Mi kim trả làm 5 năm, năm 
1954 cho vay thêm 540 triệu rúp trả làm 8 năm; năm 1959 cho vay 
thêm 5 tỉ rúp trả làm 9 năm, nhưng Trung Hoa dùng một số lớn để 
giúp Bắc Hàn, Bắc Việt Nam, Mông Cổ, Cao Miên... gây uy tín với 
những nước đó. 

c. Chuyên chở : 


Phát triển nhất là đường xe lửa. Năm 1967 Trung Hoa có được 
32.000 cây số xe lửa, nhiều nhất ở miên Tây Bắc. Đường xe hơi thì 
được 440.000 cây số, nhưng chỉ một phân tư là dùng được quanh 
năm. Kĩ nghệ xe hơi đã có từ 1956, và trong hai năm sau sản xuất 
được 16.000 cam nhông. 
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BẢN ĐỒ NỘI CHIẾN (1946 - 1949) 


Miễn giải phóng 
) tán Ÿ.44k€ 
KỀNY mứa xuân A1? 


+ Guối S~6%9 
~~~ Tháng đ.1944 
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Họ rán đóng tàu chạy trên sông và trên biển, chưa được bao 
nhiêu. Ngành hàng không chưa lấy lại được mức năm 1949. 

d. Ngoại thương: 

“Thụt lùi nặng. Xuất cảng năm 1959, được 2.230 triệu Mĩ kim, 
năm 1962 còn 1.510 triệu, năm 1964: 1670 triệu. Nhập cảng cũng 
vậy: Năm 1959: 2065 triệu, năm 1962 còn 1.160 triệu, năm 1964: 
1335 triệu. 

Trung Hoa giao dịch với Tây phương mỗi ngày một tăng, với 
khối xã hội chủ nghĩa mỗi ngày một giảm. 

e. Cúc công trình lớn: 

Công việc đâu tiên là ehố»g !z Trung Hoa có 2.400.000.000 
mẫu (mỗi mẫu vào khoảng 750 thước vuông) có thể trồng trọt được, 
mà chỉ có 1.470.000.000 (non 2/3) đã thành ruộng. Cân nhiều công 
trình thủy lợi để khai thác những chỗ còn bỏ hoang. 

Công trình thủy lợi lớn nhất là cánh đồng sông Hoài. Năm 1949, 
miễn đó bị lụt lớn, cả triệu dân đói, nên chính quyên bắt tay vào liên 
huy động bốn triệu dân đắp đê đào kinh khai thông khắp miên bị 
lụt, vậy là từ 1955 đến nay, cứu được cả triệu dân khỏi bị nạn. Phải 
đắp ba cái đập ngăn nước các sông nhỏ chảy vào, tạo mười cái hồ 
lớn giữa nước, vét lòng sông... đáng kể là một công trình vào hàng 
lớn trên thế giới. 

Sông Hoàng Hà là cái họa từ thượng cổ của dân tộc Trung 
Hoa. Mấy năm trước đã có vài ông vua nghĩ cách vét sông mà không 
đắp đê nữa. Vì đắp đê mà không vét sông thì mỗi ngày năm lòng 
sông dâng cao lên cao hơn mực đất trong đồng, có chỗ (Sơn Đông) 
tới 7 thước hễ vỡ một khúc đê nào là tai hại cho dân không sao kể 
xiết, hơn nữa, dòng sông thay đổi, theo một hướng khác. Từ khi có 
sử tới bây giờ, nó đã đổi dòng 24 lần, khi thì đổ vào Bột Hải như 
ngày nay, khi thì chảy về phía Nam, đổ vào Hoàng Hải như năm 
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1954. Trung bình cứ 10 năm vỡ đê bốn lần, mà mỗi lần vỡ đê thì có 
cả triệu người chết. 

Mao Trạch Đông quyết tâm chế ngự nó. Ông tính từ 1957 đến 
cuối thế kỉ xây 46 cái đập từ thượng lưu tới hạ lưu thành một cầu 
thang cao 850 mét dài 3.600 cây số, xây cất nhiều cửa nước (écluse) 
để thuyền, tàu đi lại được (vì mùa khô lòng sông cạn, không chở 
được thuyền). Tới lúc đó thì một cánh đồng hoàng thổ (eloess) rộng 
bằng mức nước Pháp sẽ không còn bị lụt nữa, rất phì nhiêu. Có 
người đã bảo: “Nếu chính quyên nước Cộng hòa Dân chủ chỉ làm 
được bấy nhiêu thôi, thì cả dân tộc Trung Hoa sẽ mang ơn cả ngàn 
năm sau rồi”. Nhưng các nhà chuyên môn cho rằng công trình đó 
khó có kết quả như ý mà rất tốn kém. Hoàng Hà là con sông có 
nhiều phù sa nhất thế giới (trung bình 1.600 triệu tấn mỗi năm). 
Phải làm nhiều công trình: kiến trúc đào kinh, đào hằm trong núi 
để thác nước trong các hồ chứa nước phía trên các đập cho thật 
mau nếu không thì phù sa sẽ lắng xuống, chỉ một hai chục năm là 
đập không dùng được nữa. 

Nay Mao Trạch Đông đã chết công trình đó sẽ được tiếp tục 
không? 

Miền sông Dương Tử cũng được sửa chữa lại đê, đào thêm 
kinh đưa nước vô ruộng. 

Muốn giảm nước lũ thì phải trông lại rừng. Cộng sản tính trồng 
lại 4 khu rừng ở Đông Bắc và miền Trung. Có khu dài 1100 cây số, 
rộng 300 cây số. Dọc bờ Hoàng Hải cũng sẽ trồng 600 cây số rừng 
để ngăn bão. 

Kinh Hồng Kì. Đề đưa nước vô miền Linhsien ® người ta bắt 


(1) Vụ đào kinh này, tôi chỉ thấy Simon Leys kể trong cuốn Ózzbzes Chinoises xuất 
bản năm 1975. Các sách khác không nói tới. Không biết công trình đó đã thực 
hiện xong chưa. 
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một con sông phải đổi dòng, chui qua một dãy núi, rồi chảy vào một 
lòng sông nhân tạo đục và xây ở sườn núi. Công việc hoàn toàn 
bằng tay người dân trong miễn, không dùng máy móc, cũng không 
nhờ tới kĩ sư. Người ta tính phải dùng cả trăm ngàn dân làm trong 
mười năm, để đào 1.500 cây số kinh, phá núi, đồi, xây 134 đường 
hầm, 150 cống nước (aqueduc) chuyển 16 triệu thước khối đất và 
đá. Có thể dùng máy, nhưng Mao không muốn. Các du khách 
ngoại quốc tới coi đều ngạc nhiên, cho là Mao điên, không hiểu 
rằng ông muốn để hậu thế nhớ bài học của ông: hễ có tinh thần 
tin tưởng, cương quyết thì không công việc gì loài người không 
làm được. Bài học đó chính là bài học Wøw Công đời z⁄¡ của Trung 
Hoa thời xưa, bài học của Tân Thủy Hoàng, của các pharaon (vua) 
thời cổ Ai Cập. 

— Cầu Nam Kinh 

Con đường xe lửa từ Bắc xuống Nam, tới sông Dương Tử vẫn 
phải đứt quang, để qua phà. Năm 1968 Mao cho xây cầu Nam Kinh 
đài 1.600 thước, có hai bản cầu (tablier) một cho xe lửa, một cho xe 
hơi. Chín cột cầu phải xây trên những thùng (Caisson) rất lớn bằng 
bê tông cốt sắt thả xuống đáy sông (cầu Doumer từ Hà Nội qua Gia 
Lâm xưa cũng dùng những thùng đó nhưng nhỏ hơn vì sông Nhị 
Hà chỗ đó cạn). Các kĩ thuật gia Âu Mĩ đều bảo phải dùng máy đề 
thả thùng xuống, dùng sức người thì sẽ thất bại. Mao không nghe, 
dùng không biết bao nhiêu dân và làm được, mặc dâu gặp rất nhiều 
khó khăn, suýt thất bại. Ông ta dám nghĩ, tìm một lối mới, dám 
hành động, và coi thường mạng người. 

— Bom hạch tâm 

Đây là thành công lớn nhất của cộng sản Trung Hoa. Năm 
1959 Nga không chịu chỉ cho Trung Hoa cách chế tạo bom hạch 
tâm. Mao quyết tâm làm lấy, kêu hai nhà bác học chuyên về hạch 
tâm ở Mi về. Hai nhà này còn trẻ (Tchen Nind Lang, Tsung LaoLee) 
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được giải thưởng Nobel vẻ vật lí. Bốn năm sau (1964), họ thử trái 
bom đâu tiên, thành công. Dân tộc Trung Hoa rất hãnh diện. Từ 
đây không dân tộc nào ăn hiếp họ được nữa. 

Năm 1970 họ đã có vệ tỉnh nhân tạo. Hiện nay lực lượng hạch 
tâm của họ chỉ thua Mi và Nga thôi. 

— Ngoại giao 

Chính sách ngoại giao của nước nào vào thời nào cũng thay 
đổi như chong chóng, sớm đánh tối hòa, nay thù mai bạn. Tôi chỉ 
có thể ghi vài nét chính thôi. 

— Nga - Hoa 

Stalin vốn không ưa Mao, cho cộng sản của Mao là thứ cộng 
sản giả hiệu (communisime à la morgarine), nhưng khi thấy Mao 
đuổi được Tưởng đi, uy tín phe Cộng tăng lên mạnh thêm được 5 - 
6 trăm triệu dân nữa, phe tư bản do đó yếu thế đi, tất nhiên Staline 
mừng, thừa nhận ngay chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
và giúp Mao khá nhiều. 

Mao giúp Bắc Triều Tiên đánh Mi và Nam Triều Tiên, giúp 
Bắc Việt đánh Pháp, đánh Mĩ năm 1954, thế của Trung Hoa càng 
tăng, sau Hội nghị vẻ Việt Nam (Genève) Mao giúp Ấn Độ, năm 
1955 ở hội nghị Bandoeng, Trung Hoa muốn lãnh đạo các nước 
chậm phát triển ở Á, Phi, tuyên bố: “Trung Hoa sẽ không chiếm 
một thước đất của một nước nào” Năm 1956, Chu Ân Lai đi thăm 
mười nước Á Châu, và thủ tướng các nước Cao Miên, Lào, Mã Lai... 
lại Bắc Kinh đáp lễ. 

Staline chết. Kroutchev lên thay, chỉ trích Staline là độc tài, 
hiếu sát, tự tạo cho mình một thân tượng... rồi Kroutchev thay đổi 
chính sách cởi mở cho dân một chút, hòa hoãn với Tây Phương; 
Mao chê Kroutchev là theo chủ nghĩa “xét lại” không theo đúng 
Mác - Lê, Kroutchev chê lại bước nhảy vọt, công xã nhân dân của 
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Mao, năm 1957 Nga đã hứa giúp Trung Hoa chế tạo bom hạch tâm, 
năm 1959 nuốt lời hứa... những việc xảy ra đó, việc nào là nguyên 
nhân chính sự bất hòa Nga - Hoa từ 1960 đến nay? Không ai biết 
được, chỉ thấy tháng 8 - 1960: 

— Nga rút 500 (có sách nói 1000) kĩ thuật gia về, mới bắt đầu 
xây cầu Nam Kinh thì bỏ đở. 

— Hoa bắt tất cả các sinh viên đương học ở Moscou phải về 
nước; 

— Trong hội nghị các nhà nghiên cứu phương Đông ở Moscou, 
không một học giả Trung Hoa nào dự. 

— Các lãnh sự quán Nga ở Trung Hoa đóng cửa hết; 

—Nga giảm xuất cảng sắt, thép qua Trung Hoa để chuyển qua 
giúp Ấn Độ. 

Và từ 1963, hai nước anh em đó viết bài mạt sát nhau kịch liệt. 
Mao tự cho mình mới theo đúng đường lối chính truyền. Kroutchev 
bảo Mao dùng nông dân và tiểu tư sản làm cách mạng quốc gia thì 
chính truyền ở chỗ nào? 

Kroutchev bảo có thể tránh chiến tranh toàn diện, sinh tử với 
tư bản được, vì nếu có chiến tranh như vậy thì cả hai bên đều chết. 
Mao chê, như vậy là ý chí cách mạng tiêu tan rồi, là sợ con “cọp 
giấy” (Mi) cho rằng Trung Hoa dù có chết một nửa số dân vì chiến 
tranh hạch nhân thì vẫn còn ba trăm triệu người. Kroutchev bảo 
Mao hiếu chiến, gây gổ, nguy hiểm. 

— Hoa - Mĩ 

Nhưng kẻ thù số một của Trung Hoa trong thời đó là Mi. Mĩ 
chiếm Đài Loan, ủng hộ Tưởng Giới Thạch, cho một hạm đội mạnh 
đi tuần ở bờ biển Trung Hoa, Mao không yên tâm được; Mi đánh 
bại Bắc Triều Tiên và Trung Hoa; Mi không cho Mao vô Liên Hiệp 
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Quốc thay Tưởng Giới Thạch. Mi giúp Ngô Đình Diệm, rồi đem 
quân qua đánh Mặt trận Giải phóng miền Nam muốn làm chủ bán 
đảo Đông Dương; nếu làm chủ thì sẽ bao vây Mao ở phía Đông 
(Đài Loan, Nam Triều Tiên) và ở phía Nam. 

Khoảng năm 1971 - 1972 Mĩ- Hoa bỗng kết thân với nhau, làm 
cho cả thế giới chưng hứng. Họ thỏa thuận với nhau về Đông Dương 
rồi ư? Thỏa thuận ra sao, không ai biết. Rồi có hiệp định Paris năm 
1973 giữa Bắc và Nam Việt, hai bên đình chiến, Mĩ rút hết quân vẻ. 


Đồng thời Trung Hoa kết thân với Mi, nhờ Mi giúp để hiện đại 
hóa cho. Nga ghét Mĩ mà cũng ghét Hoa nữa dĩ nhiên, nhưng năm 
1982 lại tỏ vẻ thân thiện với Trung Hoa, phái sứ giả qua ve văn Bắc 
Kinh để phá tình hữu nghị Hoa Mi chăng? Bắc Kinh đưa những 
điều kiện mà Nga không thể nhận được. Còn Mĩ tuy thân với Trung 
Quốc mà vẫn giúp đỡ, che chở, bán khí giới tối tân cho Đài Loan. 
Thật rắc rối. 
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Tương lai bán đảo Đông Dương sẽ ra sao? Người ta bảo thời 
đại chúng ta là thời đại dân làm chủ. Người dân Trung Hoa Nga, 
Mĩ, Việt Nam... có hiểu nguyên nhân những vụ thân và thù, thù rồi 
thân của chính phủ mình với chính phủ các nước khác không? 
Không hiểu được đường lối của chính phủ thì làm chủ cách nào? 
Nhà xã hội học Pháp Raymond Aron bảo tất cả các chính quyền 
dân chủ hiện nay đều là giả dối (hypoaite) hết. 

Các nước Á châu 

— Nhật Bản. 

Mao trước kia muốn kéo Nhật Bản vẻ với mình, nhưng đảng 
Cộng sản Nhật không mạnh, nên Mao không thành công. Gần đây 
Mi và Hoa thân thiện với nhau, Nhật theo Mi, cũng thân thiện với 
“Trung Hoa của Đặng Tiểu Bình, (có màu sắc tư bản một phân rồi), 
nhưng hai bên chưa hợp tác chặt chẽ. Nhật chỉ lo phát triển kinh tế 
thôi, có lợi thì họ giúp, mà hiện chưa thấy có lợi gì nhiều Trung Hoa 
hứa cung cấp dâu lửa cho họ nhưng không giữ được lời vì sản xuất 
còn ít. 

— Tây Tụng 

Năm 1954, Ấn và Trung Hoa thân thiện với nhau, kí một hiệp 
ước thương mãi và văn hóa về Tây Tạng. Ấn nhận Tây Tạng là 
thuộc Trung Hoa và bỏ hết quyền của Anh ở Tây Tạng mà Ấn tự 
cho là được thừa hưởng. Vậy là Ấn nhượng bộ nhiều, và Trung Hoa 
làm chủ lại ở Tây Tạng, cải tạo xã hội để chuyển lần qua xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng năm 1959, dân Tây Tạng nổi lên ở Lhasa, Mao đàn 
áp dữ dội, Đạt Lai Lạt Ma chạy trốn qua Ấn. 


Năm 1962, Trung Hoa chiếm miền tây Tây Tạng mà Ấn bảo 
của Ấn, Hoa bảo của Hoa, biên giới miên đó khó định được rõ. Sự 
thực thì Tây Tạng, dân chúng vẻ chủng tộc Hoa hơn gân Ấn, đất 
đai cũng vậy, mà về tôn giáo, tinh thân thì rõ ràng là chịu ảnh hưởng 
đậm của Ấn. 


197 


Nguyễn Hiến Lê 


Trung Hoa tiến tới Assam, Ấn hoảng hốt, chống cự, la lớn, cả 
thế giới chú ý tới, phe thì bênh Ấn, phe thì bênh Hoa. Trung Hoa 
nhượng bộ rút vội quân vẻ. Từ đó hai bên cãi cọ nhau trên một 
chục năm, chẳng đưa tới đâu. Rồi nó chìm lần, người ta quên đi. 
Miếng đất đó hoang vu, gần như không có dân, không đáng cho họ 
tranh nhau. 

— Mãn Châu 

Năm 1950, Nga nhận Mãn Châu thuộc Trung Hoa và con sông 
Hắc Long Giang ở phía bắc làm biên giới giữa Nga - Hoa. Hai nước 
tính hợp tác nhau để làm những công trình thủy lợi, tránh lụt cho 
các miền hai bên bờ. Nhưng từ khi hai nước hục hặc với nhau thì 
cả hai bên cùng đem quân lại đóng đồn hai bên bờ dòm ngó nhau, 
thỉnh thoảng nã súng sang nhau, cũng như ở biên giới Bắc Việt 
Nam hiện nay. 

— Ngoại Mông 

Từ thời Nga hoàng, năm 1913, Nga đã viện cớ Mông Cổ loạn 
lạc, đem quân lại đẹp, cho Mông Cổ tự trị, nhưng cắt ra một phần 
gọi là Ngoại Mông, do Nga kiểm soát, mặc dâu vẫn nhận rằng nó 
phụ thuộc Trung Hoa (hiệp định 1923). 

Từ 1924, Ngoại Mông thuộc hẳn vẻ Nga, thành một nước Cộng 
hòa Xô Viết, thản phục Nga. Kinh đô là Oulan Bator. Ngoại Mông 
được Nga giúp đỡ, chỉ bảo, che chở, cũng có sứ thân ở các nước xã 
hội chủ nghĩa như Việt Nam chẳng hạn. Trung Hoa không hi vọng 
gì chiếm lại được. Đó là một cớ cho Nga - Hoa xích mích với nhau. 

— Châu Phi uà châu Mĩ La Tình. 

Năm 1955 Chu Ân Lai dự Hội nghị các nước Á, Phi chậm tiến ở 
Bandoeng, gặp Nasser. Một năm sau, Trung Hoa và Ai Cập lập quan 
hệ ngoại giao với nhau. Trong vụ Ai Cập lấy lại kinh Suez, Trung Hoa 
tận tình giúp Ai Cập về tiền bạc và còn đẻ nghị đưa chí nguyện quân 


198 


Sử Trung Quốc 


qua nữa. Từ khi Trịnh Hòa thám hiểm Ba Tư, Châu Phi ở thế kỉ XV 
(đời Minh) tới nay, Trung Hoa mới lại quan tâm tới Châu Phi. 


Nhờ giúp Ai Cập mà uy tín Mao Trạch Đông tăng lên ở các nước 
Ả Rập. Trong hai năm 1957, 1958, Trung Hoa và các nước Syrie, 
'Yémen, Soudan, Irak, Maroc... thăm viếng lẫn nhau, kí các hiệp ước 
thân thiện với nhau. Thời đó Châu Phi sùng sục lên, Algérie đòi lại 
chủ quyền cho các thuộc địa cũ ở Châu Phi. Các thực dân khác ở 
châu đó cũng lần lần theo Pháp. Không có thời nào thuận tiện cho 
Cộng sản bằng, nhất là cho Trung Hoa, vì đường lối cách mạng của 
Mao không thích hợp với các nước nhược tiểu hơn đường lối của 
Nga. Các nước đó không cần làm cách mạng vô sản; cần phản đế, 
phản phong kiến trước đã, như Trung Hoa, như Việt Nam vậy. 


Mà chính các nước ở Phi Châu cũng rất phục Trung Hoa, ưa 
Trung Hoa da vàng hơn là Nga da trắng. Mao nắm lấy cơ hội, đưa 
cán bộ, kĩ thuật gia và tung tiền vào các cựu thuộc địa, giúp Algérie, 
Mali, Ghama, Guinée, Tangania, Tchad, Madagascar... 

Cán bộ Trung Hoa sống giản dị, gần gũi với dân da đen hơn 
người Âu, mà không hiểu tại sao họ thất bại, lần lần phải rút vẻ 
nước. Ngay các sinh viên da đen qua Bắc Kinh học ít năm rồi cũng 
không ưa nổi Trung Hoa. Có thể vì Trung Hoa cũng có óc kì thị, 
khinh thường người da đen; mà cũng có thể người da đen thấy 
“Trung Hoa nghèo quá (nhất là những sinh viên da đen ở Bắc Kinh 
càng thấy rõ tình trạng đó), không giúp đỡ được nhiều, không rộng 
rãi như thực dân da trắng, nên đâm chán họ. 

Thất bại ở Châu Phi, Trung Hoa quay qua Châw Mĩ La Tĩnh: 
Haiti, Paraguay, Guatemala, Salvador, Honduras, Uruguay, 
Colombie, Argentine, Brésil... ở các nước đó, họ không tuyên truyền 
chính trị, chỉ lo thương mại nhưng cũng không thành công, mặc 
dầu ở vài nơi, có sẵn một số Hoa kiểu, từ vài ba ngàn tới 50.000 


(Pérou). 
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Chỉ có CuBa, từ hồi Fidel Castro cảm quyền là thân thiện với 
“Trung Hoa hai bên trao đổi đại sứ với nhau, thương thảo lập đường 
điện tín trực tiếp từ Thượng Hải tới Havane. Sở dĩ được vậy vì CuBa 
cũng là một nước Cộng sản ghét Mi. Nhưng hiện nay Trung Hoa 
thân thiện với Mĩ, mà CuBa thân với Nga thì tình CuBa - Trung Hoa 
ra sao? 

— Xích mích Nga - Hoa 

Đọc những trang trên, chúng ta đã thấy Nga và Trung Hoa có 
nhiều lí do để xích mích với nhau, ngay từ thời Staline. 

1. Xích tích bề đường lối: 

Staline theo đúng học thuyết Marx, dùng thợ thuyền để làm 
cách mạng; Mao Trạch Đông cho như vậy không hợp với hoàn 
cảnh Trung Hoa một nước nông nghiệp, chưa có kĩ nghệ, lực lượng 
thợ thuyền rất yếu, nên ông phải dựa vào nông dân để làm cách 
mạng và ông thành công. Thực ra cuộc cách mạng của Trung Hoa 
chủ yếu là để diệt phong và phản đế cũng như cuộc cách mạng 
Việt Nam, công là của toàn dân mà nông dân đông nhất; tối đại đa 
số dân chúng vì ái quốc mà theo Mao chứ không vì học thuyết 
Marx. Khi thành công rồi, Mao mới chuyển nó thành cách mạng xã 
hội, sau một giai đoạn quá độ rất ngắn: 3 năm giai đoạn T2ø dân 
chủ (1949 - 1952). Vì công của giai cấp thợ thuyền rất nhỏ nên đã 
xảy ra vụ ngược đời này: trong một làng nọ, bọn bản nông xử 26 
người Cộng sản và khai trừ bốn tên. Nhưng nông dân vẫn còn tỉnh 
thần tư hữu, không ưa chế độ tập thể, nên đảng phải dạy chính trị 
cho họ hoài, chỉnh phong họ thường xuyên. 

Staline chê Mao Trạch Đông là theo cơ hội chủ #ghĩa, Mao chê 
lại Staline là theo gio điều chủ nghĩa; và ngày nay ai cũng nhận 
rằng đường lối của Mao rất hợp với các xứ thuộc địa muốn giành lại 
độc lập, rằng Mao đã có công Hoa hóa chủ nghĩa Marx. 
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“Trong tập “Nhật kí 1942 - 1945” (Sách đã dẫn), Vladimirov cho 
ta thấy rõ sự nghỉ kị, ghét ngầm nhau giữa Staline và Mao. Mao biết 
'Viadimirov do thám cho Staline nhưng ngoài mặt phải niềm nở tiếp, 
mà ra mật lệnh cấm cán bộ của mình giao du với cán bộ của Nga. 

Ở Diên An thời đó có hai phe (không kể một nhóm lưng chừng): 
phe theo Mao gồm Khang Sinh, Trần Bá Đạt... phe theo cộng sản 
chính thống (theo Nga) gồm Vương Minh, Bác Cổ... Mao rất ghét 
Vương Minh muốn đâu độc Vương nhưng không thành; rồi năm 
1943 Mao làm một cuộc chỉnh phong để diệt phe theo Nga. Một 
phân năm đảng viên bị khai trừ, một số bị giết, một số tự tử. 

Khi nào Staline thua Hitler, Mao tỏ vẻ khinh Staline ra mặt; 
nhưng về sau Nga thắng, Mao lại ve vản Staline để xin viện trợ. 
“Trước sau Mao vẫn muốn gàn Mĩ hơn để xin võ khí, chuẩn bị cho 
cuộc nội chiến, và có lẽ cũng để giảm bớt ảnh hưởng của Nga ở 
Viễn Đông; đừng cho nó hơn ảnh hưởng của Mĩ. Điều đó dễ hiểu: 
Trung Hoa có chung biên giới Đông Bắc với Nga còn Mi thì ở xa. 
Lại thêm tinh thần dân tộc của Mao rất mạnh. Staline biết vậy, cho 
nên có cảm tình với Tưởng, ủng hộ Tưởng cho tới khi Tưởng bị 
Mao đánh bại. 

2 Xích mích uề ý thức hệ thời Krowtcheu. 

Kroutchev tố Staline là độc tài, tàn nhẫn, nên đổi Stalinegrad 
thành Vogagrad. Mao không ưa hành động đó của Kroutchev có lẽ 
chính vì Mao cũng độc tài. Kroutchev lại muốn hòa hoãn với tư 
bản, Mao cho như vậy là phản Marx, theo chủ nghĩa xét lại, là không 
tưởng, là sợ con cọp giấy Mi. 

3. Xích ích uề quyền lợi, đất đai. 

Khi cách mạng Nga thành công, Lénine tuyên bố trả hết đất 
mà Nga hoàng đã chiếm của Trung Hoa. Điều đó không biết có 
thực hay không, tôi chỉ biết Nga đã xé bỏ hết các hiệp ước bất bình 
đăng kí với Trung Hoa, nhưng vẫn giữ những đất Nga hoàng đã 
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chiếm được ở Ngoại Mông, Mãn Châu, Trung Hoa ức về điều đó và 
hai bên thường gây với nhau ở biên giới Mãn Châu (bên bờ Hắc 
Long Giang), đóng đồn gờm nhau, lâu lâu nã súng vào nhau. 

4. Theo tôi, lí do quan trọng nhất là trên một thế giới, nhất là 
thế giới cộng sản, không thể có hai mặt trời được. Mao tự cho là tài 
hơn Staline, thành công hơn Staline mà Trung Hoa đất tuy hẹp 
hơn, nhưng dân đông hơn Nga. Mao phái Chu Ân Lai dự hội nghị 
Bandoeng là có ý lôi cuốn những nước nhược tiểu Á, Phi vẻ với 
mình và ông cho rằng đường lối cách mạng của ông mới thích hợp 
với các nước đó. Mao gây ảnh hưởng ở Albanie (Đông Âu), gởi các 
phái đoàn qua giúp các nước châu Phi mới thu hồi được độc lập, rõ 
ràng là muốn tranh thế lực với Nga. Ông “nhảy vọt”, lập công xã 
nhân dân để tỏ rằng Trung Hoa vượt được Nga, đáng lãnh đạo 
phong trào cộng sản trên thế giới. Ông thất bại, Nga mỉa ông, ông 
càng tức. Bây giờ Trung Hoa xích về phía Mi, cũng là để mau hiện 
đại hóa mà vượt Nga. 

Xã hội 

a. Dâ» số. Từ thời Tần, hiện tượng dân số tăng mau vẫn là mối 
lo của nhà cầm quyền Trung Hoa. Hai ngàn năm trước Malthus, 
Hàn Phi đã bảo một gia đình có 5 người con thì qua thế hệ sau, 5 
người con đó lại sinh mỗi người 5 người con nữa, thành 25 người. 
Thực ra sinh con nhưng chưa chắc đã nuôi được hết. Ngoài bệnh 
tật ra, còn những thiên tai, chiến tranh nữa làm giảm bớt số dân đi. 
Hiện nay, theo các thống kê, dân số Trung Hoa tăng khoảng 2% 
mỗi năm (Việt Nam cũng vậy, các nước Âu châu khoảng 1%). 

Năm 1953, Trung Hoa kiểm kê dân số, được 602 triệu, trong số 
đó 7.591.000 ở Đài Loan. 


“Tăng lên 2% mỗi năm, thì năm nay 1981, dân số Trung Hoa tới 1 
tỉ (dân số trên thế giới là 4,6 tỉ và mỗi năm Trung Hoa phải nuôi thêm 
khoảng 20 triệu dân, thật là một gánh nặng cho nhà cằm quyên. 
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Năm 1950, chính quyền khuyến khích sự sinh sản, cấm ngặt 
thói giết con, nhất là con gái: nhận nước, bỏ ở lề đường, liệng cho 
heo ăn, hoặc bán con; và cho rằng nạn nhân mãn là một hiện tượng 
ở xã hội tư bản, không do thiếu thực phẩm để nuôi dân, mà do tổ 
chức xã hội không công bằng. Mao muốn cho dân Trung Hoa càng 
đông càng có nhiều cánh tay để sản xuất, nhiều lính để ra trận. 


Nhưng chỉ 4 năm sau (1954), Mao đã thay đổi ý kiến thấy dân 
số tăng mau quá, sản xuất khó theo kịp, nên phát động chiến dịch 
hạn chế sinh đẻ. Ba năm sau, ông ta ra lệnh “Kiểm soát sinh đề”. Từ 
khi thất bại về bước nhảy vọt, rồi bị ba năm mất mùa liền (1959 - 
1961) ông bảo dân dùng những phương pháp ngừa thai, khuyến 
khích sự phá thai, sự tuyệt tự chủng (stélisation) sự chậm chạp lập 
gia đình (con trai: 30 tuổi, con gái 25 tuổi). 


Nhưng dân chúng ít người theo, kết quả không được bao nhiêu. 
Từ 1968, lại phát động phong trào: mỗi gia đình có hai con là vừa 
đủ. Chính phủ dùng những biện pháp mạnh: ở vài thị trấn những 
gia đình có 3 con thì vợ chồng có thể bắt buộc phải sống xa nhau, 
mỗi người làm mỗi nơi, cách nhau cả mấy trăm cây số, không được 
sống với con, không cho nhà ở, chồng phải sống tập thể với đàn 
ông, vợ với đàn bà. Lân này có kết quả nhưng chậm. Và tới cuối thế 
kỉ, Trung Hoa có thể có tới 1,5 tỉ đân 0, 


(1) Năm 1983 Mới có tin chính phủ Trung Hoa ra lệnh mỗi cặp vợ chồng chỉ được 
có một con thôi, nhiều gia đình con đầu lòng là gái thì nhận nước nó chết để chờ 
sinh con trai. Nếu thi hành chính sách đó thật gắt thì tới năm 2.000 dân số sẽ 
đứng lại ở khoảng 1 tỉ, nhưng tôi chắc những người mẹ sinh liền ba đứa con gái 
trở lên sẽ thác loạn tỉnh thản, có thể tự tử. Rồi từ năm 2.000 dân số sẽ xuống 
mạnh; lúc đó dân tộc Trung Hoa sẽ suy nhược (và phải đối phó với nhiều vấn đè 
rắc rối: gái thiếu, trai thừa, người trẻ ít quá mà người già nhiều quá, thành một 
gánh nặng cho người trẻ... Hiện nay sinh suất của dân tộc Pháp là 1,3 (nghĩa là 
trung bình mỗi gia đình chỉ có 1,3 đứa con thôi) mà họ đã lo cái nạn suy nhược 
và thiếu người làm những việc nặng nhọc bằng tay chân, phải dùng nhiều lao 
công Algérie. Trong khi đó thì dân số Nga vẫn tăng đều đều... 
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Dân thiểu số ở Trung Hoa được khoảng 35 triệu, 6% dân toàn 
quốc; một số miền Nam như người Miêu ở Hồ Nam, Thái ở Vân 
Nam... một số ở miền núi hoặc một nửa sa mạc tại Tây Bắc, như 
người Mông Cổ Mãn Châu, Hồi Hột, Tây Tạng... Trung Hoa khác 
hẳn Nga, không cho những dân thiểu số có quyên tự quyết, phải bỏ 
tinh thần dân tộc hẹp hòi đi mà thống nhất với người Hoa, đã Hán 
hóa khá nhiều rồi. Nhưng theo Hiến pháp 1954, họ được tự trị, có 
được 200 ghế ở quốc hội, được khuyến khích giữ ngôn ngữ và vài 
hình thức tổ chức xã hội của họ. 

Hoa kiểu ở hải ngoại được khoảng 12 triệu, nhiều nhất ở Đông 
Nam Á (3,5 triệu ở Thái Lan; 2,8 triệu ở Mã Lai và Singopore, 1,6 
triệu ở Indonésie; 0,8 triệu ở Đông Dương) làm ăn phát đạt, tiến bộ 
vẻ kiến thức, vẫn hướng về tổ quốc, một số theo Cộng, một số theo 
Quốc. Bắc Kinh đối với họ có thái độ khôn khéo, hiểu biết, kiên 
nhẫn, vì còn chính phủ Quốc Dân đảng ở Đài Loan thì còn cần giữ 
tình cảm của họ. 

Từ 1950 đến 1955 có phong trào nông dân di cư ra thành thị, và 
dân thành thị tăng lên từ 10 đến 15% số dân trong nước. Trong thời 
công xã nhân dân, số đó còn tăng mau hơn. Vào khoảng năm 1965, 
có 100 triệu dân ở các thị trấn, với khoảng 30 thị trấn trên nửa triệu 
dân, và 13 thị trấn trên 1 triệu dân. Chính quyên gắng phân tán các 
xí nghiệp, công xưởng về nông thôn, kĩ nghệ hóa làng mạc để hạn 
chế sự di cư đó. 

Chế độ đại gia đình đương suy tàn rất mau, một phần vì sự kĩ 
nghệ hóa, một phản vì sự truyền bá ý thức hệ cộng sản, sự ban 
hành luật mới về hôn nhân. 

Đời sống của dân 

Xét chung thì xã hội Trung Hoa có công bằng hơn hồi xưa ít 
nhiều, giai cấp thấp nhất đỡ đói rách, bị ức hiếp, hạng bản cố 
nông không còn, hễ siêng năng thì đủ ăn, nhưng các cán bộ cao 
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cấp thì vẫn sung sướng, được ưu đãi, đặc quyền rất nhiều, mức 
sống rất cao. 

Đảng luôn luôn xen vào đời tư của cá nhân, bóc lột giới lao 
động để kiến thiết quốc gia, nhất là trong thời nhảy vọt và công xã 
nhân dân, bắt họ phải hi sinh triệt để cho đảng, nhưng đảng cũng 
cho họ hưởng được an ninh xã hội tùy theo khả năng của quốc gia; 
lập nhiều dưỡng đường, nhà nuôi người già (từ 1951), nhà nuôi trẻ 
em, nhà nghỉ mát... như vậy có lợi cho dân mà cũng có lợi cho 
chính phủ. 

Chính phủ rất quan tâm tới giáo dục, nhất là giáo dục chính trị, 
giáo dục thực nghiệp. Nạn mù chữ năm 1966 chưa diệt vong nhưng 
số học sinh đã tăng lên mau: 


Niên khóa 1952 - 1953 Niên khóa 1959 - 1960 
Ở tiểu học 51 triệu 90 triệu 
Ở trung học 3,145 triệu 12,900 triệu 
Ở đại học 194.000 810.000. 


Như vậy tiểu học tăng lên gấp hai trung và đại học tăng lên gấp 
4 trong 7 năm. 

Các trường kĩ thuật tăng lên ít hơn: Năm 1952-1953: 636.000 
học sinh, năm 1957-1958 (5 năm sau): 785.000 học sinh. 

Chính phủ cộng sản tiếp tục công việc của Quốc dân đảng, thử 
dùng mẫu tự la tỉnh để thống nhất các chữ theo giọng Bắc Kinh, 
bắt toàn quốc phải dùng cách đó, đem dạy ở tất cả các trường tiểu 
học, kết quả chưa đáng mừng, vì còn gặp nhiều khó khăn. 

Mặt khác, chính phủ cũng giản đị hóa cách viết (tức như viết 
tắU của một ngàn chữ nhiều nét quá. 

Không kể thời Nhảy oọt và Công xã nhân dân, nông dân, thợ 
thuyền phải làm việc quá sức, có lòng oán chính phủ, còn những 
thời bình thường thì đời sống của họ được bảo đảm hơn thời Quốc 
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dân đảng. Năm nào mất mùa thì họ cũng đói, nhưng chắc là không 
chết nhiều như xưa. Mỗi năm họ cũng được mua ít vải xanh lam, 
toàn dân dùng một màu đó. 

Rất ít thịt cá, nhưng gần có đủ gạo để ăn với cải bẹ mà họ trồng 
khắp nơi, mỗi năm bốn mùa. Cũng như ở nước ta, sự phát gạo đáng 
gọi là công bằng: người lao động nặng thì được 20 kí lô một tháng; 
người làm việc trí óc được ít hơn; người không còn sức lao động, ít 
hơn nữa. Trung bình thì mỗi người cũng được 2.000 calo thực phẩm 
một ngày (ở phương Tây, phải 3000 - 3500). 

Hạng cán bộ đảng viên được ưu đãi. Một đảng viên trong nhà 
máy, vợ làm ở hợp tác xã, có một mẹ già, hai con được một căn nhà 
gần đủ tiện nghi tối thiểu: bếp, cầu tiêu, có đèn điện, máy thâu 
thanh, thỉnh thoảng được phát sữa, thịt... như vậy là tiến bộ hơn 
thời trước. 

Cũng có cảnh chợ trời như ở Nga thời trước, ở nước ta bây giờ, 
nhưng đa số là trẻ em đứng bán vì không bị cảnh sát đánh đập, bắt 
bớ, chỉ xua đuổi đi thôi, cảnh sát đi rồi chúng trở lại. 

Những nạn hối lộ, cho vay nặng lãi, nợ đời cha tới đời con, nhất 
là cái tệ nghiện thuốc phiện, nếu chưa triệt được hẳn thì cũng giảm 
nhiều rồi. Xã hội lành mạnh hơn. Rất ít người thất nghiệp, ở không. 

Con cái họ được nâng đỡ, học tới trung học, đại học, nếu đủ 
tư cách, mặc dâu trong khi học, có hồi phải chịu nhiều thiếu thốn. 
Có trường hợp, sinh viên đại học ở Bắc Kinh đói, phải xin thực 
phẩm và quản áo của sinh viên ngoại quốc (đa số là châu Phi, 
châu Á), vì tiêu chuẩn của người ngoại quốc cao hơn của họ nhiều, 
gấp bốn, gấp năm; đó là chính sách chung của các nước xã hội 
chủ nghĩa. 

Tôi nhắc lại đó là trong thời bình thường, không bị thiên tai, 
lụt, hạn hán... và ở những miền trung bình, không nghèo không 
giàu. Tại Cam Túc, một tỉnh rất nghèo, thời Tưởng Giới Thạch, dân 
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mặc toàn áo vá, ăn thì chỉ có cơm với muối, không biết đời sống 
của họ đã được cải thiện phân nào chăng? 

Sau bước nhảy vọt, kinh tế suy sụp, lại gặp ba năm đói kém 
liền, năm 1961, có chỗ (Tràng Sa ở Hồ Nam) dân đói quá, phải ăn 
cắp, đánh cướp xe chở rau cho cán bộ. Mỗi người dân chỉ được 
phát 6 tấc tây (tức 2 thước Trung Hoa) vải mỗi năm đủ để vá quần 
áo. Sinh viên Bắc Kinh ba năm liền không được ăn thịt, có lần ba 
tháng liền không có gạo, phải ăn khoai, bắp. Học bổng của họ là 10 
viên (bằng 20 quan Pháp) một tháng, còn sinh viên ngoại quốc 
được 100 viên, bằng lương viện trưởng, gấp hai rưỡi lương giáo 
viên. Nội trú đại học bần kinh khủng. Trong thời đó, ở Bắc Kinh 
người nghèo đi lượm đô phế thải của ngoại nhân (Để viết trang này 
tôi dùng tài liệu của Fernand Gigon và E.]. Hevi - coi mục lục sách 
tham khảo ở cuối). 


Dân Trung Hoa có hạnh phúc không? 

Người Âu nào du lịch ở Trung Hoa vẻ cũng được bạn bè hỏi 
người dân Trung Hoa có sung sướng không? 

Sung sướng hay không là tùy tâm lí, cá tính của con người hơn 
là tùy ở hoàn cảnh, nên câu hỏi đó gản như vô nghĩa. 

Dân tộc Trung Hoa có đặc tính là yêu đời, vui vẻ, không ủ rũ, 
mà cũng không lạnh lùng như dân tộc Anh chẳng hạn. Bertrand 
Rusell, một triết gia Anh qua thăm Trung Hoa năm 1920, kể lần 
ông đi thăm cảnh Tây hồ ở Hàng Châu. Hôm đó trời nắng gắt, 
bọn phu khiêng kiệu cho ông leo những đường đốc hiểm trở để 
lên một ngọn núi, thấy họ hổn hển, gắng sức, cực khổ mà ông 
thương hại. Nhưng khi tới ngọn rồi, họ đặt kiệu xuống, nghỉ một 
lát để thở. Tức thì họ quây quản lại, lấy ống điếu ra hút, cười nói 
vang như đời họ hạnh phúc lắm, không phải lo lắng gì cả Bertrand 
Rusell khen họ. Lỗ Tấn mỉa ông ta: “Tôi không biết ông ấy muốn 
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nói gì. Tôi chỉ biết một điều là nếu những tên phu đó biết đau đớn 
về thân của mình thì Trung Hoa đã thoát khỏi cảnh điêu đứng từ 
lâu rồi.” 

Han Suyin, trong cuốn Ữz éfé ss øiseawx, cũng than thở cho 
cảnh những phu kiệu cho các quan lớn và khách ngoại quốc mà leo 
đốc Trùng Khánh và cũng thấy chính bọn phu đó hễ tới nơi là tụ 
họp để chuyện trò, nuốt một cục xái thuốc phiện. 

Lâm Ngữ Đường trong The ?Ðortance öƒ liuing bào nhờ có 
tinh thần Lão Trang đó, trong cảnh nào cũng tìm được cái vui, mà 
dân tộc ông mới không bị bệnh thần kinh như người Tây phương 
và tôn tại tới ngày nay mặc dầu trải biết bao nỗi gian truân. Để đói 
rồi mới ăn thì thức gì cũng ngon như nem công chả phượng, lời đó 
đúng. 

Bình dân Trung Hoa cũng như bình dân các nước kém phát 
triển khác, không đòi hỏi gì nhiều: hễ có cơm cho đủ no bụng, có áo 
để đủ che thân, mà không bị bắt bớ tra hỏi, thì họ cho là sung 
sướng rồi. Họ không cần có máy thâu thanh, máy ti vi, ngay đến 
khi đau ốm, họ cũng không cần thuốc ngoại quốc, uống bậy bạ vài 
thứ cây cỏ trong vườn, nếu không hết bệnh mà có chết thì họ cũng 
không oán trách ai, chỉ cho là tại số. Như vậy, ta có thể đoán rằng 
dân Trung Quốc thời Mao Trạch Đông rất sung sướng, trừ những 
năm Mao “nhảy vọt” và lập công xã nhân dân. Vì trong những năm 
đó, Mao đòi hỏi họ nhiều quá: bỏ miếng đất riêng của họ, bỏ cả vợ 
con nữa làm việc như mọi năm này qua năm khác để xây dựng một 
xã hội mà họ thấy không khác gì một trại lính, một ổ ong hay ổ kiến 
vĩ đại. 

“Tâm lí của họ sau hai mươi năm bị Mao Trạch Đông nhôi sọ cả 
ngày lẫn đêm, cơ hồ không thay đổi gì cả. Ngay đức số 1 theo Hồ 
Chí Minh - của con người xã hội chủ nghĩa, tức đức chí công 0ô tư, 
bỏ cá nhân chủ nghĩa, bỏ tư hữu đi, chỉ nghĩ đến lợi ích chung. 
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Nông dân thì săn sóc trăm thước vườn riêng của mình rất siêng 
năng® mà lơ là với ruộng chung của hợp tác xã, thiếu nữ ở thành 
thị thì kén chồng phải có “ba quay” (san chuan): đôøg hô, xe đạp, 
máy may. Tôi không biết thiếu nữ ở Nga kén chồng ra sao, nhưng 
báo chí Tây phương bảo phụ nữ Nga muốn có căn nhà riêng ấm 
cúng cho vợ chồng với đây đủ tiện nghi, chứ không ưa đời sống tập 
thể; họ lại thích công việc bếp núc hơn là làm thợ trong xưởng, 
cũng phấn son, dâu thơm, nhạc, tiểu thuyết, phim ảnh Tây phương... 

Bản tính con người có thể thay đổi được. Nhà nhân chủng học 
Margaret Mead đã thấy ở châu Thái Bình Dương một bộ lạc mà 
đàn bà y như đàn ông ở các nước văn minh, còn đàn ông thì cũng 
yều điệu làm những công việc nhẹ trang điểm y như đàn bà mà ở 
gân bộ lạc đó thì có bộ lạc khác, bản tính đàn ông đàn bà ngược 
hẳn lại. 

Vậy cái mà chúng ta gọi là bản tính không phải do thiên nhiên 
mà do con người, do xã hội tạo ra, nhưng phải lâu lắm, cương quyết 
trong vài trăm năm, năm mười thế hệ liên tục, không gián đoạn. 
Mà ở Ngạ, sau khi Staline chết, cách mạng mới được non bốn chục 
năm đã hơi thay đổi rôi, chính sách đã bị Kroutchvev “xét lại” còn ở 
Trung Hoa Mao Trạch Đông mới thực sự cầm quyền được mươi 
năm sau khi công xã nhân dân thất bại, Lưu Thiếu Kỳ cũng không 
theo Mao nữa, phải cởi mở cho dân, như vậy thì làm sao có thể thay 
đổi tâm lí, bản tính của dân được? Mao có lí khi chủ trương cứ 10 
năm phải làm lại cách mạng văn hóa cho tới 1000 năm. Nhưng việc 
đó không sao làm được. Thế giới thay đổi hoài chứ! 

Tháng 12 năm 1982, có tin Đặng Tiểu Bình, năm 1969 bị Mao 


(1) Phân đất vườn phát cho họ làm riêng chỉ bằng 5% số vườn ruộng trong nước mà 
lại sản xuất được 25% thực phẩm cho toàn quốc. 
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xử tội nay lãnh đạo Trung Hoa đã xé bỏ hiến pháp 1954 của Mao, 
đưa ra một hiến pháp mới được Quốc hội chấp nhận cho dân được 
tự do tín ngưỡng, tự đo ngôn luận, tự do chỉ trích chính phủ, tự do 
hội họp... (tôi chưa rõ kinh tế được tự do tới mức nào). Đặng và 
Đảng đã xích lại gần tư bản Tây phương, cách mạng vô sản đã biến 
thành cách mạng tiểu tư sản chăng? Sự nghiệp của Mao Trạch 
Đông hoạt động còn gì nữa đâu? 

Brejnev ở Nga chết rồi, Andropop lên thay (1982), cả hai đều 
muốn sống chung hòa bình với Mĩ, nhiều nước xã hội chủ nghĩa, 
thân Nga ở Đông Âu, hai chục năm nay vẫn thân thiện với phe tư 
bản Âu, Mĩ, muốn nhưng có lẽ còn ngại Nga - phát triển kinh tế 
theo lối tư bản. Theo điệu đó thì qua thế kỉ sau, rất có thể cộng sản 
chỉ còn phơn phót hông, thành một thứ như đảng xã hội của Mitterrand 
ở Pháp. Marx và Hegel cho rằng có luật chính (thèse) rồi phản 
(antithèse) sau cùng là hợp (synthèse). Sắp tới lúc hợp rồi chăng? 
Như vậy đáng mừng cho nhân loại. 

Văn học 

“Tôi không xét vẻ khoa học, khảo cổ học, kiến trúc, họa... vì tất 
cả các ngành đó không phát triển được bao nhiêu trong thời 1950 - 
1976 (năm Mao chết) và đều bị chính trị chi phối; phải theo truyền 
thống cách mạng, theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, phải thực tế, 
hiện thực phục vụ nhân dân v.v.. (Coi 1z Cize của Roger Lévy - 
PUF). 

Dưới đây tôi chỉ tóm tắt những điểm chính vẻ đường lối và 
thực hiện văn học Trung Quốc trong cuốn Văø học Tung Quốc 
hiện đại, tập II của tôi, xuất bản năm 19690), 

Thời chống Nhật uà thời nội chiến (1938 - 1949). 

Năm 1937, sau vụ Tưởng Giới Thạch bị bắt cóc ở Tây An mặt 
trận thống nhất Quốc - Cộng thành lập để kháng Nhật. Năm sau, 
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hiệp hội Tzw„g Hoa toàn quốc băn nghệ giới kháng địch cũng thành 
lập một cách chính thức. Lão Xá, một cây bút hơi thiên tả được cả 
tả lẫn hữu tín nhiệm, bầu làm chủ tịch. Quách Mạt Nhược mới ở 
Nhật về, Mao Thuẫn, Ba Kim phụ trách cơ quan chính của hội là 
tạp chí Kháng chiến văn nghệ xuất bản ở Trùng Sa sau dời lên 
Trùng Khánh. 

Tuyên ngôn của hội: 

“Cần thiết thực đi vào nhân dân, cần ra mặt trận để phát động 
quân chúng, động viên binh sĩ, lực lượng văn nghệ phải hòa với 
tiếng súng, nhất tê đánh vào lưng quân thù”. 

Nhiều nhà văn hăng hái ra tiền tuyến, kích thích tinh thần kháng 
chiến của nhân dân, an ủi chiến sĩ. Họ diễn thuyết, soạn kịch, diễn 
kịch, viết tiểu thuyết làm bài ca ái quốc. Một số người có tài vẫn 
sáng tác được những tác phẩm có giá trị, như Mao Thuẫn, Ba Kim, 
Lão Xá, Thầm Tòng Văn, nhưng xét chung, vì mục đích, họ cần viết 
mau, cho nên không khỏi có những tác phẩm viết theo công thức, 
thiếu nghệ thuật. 

Tuy là Quốc Cộng hợp tác, nhưng cộng vẫn ở Diên An, theo 
đường lối riêng. Năm 1938, Mao nêu lên “phương hướng nông công 
binh”: văn nghệ sĩ phải phục vụ giới lao động tức nông dân, công 
nhân, binh sĩ, phải để cao cuộc đấu tranh của lao động... 

Mao lại phân tích quan hệ giữa tiêu chuẩn chính trị và tiêu 
chuẩn nghệ thuật: “Bất kì giai cấp nào trong xã hội cũng luôn luôn 
lấy tiêu chuẩn chính trị làm đầu, tiêu chuẩn nghệ thuật là thứ yếu”. 

Đó là chủ trương hông phải quan trọng hơn chuyên về lĩnh vực 
văn nghệ. 

Mao nhấn mạnh vào điểm này: văn nghệ không được lãnh đạo 
chính trị mà phải phục tùng chính trị của vô sản. 

Phục vụ cách nào? Quản chúng Trung Hoa cũng như quần 
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chúng Việt Nam thời tiền chiến, đại đa số còn thất học, và chỉ thưởng 
thức được câu ca dao, tuông hát bội và truyện lịch sử, kiếm hiệp. 
Thơ và kịch của Quách Mạt Nhược, tiểu thuyết và tạp văn của Lỗ 
Tấn, mặc dâu viết bằng bạch thoại, họ cũng không hiểu nổi, nói chi 
đến những sáng tác của các văn sĩ chịu ảnh hưởng nhiều của Tây 
phương. Vì vậy Mao bảo phải trở về những “hình thức sáng tác của 
dân tộc”. Tất nhiên những hình thức Mao muốn nói đó không phải 
là những thể thơ luật, phú, biển ngẫu, mà là những thể ca dao, 
tuông đời Nguyên, đời Minh. 

Chẳng những đa số nhà văn phe hữu mà cả một số trong phe tả 
cũng thấy tình trạng đó có hại cho văn học, nghệ thuật. 

Mao lại bảo phải tiếp thu văn hóa dân tộc truyền thống để làm 
kinh nghiệm khi sáng tác. Tiếp thu không có nghĩa là “ðe cổ” mà 
phải phê phán trong cái số vốn cũ đó, phản nào hủ bại thì bỏ, phần 
nào có tính cách dân chủ, cách mạng thì giữ. 

Nhưng các văn hào thi sĩ đời Đường, Tống làm sao có những 
tư tưởng, tác phong luôn luôn đúng với đường lối Mác - Lê 
được, cho nên cộng sản một mặt tiếp thu nghệ thuật của họ, 
một mặt cảnh giác, nhắc nhở hoài rằng họ bị giai cấp và thời 
đại hạn chế, vẫn có ít nhiều khuyết điểm mà ta phải nhận định 
cho đích xác. 

Rồi sau cộng sản chẳng cân cẩn thận như vậy, cứ giải thích 
ngược lại rằng những điểm trước kia họ coi là trái với đường lối của 
họ. Thực ra không phải là khuyết điểm mà là ưu điểm, rất hợp với 
đường lối mới. Cho nên trước họ chê Lý Bạch là lãng mạn tiêu cực 
thì nay khen là lãng mãn tích cực, nghĩa là lãng mạn mà có tính 
cách phản đối xã hội đời Đường. Còn như Hổng Lâw mộng của Tào 
“Tuyết Cần, đây rẫy những đoạn tả tình ủy mị giữa Giả Bảo Ngọc và 
cô em họ Lâm Đại Ngọc, trong một gia đình phong kiến sa đọa, thì 
được họ đề cao là có tính cách hiện thực, phản phong tích cực, đề 


212 


Sử Trung Quốc 


cao giai cấp đấu tranh. Khiến cho Du Bình Bá, tác giả bộ “Hô»g lâu 
mộng nghiên cứu” rất nổi tiếng, chỉ vì không theo đúng chỉ thị của 
Đảng, cứ giữ ý kiến rằng Hồng Lâu mộng chỉ là tự truyện của Tào 
“Tuyết Cân, chỉ diễn tư tưởng “sắc không” của nhà Phật, chứ chẳng 
có tư tưởng cách mạng gì ráo, mà bị mạt sát và phải nhận lỗi, hứa 
sẽ học tập thêm, cải thiện lần lần. 

“Thật là họ nói xuôi nói ngược gì cũng được hết. Con ngựa họ 
bảo là con dê thì người cầm bút cũng phải gọi là con đê. 

“Trong thời kháng Nhật và thời nội chiến này, phía Cộng có hai 
tiểu thuyết gia khá nổi tiếng: Đinh Linh và Triệu Thụ Lí đều theo 
đúng lí thuyết của Mao. 

Đinh Linh là tác giả truyện Thái dương chiếu tại Tung Can hà 
thượng, viết về chiến dịch cải cách điển địa mà tôi đã giới thiệu ở 
trên. 

Triệu Thụ Lí cũng được một giải thưởng văn chương của 
đảng cộng sản, được đảng để cao vì nội dung lành mạnh, lời 
văn bình dân. Tác phẩm chính của ông là truyện 7z: lí loam, 
viết sau 1949, tả sự chống đối của nông dân trong việc thành lập 
hợp tác xã nông nghiệp, rốt cuộc nhờ tận tâm và khéo léo, cán 
bộ khắc phục được bọn phản động, và cả làng họp nhau, quyết 
định vô hợp tác xã hết. 

Thời kì chia hai (1949 - 1970). 

Ngay từ khi chưa thống nhất xong Hoa lục, chưa thành lập 
chính phủ Cộng hòa nhân dân, Mao Trạch Đông đã mở cuộc Đại 
hội văn nghệ lần thứ nhất, vào tháng 7 - 1949 sau đó mở thêm hai 
đại hội nữa. 

Năm 1949, trên 800 văn nghệ sĩ đủ các ngành đến dự để nghe 
Mao giải thích đường lối sáng tác. Cũng vẫn là đường lối trong 
cuộc tọa đàm ở Diên An năm 1942 chứ không có gì khác. 
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“Trong thời kì này có nhiều cuộc chỉnh phong (sửa lại cho ngay 
tác phong của nhà văn) mà nhẹ nhất là  Hô»øg lâu ông và hai 
cuộc thanh trừng vĩ đại: Cuộc Tzzz: hoa đua nở và cuộc Cách ng 
ăn hóa đã kể rõ ở trên... 

Mới đầu còn có một vài nhà văn trong đảng lên tiếng. Can đảm 
nhất và cũng có tài nhất là Hô Phø»g. Ông gởi lên Ủy ban trung 
ương đảng một tập điều trần dài tới 300.000 chữ() giọng rất mạnh 
mẽ, cho rằng chính sách văn nghệ của Mao là “»zz lưỡi dao đâm 
ào đâu óc nhà cầm bút vì: 

— bắt nhà văn phải phục vụ nông, công, binh; 

~— bắt họ phải cải tạo tư tưởng; 

~— bắt họ phải nhận sự lãnh đạo của Đảng; 

— bắt họ phải dùng những “hình thức dân tộc”; 

~ bắt văn nghệ phải lệ thuộc chính trị; 

Họ bị chụp mũ là mật vụ Quốc dân đảng, bắt giam và truất hết 
quyên công dân. 

Vụ thanh trừng đó chỉ là cá nhân. Vụ trăm hoa đua nở mới là 
thanh trừng tập thể. 

Sau vụ này văn nghệ sĩ mất hết tinh thân, không sáng tác được 
gì nữa, vì phải theo những công thức đã vạch sẵn. 

“Trước hết, không được bi quan, đã là nghệ thuật thì theo quan 
niệm Cộng sản phải luôn luôn lạc quan. Truyện nào cũng phải có 
hậu: hễ là chống Nhật thì Nhật luôn luôn phải thua; hễ là nông dân 
chống địa chủ thì luôn luôn nông dân phải thắng; công nhân chống 
với chủ thì chủ luôn luôn phải nhượng bộ, nếu muốn sống. 

Đã chủ trương lạc quan thì tất nhiên không chấp nhận bi kịch. 

Mà hài kịch cũng không được hoan nghênh, vì châm biếm ai 
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bây giờ? Nông công binh cũng còn nhiều tật nhỏ đấy, nhưng phải 
thân ái sửa sai, hướng dẫn họ, chứ sao lại châm biếm? 

Trong xã hội chỉ còn bốn hạng người: hạng đã giác ngộ, không 
hủ hóa được, tức đa số các cán bộ (họ nghĩ vậy); bọn cũng đã giác 
ngộ nhưng đôi khi còn lầm lẫn, tức một số cán bộ và đa số quân 
chúng; bọn chưa giác ngộ nhưng còn cải hóa được, tức bọn trung 
nông, tiểu tư sản ở thành thị, bọn trí thức; dưới cùng là bọn hoàn 
toàn xấu: cựu địa chủ, tay sai của Quốc dân đảng. 

Người cằm bút khi tả những hạng người đó thì nhất định phải 
đề cao tinh thần hạng thứ nhất, phải cho độc giả thấy hai hạng giữa 
thế nào cũng được Đảng dắt vẻ con đường chính mà thành người 
tốt; còn bọn cuối thì thế nào cũng bị trừng trị xứng đáng. Xây dựng 
tiểu thuyết hay kịch mà không nắm vững công thức đó thì bị chỉnh 
liền. 

“Tóm lại là mỗi nhân vật phải được sắp vào một giai cấp, mang 
“nhãn hiệu” của giai cấp; tả hạng A thì phải dùng những nét trong 
bảng này, tả hạng B thì phải dùng những nét trong bảng kia... khỏi 
phải suy nghĩ phân tích. 

Khốn nỗi, viết như vậy thì mười truyện như một, chán quá mà 
vẫn có thể bị chỉnh là “xem nhẹ phản quan trọng của đặc điểm và 
kĩ xảo trong sáng tác nghệ thuật..., kết quả là thủ tiêu nghệ thuật”, 
là tôn trọng giáo điều. Thế thì biết làm sao bây giờ? Công việc làm 
văn nghệ thật khó như đi trên dây, chỉ nghiêng qua bên đây hay 
bên kia một chút là vỡ sọ. 

Vì vậy mà những nhà văn lớp cũ, có uy tín rồi, như Tào Ngu, Ba 
Kim, Quách Mạt Nhược... thời này bớt sáng tác. Nhưng, “một đội 
ngũ văn nghệ vô sản lớn mạnh xuất hiện”. Nông dân, thợ thuyền 
đua nhau sản xuất, thi đua văn nghệ, lượng rất đáng kể mà phẩm 
chẳng có gì. Có còn hơn không. 
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“Tới cuộc cách mạng Văn hóa thì như chúng ta đã biết, văn 
nghệ chết đứng luôn. Không tác phẩm nào được in nữa, kể cả những 
tác phảm của Mao Thuẫn, Đinh Linh, Lão Xá, thơ của Ngải Thanh 
(học ở Pháp vẻ) dạy học ở Diên An, được sắp vào hàng đâu các thi 
sĩ Cộng sản. 

Rốt cuộc là trong thời này văn nghệ Trung Hoa chỉ có rất nhiều 
dân ca: hằng trăm vạn bài mà Quách Mạt Nhược và Chu Dương 
thu thập rồi chọn lọc, thành tập “Cø đao cờ đỏ”, với lời giới thiệu 
“Đây là Quốc phong mới của thời đại xã hội chủ nghĩa (...) ca tụng 
tổ quốc, ca tụng đảng và ca tụng lãnh tụ (...), nội dung và phong 
cách rất mới, đến ba trăm bài Kinh Thi cũng phải thua xa”. “Cø 
tựng lãnh tự”, vậy là tôn thờ cá nhân sao? 

Về ca kịch thì người ta sửa lại kịch Bạch mao „é# được giải 
thưởng Staline năm 1952, cho Hỉ Nhi tức Bạch mao nữ, người con 
gái tóc hóa trắng vì trốn một địa chủ tàn ác, phải vào núp trong một 
hang sâu suốt mấy năm thành một nữ anh kiệt, tinh thần chiến đấu 
rất cao, không chỉ chửi suông bọn địa chủ như nguyên bản, mà còn 
gia nhập Hồng quân để phục vụ cách mạng. 

Cộng sản hãnh diện vẻ kịch đó lắm, năm 1973 (3) còn đem 
diễn ở Pháp. 

Guillermaz, sau khi giới thiệu văn học Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (trong Lø Chine popwlaize) kết luận: 

“Vậy Trung Hoa đã bỏ văn hóa truyền thống mà không tạo 
được một văn hóa vô sản như họ tin tưởng (...). Người ta ước mong 
rằng khi thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay (1967), khỏi phải 
giải quyết những lo lắng cấp bách nhất về vật chất, Trung Hoa sẽ 
phục hưng lại được những giá trị truyền thống vô cùng độc đáo và 
rất thực sự nhân bản của họ”. 
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ĐÀI LOAN 

— Đài Loan chỉ bằng non nửa tỉnh Phúc Kiến, một phần ba Bắc 
Việt, mà hai phần ba là núi, có những ngọn cao trên 3.000 thước, 
ngọn cao nhất non 4.000 thước, ở gần bờ biển phía Đông; càng tiến 
về phía Tây (phía Phúc Kiến) núi càng thấp lân, rồi tới đổi và một 
cánh đỏng khá rộng, nằm suốt bờ biển, từ Nam lên Bác. Ở cực Bắc 
còn một số núi lửa chưa tắt hẳn. Năm 1935 một cuộc động đất làm 
15.000 người chết và bị thương. 

Khí hậu tốt. Rừng có nhiều cây quí. Thổ dân gốc Mã Lai, hơi 
giống người Mọi ở nước ta. Họ sống trên rừng núi bằng săn bắn và 
làm rẫy. Họ là một thiểu số rất nhỏ trong số 7 triệu rưỡi dân vào 
khoảng 1953. Năm 1970, được 13 triệu. 

Từ mấy thế kỉ, Đài Loan là sào huyệt của bọn cướp biển. Tới 
khi người Nhật chiếm được năm 1895, mới diệt hết bọn đó, đem 
các nhà bác học, kĩ thuật gia qua nghiên cứu đất đai, tài nguyên, 
bắt đầu mở trường, lập dưỡng đường, làm đường. Người Trung 
Hoa từ Phúc Kiến di cư qua nhiều và Đài Loan được tích cực khai 
thác. Họ trồng lúa, bắp, đậu nành, đậu phộng, mía, trà (có tiếng là 
ngon); long não (ba phản tư số long não trên thế giới). 

Phát triển nhất là kĩ nghệ: khai thác than đá, xây cất nhà máy 
thủy điện, nhà máy phân bón, xi măng, giấy, nhôm, làm nhiều 
đường xe lửa và xe hơi. Đài Loan thành một miền kĩ nghệ quan 
trọng của Trung Hoa. 

Khi Nhật đầu hàng Đồng minh, Đài Loan trở về Trung Hoa, và 
bắt đâu suy: đồng tiên bị phá giá, bệnh dịch tả, dịch hạch phát trở 
lại, lúa gạo thiếu, dân đói. 

Năm 1950, Tưởng Giới Thạch đem hai ba trăm ngàn quân qua, 
với một số đông dân di cư. Ông rán lập lại trật tự, chấn chỉnh kinh 
tế, cải cách chế độ. 
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Thế giới thừa nhận quốc gia Đài Loan của Tưởng, cho nó là 
hợp danh nghĩa và hợp thực tế. Thành thử có hai Trung Hoa: 7g 
Hoa của Tưởng và Trung Hoa của Mao, Tưởng vẫn ở trong Hội 
đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Mao không được vào, điều đó làm 
cho Mao và phe của Nga ức lắm mà không làm gì được. 

Đầu năm 1950, Mĩ còn do dự, không biết nên thừa nhận Trung 
Quốc không; sau mới quyết định cứ ủng hộ Tưởng rồi sau sẽ hay, 
như vậy rất có lợi cho Tưởng: rất nhiều Hoa kiêu ở hải ngoại sẽ còn 
hướng vẻ Tưởng được, Mao mất một miền kinh tế phát triển, và 
nếu tình trạng kéo dài lâu thì có thể mất luôn Đài Loan. 

Tưởng mới qua Đài Loan được sáu tháng thì chiến tranh Triều 
“Tiên nổ; Tổng thống Mi Truman, long trọng tuyên bố rằng nếu 
Cộng chiếm Đài Loan thì Thái Bình dương sẽ nổi sóng gió; ông ta 
lại viện trợ quân sự cho Tưởng trở lại, nhưng cũng ra lệnh cho 
Tưởng ngưng ngay mọi cuộc tấn công Hoa lục bằng không quân 
và hải quân. Hạm đội thứ VII của Mi được đưa tới vùng biển Đài 
Loan để canh phòng. Vậy là Đài Loan, hóa ra trung lập. Nhưng khi 
Eisenhower lên thay Truman thì chính sách của Mi thay đổi, ra mặt 
che chở Đài Loan, mặc cho Đài Loan khiêu khích Mao. 

Do đó mà giữa Tưởng và Mao tình hình căng thẳng. Mao thả 
bom xuống các đảo Kim Môn và Mã Tổ của Tưởng ở gần bờ biển 
Hoa lục; Tưởng trả đũa, đổ bộ một ít lên Hoa lục, phá quấy rồi rút 
lui vội vàng. Ai cũng biết rằng Tưởng không hi vọng gì chiếm lại 
được Hoa lục, chỉ muốn nâng cao tỉnh thân của quân đội, của nhân 
dân lên thôi. Nhiều lắm là ông ta chỉ có thể mong khi nào Hoa lục 
có nội chiến, thì ông ta sẽ đem quân qua giúp phe chống Cộng. 
Chuyện đó xa vời quá. Khi ông chết (1975) Mao vẫn nắm quyên ở 
Hoa lục. Con ông, Tưởng Kinh Quốc, lên nối ngôi, chính sách không 
có gì thay đổi. 

Tưởng cho phép hai đảng đối lập hoạt động. Dĩ nhiên hai đảng 
đều có tính cách dân chủ, và chỉ đối lập cho có hình thức. Kẻ nào 
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đối lập hẳn thì bị chụp mũ là Cộng sản, và thủ tiêu liên. Ñgười nào 
không tán tụng chính quyên thì cũng bị coi chừng. Tưởng vốn có 
tính thù dai. Xét vụ Trương Học Lương thì biết: năm 1959, hai mươi 
ba năm sau vụ Tây An mà Trương vẫn còn bị an trí ở Đài Loan®, 

Từ năm 1971, chính sách của Mĩ đối với Trung Quốc lại thay 
đổi. Nixon thân thiện với Mao, ủng hộ Mao vô Liên Hiệp Quốc. Vậy 
là Đài Loan bị gạt ra ngoài. Đau đớn cho phe Dân quốc. 

Nhưng Mi vẫn không bỏ Đài Loan. Mấy năm nay, mặc dầu 
tình Trung Quốc - Mi rất thắm thiết, Mi vẫn bán những vũ khí tối 
tân cho Đài Loan, có thể còn viện trợ cho nữa. Trung Quốc đương 
phải nhờ Mĩ giúp đỡ rất nhiều để thực hiện bốn hiện đại hóa, nên 
chỉ phản đối cho có và Mĩ cứ làm. 


(1) Đúng như tác giả (sách này) viết. Trong sách Cha tôi Đặng Tiểu Bình (NXB 
Chính trị Quốc gia), tác giả Mao Mao (con gái Đặng Tiểu Bình) viết: “Tưởng Giới 
“Thạch đã căm ghét ai thì căm ghét suốt đời (...) tướng Trương (Học Lương) bắt 
“Tưởng và giam Tưởng chỉ vỏn vẹn có 13 ngày. Còn Tưởng bắt giam Trương hơn 
50 năm”. Trương Học Lương mới mất ở Đài Loan trong năm 1990 (PT). 
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KẾT PHẦN TƯ 


Từ khi nhà Thanh chấm dứt đến năm 1970 (năm cuối cùng tôi 
có được chút ít tài liệu về kinh tế Trung Hoa) là nửa thế kỉ, Trung 
Hoa đã tạm giải quyết xong vấn đẻ đâz tộc và dân quyền, mà về dân 
sinh thì chưa tiến được bao nhiêu; mức tăng gia về sản xuất vẫn 
chưa vượt được mức tăng gia vẻ dân số, nghĩa là vẫn còn nghèo, 
mặc dâu đã có vài công trình kiến thiết rất lớn, đã chế tạo được 
bom hạch tâm và vệ tinh nhân tạo. 

Với tốc độ biến chuyển rất nhanh chóng ở thời đại chúng ta, 
thì nửa thế kỉ có thể bằng năm sáu thế kỉ trước. Nhật và Tây Đức 
hai nước bại trận, bị tàn phá rất nặng, vậy mà chỉ trong 25 năm - từ 
1945 đến 1970 đã kiến thiết lại hết, đuổi kịp Anh, Pháp, những nước 
thắng họ, và bây giờ (1983) muốn tranh nhau với cả Mĩ nữa. So 
sánh với hai nước đó, Trung Hoa chậm như con rùa. 


Chẳng phải chỉ riêng Trung Hoa, hết thảy các nước kém phát 
triểnĐ Á, Phi mà người ta gọi là thế giới thứ ba2 đẻu tiến chậm. 
Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Phi Luật Tân... đêu không hơn gì 
Trung Hoa, vì họ “cần dùng đủ thứ mà thiếu đủ thứ”, thiếu máy 
móc, điện lực, phương tiện giao thông, thiếu thực phẩm, thiếu vốn, 


(1) Ngày nay người ta gọi là “đa»g phát triển”cho nhã nhặn hơn. 
(2) Có người gọi là thế giới tlrứ tz, thế giới thứ ba trỏ những nước kém phát triển 
nhưng có dâu lửa như Ba Tư, Irak, Koweit, Á Rập Séoud... 
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thiếu kĩ thuật gia, kinh tế gia, thiếu giáo sư, trường học, dưỡng 
đường, bác sĩ... 

Hoàn cảnh Trung Hoa còn khó khăn hơn nữa: không được yên 
ổn để kiến thiết. Trong nửa thế kỉ đó, bỏ những năm lộn xộn, loạn 
lạc thời Viên Thế Khải và các quân phiệt, bỏ thời chiến tranh Hoa - 
Nhật, thời nội chiến Quốc - Cộng, thì chỉ còn khoảng 30 năm: 1928 
- 1937 và 1950 - 1970 là kiến thiết được. Mà trong giai đoạn 1950 - 
1970, Mao (1958 - 1962) phải đem cả triệu quân qua giúp Triều 
“Tiên, rồi lại phí mất 5 năm cho bước nhảy vọt và công xã nhân dân, 
và 7 năm sửa sai nữa (để phục hỏi được mức kinh tế năm 1958) vậy 
thực sự chỉ còn 18 năm phát triển. Thành thử tình cảnh nhân dân 
Trung Hoa sau hai cuộc cách mạng tiểu tư sản và vô sản chưa cải 
thiện được bao nhiêu. Tôi chắc họ còn nghèo hơn dân quê Bắc Việt 
ngày nay. 

Đó là cái tai hại của chế độ độc tài, một người quyết định sai 
mà không ai dám can ngăn, cứ răm rắp tuân theo hết, sau cùng 
phải đổ máu và mất nhiều năm mới sửa lại được. Làm gì có dân 
chủ! Gần khắp thế giới thứ ba ngày nay đều như vậy. 

Tóm lại, tới khi Mao chết, cách mạng Trung Hoa vẫn chưa 
thành công. Các trang trên tôi đã nói không nên hỏi người dân 
“Trung Hoa ngày nay có sung sướng không. Theo tôi, chỉ nên hỏi: 
“Thanh niên trí thức Trung Hoa có còn tinh thần như mươi, mười 
lăm năm đầu cách mạng không? Tôi e rằng dưới hai chế độ “dân 
chủ” của Tưởng và của Mao, tỉnh thản đó đã bị thui chột rồi. 

* 

Các sử gia Pháp (Guilermaz, Dubarbier, Lévy) đều rất quí văn 

minh Trung Hoa khen nó là rất độc đặc, vô cùng nhân bản, ghét sự 


tàn bạo, trọng Khổng giáo mà khinh Pháp gia, họ mong nhà cằm 
quyền Trung Quốc theo đạo trung của Khổng, bỏ thái độ thách đố 


221 


Nguyễn Hiến Lê 


về ý thức hệ và chính trị đi, thái độ khiêu khích tự cao, tự đại về 
ngoại giao đi, thì các nước tiến bộ mới giúp đỡ họ phát triển. 

“Tsui Chi, một học giả Trung Hoa còn mong rằng dân tộc Trung 
Hoa ông sẽ biến học thuyết Marx thành một học thuyết Trung Hoa 
để cải thiện đời sống mà vẫn dân chủ, cho mọi đảng chính trị được 
ngang quyên nhau, không dùng sự cưỡng chế để bắt kẻ khác phục 
tòng. Thời trước, Trung Hoa đã chẳng biến đạo Phật của Ấn Độ 
thành đạo Phật của Trung Hoa, đwøng hòa được những cái hay của 
Nho và Phật đấy ư? Mao đã Hoa hóa học thuyết Marx rôi đấy, nhưng 
vẫn giữ chính sách một đảng, nếu không thì còn gì là Mác xít nữa. 

Các nhà cầm quyền Trung Hoa hiện nay xích lại phía tư bản, 
đưa ra chương trình bốn hiện đại hóa. Họ theo chủ trương của Đặng 
“Tiểu Bình năm 1969! “Chính sách binh tế cá thể hay tập thể, điều đó 
không quan trọng, quan trọng là tăng sự sản xuất thực phẩm”, nghĩa 
là người ta không quá coi trọng ý thức hệ nữa rôi, có tinh thần thực 
tiễn hơn, lo cho dân hơn, sao cho họ khỏi thiếu ăn đã. 

Người phương Tây nào ở Trung Hoa một thời gian cũng khen 
dân tộc Trung Hoa có kỉ luật, có lễ độ, nhã nhặn siêng năng, giỏi 
chịu cực, sống đạm bạc, thông minh, có sáng kiến. Họ đã trên một 
tỉ người, có thể đã có những khí giới hạch tâm mạnh nhất, không 
một nước nào có thể diệt họ được. Họ, Mĩ và Nga đương giữ cái thế 
chân vạc như thời Tam Quốc không ai đoán được thế đó sẽ kết 
thúc ra sao, chỉ biết Nga đã lộ vẻ lo ngại khi thấy họ xích lại với Mĩ 
nên tìm cách ve vãn họ, nhưng trong bốn nguyên do xích mích 
giữa Nga và Hoa thì hai nguyên do cuối, theo tôi, khó mà giải được. 
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PHỤ LỤC I 
BẰNG CÁC TRIỀU ĐẠI 


Tôi theo bảng trong bộ Tờ Nguyên, bảng này khác với bảng mà 
đa số học giả Pháp dùng, nhưng chỉ khác tới trước năm- 827 thôi. 
Trước -827 các niên đại trong bđøg Từ Nguyên xa hơn; từ năm đó 
trở đi, niên đại trong hai bảng y như nhau. 

“Tôi bỏ bớt nhiều đời vua trước đời Tản, những đời mà trong sử 
ít nhắc tới. 

1. Thời Ngũ đế (có ngôi sao ở trước). 


* Hoàng đế 2697 Đế Chí 2365 

“Thiếu Hạo (Phục Hi) 2597 * Đường) Nghiêu 2357 
* Chuyên Húc 2513 * Ñgu) Thuấn 2255 
* Đế Khốc 2435 

2. Đời Hạ 22085 - 1766 
Năm lên ngôi® Năm lên ngôi. 
Vũ (cũng gọi là Đại Vũ) 2205 Khải 2197 Tiếp theo là 
12 đời vua nữa. 

Khải PHẾ" - qainanvadidsaiase 
“Thái Khang 2188  rồitiếpvua cuốicùng là 
“Trọng Khang 2159 Kiệt 1818 


(1) Năm cuối của một ông vua thuộc trọn vẻ ông đó, dù ông chết vào khoảng đầu 
năm. Năm sau mới thuộc về vua sau. 
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3. Đời Thương hay Ân 1766 - 1122 


Thang 1766 Tiếp theolà25 đời vua, 
“Thái Giáp 1753  rổitớivuacuốicùnglà 
Ä3g92xMAM Big Trụ 1154 


4. Đời Chu 1122 - 255 


Võ Vương 1122 Tuyên Vương? 827 

Thành Vương lÌịHo. - 200axipioiwodaode 

Khang Vương 1078  bỏ22đời đến 

` Noàn vương 314 - 255 

bỏ 6 đời, tới... (Noàn vương bị Tần bắt 

Lệ Vương 878  đưaquaTần-NhàChu 
chấm dứt năm 255) 


5. Nhà Tản'? 255 - 207 


Chiêu Tương Vương Thủy Hoàng đế 246 
chiếm Chu 256 
Hiếu Văn Vương Nhị thế 209 
ngày thì chết) 250 
Trang Tương Vương 250 TửAnh 207 


6. Nhà Hán - 208 + 220 


“Tiên hoặc Tây Hán Hậu hoặc Đông Hán 

Cao đế (Cao tổ) Quang Võ đế 25 
tức Liru Bang 206 

Huệ đế 194 Minh đế 58 
Lữhậu (vợ Cao để) 187 Chương đế 76 
Văn đế 179 Hòa đế 89 
Cảnh đế 156 Thương đế 106 
(1) Từ đây mới thật có tín sử. 


() Từ đây tôi chép đủ các đời vua của những triều đại quan trọng. 
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Võ đếU) 140 An đế 107 
Chiêu đế 86 “Thuận đế 126 
Tuyên đế 73 Xung đế 145 
Nguyên đế 48 Chất đế 146 
“Thành đế 32 Hoàn đế 147 
Ai đế -6 Linh đế 168 
Bình đế +1 “Thiếu đế 189 
(Nhà Tàn) Vương Măng +9 Hiến đế 189 


7. Thời Tam Quốc - Nhà Ngụy 220 - 265 
Nhà Thục Hán 221 - 264 
Nhà Ngô 229 - 280 


Tôi bỏ bớt chỉ kể vài tên: 


Ngụy Văn đế 220 Hán Chiêu Liệt 221 
Ngụy Minh đế 227 Hán Hậu chủ 223 
Ngụy Phế đế 224 Ngô Đại đế 222 

Ngô Phế đế 252 


8. Nhà Tấn 26 - 420 


Tây Tấn Đông Tấn 
Võ đế 265 Nguyên đế 317 
Huệ đế 290 Minh đế 323 
Hoài đế 307 Thành đế 326 
Mãn đế 313 Khang đế 343 
Mục đế 345 
Ai đế 362 


(1 Những tên Võ đế, Cảnh đế, Văn đế... đều là miếu hiệu, tên để thờ trong tôn 
miếu của mỗi nhà. Hán Võ đế là ông vua đâu tiên dùng thêm niên hiệu (nom de 
périsde), như năm 140 dùng niên hiệu Kiến Nguyên, năm 134 dùng niên hiệu 
Nguyên Quang... ông dùng tới 11 niên hiệu; Vua Cao Tôn đời Đường dùng tới 14 
niên hiệu. Tôi bỏ hết các niên hiệu đó. Đời Minh và Thanh, mỗi vua chỉ dùng 
một niên hiệu, và các sử gia ưa dùng niên hiệu hơn miếu hiệu để gọi, nên từ đời 
Minh tôi mới chép thêm niên hiệu. 
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Phế đế 366 
Giản Văn đế 371 
Hiếu Vũ đế 373 
An đế 397 
Cung đế 419 
9. Nam Triều 420 - 589 
Tống Lương 
Vũ đế 420 
1"... bỏ bảy người Võ đế 502 
Tẻ Cao đế 479 Giản Văn đế 549 
Võ đế MHHÖZ CC Ô ceamoreee bỏ 4 đời 
ốc bỏ 5 đời Trân Võ đế 557 
Văn đế 560 
26x ớ) bỏ 3 đời 
10. Bắc Triều 386 - 581 
Bác Ngụy 386 - 533 
Đông Ngụy 534 - 550 Những triều này sử Tr. Hoa 
Tây Ngụy 535 - 557 không cho là chính thống 
Bắc Chu 556 - 581 nên không chép các đời vua. 
11. Tùy 589 - 618 
Văn đế 589 
Dạng để 605 
Cung đế 617 
12. Đường 618 - 907 
Cao Tổ 618 Duệ đế (do Võ hậu lập) 684 
“Thái Tôn 627 Võ hậu xưng đế.... 648 
Cao Tôn 650 CH€Ervssves 705 
“Trung Tôn Trung Tôn (phụcv) 705 
(bị Võ hậu phế) 684 Duệ Tôn (phục vị) 710 
Huyền tôn 713 Mục tôn 821 
(Minh hoàng) Kính tôn 825 
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“Túc tôn 756 Văn tôn 
Đại tôn 763 Võ tôn 
Đức tôn 780 Tuyên tôn 
“Thuận tôn 805 Ytôn 
Hiếu tôn 806 Hitôn 
Chiêu tôn 
Chiêu tuyên đế 


13. Ngũ Đại 907 - 960 
(Tôi bỏ các vua Liêu, gốc Khiết Đan) 


Hậu Lương Hậu Tiến 
“Thái tổ 907 Cao tổ 
Mạt đế 913 Xuất để 
Hậu Đường Hậu Hán 
“Trang Tôn 923 Ẩn để 
Minh Tôn 926 Hậu Chu 
Mẫn đế 933 Thái tổ 
Thế Tôn 
Cung đế 
14. Tống 906 - 1279 
(Tôi bỏ các vua Liêu và Kim) 
Bác Tống Nam Tống 
“Thái tổ 960 Cao tôn 
“Thái tôn 976 Hiếu tôn 
Chân Tôn 998 Quang tôn 
Nhân Tôn 1.023 Ninh tôn 
Anh tôn 1.063 Lítôn 
“Thân tôn 1.067 Độ tôn 
“Triết tôn 1.086 Cung đế 
Huy tôn 
Khâm tôn 
15, Nguyên 1206 - 1279 (Mông Cổ) 
“Thái tổ (engis) 1206 Anh tôn 
“Thái tôn (Ogodéi) 1229 “Thái định đế 
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827 
841 
847 
860 
874 
889 
904 


936 
942 


948 
951 
951 
954 
959 


1.127 
1.162 
1.189 
1.194 
1.224 
1.265 
12275 
1.100 
1.126 


1320 
1323 
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Định tôn chết - Minh tôn 1328 
Hiến tôn (Mongka) 1251 Văn tôn 1329 
Hoàng hậu lên 1246 

“Thế tôn (Khoubilai) 1260 Ninh tôn 1332 
“Thành tôn 1294 Thuận đế 1333 
Vũ tôn 1307 
Nhân tôn 1311 


16. Đời Minh 1368 - 1644 


“Thái tổ - Hông Vũ 1368 Hiến tôn-ThànhHóa 1465 
Huệ để - Kiến Văn1398 Hiến tôn- Hoằng Trị 1487 
“Thành tổ - Vĩnh Lạc 1402 Võ tôn - Chính Đức 1505 
Nhân tôn - Hỏng Hi 1424 Thếtôn-GiaTinh 1522 
Tuyên tôn -TuyênĐức 1425 Mục tôn-Long Khánh 1566 
Anhtôn-ChínhThống 1435  Thàntôn-VạnLịch 1572 
Cảnh tôn - Cảnh Thái 1449 Quang tôn - Thái Xương 1620 

(Khi lên ngôi trở lại) - Hi tôn - Thiên Khải 1620 
“Thiên Thuận 1457 Tưtôn- Sùng Trinh 1627 


17. Đời Thanh 1583 - 1912 (Mãn Châu) 


“Thái tổ 1583  Văntôn-Hàmphong 1851 
“Thái tôn 1627 Mục tôn- Đông Trị 1862 
“Thế tổ - Thuận Trị 1644  Đứctôn-QuangTự 1875 


“Thánh tổ - Khang Hi 1661 Phổ Nghi - Tuyên Thống 1909. 
“Thế tôn - Ung Chính 1723 

Cao tôn - Càn Long 1736  TừHitháihậucàm quyền 
Nhân tôn-Gia Khánh 1796 suốt đời Quang Tự. 

Tuyên tôn-Đạo Quang 1821 


(1) Từ đây tôi chép cả niên hiệu. 
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PHỤ LỤC II 


SỰ VIỆC QUAN TRỌNG TỪ 
1911 đến 1978 


(Tôi tóm tắt tài liệu của Alain Peyreñitte trong Qøød la Chine 
sueillera... tr 445 - 455) 


A. CỘNG HÒA TIỂU TƯ SẲN (1911 - 1997) 


10.10.1911. Cách mạng Vũ Xương (Hán Khẩu. Trong 50 ngày, 
cách mạng lan tới 14 trong số 18 tỉnh, tuyên bố không tùy thuộc 
Mãn Thanh nữa. 

1.1.1912 Thành lập Chính phú cộng hòa ở Nam Kinh Tôn Văn 
ở Mi vẻ, được bầu làm tổng thống. 

Dùng Tây lịch. 

“Thân vương Cung, phụ chính đại thân, cầu cứu Viên Thế Khải, 
Viên đòi được toàn quyên. 

12.2.1912 Viên thuyết phục được: Phổ Nghi phải thoái vị. Viên 
nắm hết quyên. 

15.2.1912 Tôn Văn nhường chức Tổng thống cho Viên. 

8.4.1913 Quốc hội họp ở Bắc Kinh, phản đối Viên, bị Viên giải 
tán. Viên dẹp luôn Quốc dân đảng. Tôn Văn lánh qua Nhật. 
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1914 Nhật tuyên chiến với Đức (thế chiến )), rồi chiếm Sơn 
Đông cùng các nhượng địa khác của Đức. 

18.1.1915 Nhật đưa 21 điều “yêu cầu” cho Bắc Kinh, muốn biến 
“Trung Hoa thành một nước bảo hộ của Nhật. Viên điều đình không 
được, khắp nước nổi lên phong trào chống Nhật. 

1915 - 23.3.1916 Viên vận động để được bằu làm hoàng đế. Phe 
cộng hòa và các tướng nổi lên chống đối. Viên phải bỏ ý đó non 100 
ngày sau, và chết tháng 6 - 1916. 

1916. Thời quân phiệt làm loạn bắt đâu. Ở Bắc, còn một chính 
phủ hữu danh vô thực tại Bắc Kinh. Ở Nam, Tôn Văn lập một chính 
phủ cộng hòa tại Nam Kinh. Sự thực các đốc quân chia nhau mỗi 
người chiếm một nơi, làm chúa trong miền và đánh nhau lung tung. 

1918 - 1919 Trung Hoa cho 175.000 thợ qua Pháp giúp Đồng 
minh, và 400 sinh viên thợ, trong số đó có Chu Ân Lai và... (Chen Yï). 

4.5.1919 Ngũ tứ vận động 

Phong trào vận động dân tộc đâu tiên do sinh viên Bắc Kinh 
phát động rồi lan khắp nước để phản đối hội nghị Versailles cho 
Nhật hưởng những quyên của Đức ở Sơn Đông. 

Một số trí thức ghét Tây phương hướng về Nga Xô vì Nga Xô 
tuyên bố bỏ hết các quyên lợi thời Nga hoàng ở Trung Hoa (nhưng 
không trả lại các đất Nga đã chiếm được thời trước ở Sibérie và ở 
các tỉnh bờ biển). 

1921 Hội nghị Washington yêu câu Nhật trả Sơn Đông cho 
Trung Hoa. 

1.7.1921 Thành lập đảng Cộng sản Trung Hoa ở Thượng Hải 
gồm 12 người tới dự. Trằn Độc Tú được bu làm thư kí, Mao Trạch 
Đông làm thư kí đảng ở Hồ Nam. 

1921-1922 Thành lập những tổ Cộng sản Trung Hoa ở Pháp. Bi, 
Đức. 
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1923 - 1927 Mặt trận thống nhất đầu tiên Quốc - Cộng (do sự 
thỏa hiệp giữa Tôn Văn và Jofe, đại diện cho Lénine. Cộng sản 
được nhận vào Quốc dân đảng. 

1923 Mao được làm ủy viên trung ương của đảng, chủ tịch 
phòng (cũng gọi là bộ) tổ chức. 

1924 Ngoại Mông tuyên bố thành lập Chính phủ Cộng Hòa Xô 
Viết, 

30.5.1925 Ngũ táp vận động. Tẩy chay ngoại nhân, đình công. 

Tôn Văn chết. Tưởng Giới Thạch cằm đầu Quốc Dân đảng. 

Mao vận động nông dân ở Hồ Nam. 

1925 - 1926 Tưởng Giới Thạch và Cộng sản chống đối nhau. 


B. NỘI CHIẾN ĐẦU TIÊN (1927 - 1936) 


1927 Mao trong bài điều tra về phong trào nông dân ở Hô Nam 
cho nông đân là lực lượng chính của cách mạng. Chủ trương đó bị 
ủy ban trung ương Đảng gạt bỏ. Mao mất chân trong Bộ chính trị 
của Đảng. 

Tháng 4 Tưởng Giới Thạch tấn công Cộng sản ở các thị trấn 
lớn nhất là Thượng Hải. Đảng như rắn mất đâu, lui vào bóng tối 
hoạt động. 

1928 Tưởng Giới Thạch vô Bắc Kinh, dùng chế độ độc tài quân 
nhân. Mao Trạch Đông và Chu Đức trốn vào miền núi Hồ Nam và 
Giang Tây lập đạo hồng quân thứ nhất và một Xô Viết trong miền. 

1929 Mao và Chu lập chính phủ Xô Viết ở Giang Tây. Anh trả 
vài nhượng địa cho Trung Hoa. 

1930 Trung Hoa thừa nhận quyên của Pháp ở Đông Dương. 
Mao và Lí Lập Tam bất đồng ý kiến: Mao dùng nông dân, Lí dùng 
thợ thuyên làm chủ lực cách mạng. (Lí làm chủ tịch đảng). 
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Tưởng lại tấn công cộng - Vợ Mao bị Tưởng giết. 

Cộng lại thất bại ở vài thị trấn: Tràng Sa, Vũ Hán, Nam Xương. 

1931 Nhật chiếm Mãn Châu, lập Mãn Châu quốc. 

Đại hội thứ I của đảng Cộng sản họp ở Thụy Kim, bầu Mao làm 
chủ tịch chính phủ đầu tiên Cộng Hòa Xô Viết (ở Giang Tây) - và 
Chu Đức làm tổng tư lệnh Hỏng quân. 

1933. Nhật chiếm một phản Hà Bắc (tỉnh có kinh đô Bắc Kinh). 

“Từ 10.1934 đến 10.1935 

Hồng quân ở Giang Tây bị Tưởng bị vây; Mao và Chu Đức dẫn 
đầu Hồng quân, làm cuộc Trường hành dài 12.000 cây số, tới Thiểm 
Tây. Mất một năm. 


1935 - 1936 Ba đạo quân khác cũng trường hành tới Thiểm 
Tây, hợp với quân của Mao - Chu. 


12 - 1936 Thành lập một chính phủ kháng Nhật ở Diên An. Mao 
làm chủ tịch. 


C. MẶT TRẬN THỐNG NHẤT QUỐC - 
CỌNG ĐÈ KHANG NHẠT 

12. 1936 Vụ Tây An - Tưởng bị bộ hạ là Trương Học Lương bắt 
cóc. Chu Ấn Lai ở Diên An lại thuyết phục Tưởng cùng với Cộng 
lập mặt trận thống nhất kháng Nhật. Tưởng được thả. 

1937 Nhật chiếm Hoa Bắc và miền Thượng Hải. 

1940 Tưởng và chính phủ Quốc dân đảng rút lên Trùng Khánh 
(Tứ Xuyên). 

1940 - 1941 Mặt trận thống nhất kháng Nhật tan rã. 


1942 Một phong trào chỉnh phong trong đảng Cộng sản; phe 
thân Nga Xô bị “chỉnh”. 
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1943 Lưu Thiếu Kỳ nhận rằng Mao đã tạo một thứ “Mác xít 
“Trung Hoa”. Theo Chu Ấn Lai đảng có 800.000 đảng viên. 


1945 Hiệp ước thân thiện Nga - Tưởng Giới Thạch. 


Sau khi Nhật đầu hàng, Hồng quân chiếm Hoa bắc và Mãn 
Châu trước các đạo quân của Tưởng, những đạo quân này được Mĩ 
giúp cho phương tiện di chuyển. 


D. NỘI CHIẾN THỨ NHÌ (1947 - 1949) 


Cộng sản tiếp tục tuyên truyền trong giới nông dân về tinh 
thần dân tộc, cải cách điển địa, Nga vẫn chính thức ủng hộ Tưởng 
Giới Thạch. 

1948 Lâm Bưu diệt quân đội Tưởng ở Mãn Châu. 

1-1949 Hồng quân vô Bắc Kinh. 

1949 Quân đội của Tưởng thua, rút ra Đài Loan. 


E. THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA 
NHÂN DÂN TRUNG HOA (1949 - 1957) 


1949- 1952 Thời theo chế độ “74 dân ch¿”- Diệt kẻ chống đối 
và uốn nắn ý thức của dân chúng. 

1-10-1949 Tuyên bố thành lập chính phủ Cộng hòa nhân dân, 
Mao làm chủ tịch. 

1950 Kí hiệp ước thân thiện với Nga Xô. 


Chiến tranh Triều Tiên. Do Nga thúc, Mao phải gởi “chí nguyện 
quân” qua Bắc Triêu Tiên. Đài Loan được Mi bảo vệ cho. 


Cải cách điển địa. 
1953-1957 Thời xây dựng kinh tế. 
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1953 Đình chiến ở Triều Tiên. 

Staline chết. 

1954. Kroutchev qua thăm Bắc Kinh lần đâu. 
1956-1957 “Trăm hoa đưa nở” 


Đảng hứa cho các nhà trí thức được hưởng tự do hơn. Trong 
mấy tuần phong trào chỉ trích đường lối văn nghệ của chính quyên 
nổi lên mạnh quá. Phải đàn áp dữ dội: mấy trăm ngàn trí thức phải 
đi cải tạo. 


F. THỜI NHẢY VỌT VÀ DO DỰ 
VỀ KINH TẾ 1958 - 1965 . 
1958 Kế hoạch năm năm thứ nhì. 


Năm “Nhảy vọt”, dự tính thực hiện xong trong hai năm mục 
tiêu của kế hoạch 5 năm. 

Thành lập công xã nhân dân. 

Kroutchev rút lời hứa giúp Trung Hoa chế tạo bom hạch tâm. 

Trung Hoa không chịu ở dưới quyền chỉ huy quân sự của Ñga 
nữa. 

1959-1962 Thời khó khăn về kinh tế . 

1959 Mao từ chức chủ tịch nước. 

Lưu Thiếu Kỳ lên thay. 

Mao vẫn giữ chức chủ tịch Đảng. 

8-1959 Ủy ban trung ương Đảng họp ở Lư Sơn. Hai phe “hữu” 
và “tả” chống nhau dữ dội. Bành Đức Hoài, bộ trưởng Quốc phòng 
bị cách chức. 

8-1960 Moscow gọi tất cả các kĩ thuật gia và cố vấn về nước. 
Trung Hoa kết tội Kroutchev là “xét lại”. 
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1961 Trong cuộc Đại hội đảng Xô Viết ở Moscow, Chu Ân Lai 
bỏ phòng họp khi Kroutchev vạch lỗi của Đảng cộng sản Albanie. 

Luôn ba năm 1959-1960-1961 Trung Hoa mất mùa. Đói kém tột 
bực. 

9-1962 Lại họp ở Lư Sơn. Ý thức hệ hóa cứng rắn hơn. 

— Mở “phong trào giáo dục xã hội” để nâng cao tỉnh thần cách 
mạng của trí thức và nông dân. 

— Tôn thờ “tư tưởng Mao Trạch Đông”. 

— Lâm Bưu sửa lại ý thức hệ trong quân đội. 

1963-1965 Giai đoạn phục hồi kinh tế. 

1963 Chu Ân Lai đi thăm các nước châu Phi để tuyên truyền 
đường lối cách mạng của Trung Hoa. 

1-1964 Pháp và Hoa lục bàn việc trao đổi đại sứ. 

Nga - Hoa càng thù hằn nhau. 


G. CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HÓA 
VÀ PHAN ỨNG (1966 - 1973) 


“Từ 11 - 1965 đến 4 - 1969 biến cố rất phức tạp, khó sắp đặt cách 
nào để phản ánh được đúng sự thực, sự sắp đặt dưới đây chỉ mong 
được hợp lí phần nào thôi, như Peyfrofitte đã nhận. Vì vậy tôi chỉ 
chép một số ít sự việc thôi. 

Tháng 4 và 5 - 1966 Mao ra lệnh chỉ trích những cán bộ, đảng 
viên không theo chính sách “nhảy vọt” của ông mà ông gọi là bọn 
“xét lại tiểu tư sản”. 

25 - 5 - 1966 Sinh viên đại học Bắc Kinh chỉ trích mạnh viện 
trưởng và giáo sư. (do Mao giật dây). 

Tháng 6,7 - 1966 . Chuẩn bị đại tấn công. Lưu Thiếu Kỳ và 
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Đặng Tiểu Bình, Lưu là phó chủ tịch Đảng, Đặng là Tổng thư kí ủy 
ban trung ương Đảng vì họ cho lời Bành Đức Hoài trách Mao tiến 
mau quá, làm dân khổ là đúng. 

Bọn vệ binh đỏ chiếm đại học Bắc Kinh. Các trường đại học 
đóng cửa. 

Từ 1 đến 12 tháng 8 năm 1966. Bắt đầu cuộc Cách mạng văn 
hóa. Mao tung đại chúng ra tấn công phe xét lại trong đảng. Lâm 
Bưu thành phó chủ tịch Đảng, thay Lưu Thiếu Kỳ. 

Tháng 8 tới tháng 11 - 1966 Vệ binh đỏ tấn công các cán bộ 
của Đảng. Ngày 18 - 8, mấy trăm ngàn vệ binh đỏ diễn qua Thiên 
An môn, trước mặt Mao. Rồi họ đi từng đoàn khắp nước để thanh 
trừng cán bộ Đảng tại các trị trấn, đập phá các đi tích thời phong 
kiến (đền, đài, nghệ phẩm). Sau phong trào lan tới nông thôn. Lưu 
“Thiếu Kỳ phải tự kiểm phê (23.10). Họ quá khích, nội bộ vệ binh đỏ 
chia rẽ, các cơ quan của đảng tê liệt. 

Từ tháng giêng đến tháng 9 - 1967 

Tháng giêng, hai, Phong trào lan tới giai cấp thợ thuyên, ở 
Thượng Hải có những cuộc chiến đấu dữ dội. Ngày 5 - 2, ở Thượng 
Hải thành lập công xã Thượng Hải, tả khuynh. Quân đội phải đẹp 
cuộc hỗn loạn. 

Từ tháng ba đến tháng tám. 

Khắp nước đâu đâu cũng có những cuộc đổ máu, nhất là ở Vũ 
Hán và Quảng Châu, có chiến tranh, nội loạn thật sự. 

Bọn “thiên tả” bắt đầu tấn công Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ lại 
phải tự kiểm phê lần nữa. 

Tháng chín Chu Ân Lai rán lập lại trật tự bằng quân đội. 

Từ tháng 9 - 1967 đến cuối năm 1968 Mao thắng. 

Mao đập lung tung phe hữu và phe tả, ủng hộ triệt để Chu. 
Lâm Bưu mở lớp dạy tư tưởng Mao Trạch Đông trong quân đội. 
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Tháng 7 tới tháng 10 - 1968 

Lưu Thiếu Kỳ bị trục xuất khỏi Đảng. Mao thắng (nghĩa là dẹp 
được phe Lưu Thiếu Kỳ nhưng rồi phải thay đổi đường lối). 

Tháng 4 - 1969 Đại hội thứ IX của Đảng. Bầu Ủy ban trung 
ương mới. Cải cách kinh tế, hành chánh và đại học. Lưu Thiếu 
Kỳ chết. 

(Ở Việt Nam Hỏ Chí Minh chết). 

1970 Trung Hoa băng bó lại vết thương. 


“Tháng 8, 9: Họp ủy ban trung ương ở Lư Sơn. Lâm Bưu và Mao 
bắt đầu chống nhau. 


7 - 1971 Trung Hoa và Mi thương thuyết ngầm với nhau về việc 
tổng thống Nixon qua Trung Hoa. Hướng mới về đường lối ngoại 
giao đó gây bất hòa nội bộ, Mao trục xuất Lâm Bưu và Lâm mất 
tích (13.9.1971). 


H. HƯỚNG MỚI NGOẠI GIAO 


25 - 26 tháng 10.1971 Trung Hoa được vô Liên Hiệp quốc (nhờ 
Mì). 

1 - 1972 Tướng Chen Yi (chết). 

2- 1972 Nixon qua Bắc Kinh. 

7 - 1972 Maurice Schuman qua Trung Hoa. 

Trung Hoa bảo châu Âu phải đoàn kết với nhau để chống Nga. 

Mùa hè 1972 Tuyên bố chính thức rằng Lâm Bưu bị trục xuất. 

“Tháng 9 - 1972 Thủ tướng Nhật Tanaka qua Bắc Kinh. 


Tháng 2 - 1973 Henry Kissinger qua Bắc Kinh, thành lập phòng 
liên lạc ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington (tức như sứ quán 
mà không mang tên sứ quán). 
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Cũng tháng đó: Hội nghị quốc tế ở Paris về Việt Nam. 

Từ 1961 - 1962, sau hội nghị về Lào bây giờ Trung Hoa mở lại 
dự hội nghị này. 

Tháng 3 - 1973 Trung Hoa lập lại bang giao với Y Pha Nho, rồi 
với tất cả các nước châu Âu, trừ Ái Nhĩ Lan (rlande), Bỏ Đào Nha 
và Tòa Thánh Vatican. Vậy là Trung Hoa lập bang giao được với 88 
nước. 

Tháng 8 - 1973 Trong đại hội thứ X của Đảng, người ta xác 
nhận rằng đã thay đổi hẳn đường lối: diệt phe “tả”, Lâm Bưu; cách 
mạng văn hóa thoái trào, xích lại với phương Tây, chống Nga hơn, 
Mao bớt quyên hành mà quyên hành của Chu Ân Lai tăng lên. 

Tổng thống Pháp Pompidou qua Bắc Kinh (ông là người đầu 
tiên trong số các nhà lãnh đạo phương Tây qua Trung Hoa). 

1976 Mao Trạch Đông chết. Hoa Quốc Phong kế vị. 

1953 Staline chết. (hai hàng này tôi (NHL) thêm) 
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II. SÁCH THAM KHẢO 


A,. Thông sử và đoạn đại sử. 
Sở kí của Tư Mã Thiên - Nguyễn Hiến Lê và Giản Chỉ địch, Sài 
Gòn, 1968 


1. Bản quốc lịch sử - Kim Nhật Tử (3 cuốn) Trung Hoa ấn thư 
quán phát hành. 


2. Giản mình Trung Quốc thông sử - Lữ Chấn Vũ - Bắc Kinh 
1956. 
3. Trung Quốc cận đại sử - Vương Nghi - Đài Loan 1968. 
4. Trưng Quốc sử lược - Phan Khoang - In lần ba - Sài gòn 1958. 
Chiến Quốc Sách - Nguyễn Hiến Lê và Giản Chi, Sài Gòn, 
1965, 1966 


5. Histoize de la Chine et de la Ciuilisatiow Chinøise - Tsui Chỉ - 
Payot 1948. 


6. Histoize de la Chine. W. Eberhard Payot 1952. 


7. East Asia - The great tradition - E. O. Reischauer & ].K 
Fairbank. 


8. East Asia - The mmodern transformafion. E.O. Reischauer & 
J.KFairbank Harvard University - Modern Asia edition 1962. 


9. La Chine ncienee. J] Gernet PUE 1964 

10. 1ø Chine zmÐứziale - Denys Lombard PUF 1967 
11. La Chine ?modøzne - Georges Dubardier PUE 1966 
12. La Chine popwlaize ]acques Guillermaz PUE 1967 
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13. Esquisse de Ï'Histoire universelle - H.G.Wells - Payot 1948. 


Hitoire de la ciuilisafion chỉnoise - W. Durant - Rencontre - 
Lausanne. 


14. La Chine anfiqwe Henri Maspéro PUF 1965. 

15. Iwfrigue J.J Cruznp - University of Michigan - 1964 

16. The gay Gewiws - Lin Yutang - John Day Cie. New York 1947. 
B. Đời một số vua chúa. 

17. Mme Ww emjÐerewz Lìn Yutang Hachette 1959 

18. Le Che Min CP Fitzgerald Payot 1935 

19. 12s Øwberewrs wandchows. E. Backhouse & ].O.P Bland payot 

1934 

C. Văn hóa -Xã hội 


Trung Quốc ăn hóa sử. Liễu Di Trưng - Chính Trung thư 
cục 1964. 


20. Wzng dao øw la Voie royale - Vandermeersch. Tome I Ecole 
francaise d'Extrême Orient - Paris 1977. 


21. La frmation dư légisme - Vandermeersch - E.F.E.O Paris 
1965. 


22. La ciuilisation chỉinoise. Marcel Granet. Albin Michel. 
23. La pensée chỉnöise - Marcel Granet. Albin Michel. 

24. Etudes historiques - Henri Maspéro - PUF 1967 

25. Las religionws chỉnoisé - Henri Maspéro - PUF 1967 

26. La Taøisme - Henri Maspéro - PUF 1967 


2ï. Lịch sử Phật giáo Trung Quốc - Thích Thanh Kiểm - Vạn 
Hạnh Sài Gòn 1963. 


28. Cowmaissoms #ows la Cline? Etiemble - Gallimard 1964 
Nho giáo, một triết lí chính trị - Nguyễn Hiến Lê - 1958 
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29. Đại cương triết học Trung Quốc Giản Chỉ - Nguyễn Hiến Lê 
- Cảo Thơm 1966. 


30. Đại cương Văn học sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê. 

31. Văn học Trung Quốc hiện đại, Nguyễn Hiến Lê. 

32. Cổ ăn Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê. 

33. As0ecf de la Chine (nhiều tác giả - ba cuốn). PUE. 1962. 


34. La 0uie qwuotidienne en Chủne à la 0eille de [inuasion mongole 
J.Gecnet - Hachette - 1959. 


35. La 0ie qwotidienne en Chine sows les Mandchows - Ch. 
Commeaux, Hachette 1970. 
D. Từ cách mạng 1911 đến nay -Quốc dân đảng và Cộng sản 


36. La Chine dụ nationalisme aw cowwwwise. ].]. Brieux - Seuïl 
1950. 


3?. Les origines de la Réuolwtion chỉnoise. Luccien Bianco - 
Gallimaul 1967. 


38. La Chine - Roger Lévy . PUE 1964. 
39. Ozbz@s chỉnøise. Simon Leys - Union générale d'édition 1975. 


40. Løs habifs new du président Mao. Simon Leys - Rd Champ 
libre 1977. 


41. Un éfé sans øiseawx. Han Suyin Stock. Paris 1968. 
42. La Chine deuaøt Iéchec. Fernand Gigon Flammarion 1962. 


43. Ủn ótudiant qWicain en Chỉne. Emmanuel John Hevi (Gana) 
Edition internationales 1963. 


44. Efoile rowge suz la Chine. Edgar Snow - Stock 1965. 
45. La Chine rowge en mmarche - Rdgar Snow - Stock 1963. 
46. Quand la Chine séueillera - Alain Peyreftte - Fayard 1973. 
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A7. Daøstin đe la Cline - Tưởng Giới Thạch - Philip Jafe trình 
bày, chú thích, phê bình - Amiot - Dumont Paris dịch, 1949. 


48. Gwøre en Cozée - Marguerite Higgins - Ed Berger Levrault- 
Paris 1951. 


49. Nhật hí Diên An 1942 - 1945 của P.P Vladimirov (phái viên 
liên lạc Quốc tế Cộng sản bên cạnh ban Chấp hành Trung 
ương Cộng sản Trung Hoa) Bản dịch của nhà xuất bản Thông 
tin lí luận Hà Nội, xuất bản tháng 12. 1981. 


Ghỉ chư: 

Mục A, B và C những tác giả in đậm là những học giả có tiếng. 
Mục D những tác giả in đậm được nhiều người cho là đáng tin. 
Edgar Snow có thiện cảm với Mao Trạch Đông quá. 

Alain Peyreftte là một nhà ngoại giao không thấy được nhiều. 
“Tác giả nào đã gạch dưới một lân rồi thì sau không gạch nữa. 


Sử Trung Quốc 


BẢN ĐỒ VÀ HÌNH 


Bản đà các tỉnh Trung Hoa 

Bản đồ nông phẩm 

Lối chữ tượng hình 

Bản đồ thời Tiền sử 

Một quê bói khắc trên giáp cốt 

Bảng niên đại thời thượng cổ 

Trung Quốc thế kỉ VI trước TL 

Trung Quốc 0ào khoảng 350 trước T.L 

Đế quốc Trung Hoa đời Tân 

Niên biểu từ Tân tới cuối Thanh 

Đếquốc Trung Hoa đời Hán 

Bằng các triều đại Bắc, Nam cuối đời Tây Tấn 
Bắc Trung Hoa 0ào khoảng 390 

Trung Hoa uào khoảng 500 

Trung Hoa đời Đường (thế kỉ VII) 

Bảng các triều đại Bắc, Nam cuối đời Đường 
Trưng Quốc đời Hậu Đường (923 - 935) 
Trung Quốc thời Nam Tống 

Đế quốc Mông Cổ 
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PHẦN IV 
'THỜI DÂN CHỦLỜI NÓI ĐẦU 


CHƯƠNG1 
NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA . 
A- CHÍNH PHỦ MIỀN BẮC CỦA VIÊN THẾ KHẢI . 
1. Tôn Văn và cuộc cách mạng tiểu tử sản 1911. 

(Tân hợi)... 
2. Vua Thanh thoái vị nhà Thanh chấm dứt. 
3. Viên Thế Khải phản cách mạng. 
4- Ngoại giao với liệt cường. 
5- Họa quân phiệt sau khi Viên chết. . 
6. Ngũ tứ vận động. 
B- CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG Ở MIỀN NAM. 
1. Tôn Văn lập chính phủ, tiếp xúc với Nga. 
2. Học thuyết Tôn Văn. 
3 - Công của Tôn Văn 
C- CÁCH MẠNG VĂN HÓA. . 
1- Vai trò của giới trí thức mới 
2- Những nhà mở đường (1898 - 1916). 
3- Cao trào cách mạng (1917 - 1927 

CHƯƠNG II.... 
'TRUNG HOA DÂN QUỐC 
A- THỐNG NHẤT TRỞ LẠI (1926-1928) 
1. Tưởng Giới Thạch. 
2. Tưởng làm tổng tư lệnh đem quân Bắc phạt. 
~ Bắc phạt, thống nhất quốc gia 


ñ- ĐIỀT CỘNG (1906-1088) sexreeaseece4256n400804066286186 61 
1 - Giai đoạn đầu (1926-1927) trục xuất Cộng ra khỏi 


Quốc dân đảng ......... .61 
2 - Giai đoạn nhì (1927-1937) „68 
Công thua..... 


Mao Trạch Đông 
2 - Tưởng tấn công Mao ở Giang Tâ 
3. Cuộc Trường hành (10-1934 đến 10-1935) . 
KIẾN THIẾT 
G- THỰC THI DÂN QUYỀN. 
D- LO CHO DÂN SINH ... 
Mở mang các ngành 
2- Kinh tế. 
3. Văn hóa. 
E- BẢO VÊ DÂN TỘC 

Xóa bỏ các điều ước bất bình đẳng. 

Chống xâm lăng - Nhật chiếm Mãn Châu. 


Giai đoạn I: Trung Hoa chiến đấu lẻ loi 1937-1941. 
Tiên/ThùnB/KHÁ(H: sauseresaslesidass.s42026g0I 
Cộng sản ở Diên An. .................. 
Giai đoạn sau, trong thế chiến 1941-1945 

G- LẠI NỘI CHIẾN - TƯỞNG THUA. 
Hai bên chạy đua nước rút. 
Mĩ muốn hòa giải hai phe.. 

CHƯƠNG III 

'TRUNG HOA CỘNG SẢN 

A- ĐẲNG VÀ HIẾN PHÁP NĂM 1954. 

5. GIAI ĐOẠN TÂN DÂN CHỦ (1949 - 1952) . 

C. GIAI ĐOẠN CHUYỂN QUA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA . 
Kế hoạch thứ nhất. 
Kế hoạch thứ nhì 1958 - 1962... 
'Trăm hoa đua nở 
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~ Mao bị truất, Lưu Thiếu Kỳ lên thay. 
Cách mạng Văn hóa . 
Kinh tế . 


„171 
„176 
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.231 


GỘNG HIKHẨNG NHẬTT⁄sxusicgiadss34206/605164401bs4A s88 232 
D. NỘI CHIẾN THỨ NHÌ (1947 - 1949).................... 233 
E. THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA 
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E THỜI NHẢY VỌT VÀ DO DỰ VỀ KINH TẾ 1958 - 1965... . 234 
G. CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HÓA VÀ PHẢN ỨNG 

(1966 - 1973) 
1H. HƯỚNG MỚI NGOẠI GIAO . 
II. SÁCH THAM KHẢO. 
A. Thông sử và đoạn đại sử. 
8. Đời một số vua chúa. ... 
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Chịu trách nhiệm xuất bản š Quang Huy 
Biên lập § Ngọc Bách 
Trình bày, bìa § Nguyên Thăng 
Sứa bản in 3 Nguyên Thăng 


In 1000 bộ tại Xí nghiệp in Thủ Đức. TP Hỗ Chí Minh theo 
giấy trích ngang kế hoạch xuất bản số 28 - CB/ 30 - XBVHTT 
ngày 20 - 4 - 1996 của cục Xuất bản Bộ VHTT. 

In xong nộp lưu chiếu tháng 2 năm 1997. 

Nhà Xuất bản Văn Hóa TT 43 Lò Đúc, Hà Nội. 


Thế ki XVIII Âu châu cho Trung Hoa là nước 
Uuấn mình nhất thế giới; thế kỉ sau họ gọi Trung Hoa 
là con sự từ ngủ, chính Ngpoléon cùng bảo “Khi 
Trung Hoa cựa mình thúc dậy thì thế giới sẽ rung 
động” (Quand la Chỉnc séueilcra le monde 
tremblera). Qua đầu thế hỉ chúng ta, Trung Hoa đã 
thúc dậy; từ cách mạng 1911 tới nay đã được bảy 
chục năm - thời gian này còn ngắn quá trong lịch sử 
loài người - thế giới chưa rung động nhưng cũng đã 
ngạc nhiên uà ngài ngại. 

Khi ngủ thì họ ngủ cả ngàn năm mà khi thúc 
| dậy thì họ tiến rất mau: từ một nước quân chủ 
chuyên chế, mới đâu họ chỉ muốn tiến thành một 
nước quân chủ lập hiến; ý đó chưa bịp thực hiện thì 
họ đã nhảy một bước nữa, thònh một nước Cộng hòa 
Dán chủ, rôi một nước XHCN... Như uậy là chỉ 
trong bốn chục năm, Trung Hoa uê chính trị, đã 
“mới” nếu không muốn gọi là “tiến” hơn Anh, Pháp, 
Đức, Ý, Mi, Nhật... 

Chép sử thì không di có thể hoàn toàn bhách 
quan được chỉ có thế thònh thực được thôi. Chỉ ghi 
lại những uiệc xảy ra, không tìm hiếu nguyên nhân, 
không bhen không chê, thì theo tôi, không phải là 
uiết sử. Có những giá trị tỉnh thần mà chúng ta phải 
tôn trọng, phải bênh uực; trái lại thì phải chê. Có như 
Uậy mới là thành thực uới người đọc uà uới chính 
mình. 


NHL 


